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Tát cá chung con được biết Phát-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính dành lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tám lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 


(Tải bản lân thứ nhì, có sửa và bô sung) 


Tải ban lần thứ nhì “Quyền II Quy-Y Tam- Bảo ” có sửa và 
bó sung, sắp xếp phân nội dung, dé giúp cho độc giá dễ hiểu. 


Quy-Y Tam-Bảo là dé tài rộng lớn, bán sư đã có găng sưu 
tâm gom nhặt từ các nguôn tài liệu đem trình bày trong 
quyển Quy-Y Tam-Bảo này, giúp cho độc giả hiểu biết một 
phân cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển Quy-Y 
Tam-Bảo lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả nang có 
hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bán sư tin 
chắc rằng: 


“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 

Kinh xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 


Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 


PL. 2560 / DL. 2017 

Rừng Nui Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandglita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
payasibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchami saranan aham. 


Tassa savakasamghanca, 
puñnakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
Milabuddhasasanan ` ti, 

Ayam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dán chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phán đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 
Tăng bác Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phát Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền- Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính danh lê Đúc- Thê- Tôn ây, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÊN H 


QUY-Y TAM-BÁO 
(TISARANA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(lggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 7 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagsa) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương I: Tam-Bao (Ratanattaya) 

- Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 


2 QUY-Y TAM-BẢO 


3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- An-Đức Tăng-báo (Sanghagua). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tăng-báo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacara) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaffhasil4). 

- Giới của bậc xuåt-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 

- Bồn loại nghiệp (KammacatuRa). 

- Bât-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 

7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 

9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhavana) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 


9 chương chia ra làm 7 quyển như sau: 
l- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) góm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) góm có 2 
chương là chương II và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có l 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyền VI: Pháp-Hạụnh Ba-La-Mật (Parami) có 1 
chương là chương VIII gôm có 3 tập: tập L, tập 2, tập 3. 

7- Quyền VII: Pháp-Hành- Ti hiền (Bhãvanä) có 1 chương 
là chương IX gôm có 2 tập: tập 1, tập 2. 

Như vậy, bộ Nén-T. ảng-Phật-Giáo góm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 


Bộ Nên-T ảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương được sắp 
đặt theo tuán tự như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 

2- Chương I: Tam-Bảdo (Ratanattaya) 

- Đức-Phát có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức- Tăng có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đúc- Tăng-báo (Samgharatana). 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 


- Đúc-Phát có 9 ân-đức nên gọi là án-đức Phát-bảo 
(Buddhagua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là án-đức Phap-bao 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-báo 
(Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có duc-tin trong sạch nơi Tam-bao: Duc- 
Phaát-bao, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, tha thiét 
muón tró thành hàng thanh-văn dé-tu của Đức-Phậi, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo: 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasaranna), 

- Quy-y Tăng-báo (Samghasarana). 


5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Srlacara) 

Các hàng thanh-văn biết hó-then tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tĝi-lôi thì mới giữ gìn giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phám-hạnh cao quỷ của 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahatthastla). 

- Đối với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gìn giới cua mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuát-gia tu-si (Pabbajitas11a). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
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Các hàng thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phậit, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
duc-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Duc- 
Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bắt-thiện-nghiệp (Akusalavipäka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 


7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tan-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) dé cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 


8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param). 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác thượng, mới trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cân phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bác trung, mới trở thành Đức-Phát Đóc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-k}. 
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* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tứ của Đưực-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bó-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngồi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thé gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phát, tu) theo năng lực cua 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như y nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của môi vị. 


9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhavana) 


- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanäbhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiên- định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc- giới, 5 phép thân- 
thông thé gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


Nếu hành- -giá chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm và vô-sắc- giới thiện-tâm, sau khi hành-giả chết, chỉ 
có bậc thiên vô-sắc-giới thiên- -nghiép trong bác thién vô- 
sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có quyên ưu 
tiên cho quả tải-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên vồ-sắc-giới 
quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm còn lại đều trở 
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thành vó-hiéu-qua-nghiép (ahosikamma) không con có 
co-hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dán đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T. hánh-quá và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) góm có chuong I 
và chương II đã trình bay xong, tiêp theo 


Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana): 


Quyển II: Quy-VY Tam-Bảo (Tisarana) góm có 2 
chương là chương II và chương IV. 


Chương HI: Ân- Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna): 

- Ân-đựức Phát-bảo (Buddhaguna) có 9 ân-đức- Phát. 

- Ân-đức Pháp-bảo (Dhammaguna) có 6 ân-đức-Pháp. 

- Ẩn-đức Tăng-bảo (Samghaguna) có 9 ân-đức- Tăng. 

9 Ẩn-đựức-Phật, 6 ân-đức-Pháp, 9 ân-đức- Tăng là đối- 
tượng dễ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-báo, mà 
đức-fin là pháp dẫn đầu mọi thiện-pháp từ đực-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng nhất. 

Cho nên, các hàng thanh-văn cần phải học hỏi, hiểu 
biết rõ đầy đủ 9 ân-đức-Phật, 6 ân-đức- Pháp, 9 ân-ẩức- 
Tăng, bởi vì ân-đức Tam-bảo là đôi-tượng dễ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bao. 


Ân-đức Tam-bảo có tầm quan trọng trong Phật-giáo. 
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* An-dức Tam-bao là dé-muc của thiên-định 


Trong 40 đê-mục thiên-định, có 10 đề-mục niệm-niệm 
(ãnussatfi) có 3 đê-mục đâu là: 

- Đề-mục niệm-niệm ân-đức-Phật đó là niệm-niệm 9 

ân-đựức- Phát. 

- Đề-mục niệm-niệm ân-đức-Pháp đó là niệm-niệm 6 

ân-đưc-Pháp. 

- Đề-mục niệm-niệm ân-Đức- lăng đó là niệm-niệm 9 

ân-đức- Tăng. 

Như vậy: 

- 9 ân-đưc-Phát là đối-tượng-thiên-định của đề-mục 
niệm-niệm 9 Ân-đức- Phật. 

- 6 ân-đức-Pháp là đối-tượng-thiên-định của đê-mục 
niệm-niệm 6 ân-đức- Pháp. 

- 9 ân-đức- lăng là đối-tượng-thiên-định của đê-mục 
niệm-niệm 9 án-đức- Tăng. 

3 đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo: niệm-niệm Ân- 
đức Phát-bảo, niệm-niệm án-đức Pháp-bảo, niệm-niệm 
ân-đức Tang-bao này chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, 
không có ngoài Phật-giáo. Còn lại các dé-muc thiên- 
định khác, có trong Phát-giáo và ngoài Phát-giáo. 


* Ân-đức Tam-bảo là đối-tượng của phép quy-y 
Tam-báo 

Phép quy-y Tam-báo theo pháp-tam-giới (lokiyasarana- 
gamana) được thành tựu là do nhờ đôi-tượng án-duc 
Tam-bảo 

* Khi thọ phép quy-y Phật-bảo với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có đồi-tượng là 9 An-đdức-Phát. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đôi-tượng là 6 ân-đức-Pháp. 
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* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đôi-tượng là 9 ân-đức- Tăng. 

Như vậy, đối với hạng phàm-nhân, ân-đức Tam-bảo 
thật là tôi w quan trọng, bởi vì ân-đức Tam-bao là đôi- 
tượng chính hô trợ cho phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới được thành tựu. 

* Nếu là người nam phàm-nhân tại gia, thì người ấy 
trở thành cận-sự-nam (upasakq). 

* Nếu là người nữ phàm-nhân tại gia, thì người ấy trở 
thành cáận-sự-nữ (upasika) trong giáo-pháp của Đúc- 
Phát Gotama. 

* Nếu là giới-tử xuất gia, thì giới-tử ấy trở thành vị sa- 
đi (samanerq) trong giáo-pháp cua Đức-Phát Gotama. 

Do đó, chương III Ân-đức Tam-bảo là đối-tượng của 
chương IV Quy-y Tam-báo. 


Chương IV: Quy-Y Tam-báo (Tisarana) 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tăng-báo (Samghasarana). 

Quy-y Phát-bao, quy-y Pháp-bảo, quy-y Tăng-báo là 
một phép gọi là phép quy-y Tam-bdo, đê trở thành 
người cận-sự-nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) 
trong giáo pháp của Đức-Phát Gotama. 

Phép quy-y Tam-bdo có 2 phép: 

1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 

(Lokuttarasaranagamana). 
2- Pháp quy-y Tam-bao theo pháp tam-giới 
(Lokiyasaranagamana). 
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Phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giới nhw 
thê nào? 


Một người đến hầu Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật 
thuyết pháp, rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo. 
Ngay khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được phiên-não, động thời bậc 
Thánh-nhân ấy đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới (Lokuftarasaranagamand). 

Tuy đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp- 
siêu-tam-giới ở trong tâm rồi, nhưng bậc Thánh-nhân 
tại gia ấy vẫn còn phải thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp-tam-giới, trước sự hiện diện cua Đức-Phát, hoặc 
bậc thanh-văn đệ-tử của Đúc-Phát, kính xin Ngài (quy 
Ngài) chứng mình và công nhận bậc Thánh-nhán tại gia 
ấy là người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upasika) đã quy-y Tam-bảo ké từ đó cho đến trọn 
đời, trọn kiếp. 

Khi ấy, bậc Thánh-nhân tại gia ấy mới được chính 
thức gọi là người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận- 
sự-nữ (upasika) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Phép quy-y Tam-bảo theo pháp-tfam-giới nhw 
thê nào? 


Những hạng phàm-nhán tại gia là bậc thiện-trí có 
duc-tin trong sạch nơi Tam-bao, có trí-tuỆ sảng suốt học 
hỏi hiểu rõ 9 ân-đức-Phật, 6 ân-Đúc-Pháp, 9 ân-Đức- 
lăng, có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật cao 
thượng, Đúc-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng; 
có ý nguyện muốn trở thành người cận-sự-nam 
(upasaka) (hoặc người cận-sự-Hữ) (upasika) trong giáo- 
pháp của Đức-Phát Gotama. 
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Người ấy đến hầu Đức-Phật, hoặc bậc thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, thành kính xin làm lê thọ phép quy-y 
Tam-báo. 

* Khi thọ phép quy¬y Phật-báo với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có đồi-tượng 9 án-đức-Phát. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-báo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đôi-tượng 6 án-Đúc-Pháp. 

* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đôi-tượng 9 án-Đúc- Tăng. 

Hạng phàm-nhân ấy thọ phép quy-y Tam-bảo với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tué có đồi-tượng ân-đức Tam-bao, 
đồng thời diệt băng cách chê ngự được phiên-não. Ngay 
khi áy, hạng phàm-nhán åy thành tựu phép quy-y Tam- 
báo theo pháp-tam-giởi (lokiyasaranagamana), trở thành 
người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cán-sự-nữ 
(upasika) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, phép quy-y Tam-bảo này không chỉ đổi với 
các hàng phàm-nhán tại gia mà con đổi với các bậc 
Thánh-nhân tại gia nữa. 

Các bậc Thánh-nhán tại gia được thành tựu 2 phép 
quy-y Tam-bảo: phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu- 
tam-giới và phép quy-y Tam-bao theo pháp-tam-giới. 

Con các hạng phàm-nhân tại gia chỉ thành tựu phép 
quy-y Tam-bao theo pháp-tam-giới mà thôi, chưa thành 
tựu được phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giởi. 


Nếu khi nào hạng phàm-nhân thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, có khả năng chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn trở thành 
bậc Thánh-nhân thì khi ấy vị Thánh-nhân ấy mới thành 
tựu được phép quy-y Tam-bảo theo pháp-siêu-tam-giởi. 
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* Dói vói các hang phàm-nhán tai gia, néu muón 
thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp-tam-giói, dé 
trở thành người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cân- 
sự-nữ (upasika) thật sự trong giảo-pháp của Đúc-Phát 
Gotama, trước tiên, người ấy cán phải có đức-tin nơi 
Tam-bdo, có trí-tuê sảng suốt, hoc hỏi, hiểu rõ 9 ân- 
đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức-Tũăng, bởi vì, 
những ân-đức Tam-bảo này là đồi-tượng chính của đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ trong phép quy-y Tam-bảo. 

* Khi thọ phép quy-y Phát-bdo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuê có đối-tượng 9 ân-đức- Phát. 

* Khi thọ phép quy-y Pháp-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đối-tượng 6 ân-Đức-Pháp. 

* Khi thọ phép quy-y Tăng-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có đối-tượng 9 ân-Đức- Tăng. 


Khi đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có ân-đức Tam-bảo 
làm phận sự thọ phép quy-y Tam-báo, trước sự hiện điện 
của Đức-Phát, hoặc bác Thánh thanh-văn hoặc bác 
phàm thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, người ấy kính xin 
Ngài (hoặc quý Ngài) chứng minh và công nhận người 
ấy là người cận-sự-nam (upäsaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upäsikã) đã quy-y Tam-bảo, ké từ lúc đó cho đến 
trọn đời, trọn kiếp. 


* Trong đời có số người quan niệm rằng: “Trong gia 
đình có thờ tượng Đức-Phật, ta là người có đức-tin nơi 
Tam-bảo, hằng ngày thường lễ bái cúng dường Tam- 
bảo, đến chùa làm mọi phước-thiện nhu bó-thí, cúng 
dường đến chư t)-khưu- Tăng, v.v... 

Nu vậy, đương nhiên ta là người cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc người cận-sự-nữ (upasika) trong Phật- 
giáo rôi!” 
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Nhưng thật ra, dù những người ấy đã tạo những 
phước-thiện như vậy, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để chỉnh 
thức trở thành người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người 
cận-sự-n# (upasika) trong giảo-pháp của Đúc-Phát 
Gotama. Những người ấy chỉ có thể gọi là người có đại- 
thiện-tâm tín ngưỡng trong Phát-giáo, hoặc là người có 
đức-tin nơi Tam-bao mà thôi. 


ĐỀ chính thức trở thành một người cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc người cận-sự-Hữ (upasika) thật sự trong 
giáo-pháp của Đức-Phát Gotama, những hạng phàm- 
nhân tại gia ấy cán phải thành tựu phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp-tam-giới, nhờ có sự hiện diện của bậc thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, kính xin Ngài chứng mình và 
công nhận người ấy là người cận-sự-nam (upäsaka) 
hoặc người cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y Tam-bảo cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. Khi ấy, người ấy mới chỉnh thức 
được trở thành cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cân- 
sự-nữ (upasika), là một trong tứ chúng đệ-tứ cua Đức- 
Phát Gotama. 


Trong giáo-pháp cua Đức-Phật Gotama có tứ chúng 
đệ-tử là t-khưu (bhikkhu), t}-khưu-ni (bhikkhumi), cân- 
sự-nam (upasaka), cận-sự-nữ (upasika). 


Khi một người đã trở thành cận-sự-nam (upasakq) 
hoặc người cận-sự-nữ (upasika) là có một địa vị cao quy 
trong Phật-giáo Cho nên, mỗi người cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc người cán-sự-nữ (upäsika) đã quy-Y 
Tam-bảo rôi, trở thành một trong tứ chúng đệ-tử trong 
giáo-pháp của Đúc-Phát Gotama, người ây được gân 
gũi thân cận nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đúc-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, có quyên thừa hưởng Pháp-bảo 
cao-thượng của Đức-Phật, có bổn phận hộ trì Tam-bảo, 
giữ gìn duy trì Pháp-bảo cao thượng cho được trường 
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tôn lâu dài trên thé gian này, để đem lại sự lợi ích cao 
thượng, sự tiễn hóa cao thượng từ dục-giới thiện-pháp, 
sắc-giới thiện pháp, vô-săc-giói thiệnpháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng đó là 4 Thánh-đạo- 
tâm có quả là 4 Thánh-quả-tâm và Niết-bàn. 


Quyển sách “Quy-Y Tam-Báo” này, bán sư đã dày 
Công sưu tám, gom nhặt mọi phép quy-y Tam-bảo, bắt 
đâu từ pháp quy-y Nhị-Bảo đầu tiên của hai anh em lái 
buôn Tapussa và Bhallika, tại cội cây Räjayatana gần 
cội Đại-Bô-để, sau khi Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát suốt 7 tuần lễ tại 7 nơi, gồm 49 ngày, 
xung quanh cội Đại-Bồ-đề của Đức-Phật Gotama. 

Tiếp theo sau là pháp quy-y Tam-bảo đầu tiên của 
thân phụ và thân mẫu của Ngài Trướng-lão Yasa, và 
các phép quy-y Tam-bảo khác nhau từ thời xưa cho đến 
phép quy-y Tam-bảo phổ thông thời nay, hiện đang lưu 
truyền trong các nước Phật-giáo Theraväda như: Nước 
Srilankã (Tích-lan), nước Myanmar (Miến-Điện), nước 
Thái-Lan, nước Campuchia nước Lào, Phậát-giáo 
Nguyên-thủy tại Việt Nam, v.v... 


Trong quyền sách “Quy-Y Tam-Bảo ” này, bán sư đã 
cố gang hết sức mình để sưu tám, gom nhặt những 
nguôn tài liệu có liên quan đến quy-y Tam-bảo, từ Tam- 
Tạng Pali và các Chú-giải Pali chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bán sư có găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ vê pháp quy-y Tam-bảo, song vì khả 
năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bán sư. 


Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chán tình. 
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Kính xin quý vị xem soạn phẩm này nhu là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hàu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho phán đông chúng ta. Bân sư kính cẩn 
đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của 
chư bậc thiện-tri, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đáy 
lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 

Quyển sách “Quy-VY Tam-Bảo” tái bản lần thứ nhì 
này có sửa và bó sung được hoàn thành do nhờ có nhiễu 
người giúp đỡ như Dhammavara Samanera xem bản thảo 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyển sách; các thí-chủ trong nước 
và ngoài nước có đức-tin trong sạch lo ấn hành và đã 
được Nhà xuất bản Tôn-giáo cho phép ấn hành. 

Bán sư vô cùng hoan hý và biết ơn tt cả quy vị. 


Nhan dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dáng phán pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tô ông, Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, động thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
Lão Bứu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-Lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ Quang), Ngài 
Trưởng lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-lâm, Hué) cùng chư 
Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật- 
giáo Nguyên-thủy (Theraväda) vë truyền bá trên quê 
hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phân phước- 
thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước 
Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy 
dó con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 
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Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, cầu mong 
quý vị hoan hy nhận phân phước-thiện thanh cao này dé 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Imam puññābhāgam matapitu-acariya-nati- 
mittanañ ceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te 
puñnapattim laddhana sukhita hontu, dukkha muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tám hói huóng, chia phán phuóc- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tó, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guỷ, súc-sinh, nhân-loại, chu- 
thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sắc-giới, ... Xin tất cả quý vị hoan hy nhận 
phán phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quỷ 
vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài 
trong khắp mọi nơi. 


Idam me dhammadanam ãsavakkhayavaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người 
chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiên- 
não trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, 
vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không 
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có cơ hội cho quả tải-sinh trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, 
a-su-ra, nga-quy, suc-sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cối người, các cối trời duc- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bao, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chánh- 
pháp của bác thiện-tri, có duc-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, có găng tinh-tán thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diét-doan- 
tuyệt mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh-A- 
ra-hán. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đưức-Phát, Đưức-Pháp, Đúc- Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con liên phát sinh đại-thiện- 
tâm hy lạc, có đựức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc- 
Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, dé hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Ngài, lắng nghe chánh-pháp, có găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Ngài, để mong chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiên-não, mọi 
tham-ádi, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niét- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép quy-y 
Tam-bao: quy-y nơi Đúc-Phát-bảo, quy-y nơi Đựức- 


18 QUY-Y TAM-BẢO 


Phdáp-bao, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo và thành tám hộ tri 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhân tốt sáu sắc trong Phát-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-báu ở cỗi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi 
trời (devasampati) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thé nào, cũng không đắm say trong CỐi trời. 


Thát ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có câu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ 
Niét-ban (Nibbanasampdaffi) mà thôi, dé mong giải thoát 
khó tử sinh luán-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Icchitam patthitam amham, 

Khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Câu mong sớm được thành tựu nhu y. 
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PHỤ LỤC 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


CHƯƠNG IH 


ÂN-ĐỨC TAM-BẢO 
(RATANATTAYAGUNA) 


Quyển I: Tam-Bảo gồm có 2 chương: chương I và 
chương II đã trình bày xong, tiêp theo quyén II: Quy-Y 
Tam- Bảo gôm có 2 chương: chương M là Án-đức Tam- 
bảo và chương IV Quy-y Tam-báo sẽ được trình bày: 

Chương III là Ân-đức Tam-bảo: 

1- Ân-đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

2- An-đức Pháp-bảo (Dhammaguna), 

3- An-đức Tăng-bảo (Samghaguna). 


I- Ân-Đức Phật-Bảo (Buddhaguna) 


Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đúc-Phật dạy chư ty- 
khưu niệm 9 ân-đức Phật-bảo như sau: 

“Itipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidū, Anuttaro 
purisadammasarathi, Sattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 

Đức-Thế-Tôn có đây đu 9 án-đức là Araham, Samma- 
sambuddho, Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidū, 
Anuftaro purisadammasarathi, Sattha devamanussanam, 
Buddho, Bhagava. 

9 Ân-đức Phật-bảo này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, 
vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Ý Nghĩa 9 Ân-Ðúc Phật-Bảo 


1 - Araham: Đức A-ra-hán là Bác cao thượng có thân, 
khâu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lê bdi cúng dường của nhán-loại chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Samummasambuddho: Đúc-Phát Chánh- Đẳng- Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ châm-| tứ Thánh- để không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên- não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dw sót, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. Do đó, gọi là 
Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjācaraņasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đây đủ Tam-mình, Bát-minh và 15 Đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidū: Đức Thông-Suőt Tam-Tőng-Pháp là 
Bác thây rõ, biết rõ tông các loài chung-sinh (sattaloka), 
tông các cối chúng-sinh (okasalokaq), tông các pháp- 
hành (sankharaloka). 

6- Anutftaro purisadammasarathi: Đúc Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huân chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bác Thánh-nhân. 

7- Satthä devamanussinanu: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bác Tháy của nhán-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 

8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề không thay chỉ dạy, chứng dac 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bác Thánh A- 
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ra-hán đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, gọi 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, rôi 
Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Ngài, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn 
tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagava: Đứực-Ti hé-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thành tựu đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mát của Đức-Phát. 


Giảng Giải Về 9 Ân-Đức Phật-Bảo 


Trong bộ Chú-Giải giảng giải 9 ân-đức Phật-bảo được 
tóm lược sau đây: 


1- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Nhất: Araham 

Itipi so Bhagava Araham. 

(Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa  Á-rá-hăng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Ttipi: Do Ngài là Bậc Thánh A-ra-hán cao thượng có 
thán, kháu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lê bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, phạm-thiên, ... 

- Araham: Do đó Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán. 

Araham có 5 ý nghĩa 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái 

cúng dường. E 
- Araham có nghĩa là đã xa lia vĩnh viên mọi phiên-não. 
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- Araham có nghĩa là đã diệt tận mọi kẻ thù là 
phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã phá húy vòng luân-hồi trong 
3 giới 4 loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm điễu ác ở 
nơi kín đáo. 

Giải thích: 


l- Araham có ý nghĩa bậc xưng đáng thọ nhận sự lễ 
bái cúng dường như thê nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc Tối-Thượng độc nhất vô nhị, 
trong muôn ngàn cõi tam-giới chúng-sinh. Thật vậy, 
trong toàn thé chúng-sinh không có một người nào, một 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, phạm-thiên, ... nào có 
đầy đủ 5 đức: giới-đức, định-đức, tuệ-đức, giải-thoát- 
đức, giải-thoát-tri-kiến-đức như Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: 

- Giới-đựức trong sạch hoàn toàn thanh-tịnh, 

- Định-đực hoàn toàn thanh-tịnh, 

- Tuệ-đức hoàn toàn thanh-tịnh, 

- Tuệ-giải-thoát-đức hoàn toàn thanh-tịnh, 

- Tuệ-giải-thoát-tri-kiến-đức hoàn toàn thanh-tịnh. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy mà thôi. 
Do đó, Đức-Thế-Tôn là Bậc Tói-Thuong nhất trong toàn 
tam-giới chúng-sinh, là Bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
lễ bái cúng dường. Chúng-sinh nào lễ bái cúng dường 
ròi, chúng sinh åy sẽ được quả báu lớn, sự lợi ích lớn, sự 
tién hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng lâu dài. Như 
Đúc-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Bậc Tối-Thượng độc nhất vô nhị, 
khi xuất hiện trên thế gian, đề đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài cho phán đông chúng-sinh, đề tế 
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độ chúng-sinh, nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. Bác 
Tối- Thượng độc nhất ấy là ai? Bác Tối- Thượng độc nhất 
võ nhị ấy chính là Như-Lai, Đức A-ra-hán, Đưức-Phát 
Chánh-Đẳng-Giác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai là Bậc Tối-Thượng độc 
nhất vô nhị, xuất hiện trên thể gian để đem lại sự lợi ích, 
sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài cho phán đông chúng-sinh, 
nhân-loại, chw-thiên, phạm-thiên. n) 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của 
tất cả chúng-sinh. 


2- Araham có ý nghĩa xa lia vĩnh viễn mọi phiên-não 
nhu thê nào? 

Phiên-não dịch từ tiếng Pali: kilesa. 

Kilesa: Phiên-não là những bắt-thiện tâm-sở đồng sinh 
với những báåt-thiên-tâm làm cho thân tâm nóng nảy, khó 
chịu, khô thân, khô tâm; phiên-não còn làm cho tâm, 
tâm-sở bị ô nhiễm, khiên tạo nghiệp do thân, khâu, ý. 

Phiền-não có 10 loại 

1- Tham (lobha) là tham tâm-sở đồng sinh với 8 
tham-tâm, có trạng thải tham muôn trong đôi-tượng. 

2- Sân (dosa) là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân-tâm, 
có trạng thái hung dữ, tàn bạo, không tham muôn trong 
đôi-tượng. 

3- Si (moha) là sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bát- 
thiện-tâm, có trạng thái si-mê, không biêt rõ thật-tánh 
của các pháp. 


' Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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4- Tà-kiến (ditthi) là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp tà-kiến có trạng thái thấy sai, chấp lầm nơi 
đối-tượng. 

5- Ngã-mạn (mana) là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, có trạng thái so mình 
với người: hơn người, bằng người, kém thua người. 

6- Hoài-nghi (vicikicchä) là hoài-nghỉ tâm-sở đồng 
sinh với 7 si-tâm hợp với hoài-nghi, có trạng-thát hoài- 
nghi nơi đối-tượng. 

7- Buôn-chán (thīna) là buôn-chán tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham-tâm và 1 sân-tâm gồm có 5 bắt-thiện-tâm 
cán tác-động có trạng-thái không hăng hái, buông bỏ 
đối-tượng. 

8- Phóng-tâm (uddhacca) là phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bát-thiện-tâm. có trạng-thái không an trụ nơi 
đối-tượng. 

9- Không biết hồ-thẹn (hiri) là không biết hồ-thẹn 
tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm., có trạng-thái tự 
mình không biết hồ-thẹn tội-lỗi, khi hành ác. 

10- Không biết ghê-sợ (ottappa) là không biết ghê-sợ 
tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm, có trạng-thái 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi hành ác. 


Đó là 70 loại phiên-não, mỗi khi có phiên-não nào 
phát sinh ở bár-thién-tám nào, thì không những làm cho 
tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà còn làm cho thân cũng 
nóng nảy, khó chịu, mặt mày mất vẻ tự nhiên. 


Tính chât của phiên-não có 3 loại 


- Vitikkamakilesa là phiên-não loại thô, được biểu 
hiện ra ở thân hành-ác, khẩu nói-ác. Phiên-não loại thô 
này có thê diệt băng pháp-hành giới. Hành-giả có tác-ý 
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thién-tám (cetana) tránh xa mọi hành-ác, g1ữ gìn giới 
làm cho thân và khâu được trong sạch, thì đdiệt-từng-thời 
phiên-não loại thô này. 


- Pariyutthänakilesa là phiên-não loại trung phát sinh 
ở trong tâm, đó là 5 pháp-chướng-ngại"”), làm cho tâm 
cảm thấy khó chịu, khổ tâm, ngăn cản mọi thiện-pháp. 
Phiền-não loại trung này có thể diệt bằng pháp-hành 
thiển-định. Khi hành-giả chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới, nhờ có 5 chỉ thiên có thê điệt bằng cách chế-ngự, 
đè nén được phiên-não loại trung này. 


- AnusayaRilesa là phiên-não cực kỳ vi-té ån tàng 
ngâm ngâm ở trong tâm thức, đó là 7 pháp phiên-não 
ngủ ngâm trong tâm” không hiện rõ. Phiền-não loại cực 
kỳ vi- -té này có thé bi diệt bằng pháp-hành thiên-tuệ. Khi 
hành-giả chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ mới có thê diệt tận 
được phiên-não loại cực kò vi-tế này. 


Phiền-não tính rộng có 1.500 loại 


Khi 10 loại phiên-não kê trên liên quan đến đồi-tượng 
làm nhân duyên đê phát sinh phiên-não, tính rộng có 
1.500 loại phiên-não. 


Cách tính như sau: 
75 pháp có thê làm đối-tượng của phiền-não: 


- Tâm tính là 1 pháp (vì cùng có một trạng-thải biết 
đổi-tượng). 


15 pháp-chướng-ngại: Tham-dục, thù-hận, buón-chán - buồn-ngủ, 
phóng- tâm - hồi-hận, hoải-nghi. 

“7 pháp phiền-não ngủ-ngầm trong tâm: Ái-dục ngủ-ngầm, kiếp- 
ái ngủ-ngầm, sân-hận ngủ-ngầm, ngã-mạn ngủ-ngầm, tà-kiến ngủ- 
ngầm, hoài-nghi ngủ-ngầm và vô-minh ngủ-ngầm. 
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- Tâm-sở tính 52 pháp (mỗi tâm-sở có mỗi trạng-thái 
riêng biệt). 

- Săc-pháp chỉ có 18 sắc-pháp hiện-hữu thật rõ ràng, 
và 4 pháp-trạng-thái của sắc-pháp. 


Như vậy, gồm có (1+ 52+ 18 + 4) = 75 pháp có thê 
làm đối-tượng của phiền-não. 

- 75 pháp này là đỗi-tượng của phiền-não ở bên trong 
mình, là kẻ thu bên trong. 

- Z5 pháp này cũng là đôi-tượng của phiền-não ở bên 
ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối-tượng của phiền-não bên trong mình có 75 pháp 
và bên ngoài mình có 75 pháp gồm cả thảy 150 pháp 
nhán với 10 loại phiên-não (tham, sân, si, tà-kiến, ngã- 
mạn, hoài-nghi, buôn-chán, phóng-tâm, không hồ-thẹn 
tội-lỗi, không ghê-sợ tội-lôi) thành 1.500 loại phiên-não 
(150 x 10). 


Thật ra, 70 loại phiên-não trong 12 bắt-thiện-tâm (12 
ác-tâm) mới làm cho tâm bị ô nhiêm, làm cho tâm nóng 
nảy, khó chịu, khó tám, khô thán. 


Phiền-não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi ác- 
nghiệp và làm nhân duyên giản tiếp tạo mọi thiện- 
nghiệp trong tam-giới (do vô-minh làm duyên nên tạo 
ác-nghiệp, thiện-nghiệp), đề rồi cho quá của nghiệp, dẫn 
dắt trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giớ/”?4 loài”. 

Nghiệp này được dẫn dắt do bởi tham-ái (tanhã). 


Tham -ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobhacetasika ). 
Tham-ái có tat cả 108 loại. 


'3 giới: Dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 
? 4 loài: Thai-sinh, noãn-sinh, thâp-sinh, hoá-sinh. 
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Tham-ái có 108 loại 


Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 tính chất, 6 đối- 
tương, 2 bên, 3 thời như sau: 

3 tính chất của tham-ái: 

_— Dục-ái (kamafanha): Tham-ái trong 6 đối-tượng: 
sac, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-át (bhavatanha): Tham-ái trong 6 đỗi-tượng 
hợp với thường-kiên và tham-át trong thiên săc-giới, 
thiên vô-săc-giới, trong cối săc-giới, cối vô-săc-giói. 

- Phi-hữu-ái (vibhavatanha): Tham-ádi trong 6 đối- 
tượng hợp với đoạn- kiên. 

6 đối-tượng của tham-ái: 

1- Sắc-ái (ripatanhã): Sắc là đối-tượng của tham-ái. 

2- Thanh-ái (saddatanhã): Âm thanh là đối-tượng của 

tham-át. 

3- Hương-ái (gandhatanhã): Hương là đối-tượng của 

tham-át. 

4- Vi-ái (rasatanha): Vi là đối-tượng của tham-ái. 

5- Xúc-át (pho††habbatanha): Xúc là đối-tượng của 


tham-ái. 

6- Pháp-ái (dhammatanhã): Pháp là đồi-tượng của 
tham-át. 

2 bên: 


1- Bên trong: Tham-ái phát sinh bên trong tâm của mình. 
2- Bên ngoài: Tham-ái phát sinh bên ngoài mình (của 
người khác). 
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3 thời: 

l- Thời quả-khứ: Tham-di đã phát sinh trong thời 
quá-khứ. 

2- Thời hiện-tại: Tham-di đang phát sinh trong thời 
hiện-tại. 


3- Thời vị-lai: Tham-ái sẽ phát sinh trong thời vị-lai. 

Như vậy, tham-ái có 3 tỉnh chất nhân với 6 đối-tượng, 
nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân với 3 thời (quá- 
khứ, hiện-tại, vi-lai) thành 108 (3 x 6 x 2 x 3) loại tham- 
ái, là nhân sinh khổ-đề. 

Đứúc-Bồ-Tát Siddhatha tự mình chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tất cả 1.500 
loại phiên-não, 106 loại tham-ái không còn dự sót, đặc 
biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật (vāsanā)” do tích lũy 
từ vô lượng kiếp ở quá-khứ, tại dưới cội Đại-Bồ-đê, vào 
canh chót đêm rằm tháng tư, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên, trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị, có danh 
hiệu là Đức- Phật Gotama. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa xa lia vĩnh viễn mọi phiển-não và tiên-khiên-tật 
không bao giờ phát sinh được nữa. 


3- Araham có ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phiên-não 
như thể nào? 


Đức-Phật dạy: “Kẻ thù nguy hiểm chính là 1.500 
loại phiên-não của mình `. 


! Vãsanã: Tiền-khiên-tật này, bậc Thánh Thanh-văn không thê diệt được, 
Bậc Thánh A-ra-hán chỉ có khả năng diệt tận được 1.500 loại phiền-não 
và 108 loại tham-ái mà thôi, nhưng không thê diệt được mọi tiền-khiên- 
tật đã tích luỹ từ vô lượng kiếp ở quá-khứ. 
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Sở di gọi phiền-não là ké thù là vì kẻ thù ở trong đời 
này thường tìm cơ hội làm khổ mình, sát hại mình, 
không có một kẻ thù nào mong cho mình được an-lạc. 

Cũng như vậy, phiên-não phát sinh trong bár-thién- 
tâm làm cho mình khổ tâm, khổ thân, nóng nảy, khó chịu 
và còn khiến mình tạo mọi ác-nghiệp, làm khó chúng- 
sinh khác, để rồi phải chịu quả khó trong kiếp hiện-tại 
lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Sự thật, chỉ có phiên-não bên trong bắt-thiện-tâm của 
mình, mới trực tiếp làm khó mình, còn phiền-não bên 
ngoài mình, của người khác, không trực tiếp làm khó 
mình được, nếu mình không tiếp nhận. 


Ví dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, nếu mình 
có tâm nhẫn-nại, không sân-hán, phiên-não không sinh, 
thì mình không bị khổ tâm. Nếu tâm phiên-não sân-hận 
phát sinh, thì chính phiên-não bên trong tâm mình làm 
cho mình khổ tâm, hoàn toàn không phải phiên-não bên 
ngoài mình, của người khác, làm cho mình khổ tâm. 

Còn phần khó thân thuộc về quả của nghiệp, không 
một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư bậc Thánh A- 
ra-hán. Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán tuy đã diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiền-não rồi, hoàn toàn không 
còn khổ tám nữa, nhưng còn có sắc thân, nên vẫn còn có 
khó thân cho đến khi hết tuôi thọ, tịch điệt Niết- bàn, giải 
thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. Khi ấy, mới 
thật sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khô. 

Đức-Bồ-Tát Siddhattha đã diệt tận tất cả mọi kẻ thù 
là 1.500 loại phiên-não, bằng 4 Thánh-đạo-tuệ tại dưới 
cội Dai-Bó-dé, vào canh chót đêm rằm tháng tư (âm 
lịch), trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất 
vô nhị, trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, có danh hiệu 
là Đức- Phật Gotama. 
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Cho nên, Đức-Thế-Tôn có Ân-đức Araham với ý nghĩa 
diệt tận mọi kẻ thù là phiên-não không còn dư sót. 


4- Araham có ý nghĩa phá huy vòng luân-hồi trong 3 
giới 4 loài nhu thê nào ? 


Vòng luân-hồi đó chính là pháp “Thập-nhị-duyên- 
sinh” (PaHccasamuppada), có 12 chi pháp: 


- Do vó-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh, 
(Avijjapaccaya sankhar4) 

- Do pháp-hành làm duyên, nên tâm-thức phát sinh, 
(Sankharapaccaya viñnanam) 

-Do tâm-thức làm duyên, nên danh-pháp sắc-pháp phát sinh, 
(Vinnanapaccaya namaripam) 

- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-xứ phát sinh, 
(Namaruipapaccaya salayatanam) 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc phát sinh, 
(Salayatanapaccaya phasso) 

- Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ phát sinh, 
(Phassapaccaya vedana) 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái phát sinh, 
(Vedanapaccaya tanha) 

- Do lục-ái làm duyên, nên tu-thu phát sinh, 
(Tanhapaccaya upadanam) 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu phát sinh, 
(Upadanapaccaya bhavo) 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh phát sinh, 
(Bhavapaccayä jati) 

- Do tái-sinh làm duyên, nên lão, tử, sâu-não, khóc 

than, khổ thân, khổ tâm, nỗi khổ cùng cực phát sinh, ... 
(Jatipaccayaä_ jarä-marana-soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasa sambhavanti, ... ) 
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Giải Thích 


1- Vô-minh (avjjä) đó là sỉ tâm-sở (mohacetasikq) 
đồng sinh với 12 bár-thiện-tâm. 
* Vô-minh không phải là không biết tất cả, mà sự-thật 
vô-minh chỉ không biết 8 pháp sau đây mà thôi. 
1- Không biết sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là Khó- 
Thánh- đề, 
2- Không biết tham-ái là Nhân sinh khổ-Thánh-đề, 
3- Không biết Niết-bàn là pháp Diệt khó-Thánh-dé, 
4- Không biết pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến 
Diệt khô- Thánh-để, 
5- Không biết ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp trong 
quá-khư, 
6- Không biết ngũ- uán, danh- -pháp, săc -pháp trong vị-lai, 
7- Không biết ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp trong 
quá-khứ và vị-laI, 
8- Không biết pháp thập-nhị-duyên-sinh. 
Vô-minh chỉ không biết 8 pháp này mà thôi, ngoài ra, 
vô-minh có thê biết các pháp khác. 
“Do vó-minh làm duyên, nên pháp-hành phái sinh. ” 


2- Pháp-hành (sankhara) đó là tác-ý tâm-sở (cetana- 
cefasika đông sinh với 29 tâm, là quả của vô-minh: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm, 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm, 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sãc-giới thiện-tâm, 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-săc-giới thiện-tâm. 

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 29 tâm này là quá của vó- 
minh, được phát sinh do vó-minh làm duyên. 

“ Do pháp-hành làm duyên, nên tâm-thức phát sinh. ” 
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3- Tâm-thức (vinñana) đó là tam-giới quả-tâm-thức 
gôm có 32 quả-tâm là quả của pháp-hành: 

- Dục-giới quả-tâm-thức có 23 tám, 

- Säc-giới quả-tâm-thức có 5 tam, 

- Vô-sãc-giới quả-tâm-thức có 4 tâm. 

32 tam-giới quả-tâm-thức có 2 phận sự: 

3.1- Pafisandhiviñiñäna: Tam-giới tái-sinh-tâm gồm 
có 79 quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiêp sau trong 3 giới 
4 loài: 

- 1 suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là bắt-thiện-quả 
vô-nhân-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 coi ác- 
giới: cõi địa-ngục, cối q-su-ra, cõi nga-quy, loài súc-sinh, 

- Í suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là thiện-quả vô- 
nhân-tâm làm phận sự tái-sinh kiêp sau trong coi người 
hoặc chư-thiên bậc thấp thuộc về hạng dui mù, câm 
điếc, tật nguyên, ... từ khi tái-sinh, hạng người hoặc 
chư-thiên này gọi là hạng người vô-nhân cõi dục-giới. 

- 8 dục-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm người trong cõi người hoặc làm chư-thiên trong 6 
coi trời dục-giới, 

- 5 sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
làm phạm-thiên trên 15 cõi trời săc-giới, 

- 4 vô-sắc-giới quả-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm phạm-thiên trên 4 cõi trời vô-săc-giới. 

3.2- Pavattiviññana: Tam-giới quả-tâm gồm có 32 
tâm làm phận sự sau khi đã tái-sinh kiêp sau: 

32 tam-giới quả-tâm này có phận sự thọ nhận quả xấu 
của bât-thiện-nghiệp hoặc quả tôt của thiện-nghiệp của 
chúng-sinh ây. 
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32 tam-giới quả-tâm này là quá của pháp-hành, được 
phát sinh do pháp-hành làm duyên. 
“Do tâm-thức làm duyên, nên danh-pháp, sắc-pháp 
phát sinh. ” 
4-l- Danh-pháp (nãmadhamma) đó chỉ là 35 tâm-sở 
đồng sinh với 32 tam-giói quả-tâm mà thôi. 
4.2- Sắc-pháp (rñpadhamma) là sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp và săc-pháp phát sinh do tâm, sau khi đã tái-sinh. 
Những đanh-pháp và sắc-pháp này là quả của tâm- 
thức, được phát sinh do 32 tam-giói quả-tâm làm duyên. 
“Do danh-pháp, sắc-pháp làm duyên, nên lục-xứ 
phát sinh. ” 
5- Lục-xứ (salayatana) đó là 6 xú nơi tiếp nhận 6 đối- 
tượng: nhãn-xưứ, nhĩ-xứ, t-xứ, thiệt-xứ, thán-xứ, ý-xứ. 
Lục-xứ này là quá của danh-pháp, sắc-pháp, được 
phát sinh do đanh-pháp, săc-pháp làm duyên. 
“Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc phát sinh. ” 
6- Lục-xúc (phassa) dó là nhãn-xúc, nhĩ-xúc, tý-xúc, 
thiệt-xúc, thân-xúc, ý-xúc. 
Lục-xúc này là quả của uc-xứ, được phát sinh do luc- 
xứ làm duyên. 
“Do lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ phát sinh. ” 
7- Lục-thọ (vedana) đó là nhãn-xúc-thọ, nhĩ-xúc-thọ, 
tÿ-xúc-thọ, thiệt-xúc-thọ, thán-xúc-thọ, ý-xúc-thọ. 
Lục-thọ này là quả của luc-xúc, được phát sinh do /uc- 
xác làm duyên. 
“Do lục-thọ làm duyên, nên lục-ái phát sinh. ” 
8- Lục-ái (tanhã) đó là sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vi- 
ái, xúc-ái, pháp-ái. 
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Lục-ái này là quả của /uc-tho, được phát sinh do luc- 
tho làm duyên. 

“Do lục-ái làm duyên, nên tú-thú phát sinh. ” 

9- Tứ-thú (upadana) đó là 4 pháp cháp- -thú: cháp-thú 
trong ngü-duc, cháp- -thủ trong tién- -kiép, chấp-thủ trong 
pháp-hành sai, chấp-thủ trong ngã-kiễn. 

4 pháp chấp-thủ này là quả của lục-ái, được phát sinh 
do /zc-á¡ làm duyên. 

“Do tu-thu làm duyên, nên nhị-hữu phát sinh. ” 

10- Nhị-hữu (bhava) có 2 loại: nghiện-hữu và cõi hữu. 

10.1- Nghiệp-hữu (kammabhava) đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanacetasikq). 

- Tác-ý tâm-sở đông sinh với 12 bắt-thiện-tâm, 

- Tác-ý tâm-sở đông sinh với  dục-giới thiện-tâm, 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sãăc-giới thiện-tâm, 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-săc-giới thiện-tâm. 

Tác-ý tâm-sở đông sinh với 29 tam-giói tâm này gọi 
là nghiệp-hữu. 

10.1- Cõi-hữu (uppattibhava) đó là cõi sinh của tất cả 
chúng-sinh trong tam-giới, gôm có 31 cõi. 

Nghiệp-hữu và cối-hữu này là quả của fứ-thú, được 
phát sinh do /ứ-/h làm duyên. 

“Do nhị-hữu làm duyên, nên tái-sinh phát sinh.” 

11- Tái-sinh āti) đó là tái-sinh kiếp sau, sự sinh đầu 
tiên của tam-giới quả-tâm trong 3 giới”, 4 loài !'') thuộc 
3 loại chúng-sinh do năng lực quả của thiện-nghiệp hoặc 
bát-thiện-nghiệp của chúng-sinh ây. 


'3 giới: dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới. 
? 4 loài: thai-sinh, noãn-sinh, thâp-sinh, hoá-sinh 
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- Chúng-sinh có ngũ-uân trong 11 cối dục-giới và 15 
cối săc-giới (trr cối trời sãc-giới Vô-tưởng-thiên). 

- Chúng-sinh có tứ-uán (thọ-uán, tưởng-uán, hành- 
uán, thức-uán) trong 4 cối trời vô-săc-giói. 

- Chúng-sinh có nhát-uán là săc-uân trong cối trời 
sac-giới Vô-tưởng-thiên. 

Sự tái-sinh đáu tiên cua tam-giới quả-tâm và sac- 
pháp phát sinh do nghiệp, là quá của nghiệp-hữu, được 
phát sinh do nghiêp-hiru làm duyên. 

“Do tái-sinh làm duyên, nên lão, tir, ... phát sinh. ” 


12- Lão, tứ, ... arä-marana-...) đó là sự già, sự chết, 
...; là quả của sự tái-sinh. 

- Sự già (jara) đó là thời gian trụ của tam-giới quả-tâm 
và sãc-pháp phát sinh do nghiệp, là quả của sự tải-sinh. 

- Sw chết (marana) đô là thời gian diệt của tam-giởi 
quả-tám và săc-pháp phát sinh do nghiệp gọi là “chết, 
là quả của sự tdi-sinh. 

Sự già, sự chết là quả của sự tái-sinh, được phát sinh 
do tái-sinh làm duyên. 


Tháp-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ pháp ví như vòng xích 
gồm có 12 mắt xích gắn bó lại với nhau. 

Cũng như vậy, vòng luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh có 
12 chỉ pháp, từ vô-minh đến lão, tử... Mỗi chi pháp 
không thuần là nhân, không thuần là quá, mà sự thật mỗi 
chỉ pháp là quá của chỉ pháp trước, rồi làm nhân của 
chỉ pháp sau liên hoàn với nhau như vậy. 

Do đó, nhân và quả trong thập-nhị-duyên-sinh liên 
quan đến chi pháp trước với chi pháp sau. Nếu chỉ riêng 
rẽ mỗi chi pháp thì không thể gọi là nhân, cũng không 
thé gọi là guả. 
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(Ví dụ: Ông B là con của ông A, cũng là cha của Ông 
C. Nêu chỉ riêng một mình ông B thì không thê gọi là 
con, cũng không thê gọi là cha.) 


Cho nên, vòng luân-hôi tháp-nhị-duyên-sinh theo định 
luật nhân-quả liên-hoàn 12 chỉ pháp nôi dính vào nhau 
thành vòng không có điêm bắt đâu, cũng không có điêm 
cuôi cùng. 12 chi pháp trong vòng luán-hói tháp-nhị- 
duyên-sinh phân tích nhân quả theo 3 thời như sau: 

* Vô-minh, hành là nhân quá-khư. 

* Thức, danh-sắc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ là quả 
hiện-tại. 

* Tham-di, thủ, hữu là nhân hiện-tại. 

* Sinh, già, chết là quả vị-lai. 

Đối với chúng-sinh còn có vó-minh và tham-ái, thì 
vô- minh không phải là điêm bắt đâu, và /Zo, tz... cũng 
không phải là điêm cuôi cùng. 

Thật vậy, vô-minh chỉ là nhân-duyên quá-khứ, không 
phải là nhân-duyên bất đấu, vì vó-minh còn là qua của 4 
pháp-trám-luân. Như Đức-Phật dạy: 


“Äsavasamudayä avijjasamudayo ... ””. 


“Do có sự sinh của bón pháp trám-luán, nên có sự 

sinh của vô mình... ” 

Và lão, tử, ... chỉ là điểm cuối cùng của mỗi kiếp mà 
thôi. Chúng-sinh còn vó-minh và tham-ái sau khi chết, 
thì nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau. Kiếp sau như thế 
nào, chỉ hoàn toàn tuỳ thuộc vào nghiệp và quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 


I Abhidhammapitaka, bó Vibhanñeapali. 
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Vòng Tam-Luân 

Vòng luân-hôi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ pháp 
này được phân chia thành Tam-luân, luân chuyên theo 
chiều hướng nhất định như sau: 

1- Phiên-não-luân: Gồm có 3 chỉ pháp: vô-minh, luc- 

ái, tứ-thủ. 

2- Nghiệp-luân: Gồm có 2 chỉ pháp: hành, nghiệp-hữu!) 

3- Quả-luân: Gồm có 8 chỉ pháp: Cối-hữu, thức, 
danh-sắc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ, sanh, lão tử, ... 

Vòng luân-hồi “Thập-nhị-duyên-sinh” luân chuyển 
theo ba luân: Phiễn-não-luân — Nghiệp-luân — Quả- 
luân — Phiền-não-luân ... từ kiếp này sang, kiếp khác 
tiếp nối với nhau, từ vô thuỷ trải qua vô sô kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại, và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối với chúng- 
sinh còn phiên-não-luân. 

* Đối với chư bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 
tất cả mọi phiền-não không còn dư sót nữa, phiền-não- 
luân bị đoạn-tuyệt, thì vòng luân- hồi cũng bị tan rã rời, 
không còn tiếp tục luân chuyên được nữa, nghĩa là chấm 
dứt tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

BIÊU TƯỢNG VÒNG LUÂN-HÒI VÀ VÒNG TAM-LUÂN 


Š 

5 

5 tam-luân 
ON / 


Sau m2 


Hình 1 Hinh 2 


! Bhavo: Hữu là sự sinh có 2 loại: Nghiệp-hữu là sự sinh của nghiệp và Cõi- 
hữu là sự sinh quả của nghiệp đó là sự tái-sinh kiệp sau. 
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Giải Thích Vòng Tam -Luân 


Chúng-sinh còn vô-minh, lục-ái, f/-thú làm nhân- 
duyên khiên tạo båt-thiên-nghiêp, thiện-nghiệp do thân, 
khâu, ý. 

1- Phiền-Não-Luân Làm Nhân-Duyên Tạo Nghiệp-Luân 

* Phiền-não làm nhân-duyên tạo bắt-thiện-nghiệp 

Só chúng-sinh do vô minh, không biết rõ bár-hiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khổ trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp trong vị- -lai. Và cũng có sô chúng-sinh, tuy có 
hiểu biết bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khó như 
vậy, nhưng vì vó-minh, tham-ái có nhiêu năng lực, nên 
xui khiên tạo mọi 54/-£hiện-nghiệp (ác-nghiệp) băng 
thân, khâu, ý như sau: 

- Thân hành ác như: sát sinh, trộm Cấp, tà dâm. 

- Khẩu nói ác như: nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời thô 
tục, nói lời vô ích. 

- Y nghĩ ác như: tham lam, thù hận, tà-kiến, ... 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 

Số chúng-sinh do vô-zminh, không biết rõ chân-lý tứ 
Thánh-đê, không biệt khô của ngũ-uân, do đó, muôn 
hưởng sự an-lạc tạm thời, nên tạo mọi thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong coi dục-giới. 

- SäC-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong coi săc-giới. 

- Vô-sãc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong cối 
vô-sãc-giới. 

Sự an-lạc trong cõi tam-giới này không phải là chân- 
lý, mà chỉ có tính cách tạm thời tùy theo năng lực quả 
của thiện-nghiệp ây mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não luân khiến tạo nghiệp-luân. 
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2- Nghiệp-Luân Cho Quả-Luân 


Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất-thiện- 

nghiệp (ác-nghiệp), thiện-nghiệp, nếu khi nghiệp nào có 

cơ hội thì nghiệp ây cho quả, chúng-sinh ây thọ quả của 
nghiệp ấy. 


* Nếu bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội cho quả 
trong kiếp hiện-tại, thì phải thừa hưởng quả xấu như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy những dói-tuong xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những dói-tuong thanh dó. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những đối-tượng mùi hôi. 

- Thiệt-thức-tâm ném những đối-tượng vi dở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc những vật thô cứng. 

- Ý-thứ-tâm biết những ièu xấu, điều ác. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu bár-£hiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) có cơ hội cho quả fái-sinh kiếp sau thì sinh 1 
trong 4 cõi ác-giới: Dia-nguc, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh 
tùy theo năng lực quả của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
ây, chúng-sinh áy phải chịu khổ trong cõi ác- giới, cho 
đến khi mãn quả của bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy. 


* Nếu thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong kiếp hiện- 
tại thì được hưởng quả tốt như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy những đồi-tượng tót. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe những dói-tuong thanh hay. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi những đối-tượng mùi thơm. 

- Thiệt-thức-tâm nếm những đồi-tượng vị ngon. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc những vật mêm mại. 

- Ý-thứ-tâm biết những điều tốt, điều thiện. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đgi-thiện-nghiệp có 
cơ hội cho quả íái-sinh kiếp sau dáu-thai làm người 
trong cối người, hoặc tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
chư-thiên 1 trong 6 cối trời dục-giới, hưởng quả an-lạc 
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trong cõi trời dục-giới ấy cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu sấc-giới thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên 1 trong 16 
tầng trời sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành- 
giả. VỊ phạm-thiên ây hưởng quả an-lạc vi- -té hơn ở cõi 
dục-giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời sắc-giới ấy. 


* Sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu vô-sắc-giới thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm phạm-thiên trên 1 trong 4 
cõi trời vô-sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành- 
giả. VỊ phạm-thiên ây hưởng sự an-lạc vi- -té hơn ở cõi 
trời sắc- giới, sống lâu theo tuổi thọ của cõi trời vô-sắc- 
giới ấy. 


3- Quả-Luân Sinh Phiền-Não-Luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong tam-gIói: 

- Chúng-sinh có ngũ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uán, thức-uân) trong 11 cối dục-giới, 15 cối săc-giói. 

- Chúng-sinh có ứứ-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uán (không có sắc-uán) trong 4 cõi vô-sắc-gIới. 

- Chúng-sinh có nhát-uán là sắc-uẩn (Không có 4 
danh-uân) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 

Nếu các chúng-sinh này chưa diệt tận được phiền-não, 
vô-minh, tham-ái, ... khi có cơ hội thì phiên-não phát 
sinh làm nhàn duyên khiên tạo nên thiện-nghiệp hoặc 
bắt-thiện- -_nghiệp (ác-nghiệp), rồi trở lại vòng Tam-luân 
chuyền biến không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, 
trong vòng tử sinh luân-hỏi trong 3 giới 4 loài. 

Tam-luân này chuyên biến theo định luật nhân và quả 
như sau: 
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Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả; nghiệp- 
luân là nhân, quả-luân là quả; quả-luân là nhân, phiên- 
não-luân là quả và tiếp diễn như vậy thành vòng Tam- 
luân trong vòng luân-hỏi thập-nhj-duyên-sinh. 


Đức-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiên-não ròi, nh tận gốc rễ của vô-minh và tham-ái 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ ròi. Vòng-tam-luân bị tan rã, tách 
rời không còn luân chuyên được nữa, do diệt-đoạn- tuyệt 
được phiên-não-luân. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa phá hủy vòng luân-hồi tử sinh trong 3 giới 4 loài. 


5- Araham có ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở 
nơi kín đáo như thê nào? 


Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không một ai 
nghe, không một ai biết, cũng không có một ai có thé 
nghi ngờ. Như vậy, đối với người có bắt-thiện-tâm, nơi 
kín đáo ấy là nơi dễ hành-ác bằng thân, khẩu, ý, vì 
không sợ ai chê trách, nhưng đối với Đức-Thế-Tôn là 
Bậc đã diệt tận tất cả mọi phiền-não, mọi bắt-thiện-tâm 
không còn nữa, nên thân, khẩu, ý của Đức-Phật lúc nào 
cũng hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không 
một ai nghe, không một ai biết, cũng không một at có thể 
nghi ngờ, thì Đức-Thế-Tôn cũng không bao giờ hành-ác 
băng thân, khẩu, ý nữa. 

Cho nên, Ðúc-Thé-Tôn có ân-đức Araham với ý 
nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi kín đáo. 

Ân-đức Araham có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tễ, 
rộng lớn, vô lượng vô biên. 
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Qua 5 ý nghĩa tóm tắt trên chỉ để hiểu biết rõ phần ý 
nghĩa về Ân-đức Araham. Đặc biệt đáng ghi nhớ ý nghĩa 
“Bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của tất 
cả chúng-sinh. ` 


Niệm Ân-Đức Araham 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến Ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Araharn” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Ti hé-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hy lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thé- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm Ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức Araham như sau: 

Câu ân-đức Araham ràng: “ltipi so Bhagavä Arahaim, 
Ttipi so Bhagava Araham,... tipi so Bhagava Araha1m, 
.. ” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-ẩức Araham rằng: “A-ra-ham,.... A- 
ra-ham, ... A-ra-ham,.... ` làm đối-tượng thiền-định. 

Đề-mục thiên-định niệm Ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Araham này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, rộng 
lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an- 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-trợng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), nên không thé chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, /âm-cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm. Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành 
niệm Ân-đức Phật-bảo, niệm ân-đức Araham này sẽ cho 
quả như sau: 
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- Kiếp hiện-fại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, phước-thiện tăng trưởng, 
tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an-lạc. 

- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu đại-thiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người thì là người có 
đầy đủ /ưm-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s¡) cao quỹ, được 
nhiều người quý mến, kính trọng. 

Nếu tái-sinh làm chư-thiên trong cõi trời nào trong 6 
cõi trời dục-giới, thì vị chư-thiên ấy có nhiều oai lực, có 
hào quang sáng ngời, hưởng sự an-lạc cao quý đến hết 
tuổi thọ trong cõi trời áy. 

Duc-giói thién-nghiép niệm Ẩn-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Araham này có thê cho quả tốt lành suốt nhiều 
kiếp vị-lai, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niễt-bàn trong thời vị-lai. 


2- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Nhì: Sammãsambuddho 


Ttipi so Bhagava Sammasambuddho. 

(Cách đọc: l-fí-pí xô Phá-gá-voa Xăm-ma-xăm-bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bác tự mình chứng ngộ chân-Ù tứ 
Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi 
tham-di, mọi ác-pháp không còn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiền-khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đấu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, nên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị. 
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- Sammasambuddho: Do đó, Đúc-Thế-Tôn có ân-đức 
Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Chân-Lý Tứ Thánh-Đế 


- Khổ-Thánh-đế: Dó là ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc- 
pháp trong tam-giới là pháp nên biệt thì Đức-Phật đã 
biệt rõ ngữ-uân, khô- Thánh-đề xong rôi. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đễ: Dó là tham-ái là pháp 
nên diệt. Đức-Phật đã diệt tận tât cả mọi tham-ái, nhân 
sinh khô- Ihánh-đề xong rôi. 

- Diệt khổ-Thánh-đế: Đó là Niếr-bàn là pháp nên 
chứng ngộ thì Đức-Phật đã chứng ngộ Niét-bàn, diệt khô 
-Thánh-đê xong rôi. 

- Pháp-hành dẫn dén diệt khỗ-Thánh-đế: Dó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: Chánh-kiến, 
chánh-tw-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tán, chánh-niệm, chánh-định, là pháp nên 
tiên hành dân đên chứng ngộ Niêt-bàn, diệt khô-Thánh- 
đê thì Đức-Phật đã tiên hành xong Tôi. 

Đúc-Phật đã chứng ngộ chân-lý tứ T. hánh-dé không 
thay chỉ dạy, chưng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong 
toàn cõi tam-giới chúng-sinh gọi là Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác độc nhât vô nhị. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, bằng 
trí-tuệ quán xét pháp “Tháp-nhị-duyên-sinh ” như: 

“Avjjapaccaya sankhara `... 

“Do vô-minh làm duyên, nên pháp-hành phát sinh”... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ khố-Thánh-để và nhân 
sinh khô- Thánh-đề. 
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Và trí-tuệ quán xét “Tháp-nhi nhan-diét” như: 

“Avijjayatveva asesaviraganirodha sankhara- 
nirodho ”... 

“Do diệt tận vó-minh, tham-di không con du sót, nên 
diệt pháp-hành `... 

Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ diệt khổ-Thánh-để và 
pháp-hành dán đến diệt khô-Thánh- đề. 

Đức-Thế-Tôn đã chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, theo 
tam-tuệ-luân, mà Đức-Phật đã khăng định với nhóm 5 ty- 
khưu trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân!”) rằng: 

- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-để theo tam-tuệ-luân (trí- 
tuệ-học, trí-tuệ-hành, trí-tuệ-thành), thành 12 loại trí- 
tuệ hoàn toàn trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến 
với Nhưự-Lai. 

- Này chư tb-khưu! Khi ấy, Như-Lai khẳng định, 
truyền dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác vô thượng trong muôn ngàn cõi 
tam-giới chúng-sinh, nhân-loại, Vua chúa, Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư-thiên, ma-vương, phạm-thiên cả thay”. 

Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, trở thành bác Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong muôn ngàn cõi tam-giới chúng-sinh, nên Đức- 
Thế-Tôn có ân-đức Sammäsambuddho: Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác. 

Ñeyyadhamma 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đặc biệt có đầy đủ 5 
pháp Ñeyyadhamma: 


' Samyuttanikãya, Mahãvagga, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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- Sañkhara: Tất cả pháp-hành cấu tạo. 

- Vikãra: Sắc-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái-sinh, trụ, diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp. 

- Pafiñatidhamma: Chế-định-pháp: Chê-định ngôn 
ngữ, đề thuyết giảng chánh-pháp. 

- Nibbãna: Niễt-bàn, pháp diệt khô-Thánh-đề. 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, nên 
Đức-Phật có khả năng chê định ra ngôn ngữ, đê thuyêt 
pháp tê độ chúng-sinh 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammasambuddho: 
Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Niệm Ân-Đức Sammäãsambuddho 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảo, niệm “án-đức Sammasambuddho” này, 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí- 
tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính 
nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi 
điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đê-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bao, niệm án-đức Sammasambuddho như sau: 

Câu ân-đức Sammasambuddho rằng: “lipi so Bhagava 
Sammasambuddho,.. Ttipi so Bhagava  Samma- 


! Chư Phật Độc-Giác đã tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác, mà Ngài không thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh khác cùng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé y theo Ngài. Bởi 
vì, Ngài không chế định được ngôn ngữ để thuyết pháp như Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. Còn bậc Thánh thanh-văn, sở dí thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh được là đo nhờ nghe, học hỏi theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 
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sambuddho, Di Itipi so Bhagava Sammasambuddho, ... ” 
làm đôi-tượng thiên-định. 

Hoặc danh tr ân-đức Sammãsambuddho ràng: 
“Sammasambuddho, ` Sammasambuddho, .. Sammda- 
sambuddhho, ... ” làm đôi-tượng thiên-định. 


Để-mục thiên-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Sammasambuddho này có y nghĩa vô cùng sâu sắc, 
vi-té, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không 
thể an-định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng 
được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận định 
(upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), nên không thé chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tám cận-định này vẫn còn trong đựục-giới 
thiện-tâm. 

Do năng lực dục-giới thiện-nghiệp thực-hành niệm 
ân-đức Phật-bảo này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện-tại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, phước-thiện tăng trưởng, 
tránh được mọi tai họa, thân tâm thường an-lạc. 

- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu đại-:hiện- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người thì sẽ là người có 
đây đủ /am-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s¡) cao quý, được 
nhiều người quý mến, kính trọng. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Araham) 
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3- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Ba: Vijjãcaranasampanno 


Ttipi so Bhagava Vijjacaranasampanno. 

(Cách đọc: l-tí-pí xô Phá-gá-voa Vít-chà-chá-rá-ná-xăm-păn-nô) 

Nghĩa: 

- So Bhagava: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bác có day đủ tam-mình, bát-mình 
và 15 đức-hạnh cao thượng, 

- VỊjacaranasampanno: Do đó, Đức-Thê-Tôn có ân- 
đức Minh- Hạnh- Túc. 


Tam-Minh 


l- Tiền-kiếp-minh (Pubbeniväsänussatiñäna) là trí- 
tuệ thây rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền-kiếp từ một kiếp, 
hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, hằng vạn kiếp, hăng 
triệu kiếp, hằng triệu triệu kiếp. Đức-Phật Chánh- -Đẳng- 
Giác có khả năng ghi nhớ lại vô số kiếp không có giới 
hạn (còn T iên-kiếp-minh của Đức-Phát Đóc-Giác, bác 
Thánh thanh-văn-giác có giới hạn). 

T iên-kiếp-minh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp thuộc loại 
chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi nào, tạo thiện- 
li Ni bát- thiện-nghiệp, thực-hành pháp-hạnh ba-la- 
mật, ... tuổi thọ, ... đều ghi nhớ rõ ràng mọi chi tiết. 


2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) là trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ kiếp quá khứ, kiếp vị-lai của tất cả 
chúng-sinh như mắt của chư-thiên, phạm-thiên. Thiên- 
nhãn-minh có 2 loại: 

- Tử-sinh-minh (Cutüpapatañana) là trí-tuệ biết rõ sự 
tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có tử-sinh-minh này biết rõ chúng-sinh sau khi 
chết rồi, nghiệp nào cho quả tái-sinh trong cảnh giới nào. 
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- Vi-lai-kién-minh (Anagatamsañana) là trí-tuệ thấy 
rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác dùng vị-lai-kiến-minh này dé thọ ký chúng- 
sinh trong những kiếp vị-lai xa xăm, còn thời gian bao 
nhiêu đạikiếp trái-đất nữa, sẽ trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh 
thanh-văn-giác, ... 


3- Trâm-luân-tận-minh (Äsavakkhayañana) là tri- 
tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, đó là 4 Thánh-ẩạo-tuệ diệt 
tận được 4 pháp phiên-não trâm-luân (ãsava) không còn 
dư sót, đồng thời Ðức-Thế-Tôn tận diệt được tất cả mọi 
tiển-khiên-tật (wãsanã) do tích lũy từ vô lượng kiếp 
trong quá-khứ. 


Bát-Minh 


1- Tiên-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatifñiäna). 

2- Thiên-nhãn-mình (DibbacakkhUufñiana). 

3- Trâm-luân-tận-minh (Ãsavakkhayañãna). 

4- Thiền-tuệ-minh (Vipassanafiana) là trí-tệ- thién- 
tuệ tam-giới tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diét của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, và frí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ và 
Niết-bàn. 

5- Tha-tâm-mình (Cetfopariyañana) là trí-tuệ có khả 
năng biết đến tâm của người khác, chúng-sinh khác đang 
nghĩ gì, thiện-tâm hoặc bắt-thiện-tâm, ... 

6- Hóa-tâm-minh (Manomayiddhinana) là trí-tuệ có 
khả năng hóa thân khác theo mong muốn của mình, do 
năng lực của thiền-định. 

Như trường hợp Ðức-Phật Gotama thuyết tạng Vi- 
Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời Tam-thập-tam- 
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thiên suốt ba tháng hạ. Mỗi ngày đến giờ đi khát thực, 
Đức-Phật hóa thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết 
pháp, còn chính Đức-Phật thật đi khất thực ở Bắc-câu- 
lưu-châu. Khi độ ngo xong, Đức-Phật trở lại cung trời 
thay thé Đức-Phật hóa thân ây. 


7- Thiên-nhĩ-mình (Dibbasotanana) là trí-tuệ có khả 
năng nghe được moi thứ tiếng người, tiếng súc-sinh, 
tiếng chư-thiên gần xa, do năng lực thiền-định, như tai 
của chư-thiên, phạm-thiên. 


8- Đa-dạng-mình (Iddhividhañana) là trí-tuệ có khả 
năng biến hóa nhiều phép thần thông khác nhau, do năng 
lực thiền-định, như một người hóa thành nhiều người, 
tàng hình không ai thấy, hiện hình nơi khác, đi xuyên 
qua núi, đi trên hư không, ... 


15 Đức Hạnh Cao thượng 
1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 


2- Git gìn lục-căn thanh-tịnh: Giù gìn thận trọng khi 
mắt thây, khi tai nghe, khi mũi ngửi, khi lưỡi nêm, khi 
thân tiêp xúc, khi tâm suy nghĩ hoàn toàn thanh-tịnh. 


3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực vừa đủ, 
khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 - 5 miêng nữa đủ no, biệt 
ngừng lại đê dành uông nước, không dùng quá no. 


4- Tinh-tán tỉnh-thức: Ngày, đêm tinh-tán hành phận- 
sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban đêm có 3 canh; 
canh đầu (18 đến 22 giò): Ngồi hành đạo, di kinh hành; 
canh giữa (22 đến 2 giờ khuya): Nằm nghỉ ngủ trong tw 
thé năm nghiêng bên phải, có trí-nhỏ, trí-tuệ trước khi 
ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa, canh chót (2 giờ 
đến 6 giờ sáng): Hành đạo, đi kinh hành, ... gọi là tinh- 
tán luôn luôn tỉnh thức. 
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5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyền. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 

7- Hồ-thẹn: Biết hô-thẹn tội-lỗi, không làm mọi ác-nghiệp. 

8- Ghê-sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi, không làm mọi ác-nghiệp. 

9- Da-ván túc-trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả các pháp. 

10- Tỉnh-tấn: Có tâm tinh-tán không ngừng nghỉ. 

11- Trí-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thin: Có đệ nhất thiền sắc-giới và vô- 

sắc-giới. 

13- Đệ nhị thiên: Có đệ nhị thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

14- Đệ tam thiên: Có đệ tam thiền sắc-giới và vô- 

SắC-ØI1ỚI. 

15- Đệ tứ thiên: Có đệ tứ thiền sắc-giới và vô-sắc-giới. 

Đó là 15 Đức hạnh cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn có đầy đủ trọn vẹn tam-minh, bát-minh 
và 15 đức-hạnh cao thượng hợp với đại-bi-tầm, tê độ 
chúng-sinh có hữu duyên nên tê độ đê chúng-sinh ây giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Vijjãcarana- 
sampanno: An-đức Minh-Hạnh- Túc. 

Niệm Ân-Đức Vijjãcaranasampanno 

Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảáo, niệm “án-đức Vijjacaranasampanno ” này, 
sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- Thê-Tôn, có trí- 
tuệ sáng suôt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng lòng tôn kính 
nơi Duc-Thëé-Tón, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi 
điêu tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đê-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm án-đức Vijjacaranasampanno như sau: 
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Câu ân-đức Vijjãcaranasampamno ràng: “Itipi so 
Bhagava Vijjacaranasampanno, ... Ttipi so Bhagava 
Vijjacaranasampanno, ... Itipi so Bhagava Vijjacarana- 
sampanno, ... ” làm đỗi-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Vijjacaranasampanno ràng: 
“Vijjacaranasampanno, .... Vijjacaranasampanno, 
Vijjacaranasampanno, ... ” làm dói-tuong thiền-định. 

Đề-mục thiên-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Vijjacaranasampanno này có ç nghĩa vô cùng sâu 
sắc, vi-tế, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm 
không thé an-định vào một pháp nào nhất định làm dói- 
tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận 
định (upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanasamadj¡), nên không thê 
chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, tám cận-định này vẫn còn trong đựục-giới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Araham. ) 


4- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Tư: Sugato 

Ttipi so Bhagava Sugato. 

(Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa Xú-gá-tô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavā: Đức-Thế-Tôn. 

- tipi: Do Ngài là Bác thuyết pháp chán- lý đem lại sự 
lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Sugato: Do đó, Đức- Thê-Tôn có An-đức Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 

- Ngu: theo chánh-đạo. 
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- Ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 
- Ngu: dén mục đích cao thượng, bát thodi chí. 


Giải thích: 


1- Sugato có y nghĩa thuyết pháp chân-lý đem lại sự 
lợi ích cho chúng-sinh như thê nào ? 


Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn 
đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu không đem lại sự 
lợi ích thì Đức-Thế-Tôn không thuyết pháp. Đức-Thế- 
Tôn biết rõ 6 trường hợp, trường hợp nào nên thuyết 
giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng như sau: 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hy. Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, nhưng 
không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan 
hy. Đức-Phật vẫn không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức- Thể-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hy. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thể-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hy. Đức- 
Phật biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ấy. 


- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hy. Đức-Phật biết rõ 
tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp ay. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
thuyêt pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh. 
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2- Sugato có ý nghĩa ngự theo chánh-đạo như thé nào? 

Đức-Thế-Tôn ngự (hành) theo chánh-đạo hợp đủ 8 
chánh là: 

* Chánh-kiến: Trí-tuệ chân-chánh là trí-tuệ thiền-tuệ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê. 

* Chánh-tfư-duy: Tư-duy chân-chánh là: 

- Tu-duy thoát khỏi ngũ-dục, 

- Tự-duy không thù oán, 

- Tu-duy không hại chúng-sinh. 

* Chánh-ngữ: Lời nói chần-chánh là: 

- Không nói dôi, 

- Không nói lời dám thọc chia rë, 

- Không nói lời thô tục, 

- Không nói lời vô ích. 

* Chánh-nghiệp: Hành nghiệp chân-chánh là: 

- Không sát sanh, 

- Không trộm cấp, 

- Không tà dâm. 


* Chánh-mạng: Nuôi mạng chân-chánh là không 
sống theo tà mạng do thân hành ác, khâu nói ác. 

* Chánh-tinh-tắn: Tình-tẫn chân-chánh đó là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho sinh. 
- Tinh-tán diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, được sinh. 
- Tỉnh-tấn làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Chánh-niệm: Niệm chân-chánh là: 

- Niệm thân, thân là đồi-tượng của chánh-niệm... 

- Niệm thọ, thọ là đối-tượng của chánh-niệm... 

- Niệm tám, tâm là đối-tượng của chánh-niệm... 

- Niệm pháp, pháp là đối-tượng của chánh-niệm... 
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* Chánh-định: Định chân-chánh là định-tâm trong 
các bác thiên siêu-tam-giới có Niét-bàn làm đôi-tượng: 

- Định trong đệ nhất thiên siêu-tam-giới, 

- Định trong đệ nhị thiên siêu-tam-giới, 

- Định trong đệ tam thiên siêu-tam-giới, 

- Định trong đệ tứ thiên siêu-tam-giới, 

- Định trong đệ ngũ thiên siêu-tam-giới. 

Chánh-dạo hợp đủ 8 chánh này đồng sinh trong 
Thánh-dạo-tâm, Thánh-quả-tâm, có Niét-bàn làm 
đôi-tượng. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự theo chánh-đạo. 


3- Sugato có ý nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt 
đôi nhu thê nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc đấu tiên chứng ngộ Niễt-bàn 
bằng trí-tuệ-thiÊn-tuệ siêu-tam-giới đó là: 4 Thánh-đạo- 
tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ, nên Đúc-Tì hế-Tôn có ân-ẩức Sugato 
với ý nghĩa ngự đến Niét-bàn an-lạc tuyệt đối. 


Về sau, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các hàng đệ- 
tử cũng chứng ngộ Niét-bàn cũng bằng Thánh-đạo-tuệ, 
Thánh-quả-tuệ, nhưng những bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử này không có ân-đức Sugato như Đúc-Thế-Tôn, vì 
không phải bậc đầu tiên chứng ngộ Niết-bàn. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn mới có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự đến Niết-bàn an-lạc tuyệt đối mà thôi. 


4- Sugato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao thượng, 
bát thoái chí như thé nào? 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tiễn-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, có ý nguyện muôn trở thành Đức-Phát Chánh- 
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Đăng-Giác. Lần đầu tiên, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha 
được Đức-Phát Dipankara thọ kỹ xác định thời gian còn 
4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp nữa, sẽ trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, có danh hiệu Đức- Phát Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Bồ-tát cô-định tiếp 
tục thực-hành cho đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 70 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bác trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng, suốt 
khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất một cách bắt thoái chí. 

Đến kiếp chót, Díre-Bó-tát Siddhaftha từ bỏ ngai 
vàng, đi xuất gia đã chứng đắc thành ĐÐức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, có danh hiệu Đức-Phát Gotama. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý nghĩa 
ngự đến mục đích cao thượng bát thoái chí. 

Ân-đức Sugato có 4 ý nghĩa tóm tắt này, đặc biệt đáng 
ghi nhớ ý nghĩa ân-đức Sugato là Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh 


Niệm Ân-Đức Sugato 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo, niệm “ân-đức Sugato” này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Ti hế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hy lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Dc- Thé- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đê-mục niệm-niệm án-đứực Phát- 
bảo, niệm án-đức Sugato như sau: 

Câu ân-đức Sugato tằng: “lipi so Bhagavã Sugato,... 
Ttipi so Bhagava Sugato, ... Itipi so Bhagavã Sugato, ... ” 
làm đối-tượng thiền-định. 
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Hoặc danh tr ân-đức Sugato ràng: “Sugato, 
Sugato, ... Sugato, ... ” làm đỗi-tượng thiền-định. 

Đề-mục thiền-định niệm ân-đức Phật-bảo, niệm ân- 
đức Sugato này có y nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tễ, rộng 
lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thể an 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadi) mà thôi, không có khả năng chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), nên không thé chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong dục-giới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Arahain) 


5- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Năm: Lokavidũ 

Ttipi so Bhagava LokavidH. 

(Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa Lô-ká-ví-ẩu). 

Nghĩa: 

- So Bhagava: Đức-Thế-Tôn. 

- Ttipi: Do Ngài là Bậc thay rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sinh, tông các cõi thê giới chúng-sinh, tông các 
pháp-hành. 

- Lokavidi: Do đó, Đức-Thế-Tôn có ân-ẩức Thông- 
Suôt Tam- Tông-Pháp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự thành, sự 
hoại, ... ngũ-uân của mình gọi là loka. 

Tam-tông-pháp có 3 loại 


1- Tổng các loài chúng-sinh (sattaloka). 
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2- Tổng các cõi thé giới chúng-sinh (okäsaloka). 

3- Tổng các pháp-hành (sankhäraloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt mà Chư Phật 
Độc-Giác và bác Thánh thanh-văn không có là: 

- Indriyaparopariyatfañãana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
căn duyên cao thâp của môi chúng-sinh. 

- - Asayanusayañana: Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phiền-não 
ngâm ngầm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có khả năng đặc biệt thông 
suôt tam-tông-pháp. 

1- Thể nào gọi là tổng các loài chúng-sinh? 

Chúng-sinh thé giới có nhiều loại. 

Về nơi sinh có 4 loại 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như loài 
người, voi, ngựa, trâu, bò, ... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như gả, vit, chim... 

- Thấp-sinh: Chúng-sinh sinh từ nơi âm thấp như con 
doi, con giun,... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay tức thi như 
chư-thiên, phạm-thiên, loài ngạ-quỷ, a-su-ra, chúng-sinh 
địa-ngục, con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất này. 

Về uẫn có 3 loại 

- Chúng-sinh có ngũ-uẫn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng- 
uán, hành-uán và thức-uán) trong 11 cõi dục-giới và 15 
CỐI săc-giói. 

- Chúng-sinh có tứ-uẩẫn ( thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn 
và thức-uán không có sac-uán) trong 4 cối vô-săc-giói. 

- Chúng-sinh có nhất-uẩn là sắc-uẩn (không có 4 
danh-uán) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 
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Đức-Thế-Tôn biết rõ tất cà moi loài chúng-sinh có căn 
duyên cao hoặc thâp, có phiên-não ngâm ngâm nặng 
hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của môi chúng-sinh, có 
nguyện vọng cao quý hoặc thâp hèn, có 5 pháp-chủ 
(indriya) tín pháp-chủ, tân pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chu già dặn hoặc còn non nót 

Chúng-sinh có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiêp hiện-tại, hoặc kiêp vỊ-lai sẽ chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phát Độc- 
Giác, hoặc bậc Thánh thanh-văn-giác, ... 

Chúng-sinh không có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiêp hiện-tại, bởi do nguyên nhân nào. 
Đức-Thê-Tôn thay rõ, biệt rõ thông suôt tât cả các loài 
chúng-sinh không còn dư sót. 

2- Thế nào gọi là tổng các cõi thé giới chúng-sinh ? 

Cõi thế giới là nơi tạm trú của tất cả các loài chúng- 
sinh hiện-hữu, tùy theo thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 
và hồ trợ chúng-sinh. 

Tam-Giới 

Tam-giới là 3 cõi giới, nơi sinh của các loài chúng- 
sinh gôm có 31 cõi như sau: đục-giới có 11 cối, sắc-giới 
có 16 cối, vô-săc-giới có 4 cõi. 

11 Cõi Dục-giới 

* 4 cối ác-giới 

- Cõi địa-ngục: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhất định. 

- Cõi a-su-ra: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhât định. 

- Loại nga-quy: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhât định. 

- Loài súc-sinh: Chúng-sinh có tuôi thọ không nhât định. 


42 QUY-Y TAM-BẢO 


* 7 cõi thiện dục-giới 

- Cõi người: Con người có tuôi thọ không nhất định. 

- Cõi Tứ-đại-thiên-vương: Chư-thiên có tuổi thọ 500 
tuôi trời, băng 9 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này băng 50 năm cõi người). 

- Cõi Tam-thập-tam-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 
1.000 tuôi trời, băng 36 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 
1 đêm ở cõi trời này băng 100 năm cõi người). 

- Cõi Dạ-ma-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 2.000 tuổi 
trời, băng 144 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này băng 200 năm cõi người). 

- Cõi Đâu-suất đà-thiên: Chư-thiên có tuổi thọ 4.000 
tuôi trời, băng 576 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 
đêm ở cõi trời này băng 400 năm cõi người). 

- Cõi Hóa-lạc-thiên: Chư-thiên có tuôi thọ 8.000 tuổi 
trời, băng 2.304 triệu năm cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời này băng 800 năm cõi người). 

- Cói Tha-hóa-tự-tai-thiên: Chư-thiên có tuôi thọ 
16.000 tuôi trời, băng 9.216 triệu năm cõi người (bởi 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 1.600 năm cõi người). 

16 Cõi Sắc-giới Phạm-thiên 

* Đệ nhất thiền sắc-giới có 3 cõi 

- Cõi Phạm-chúng-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 1/3 

a-tăng-kỳ kiếp try”. 

- Cối Phạm-phụ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 1/2 a- 

tăng-kỳ kiệp trụ. 

- Cối Đại-phạm-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 1 a- 

tăng-kỳ kiệp trụ. 


! Vivattathãyï asañkhyeyyakappa: A-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 
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* Đệ nhị thiền sắc-giới có 3 cõi 

- Cõi Thiểu-guang-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 2 
dai-kiép 2, 

- Cối Vô-lượng-quang-thiên: Pham-thiên có tuôi thọ 4 
đại-k1êp. 

- Cối Quang-âm-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 8 
đại-kiệp. 

* Đệ tam thiền sắc-giới có 3 cõi 

- Cõi Thiểu-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 16 
đại-kiệp. 

- Cối Vô-lượng-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 32 
đại-kiêp. 

- Cối Biên-tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 64 
đại-kiệp. 

* Đệ tứ thiền sắc-giới có 7 cõi 

- Cõi Quảng-quả-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 500 
đại-kiêp. 

- Cõi Vô-tưởng-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 500 
đại-kiệp. 

- Cõi Tịnh-cw-thiên: Có 5 cõi dành riêng cho Phạm-thiên 
bậc Thánh Bât-lai chứng đắc đệ tứ thiên sắc-giới: 

- Cối Vô-phiên-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 1.000 


đại-kiếp. 

- Cõi Vô-nhiệt-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 2.000 
đại-kiếp. 

- Cõi Thiện-hiện-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 4.000 
đại-kiếp. 


- Cõi Thiện-kiến-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 8.000 
đại-kiếp. 


2 Đại-kiếp (mahäkappa): Trải qua 4 A-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không của 
kiệp trái đât. 


44 QUY-Y TAM-BẢO 


- Cõi Sắc-cứu-cánh-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 
16.000 đąi-kiêp. 

4 Cõi Vô-sắc-giới Phạm-thiên 

- Không-vô-biên-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 
20.000 đąi-kiêp. 

- Thức-vô-biên-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 
40.000 đại-kiệp. 

- Vô-sở-hữu-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 60.000 
đại-kiệp. 

- Phi-trởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên: Phạm-thiên có 
tuôi thọ 84.000 đại-kiệp. 

- 1 fam-giới gồm có 31 cõi. 

- 1 tiểu-thế-giới có 31.000 cõi. 

- Í rung-thê-giới gôm có 31 triệu cõi. 

- 1 đại-thế-giới gồm có 31 triệu triệu cõi (31.000 tỷ cõi) 

Đức-Thế-Tôn không những thông suốt 31.000 tỉ cõi 

mà còn thông suôt vô sô cõi thê giới (anantacakkavala). 


3- Thé nào gọi là tổng các pháp-hành? 


Tổng các pháp-hành là ngũ-uẩn do nhân-duyên câu 
tạo, nên có sự sinh, sự diệt. Tı ống các loài chúng-sinh và 
tổng các cối thế-giới chúng-sinh thuộc về chế-định-pháp 
(paññattidhamma), còn tổng các pháp-hành thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatIhadhamma). 

Đức-Thế-Tôn thông suốt tông các pháp-hành có nhiều 
loại như sau: 

- Pháp-hành có 1 pháp: tất cả chúng-sinh được tôn 

tại do nhở nhân (ahara). 

- Pháp-hành có 2 pháp: danh-pháp và sắc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. 
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- Pháp-hành có 4 pháp: vật thực, xúc, tác-ý, tâm. 

- Pháp-hành có 5 uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, trởng-uẩn, 

hành-uẩn và thức-uẩn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: nhãn, nhĩ, ty, thiệt, 
thân, ý; và có 6 xứ bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp, v.v... 

Đức-Thế-Tôn thông suốt vô số pháp-hành, bắt nguồn 
từ ngũ-uẩn của Đức-Thế-Tôn. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lokavidn: Đức- 
Thông-Suốt Tam- Tổng-Pháp. 


Niệm Ân-Đức Lokavidũ 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảáo, niệm “ân-đức Lokavidw ` này, sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ðức-Ti hé-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hy lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-Thế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 


Hành-giả thực-hành đê-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm án-đức Lokavidu như sau: 

Câu ân-đức Lokavidi tầng: “Itipi so Bhagava 
Lokavidu,.... Hipi so Bhagava Lokavidu,... Itipi so 
Bhagava Lokavidu, ... ` làm đôi-tượng thiên-định. 


Hoặc danh từ ân-đức Lokavidi rằng: “Lokavidi,.... 
Lokavidn, ... Lokavidi, ... ` làm đôi-tượng thiên-định. 


Đề-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phát-bảo, niệm 
ân-đức Lokavidi này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-tế, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thê 
an-dịnh vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng 
được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadii) mà thôi, không có khả năng chứng 
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đạt đến an-định (appanäsamadhi), nên không thé chứng 
đặc được bậc thiên săc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong đc-giới 
thiện-tâm. 


(Phân còn lại giống như ân-đức Araham) 


6- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Sáu: 
Anutfaro purisadammasärathi 


lripi so Bhagava Anuttaro purisadammasarathi. 

(Cách đọc: l-tí-pí xô Phá-gá-voa A-nú†-tá-rô pú-rí-xá-đăm-má- 

xa-rá-thí). 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế-Tôn. 

- Hipi: Do Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải tà 
quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhán lên bác 
Thánh-nhân. 

- Anuftaro purisadammasarathi: Do đó, Đúc- Ti hế-Tôn 
có ân-đức Vô- Thượng Giáo-Hóa chúng-sinh. 


Giáo hóa người ác trở thành bậc Thánh-nhân 


Kẻ cướp sát nhân, cắt ngón tay xâu thành vòng đeo ở 
cô, có biệt danh Angulimala. Y có võ nghệ cao cường, 
sông một mình ở trong rừng, từng đoàn người 20 - 30 
người đi qua khu rừng ây, không một ai thoát chết. 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn một mình đi vào rừng, nơi án 
náu của Angulimala, đề giáo hóa y. Y thức tỉnh, từ bỏ sát 
nhân, xin xuât gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

Về sau không lâu, /}-kh⁄w Angulimala thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chân-lý fứ 
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Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
ban, trở thành bâc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Giáo hóa dạ xoa ác trở thành bậc Thánh-nhần 


Tích Dạ-xoa Alavaka ăn thịt người rất hung ác, tàn 
bạo, có nhiều phép mầu cực kỳ nguy hiểm. 

Một hôm, biết Dạ-xoa Alavaka đi văng, Đức- Thế-Tôn 
ngự đến ngôi trên bảo tọa trong lâu đài của y. Nghe tin 
Đức-Thế-Tôn ngự trên bảo toa của y, Dạ-xoa Alavaka 
nổi cơn giận đữ, vô cùng bực tức, liền trở về ngay, y 
dùng mọi phép màu cuc kỳ nguy hiểm, để xua đuổi Đức- 
Thế-Tôn bước xuỗng bảo toa, rời khỏi cung điện của y 
ngay tức khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua 
đuổi Đức-Thế-Tôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu giải đáp, 
y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà không một ai có 
thé giải đáp đúng, dé làm cho y hài lòng. 

Nay, y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, néu Đức- Thế-Tôn 
không giải đáp đúng thì phải rời khỏi lâu đài của y ngay. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến cốt đề giải đáp bài kệ ấy, và tế 
độ Dạ-xoa Alavaka. Cho nên, sau khi Dạ-xoa Alavaka 
hỏi câu kệ xong, Đức-Thế-Tôn giải đáp đúng ý nghĩa sâu 
sắc của câu kệ áy làm cho Da-xoa Alavaka vô cùng hoan 
hy, ngay khi ấy, Dạ-xoa Ãlavaka chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu, có đức-tin 
trong sạch và không lay chuyên trong Phật-giáo. 

Giáo hóa phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 

Phạm-thiên Baka ở tầng trời sắc-giới Quang-âm- 
thiên phát sinh thường-kiến mê lầm. Đức-Thế-Tôn từ 
ngôi chùa Jetavana, xuất hiện lên cõi trời sắc-giới, để tế 
độ phạm-thiên Baka từ bỏ tà kiến trở lại chánh-kiến, ... 
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Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh như rồng 
chúa Apaläla  rông chúa Chịodara rông chúa 
Mahodara, ... trở thành rồng hiền lành. 

Vol chúa Nalagiri rất hung dữ, trong cơn say, chạy 
đến để hại, Đức-Thế-Tôn tải tâm từ đến voi chúa, ngay 
tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến quỳ mọp xuống hai 
bàn chân của Đức-Thế-Tôn, Ngài giáo hóa voi chúa 
hung đữ này trở thành voi hiền lành, biết quy-y Tam- 
bảo, thọ trì ngũ-giới. 

Kë từ đó về sau, voi chúa rất hiền lành dễ thương, 
Đức-Thế-Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapāla”, .. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa té độ chúng-sinh hữu duyên 
nên tế độ, nghĩa là những chúng-sinh ấy tiền-kiếp có liên 
quan với Đức-Phật, hoặc tiền-kiếp đã từng gieo duyên 
lành nơi Chư Phật trong quá-khứ, hoặc đã từng tạo ba- 
la-mật, gieo phước duyên trong giáo-pháp của Chư Phật 
quá-khứ ấy. 

Nay kiếp hiện-tại, có phước duyên được Ðức- Thế-Tôn 
quan tâm đến, để giáo hóa tế độ chúng-sinh ấy. 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa những chúng-sinh mà không 
có một ai có thé giáo hóa tế độ được, không có một vị 
nào có thể sánh được với Đức-Phật. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Anuffaro purisa- 
dammasarathi: Đứúc-Vô- Thượng Giảo-Hóa chúng-sinh. 

* Riêng ân-đức Phátbảo AnuHaro purisadam- 
masärathi: Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo, phần giảng dạy 
Ân-đựức Phật-bảo, Ân-đức AnuHaro purisadammasarathi 
này phân chia làm 2 ân-đức riêng biệt. 


! Tìm hiểu đầy đủ 3 tích: Angulimala, Alavaka, voi chua Nālāgiri, trong 
quyên: 8 Sự Tích Phật Lực, cùng soạn-giả. 
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- Anuttaro: Đức Vô- Thượng. 
- Purisadammasarathi: Đức Giáo-Hóa chúng-sinh. 


Giải thích: 
1- Ân-đức Anuttaro: Đức Vô-Thượng như thé nào? 


Đức-Thế-Tôn có giới-đức trong sạch thanh-tịnh, không 
một ai trong toàn tam-giói hơn Ngài. Cũng như vậy, 

- Có định-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có fuệ-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có giải-thoát-đức trong sạch thanh-tịnh ... 

- Có giải-thoát-tri-kiến-đức trong sạch thanh-tịnh không 
một ai trong toàn tam-giới hơn Đức-Phật. 

Cho nên, Ðúc-Thé-Tôn có ân-đức Anuttaro: Đức 
Vô- Thượng. 


2- Ẩn-đức Purisadammasarathi: Đức Giáo-Hóa chúng- 
sinh nhu thê nào? 


Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có duyên 
lành, mà không có một ai trong toàn tam-giới chúng-sinh 
có khả năng giáo hóa tê độ chúng-sinh như Đức-Phật. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Purisadammasaärathi: 
Đức Giáo-Hóa chúng-sinh. 


Niệm ân-đức Anuttaro Purisadammasärathi 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảo, niệm “án-đức Anuttaro purisadamma- 
sãrathi, ” này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thé- 
Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, phát sinh hỷ lạc, tăng trưởng 
lòng tôn kính nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng đũng cảm, tránh 
khỏi mọi điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm ân-đức nuftaro purisadammasarathï như sau: 
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Câu ân-đức Anuttaro purisadammasäarathi tăng: 
“Hipi so Bhagavã Anuttaro purisadammasardthi,.... ” 
làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh ¿z Ân-đức Anuttaro purisadammasärathi 
ràng: “Anuttaro purisadammasärathi, ... ” làm đỗi-tượng- 
thiền-định. 

Đề-mục thiền-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
ân-đức Anuftaro purisadammasarathi này có y nghĩa vô 
cùng sâu sắc, vi-té, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, 
định-tâm không thê an định vào một pháp nào nhất định 
làm đối-tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng 
đạt cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không có khả 
năng chứng đạt đến an-định (appanasamadji), nên 
không thể chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, tám cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Araham) 


7- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Bảy: 
Sattha devamanussanam 


Hipi so Bhagava Sattha devamanussanam. 

(Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa Xặt-tha Đê-voá-má- 

nút-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagava: Đức-Thế-Tôn. 

- Ttipi: Do Ngài là Bác Thay của nhân-loại, chưu-thiên, 
chư phạm-thiên, ... 

- Sattha devamanussanam: Do đó Đức-Thê-Tôn có 
ân-đức Thiên-Nhân- Sư. 
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Sự Lợi Ích An-Lạc Kiếp Hiện-Tại 


Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
dé đem lại những sự lợi ích, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại“). 


4 pháp là: 


- Biết siêng năng cân mẫn trong nghê nghiệp, công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí. 

- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình. 


Giải thích: 


1- Biết siêng năng cán mân trong nghề nghiệp, trong 
công việc nhu thê nào? 


Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho mình một 
nghề nghiệp lương thiện ”, không làm khó mình, không 
làm khó người, không làm khổ cả mình lẫn cả người. 
Biết siêng: năng cân mẫn trong nghề nghiệp Ấy, trong 
công việc ấy, có trí-tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề 
nghiệp dé tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 


2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thé nào? 

“Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng năng cần 
mẫn trong nghề nghiệp, trong công việc một cách hợp 
pháp. Người ây nghĩ răng: “Ta nên giữ gìn cán thận 
những của cải tài sản này, tránh không để lửa cháy, 
nước ngập lụt cuốn trôi, bọn trộm CƯỚP chiếm đoạt, 
giữ gìn của cải tài sản không bị hư mát”. 


' Añguttaranikäya, Atthakanipäta, kinh Dĩghajãnusutta. 

2 Tránh 5 nghề: nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người và súc vật, 
nghề buôn bán rượu và các chất Say, nghề buôn bán các loại thuốc độc sát 
hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia cầm dé bán thịt. 


52 QUY-Y TAM-BẢO 


3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí như thế nào? 


Muốn được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dải, 
cần phải sống gần gũi, thân cận với bậc thiện-trí, làm 
bạn thân thiết, để học hỏi những thiện-pháp, ác-pháp, để 
biết thiện-pháp nên hành, ác-pháp nên tránh xa, để noi 
gương tốt của bậc thiện-trí. 

Bác thiện-frí là người có đức-tin chân-chánh, có giới- 
hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc-trí, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết các pháp, là bậc 
thường hoan hy trong sự bố-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc thiện- 
trí, nên mình mới có cơ hội học hỏi, để có đức-tin trong 
sạch, có giới-hạnh, có trí-tuệ hiểu biết các pháp, hoan hy 
trong sự bó-thí. Và học hỏi hiểu biết nhân làm cho phát 
triển của cải và nhân làm của cải tiêu hao”. 


4- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả 
năng của mình nhu thê nào? 


Biết sử dụng của cải có chừng mực trong cuộc sống: 

- Không nên phung phí của cải quả mức. 

- Không nên hà tiện quá muc. 

Nên nghĩ rằng: “Phẩn thu của ta hơn phán chỉ, hoặc 
phán chỉ của ta kém hơn phần thu”. 

Trong cuộc sống, nếu phân thu tiền bạc của cải nhiều 
hơn mức phần chi thì tiền bạc của cải còn có phần dư 
dật, dé dành lúc bệnh hoạn ốm đau, lúc tuổi già, SỨC yếu 
không thể tạo ra của cải được, nhờ có của cải tiền bạc dư 
dật thì cuộc sống mới được an-lạc. 


! Nhân làm cho phát triển của cải: Kết bạn với bậc thiện-trí, không ăn 
chơi đảng điểm, không uống rượu, không chơi cờ bạc. 

Nhân làm cho của cải tiêu hao: Kết bạn với người-ác, ăn chơi đàng 
điểm, uống rượu, chơi cờ bạc. 
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Ngược lại, nếu phân chi tiền bạc, của cải nhiều hơn 
mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị thiếu thốn, nên 
cuộc sông lâm vào cảnh túng thiếu khó cực. Biết sử 
dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình 
là lúc nào cũng “phán thu hơn phán chi”. 

Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sự Lợi Ích An-Lạc Những Kiếp Vị-Lai 

Đức-Thế-Tôn giáo huẫn chúng-sinh thực-hành 4 pháp 
dé đem lại những sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc những 
kiếp vị-lai. 

4 pháp là: 

- Có durc-tin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bó-thí trọn vẹn. 

- Có trí-tuê tron ven. 

Giải thích: 

1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch noi 9 
ân-đức Phát-bảo, 6 áân-đức Pháp-bdo, 9 án-đức Tăng- 
bảo; có đức-tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Có đức-tin trong sạch, nơi 9 ân-đức Phật-bảo rằng: 
“Đức-Thế-Tôn có đây đủ 9 ân-đức là: 

- Đức A-ra-hản xứng dáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên. 

- Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quá trở thành bác Thánh 4-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. 

- Đức Minh-Hạnh- Tuc trọn du tam-minh, bát-minh và 
15 đức-hạnh cao thượng, 
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- Đức Thiện-Ngôn giáo huấn sự thật chán-Ù) đem lại 
sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Đức Thông-Suốt Tam- Tổng-Pháp. 

- Đức Vô- Thượng Giảo-Hóa chúng-sinh. 

- Đức Thiên-Nhân- Su. 

- Đức-Phật tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên, rôi giáo 
huấn chúng-sinh có phước duyên cũng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để y theo Ngài, ... 

- Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất trong toàn cối tam- 
giới chúng-sinh, do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát ”. 

Và có đức-tin trong sạch nơi 6 ân-đức Pháp-bảo, nơi 
9 ân-đức Tăng-bảo. 

Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có đức-fin hoàn toàn nơi 
nghiệp và quả của nghiệp tăng: “Thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc, ác-nghiệp cho quả khổ `. 

Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có khả năng cho 
quả an-lạc hoặc cho quả khó cho mình. 


2- Có giới trong sạch và trọn vẹn nhu thé nào? 


Các hàng thanh-văn đệ-tử là bậc xuất-gia hoặc hàng 
tại gia cư-sĩ, là người có giớói-hạnh trong sạch và trọn 
vẹn theo phẩm hạnh của mình. 

- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có ngũ-giới, hoặc bát- 
giới, ... trong sạch và trọn vẹn. 

- Bậc Sa-di có 10 Sa-di giới, 10 pháp hoại, 10 pháp- 
hành phạt, 75 điều học, 14 pháp-hành, ... trong sạch và 
trọn vẹn. 

- Bậc Tỳ-khưu có 227 giới, 14 pháp-hành, giới ké đầy 
đủ có 91.805.036.000 điều giới trong sạch. 
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3- Sự bó-thí trọn vẹn như thế nào? 


Các hàng thanh-văn đệ-tử có tâm từ, tâm bi tế độ, 
hoan hy trong sự bố-thí tùy theo khả năng của mình, có 
tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hy trước khi bố-thí, 
hoan hy đang khi bó-thí, hoan hy sau khi đã bố-thí xong. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử không nên có tâm bủn xin, 
keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của mình, có ít thì 
bố-thí ít, có nhiều thì bố-thí nhiều tùy theo khả năng, tùy 
theo người thọ thí. 

Người thí-chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng: “Được 
làm phước-thiện bô-thí là một cơ hội tốt cho mình, bởi vì 
của cải, tiên bạc là quả của phước-thiện bô-thí, không 
chắc là của riêng mình. Nếu ta biết sử dụng của cải ấy 
đem làm phước-thiện bó-thí thì chính phước-thiện ấy 
chắc chắn thuộc của riêng mình, sẽ cho quả báu an-lạc 
trong kiếp hiện-tại, và nhiễu kiếp vị-lai, có tính bên vững 
lâu đài. 

Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước-thiện bó-thí chỉ 
có con người ở cõi Nam-thiện-bộ-châu (trải đất chúng ta 
đang sống) này mà thôi. Các chúng-sinh ở cõi khác khó 
hoặc không có cơ hội thuận lợi làm phước-thiện bó-thí. 
Vi vậy, chúng ta chớ nên bó lỡ cơ hội bó-thí”. 


4- Có trí-tuệ trọn vẹn như thé nào? 


Mỗi khi các hàng thanh-văn đệ-tử tạo mọi phước- 
thiện như bố-thí, giữ-giới, hành thiền với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ thì gọi là có trí-tuệ trọn vẹn. 

Thật ra, có trí-tué trọn vẹn là có trí-tuệ-thiền-tuệ 
trong tam-giới thấy rõ, biết rõ, sự sinh, sự điệt của danh- 
pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 #ạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
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của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đề, và tiếp theo có frí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
đó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ đồng sinh 
trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niễt-bàn 
làm đôi-tượng. Hành-giả trở thành bậc Thánh-nhân. 

Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, 
sự an-lạc lâu dài cho kiếp hiện-tại, lẫn nhiều kiếp vị-lai. 


Sự Lợi Ích An-Lạc Cao thượng Niết-Bàn 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

* Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ căn duyên cao thấp của mỗi 
chúng-sinh. 


* Trí-tuệ thay rõ, biết rõ phiên-não ngủ ngắm của môi 
chúng-sinh. 


Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi ĐÐức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác mà thôi, còn các bậc Thánh thanh- 
văn hoàn toàn không thê có 2 loại trí-tuệ này. Cho nên, 
mỗi khi Đức- Thé-Tôn thuyêt pháp tê độ các chúng-sinh 
nào, Ngài suy xét căn duyên của các chúng-sinh ây. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo ba-la-mật nhiều đời, 
nhiêu kiép trong quá-khứ, đã từng gặp Chư Phật ở quá- 
khứ thọ ký rôi. 

Nay kiếp hiện-tại này đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, 
lăng nghe Øức-Thé-Tôn thuyêt pháp giáo huân hợp với 
căn duyên của các chúng-sinh ây. 

Sau khi lắng nghe Đức-Tì hế-Tôn thuyết pháp xong, 
chăc chăn các chúng-sinh ây liên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, rôi chứng đặc như sau: 

- Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quá, Niét-ban, trở thành bậc Thánh Nhap-luu. 
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- Có số chứng đắc đến Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niêt-bản, trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

- Có số chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-qua và Niêt-bản, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Có số chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Để trở thành mỗi bậc Thánh-nhân là hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào sự đầy đủ của các pháp-hạnh ba-la-mật và 
nhất là 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp-chủ, tán pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi 
bậc Thánh-nhân đã tích-luỹ từ những kiếp quá-khứ và 
kiếp hiện-tại này. 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ chúng-sinh không 
những nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên được sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có loài súc-sinh 
cũng được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài nữa. 


Như tích Mandikadevaputta”) (Chư-thiên ếch), được 
tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Ðức-Thế-Tôn ngự đến bờ hồ Gaggarā 
thuyết pháp tế độ dân chúng Campa. Một con ếch nhảy 
lên bờ hồ, nằm nghe giọng phạm-âm của Dúc-Thé-Tón, 
với đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, một người chăn bò đứng đẳng sau, lắng nghe 
pháp, tay cầm cây nhọn, vô ý căm xuống đất đụng phải đầu 
con ếch đang nằm lắng nghe giọng phạm-âm của Đức- 
Thế-Tôn với đức-tin trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 


Sau khi chết, đo đại-thiện-nghiệp ấy cho quả liền hóa- 
sinh làm /hiên-nam ở cối Tam-thập-tam-thiên trong một 
lâu dài băng vàng nguy nga tráng lệ, có chư-thiên-nữ hâu 


: Khuddakanikäya, Vimanavatthu, tích Mandiũkadevaputta. 
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hạ. Vi thiên-nam suy xét: “Ta tr đâu đến hóa-sinh làm 
thiên-nam ở cõi Tam-tháp-tam-thiên này? ” 

Vi thiên-nam nhớ lại tiền-kiếp mình là loài ếch, sống 
dưới hồ Gaggarä, lên bờ nằm lắng nghe Đức-Phật thuyết 
pháp với đức-tin trong sạch, kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả được hóa-sinh làm thiên- 
nam ở cõi trời này. 

Thấy rõ Đức-Thế-Tôn đang còn thuyết pháp tại gần 
bờ hồ Gaggarä, vị thiên-nam ếch quyết định hiện xuống 
hầu Đức-Phật, còn đem theo lâu đài bằng vàng cùng các 
thiên-nữ, có hào quang sáng ngời, đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Đức-Thế-Tôn. Đức-Thế-Tôn biết rõ, nhưng 
muốn cho các hàng thanh-văn đệ-tử thấy rõ quả báu 
nghe pháp, nên Đức- Thế-Tôn hỏi: 

“Ko me vandati padami, iddhiya yasasa jalam. 
Abhikkantena vannena, sabba obhasayarm disa. 
“Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 
Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 
Toa ra mọi hướng, có nhiễu oai lực, 
Các thiên-nữ xinh đẹp theo hấu hạ, 

Đảnh lễ dưới bàn chân của Như-Lai ”. 


Chư-thiên ếch bạch ràng: 

“Manduko ` ham pure asim, udake varigocaro. 

Tava dhammam sunantassa, avadhi vacchapalako... 
“ Kính bạch Đức-Thế- Tôn cao thượng nhất, 

Con tên là thiên-nam Man-du-ká, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hỗ này, 

Con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài, 

Người chăn bò đứng nghe pháp vô y, 

Căm cây gậy đụng đấu, làm con chết. 


II 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Trong khoảnh khắc nghe pháp với đírc-tin, 
Nơi giọng phạm âm của Đức-Thế-Tôn. 

Sau khi con chết, nhờ thiện-nghiệp ấy, 

Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 
Như Ngài nhìn thấy thân hình con đẹp, 

Có hào quang sáng ngời toa muôn phương, 
Có nhiễu oai lực, hưởng mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ xinh đẹp hấu hạ con. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 
Chúng-sinh nào có duyên lành nghe pháp, 
Chúng-sinh ấy được chứng ngộ chân- lý, 
Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
Được giải thoát khó tử sinh luân-hôi. ” 


Sau đó, Đức-Thế-Tôn xem xét thấy các hàng thanh- 
văn đệ-tử có đức-tin trong sạch, nên Đức- 7 hế- Tôn thuyết 
pháp tế độ vị thiên nam Manduka cùng với 84.000 
chúng-sinh gồm có nhân-loại và chư-thiên đều chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu,... 

Vi thiên-nam Manduka cùng chư-thiên-nữ cung kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức-Tăng xin phép trở 
về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-Thế-Tôn không những dạy dỗ các bậc xuất-gia, 
các hàng tại gia những pháp-hành, để chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niế¡-bàn, an-lạc tuyệt đối, 
mà còn dạy dỗ những pháp-hành, để đem lại sự an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai, tùy theo căn 
duyên của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Phật chỉ dạy hàng tại gia phải biết chọn cho 
mình nghề nghiệp lương thiện, biết cách sử dụng của cải, 
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biết nuôi mạng chân-chánh để đem lại sự an-lạc trong 
kiếp sống hiện-tạI. 

Đức-Phật chỉ dạy các bậc xuất-gia: Sa-di, Tỳ-khưu, 
chỉ dẫn từng li, từng tí, như là mặc y, đi khất thực, thọ 
dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở sạch sẽ, dùng thuốc khi 
bệnh hoạn ốm đau, thậm chí còn chỉ dạy khi tiểu tiện, 
đại tiện, ... Đức-Thế-Tôn dạy dó các hàng thanh-văn đệ- 
tử từ việc nhỏ cho đến việc lớn giải thoát khỏi biển khổ 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Satthā deva- 
manussanam: Đức Thiên-nhân-sư. 


Niệm Ân-Đức Satthä Devamanussãnam 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thuong niệm tưởng đến ân- 
đức Phát-bảo niệm “ân-đức Satthä devamanussanam ” 
này sẽ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thể-Tôn, có 
trí-tuệ sáng suốt, phát sinh hy lạc, tăng trưởng lòng tôn 
kính nơi Đức-Thế-Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi 
mọi điều tai họa, phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành đê-mục niệm-niệm ân-đức Phật- 
bảo, niệm án-đựức Sattha devamanussanam như sau: 

Câu ân-đức Sathä devamanussänam ràng: “Tipi so 
Bhagava Sattha devamanussanam,... ltipi so Bhagava 
Satthä devamanussanam,.... Hipi so Bhagava Sattha 
devamanussananm, ... ` làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Satthä devamanussänam ràng: 


“Sattha devarmmanussanam, ... Safthã deVamanussanam ... 
Saftha devamanussanam, ... ” làm đôi-tượng thiên-định. 


Đêề-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, niệm 
An-đức Sattha devamanussanam này có y nghĩa vô cùng 
sâu sắc, vi-tê, rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định- 
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tâm không thể an định vào một pháp nào nhất định làm 
đối-tượng được, nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt 
cận-định (upacarasamadi) mà thôi, không có khả năng 
chứng đạt đến an-định (appanasamadi), nên không thê 
chứng đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong đc-giới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Araham) 


8- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Tám: Buddho 


Ttipi so Bhagava Buddho. 

(Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa Bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagava: Đức-Thế-Tôn. 

- Ttipi: Do Ngài là Bác tự mình chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, nên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, rôi Đức- 
Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có phước duyên 
cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật; 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn tùy 
theo năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và nhất là 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm phảáp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Buddho: Đức-Phật. 


* Ẩn-đức “Sammasambuddho” và ân-đức “Buddho” 
khác nhau như thê nao? 
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* Ẩn-đức Sammasambuddho nghĩa là tự mình chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không thầy chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán dáu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng- 
sinh, nên Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sammaäsambuddho. 

* Ấn-đức Sammasambuddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Trí-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên. 

- Trí-tuệ-thành (pativedhañana). 


* Ân-đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề không thấy chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-qua và Niễt-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng- 
sinh, Ðức-Phật còn thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có 
duyên lành cũng chứng ngộ chân-lÿ tử Thánh-để y theo 
Đức-Phát, rồi chứng đặc như sau: 

- Có số chúng-sinh chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
Nháp-lưu; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhất-lai; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, 
Bát-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bắt-lai; 

- Có số chúng-sinh chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán. 

Chúng-sinh trở thành Thánh-nhán bậc nào do năng 
lực của các pháp-hạnh ba-la-mật, và nhất là 5 pháp-chủ 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chú, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh ấy. 
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* Ân-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Trí-tuệ của Bác Toàn-Giác (Sabbaffiutanñana). 

- Trí-tuệ giáo hóa chúng-sinh (desananana). 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc có đầy đủ trọn 
vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 loại trí-tuệ phán-tích (pa†isambhidanana), 

- 6 loại trí-tuệ cả biệt (asadharanañana), 

- 10 loại trí-tuệ lực (dasabalañana), ... 


Đức-Thế-Tôn có tất cả các loại trí-tuệ này cùng lúc 
với A-ra-hán Thánh-đạo, 4-ra-hán Thánh-quả. 


Niệm Ân-Đức Buddho 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bảo niệm "ân-đức Buddho ” này sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt, 
phát sinh hy lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Đức-7hế- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi điều tai họa, 
phước-thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành để-mục niêm ân-đức Phật-bảo, 
niệm án-đức Buddho như sau: 

Câu ân-đức Buddho răng: “Tipi so Bhagavã Buddho, ... 
Itipi so Bhagava Buddho, ... ” làm đối-tượng thiền-định. 

Hoặc danh từ ân-đức Buddho tăng: “Buddho, 
Buddho, ... Buddho, ...” làm đỗôi-tượng thiền-định. 


Đề-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phát-bảo, niệm 
ân-đức Buddho này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-té, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thé 
an định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cận-định 
(upacarasamadhi) mà thôi, không có khả năng chứng 
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đạt đến an-định (appanäsamadhi), nên không thé chứng 
đặc được bậc thiên sắc-giới nào. 

Như vậy, tâm cận-định này vẫn còn trong đc-giới 
thiện-tâm. 


(Phần còn lại giống như Ân-đức Araham) 


9- Ân-Đức Phật-Bảo Thứ Chín: Bhagavä 


Ttipi so Bhagava Bhagava. 

(Cách đọc: Í-tí-pí xô Phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagava: Đức-Thế-Tôn. 

- Itipi: Do Ngài là Bác có 6 An-đức đặc biệt do thec- 
hành đáy du trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật của Ngài. 

- Bhagava: Do đó Ngài có An-đức Đức- Thê- Tôn. 


Ân-đức Bhagavä: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật vô cùng 
cao thượng nhất trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. Ân-đức 
Bhagava này, không phải do Phụ-vương, Mẫu-hậu của 
Ngài tôn vinh, cũng không phải do chư-thiên, chư pham- 
thiên nào suy tôn Ngài. Sự thật, Ẩn-đức Bhagavã này là 
kết quả của một quá trình tiến triển thực-hành 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật trải qua 3 thời kỳ của Đức-Bồ-Tát Chánh- 
Đăng-Giác. 

Trường hợp Đức-Phật Gotama trong thời đại chúng 
ta thuộc về Đức- Phật Chánh- Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
viêt. Cho nên, những ứiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-Bô-Tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu-việt, nghĩa 
là trí-tuê có nhiều năng lực hơn đức-fin và tinh- tán. 
Đức-Bồ-Tát, tiên- -kiép cua Đức-Phật Gotama đã thuc- 
hành và tích-luy dày đủ trọn ven 30 pháp-hanh ba-la-mật 
trải qua 3 thời-kỳ. 
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1- Thời-kỳ đâu: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt đã phát nguyện trong tâm, có y nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh- -Đẳng- Giác, để té độ, 
cứu vớt chúng-sinh giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân- 
hồi trong 3 giới 4 loài, rồi Đức-Bỏ-Tát có trí-tuệ siêu- 
việt thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian 
khoảng 7 a-tăng-kỳ'ˆ” 

2- Thời-kỳ giữa: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng-Giác có 
frí-tuệ siêu-việt đã phát nguyện bằng lời nói, để cho 
chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, dé tế độ chúng- 
sinh, rồi Dtc-Bó-tát tiếp tục thực-hành các pháp-hạnh 
ba-la-mật thêm suốt 9 a-tăng-kỳ nữa. 

Qua 2 thời-kỳ này vẫn còn là Đức-Bồ-Tát bát-dinh 
(aniyatabodhisafa), nghĩa là có thê thay đôi ý nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác, hoặc bậc Thánh 
thanh-văn-giác. 

Nếu Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng- Giác có trí-tué siêu- 
việt vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh Ba-la-mật dẫn đến thời-kỳ cuối. 

3- Thời-kb cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời-kỳ (phát 
nguyện trong tâm và bằng lời), Đức-Bồ-Tát có trí-tuệ 
siêu-việt có đầy đủ năng lực mạnh, có thiện-tâm bất 
thoái chí, Đức-Bồ-Tát ấy có duyên lành đến hầu dành lễ 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

Như trường hợp vị Đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiép của 
Đức-Phật Gotama, đến hầu Đức-Phật Dipanhara. Với 
Phật-nhấn thấu suốt vị-lai, Đức-Phật Dipankara biết rõ ý 
nguyện của Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha sẽ được thành 


' A-tăng-kỳ dịch âm từ Pali: Asaäkhyeyya nghĩa là vô só. 
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tựu như ý, nên Đức-Phật Dipankara thọ ky vị Đạo-sĩ 
Sumedha răng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất”) nữa, Đức-Bồ-Tát Đạo-sĩ Sumedha này sẽ 
trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là 
Đức-Phát Gotama. ” 

Sau khi được Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trải đất, Đức-Bằ-Tút Đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiếp 
của Đưức-Phát Gotama, chính thức trở thành Đứúc-Bồ- 
Tát có-dinh (niyatabodhisatta) bát thoái chí, tiép tuc 
thực-hành, bồi bó cho dày đủ trọn vẹn 30 pháp-hanh ba- 
la-mật: 70 pháp-hạnh ba-la-máật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bác trung và 10 pháp-hạnh ba-la-mát bác 
thượng, suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bổ-Tát, tiên-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, đều đến hầu dành lễ Đức-Phật 
áy và duoc Duc-Phàt thọ ký xác dinh thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian ấy, 24 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-Tát tiển-kiếp của Đức- 
Phật Gotama đã được Đức-Phật Dipankara thọ ky đầu 
tiên cho đến Đức-Phật Kassapa thứ 24 thọ ký cuỗi cùng. 

* Đức-Bồ-Tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama thực- 
hành và tích-luỹ đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đến kiếp chót, Đức-Bô-tát sinh làm Thái-tử Siddhattha 
của Đức-vua Suddhodana. 


' Đại-kiếp trái đất dịch từ danh từ Pali: mahãkappa: Thời gian kiếp trái đất 
trải qua 4 a tăng kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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* Năm 16 tuổi, Thái-hử Siddhattha lên ngôi làm vua. 

* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bô-tát Siddhattha bỏ ngôi 
vua, trôn ra khỏi kinh-thành Kapilavatthu, đi xuât gia. 

* Năm 35 tuổi, Đức-Bồ-tát Siddhattha chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh-đềê không thay chỉ dạy, chứng dac 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng sinh gọi 
là Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị, có danh 
hiệu là Đức-Phát Gotama, tại cội Đại-Bô-đê trong khu 
rừng Uruvelä, vào canh chót đêm răm tháng tư (âm lịch), 
tròn đúng 35 tuôi. 

Cho nên, Ð/c-Phật Gotama có Ân-đức Bhagava: 
Đức- Thê- Tôn. 


Ân-đức Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có 6 ân-đức chính: 
Issariya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payatta. 


1- Thể nào gọi Issariya: Tự chủ? 


Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các pháp tam-giới 
và pháp siêu-tam-giới. 

- Tâm tự chủ trong pháp tam-giới: Đức-Thê-Tôn hóa 
phép thần-thông song hành (yamakapatihariya), có 2 
luồng nước và lửa phát xuất từ kim thân của Đức-Phật: 
Một luồng nước phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng 
lửa phát ra từ lỗ mũi bên trái, rồi thay đổi, một luồng lửa 
phát ra từ lỗ mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai, ... 


- Tâm tự chủ trong pháp siêu-tam-giới: Đúức-Phật 
thuyết pháp xong, các hàng thanh-văn đệ-tử đồng thanh 
nói lên lời hoan hy “Sadhu! Sadhu!” trong thời gian 
khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đức-Thế-Tôn có thé nhập A- 
ra-hán Thánh-quả dé hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 
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Do đó, gọi là Issariya: Tự chủ. 
2- Thế nào gọi là Dhamma: Chánh-pháp? 


Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 pháp siêu-tam-giới đó 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn đầu tiên trong 
toàn cõi tam-giới chúng-sinh, diệt tận tất cả 1.500 loại 
phiền-não, 108 loại tham-ái, và tất cả mọi tiền-khiên-tật 
đã tích lũy từ vô lượng kiếp quá-khứ. 

Do đó, gọi là Dhamma: Chánh-pháp. 


3- Thé nào gọi là Yasa: Tiếng tốt lành? 


Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền khắp tất cả 
mọi cõi chúng-sinh, khắp moi nơi, từ cõi người cho đến 
cõi Long-Vương, đến chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, 
đến chư phạm-thiên ở 15 cõi trời sắc-giới (trừ cõi Vô- 
tưởng-thiên). Và thậm chí ngay cả chư phạm-thiên ở cõi 
vô-sắc-giới cũng niệm tưởng đến Ân-đức Phật-bảo. 


Do đó, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 
4- Thế nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 


Kim thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 tướng tốt 
của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát 
mẻ phát ra từ kim thân của Đức-T' hế-Tôn, nên nhân-loại, 
chư-thiên, phạm-thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những chúng-sinh đến hầu 
Đức-Thế-Tôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Do đó, gọi là Siri: Hạnh phúc. 


5- Thế nào gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu? 


Đức-Thế-Tôn khi còn là Đứúc-Bồ-Tát Sumedha có 
nguyện ước răng: 
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“Buddho bodheyyam ”: Nhu-Lai tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ day, chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, rôi sẽ giáo hóa 
chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc thành bậc Thánh-nhân (tự giác - giác tha). Điều ước 
nguyện ấy đã thành tựu. 


“Muito moceyyam ”: Như-Lai tự mình giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, rồi sẽ giáo huấn 
chúng-sinh cũng được giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài (tW độ - độ tha). Điều 
nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tinno tareyyarn”: Như-Lai tự mình vượt qua biển 
khó luân-hôi, đạt đến Niết-bàn an-lạc, rồi sẽ dán dắt 
chúng-sinh cũng vượt qua biển khó luân-hồi, đạt đến 
Niết-bàn an-lạc (tuz đáo - đáo tha). Điều nguyện ước ấy 
đã thành tựu. 


Do đó, gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu. 

6- Thé nào gọi là Payatta: Tinh-tán không ngừng? 

Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tinh-tắn không ngừng 
thực-hành Buddhakicca”: 5 phận sự của Đức-Phật: 

5 phận sự của Đức-Phật: 


- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngo (purebhafIakicca). 
- Phận sự sau khi độ ngo (pacchabhattakicca). 

- Phận sự canh đầu đêm (pathamayama). 

- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayama). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchimayama). 

Giải thích 


1- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngo như thé nào? 


' Bộ Chú-giải Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta... 
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Mỗi buói sáng đến giờ đi khất thực, khi thì Đức-Phật 
ngự đi khất thực một mình đề tế độ chúng-sinh nào đó, 
khi thì Đức-Phật ngự cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đi vào 
xóm làng, kinh-thành để khất thực. Khi Đức-Phật thọ 
thực xong, số dân chúng thỉnh Đức-Phật thuyết pháp, số 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, số xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia, rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 


2- Phận sự sau khi độ ngo như thé nào? 


Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân xong, đứng 
trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave appamadena sampadetha, 

Dullabho Buddhuppado lokasmim, 

Dullabho manussaffAapafilabho, 

Dullabha khanasampatti, 

Dullabha pabbajjā, 

Dullabham saddharmmmassavanarm ”. 

- Này chư t-khưu! Các con hãy nên có găng hoàn 
thành mọi phận sự tứ Thánh- để, bằng pháp không dể 
duôi (không thất niệm), tiền hành tứ niệm-xư. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thé gian là một điều khó. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm hạnh cao thượng 
là một điều khó. 

* Được xuất gia trở thành tỳ-khưu là một điều khó. 

* Được nghe chánh-pháp là một điều khó”. 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng ngày thường 
khuyên dạy chư tỳ-khưu chớ nên dễ duôi (thất niệm). 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti, còn chư tỳ-khưu mỗi vị ở một nơi để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ. 
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3- Phận sự canh đầu đêm như thé nào? 


Canh đâu: Đức-Phật- giáo huấn chư tỳ-khưu, có số tỳ- 
khưu hỏi pháp, luật; có sô tỳ-khưu xin thọ pháp-hành 
thiền-định, xin thọ pháp-hành thiền-tuệ; có số tỳ-khưu 
nghe Đức-Phật thuyết pháp. Qua hết canh đầu, chư tỳ- 
khưu đánh lễ Đức-Phật trở về chỗ ở của mình. 


4- Phận sự canh giữa đêm như thể nào? 


Canh giữa: Đúc-Phật cho phép chư-thiên, phạm-thiên 
trong 10.000 thế giới đến hầu Đức-Phật, dành lễ xong 
đứng một nơi hợp lẽ bạch hỏi pháp. Đức-Phật giảng giải 
những câu hỏi của chư-thiên, phạm-thiên xong, hết canh 
giữa, chư-thiên, phạm-thiên đảnh lễ Đức-Phật trở về 
cảnh giới của mình. 


5- Phận sự canh chót đêm như thế nào? 

Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 

- Thời gian dâu: Đức-Phật đi kinh hành. 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, năm nghiêng bên phải, có chánh-niệm, trí-tuệ 
tỉnh-giác, định giờ tỉnh dậy. 

: Thời gian chót: Đức-Phật nhập thiên đại-bi, khi xả 
thiên, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 10.000 cõi 
giới băng Phát-nhan, xem xét chúng-sinh nào đã từng 
gieo duyên lành với Đức-Phật, hoặc đã từng thực-hành 
các pháp-hành ba-la-mật từ Chư Phật quá khứ đên kiêp 
hiện-tại này, có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đê, chứng đặc Thánh-dạo, Thánh quả và Niêt-bàn, 
chúng-sinh ây dù ở gân, dù ở xa, trong cõi người này 
hay cõi giói khác, Đức-Phật vân ngự đên nơi, đê tê độ 
chúng-sinh ây. 
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Mỗi ngày, mỗi đêm Dúc-Thé-Tón thực-hành dày đủ 5 
phận sự ròng rã suôt 45 năm, cho đên giây phút cuôi 
cùng tịch diệt Niêt-bàn. 

Ân-đức Bhagavä còn có nhiều ý nghĩa khác. Đức-Thé- 
Tôn là Bậc có đây đủ trọn vẹn các pháp của bậc Tôn-Sư. 

Cho nên, Đ/c-Phật Gotama có ân-đức Bhagava: 
Đứúc- Thê-Tôn. 


Niệm Ân-Đức Bhagavä 


Các hàng thanh-văn đệ-tử thường niệm tưởng đến ân- 
đức Phật-bdo, niệm “ân-đức Bhagava” này sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Ðức-Thế-Tôn, có trí-tuệ sáng suốt 
phát sinh hy lạc, tăng trưởng lòng tôn kính nơi Drc- Thé- 
Tôn, có lòng dũng cảm, tránh khỏi mọi tai họa, phước- 
thiện được tăng trưởng. 

Hành-giả thực-hành miệm-niệm án-đức Phát-bảdo, 
niệm ân-đức Bhagava như sau: 

Câu ân-đức Bhagava ràng: “Itipi so Bhagava 
Bhagava,.... Hipi so Bhagava Bhagava,.... Itipi so 
Bhagava Bhagava, ... ” làm đôi-tượng thiền-định. 

Hoặc danh tr ân-đức Bhagava ràng: “Bhagava, ... 
Bhagavä, ... Bhagava, ...” làm đối-tượng thiền-định. 

Đề-mục thiên-định niệm-niệm ân-đức Phát-bảo, niệm 
ân-đức Bhagavã này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-té, 
rộng lớn vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thê 
an định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được, 
nên chỉ có khả năng dẫn đến chứng đạt cáận-định 
(upacärasamadhi) mà thôi, không thể chứng đạt đến an- 
định (appanāsamādhi), do đó không thê chứng đắc được 
bậc thiền sắc-giới nào. 

Như vậy, tám cận-định này vẫn còn trong đục-giới 
thiện-tâm, có dục-giới thiện-nghiệp. 
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Do nàng lực duc-giói thién-nghiép thực-hành niệm 
ân-đức Phát-bảo này sẽ cho quả như sau: 

- Kiếp hiện-tại: Hành-giả là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Taăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, mọi phước-thiện được 
tăng trưởng, tránh được khỏi mọi tai họa, thân tâm 
thường được an-lạc. 

- Kiếp vị-lai: Sau khi hành-giả chết, nếu dai-thién- 
nghiệp này cho quả tái-sinh làm người, sẽ là người có 
đây đủ /am-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s¡) cao quý, được 
nhiều người quý mến kính trọng. 


Nếu tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong 
cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-giới, sẽ là một chư-thiên 
có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, hưởng sự an- 
lạc cao quý đến hết tuôi thọ trong cõi trời ấy. 


Dục-giới thiện-nghiệp này có thể cho quả tốt lành 
suốt nhiều kiếp, đặc biệt còn làm duyên lành dễ dàng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn trong thời vị-lai nào đó. 


Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức Phật-Bảo 
(Buddhãnussati) 


9 ân-đức Phật-bảo là đôi-tượng của đê-mục niêm- 
niệm ân-đức Phật-bảo. Để-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phat-bao là 1 trong 10 đề-mục niệm-niệm (anussaíi) cũng 
là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 

Muốn thục-hành để-mục niệm-niệm 9 án-đức Phát- 
bảo, trước tiên, hành-giả cân phải học hỏi cho hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo kỹ càng từng các chỉ pháp về 
phân pháp-học. 
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Phân pháp-hành, trước khi thực-hành dê-muc niệm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo, hành-giả nên có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Drc- 
Tăng-bảo. 

- Nếu là cận-sự-nam hoặc cán-sự-ø# thì nên xin tho 
pháp quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cứu giới, ... 

- Nếu là vị Sa-di thì nên xin tho phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Tháy tê độ hoặc với một vị Đại-đựức. 

- Nếu là vị tỳ-khưu thì nên xin sám hồi apatti với một 
vị f)-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, 
thực-hành pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phát-bảo. 


Phương Pháp Niệm-Niệm Ân-Đức Phật-Bảo 


9 ân-đức này chỉ có nơi Chư Phật Chánh-Đăng-Giác 
mà thôi. Ngoài Chư Phật Chánh-Đắng-Giác ra, không có 
Đức-Phật Độc-Giác, một Sa-môn, Bà-la-môn, chư-thiên, 
chư phạm-thiên nào có đầy đủ 9 ân-đức này. Vì vậy, gọi 
là 9 ân-đức Phát-bảáo. 

Chư Phật trong quá khứ, Đức-Phật trong hiện-tại, Chư 
Phật trong vị-lai đều có đầy đủ 9 ân-đức này. 


Để dễ liên tưởng đến 9 ân-đức Phật-bảo, hành-giả 
nên ngồi trước trong Đức-Phát hoặc trước ngôi Báo- 
tháp nơi tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phát, hoặc tại cội Đại- 
Bó-dé nơi Đức-Bô-Tát chứng đắc thành Đúc-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, hoặc một nơi thanh văng, dé thuận 
lợi thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo. 
Niệm 9 ân-đức Phật-bảo có nhiều cách: 


- Cách thứ nhất (phố thông): Niệm trọn vẹn 9 ân-đức 
Phật-bảo. 
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Hành-giå thuc-hành øiệm-niệm 9 án-đức Phát-bảo 
như sau: 

“Hip so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro 
purisadammasarat hi, Sattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava”,... 


Hành-giả thực-hành tâm niệm đến ân-đức Phật-bảo 
nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp của ân-đức Phật- 
bảo ấy, định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Phật-bảo như 
vậy, hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời 
gian thực-hành „iệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, để làm 
tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo. 


- Cách thự nhì: Niệm một câu ân-đức Phát-báo. 


Hành-giả có thê chọn mót câu án-đức Phát-bảo nào 
trong 9 ân-đức Phật-bảo làm đôi-tượng, đê thực-hành 
niệm-niệm ân-đức Phật-bảo ây, nên hiệu rõ ý nghĩa và 
chỉ pháp cua án-đức Phát-bảo ây, luôn luôn định-tâm 
nơi ân-đức Phát-bảo ây. 

Ví dụ: Niệm ân-đức Phật bảo thứ nhất /ipi so 
Bhagava Araham, ... Itipi so Bhagava Araham, ... 

Hoặc: Niệm ân-đức Phậtbảo thứ tám Ttipi so 
Bhagava Buddho,... ltipi so Bhagava Buddho, ... 

Hoặc: Niệm ân-đức Phật-bảo thứ chín Ttipi so Bhagava 
Bhagava,... Itipi so Bhagava Bhagava, ... 


Hành-giả thực-hành tâm niệm câu ân-đức Phát-bảo, 
đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp của ân-đức Phật- 
bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Phật-bảo ấy hằng trăm 
lần, hằng ngàn làn, ... trong suốt thời gian thực-hành 
niệm-niệm ân-đức Phật-bảo, dé làm tăng trưởng đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật-bảo. 
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- Cách thứ ba: Niệm một danh từ ân-đức Phát-bảo. 


Hành-giả có thê chọn một danh từ ân-đức Phật-bảo 
nào trong 9 ân-đức Phật-bảo làm đối-tượng, dé thực- 
hành niệm ân-đức Phật-bảo ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và 
chi pháp của danh từ ân-đức Phật-bảo ấy, luôn luôn 
định-tâm nơi ân-đức Phật-bảo ấy. 

Vi dụ: Niệm-niệm 4raham, ... Araham, ... Araham, ... 

Hoặc: Niệm-niệm Buddho, ... Buddho, ... Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm Bhagava,... Bhagava, ... Bhagava,... 


Hành-giả thực-hành tâm niệm danh tir áân-đức Phát- 
bảo, đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chỉ pháp của ân-đức 
Phật-bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Phật-bảo ấy 
hằng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời gian 
thực-hành niệm-niệm ân-đức Phật-bảo ấy, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phậi-bảo là một đề-mục 
thiền-định dë làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-báo: 
Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà đức- 
tin là nên tảng cho mọi thiện-pháp từ dục-giới thiên- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phậi-bảo là đề-mục-thiền 
định vô cùng vi-tễ, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông 
bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thê an-định 
vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được. Vì vậy, 
đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phát-bao này chỉ có khả 
năng đạt đến cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không 
có khả năng chứng đạt đến an-định (appanäsamadhi), 
nên không thê chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Cho nên, tám cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm. 
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* Tuy nhiên, đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
này không chỉ là pháp-hành thiền-định có khả năng đạt 
đến cận-định (upacãärasamadhi) mà tâm cận-định còn là 
đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến sự nhàm 
chán trong ngü-uán, danh-pháp, sắc-pháp, diệt tận tham- 
ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý tt Thánh-để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn được nữa. Như 
Đúc-Phật dạy: 

- Nay chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chắn dân đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc- 
pháp, để diệt tận tham-ái, sân hận, sỉ mê, để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- -thuong, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, 
dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp-hành gì ? 

- Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành niêm- 
niệm 9 án-đựức Phát-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Phát-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn ””. 


' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì để-mục 
niệm-niệnm 9 ân-đức Phật-bảdo, không chỉ là đê-mục 
thiển-định, mà còn làm nền tảng để fhực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phát-bao có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phát- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacarasamadhi) (phương-pháp đã trình bày). 


- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề. 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục /c-hành pháp-hành thiên-tuệ, thì 
cần phải có ngñ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp làm đối- 
tượng thiên-tuệ. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả /hực-hành pháp-hành thién-tué cần phải 
có đối-tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 
niệm-xứ: thân niệm-xưứ, thọ niệm-xứ, tâm niém-xu, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sắc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng- 
thiên-tuệ. 

Tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 9 ân-ẩức 
Phật-bảo làm nên tảng, làm đối-tượng, để thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như thé nào? 


Đúng theo thật-tánh cua chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giả thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo 
mà chỉ có dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận 
sự thực-hành niệm-niệm 9 án-đức Phát-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 
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* Phân Tích Theo Neü-Uán 


- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, thuộc về thức-uẩẫn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc vê tho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về #ởng-uẫn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
ấy, thuộc vê hành-uân. 

- Sắc ý căn ( hadayavaithu) là nơi nương nhờ để phát 
sinh đuc-giới thiện-tâm ấy, thuộc sắc uán. 


Ngũ-uẩn này thuộc về phán pháp niệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xư. 

Như vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 đổi-tượng trong 
phán pháp-niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẫn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Phân Tích Theo Danh-Pháp, Sắc-Pháp 


- Tâm cận-định này thuộc về phần tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xư, và tâm cận-định là 1 trong 
16 loại tâm trong phán tâm niêm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hop với 
rí-tuệ thuộc về danh-pháp cũng là đỗi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Tâm cận-định này nương nhờ nơi sắc-ý-căn 
(hadayavatthu) thuộc về sắc-pháp cũng là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 
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Như vậy, tám cận-định này là 1 trong 16 loại tâm 
trong phân tâm niệm-xứ, hoặc tâm cận-định này đó là 
dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sắc-pháp; thây rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của ngũ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp; thây rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn, hoặc đanh-pháp, 
sắc-pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán. 

Cho nên, tâm cán-định trong đê-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phật-bảo làm nền tảng, làm đối-tượng thiên-tuệ, đề 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ như Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 án-đức 
Phát-bảo, mà hành-giả đã thục-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chản trong 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, sân 
hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


Quả Báu Đặc Biệt Niệm-Niệm 9 Ân-Đức Phật-Bảo 


Hành-giả thực-hành niêm-niêm 9 ân-đức Phát-bảo, 
trong kiệp hiện-tại, nêu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
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hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 

làm người cao quy hoặc chu-thién cao quý. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quý. 

- Có sắc thân xinh đẹp đảng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể dèu xinh đẹp dáng quy. 

- Thân có mùi thơm toả ra. 

- Miệng có mùi thơm toả ra. 

- Có trí-tuệ nhiễu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phu. 

- Có trí-tué phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh từ thực-hành đê-muc 
niệm-niệm 9 án-đưức- Phát. 


Nhận Xét Về Đề-Mục Niệm-Niệm Ân-Đức Phật-Bảo 


Dé-muc niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành để-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo này dễ phát sinh đức-fin 
trong sạch nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đứúc- Tăng-bảo. 
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Đúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nên tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ đục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


Ban Đầu Có Dúc-Tin, Sau Càng Vững Chắc 


Có số người, ban đầu nghe đến danh hiệu Buddho: 
Đức-Phát, liên phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, phát sinh hy lạc chưa từng có bao gio. 


* Như trường hợp ông phú hộ Anāthapindika”: Khi 
nghe ông phú hộ kinh-thành Rãjagaha nói đến danh 
hiệu “Buddho: Đức-Phát” ông phú hộ Anathapimdika 
lin phát sinh thiện-tâm hý lạc chưa từng có, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức- Phát, muốn đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật ngay, nhưng ban đêm không phải thời, ông 
chờ đợi đến sáng. 

Trong lúc nằm ông niệm tưởng đến “Buddho: Đức- 
Phát” nên đại-thiện-tâm phát sinh ánh sáng, ông tưởng 
gần sáng, liền thức dậy, ông đến hầu dành lễ Ðức-Phát 
vào canh chót đêm ấy. Ðức-Phật thuyết pháp tế độ ông 
phú hộ, ông lăng nghe chánh-pháp liền ching ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

* Trường hợp Đức-vua Mahākappina® cùng với 
1.000 quan cận thần, khi gặp nhóm người lái buôn từ 
kinh-thành Sãvatthĩ, Đức-vua truyền hỏi nhóm lái buôn 
åy ở kinh-thành SãvatthT có tin lành gì không ? 

Nhóm lái buôn tâu lên Đức-vua rằng: 


i Vinayapitaka, bộ Cũlavagga, Anathapindikavatthu. 
2 Dhammapadatthakatha, panditavagga, tích Mahākappinattheravatthu. 


9 Ân-Đức Phật-Bảo 83 


- Buddho uppanno: Đức-Phật đã xuất hiện trên thé 
gian. Đức-vua lăng nghe danh hiệu “Buddho: Đức- 
Phát” liên phát sinh tâm hy lạc chưa từng có. 

- Dhammo uppanno: Đức-Pháp đã xuất hiện trên thé 
gian. Đức-vua lăng nghe danh hiệu “Dhammo: Đức- 
Pháp ” liên phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. 

- Samgho uppanno: Đức-Tăng đã xuất hiện trên thể 
gian. Đức-vua lăng nghe danh hiệu “Samgho: Đức- 
Tăng ” liên phát sinh tâm hy lạc chưa từng có. 

Đức-vua Mahakappina ban thưởng cho nhóm lái 
buôn mỗi tin lành 100 ngàn kahapana, 3 tin lành gồm có 
300 ngàn kahäapana (một sô tiền rất lớn của thời ây), 
được ghi trên tâm thẻ, rồi trao cho nhóm lái buôn, truyền 
bảo răng: 

- Nay các ngươi! Các ngươi hãy đem tắm thẻ này đến 
trình với Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja, dê lĩnh thưởng 
300 ngàn kahapana. 


Đức-vua Mahãkappina không chịu hồi cung, mà từ đó 
Đức-vua ngự đến hầu Đức-Phật cùng 1.000 quan cận thần. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, Đức-vua 
cùng 1.000 quan cận thần liền chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đức-vua Mahäkappina cùng với 1.000 quan cận thần 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
rồi chứng đắc từ Nhát-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng tứ tuệ-phân-tích, lục-thông tại nơi Ấy, V.V... 
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Ban Đầu Không Có Đức-Tin, Sau Phát Sinh Đức-Tin 


Có số người ban đầu nghe đến danh hiệu “Buddho: 
Đức-Phật” liền phát sinh ác-tâm, muốn tìm đến tranh 
tài, đấu trí với Đức-Phật. 

* Như trường hợp ông Bà-la-môn Bhāradvāja” đến 
tìm Đức-Phật dé tranh tài đấu trí. Nhưng sau khi ông 
lắng nghe, hiểu rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, kính xin Ngài cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Tỳ-khwu Bhãradväja tinh-tán thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bâc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức- Phát. 


* Trường hợp ông Bà-la-môn Akkosaka!? nghe tin 
người anh là Bả-la-môn Bhãradväja đã xuất gia theo 
Đúc-Phật, ông Bà-la-môn Akkosaka nổi cơn giận dữ, 
tìm đến gặp Đức-Phật, chửi mắng, hàm dọa Đức-Phật. 
Nhưng sau khi ông lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, 
hiểu rõ chánh-pháp của Đức-Phật, mới phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, kính xin Ngài cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu. 

Tỳ-khwu Akkosaka tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bâc Thánh A-ra-hán cao thượng, trong hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức- Phát. 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, Kinh DhanañjãnTsutta. 
2 Samyuttanikãya, Sagãthavagga, Kinh Akkosakasutta. 
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* Trường hợp ké cướp sát nhân Añgulimala!!) nhìn 
thấy Đức-Phật liền đuổi theo để giết Đức-Phật, đến khi 
kiệt sức đứng lại, y bảo Đức-Phật hãy dừng lại, nhưng 
Đức-Phật không dừng mà vẫn bước đi khoan thai, Đức- 
Phật đáp rằng: 

- Này Angulimala! Như-lai đã dừng lâu rồi. 

Chính con mới là người chưa chịu dừng lại. 


Nghe Đức-Phật vừa đi vừa truyền dạy như vậy, 
Añgulimäla vô cùng ngạc nhiên, rồi suy nghĩ rằng: 


Sa-môn dòng Sakya thường nói sự-thật, làm như thể 
nào, nói nhu thê ay, nói như thê nào, làm như thê ây. 

Trong khi Sa-môn đang bước đi mà nói rằng: “Nhu- 
lai đã dừng lâu rồi. ” Còn ta đã dừng lại rôi, thì ông nói 
răng: “Chính con mới là người chưa chịu dừng lại. ” 
Như thê nghĩa là sao! 

Angulimala bèn hỏi Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Này ông Sa-môn, sự-thát rõ ràng ông đang bước đi, 
mà lại nói: “Như-lai đã dừng lâu rôi.” Còn tôi đã dừng 
chân lại rồi, nhưng ông lại nói: “Chính con mới là 
người chưa chịu dừng lại. ` Như vậy, nghĩa là sao? 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Añgulimäla rằng: 

- Này Angulimala! Thật vậy, Như-lai đã dừng từ lâu 
rồi, nghĩa là Như-lai đã từ bỏ sự sát hại chúng-sinh từ 
lâu rôi. Còn con chưa chịu từ bỏ sự sát hại chúng-sinh. 
Vi vậy, Như-lai mới nói răng: “Chính con mới là người 
chưa chịu dừng lại. ” 

Khi lắng nghe Đức-Phật trả lời câu hỏi, y liền thức 
tỉnh, ném bỏ khí giới, đên hâu đảnh lê dưới bản chân 


i Chú-giải Majjhimapannasa, Kinh Angulimälasuttavannanä. 
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của Đức-Phật, rồi xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Về sau, /)-khưu Angulimala thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, dẫn đến chung ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh A-ra-hản cao thượng trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức- Phát. 


* Trường hợp Đức-Phật ngự đến lâu đài của Dạ-xoa 
Alavaka”, ngự trên bảo tọa của y. Nghe tin như vậy, 
Dạ-xoa Alavaka liền nỗi cơn giận dù, trở về dùng mọi 
phép màu nguy hiểm để xua đuổi Đức-Phật, nhưng y 
hoàn toàn bát lực. Cuối cùng y có một câu kệ khó, mà từ 
lâu y quên hắn câu trả lời, y đem câu kệ ấy đặt điều kiện 
hỏi Đức-Phật. 

Nếu Đức-Phật không giải đáp được thì Đức-Phật phải 
rời khỏi pháp toa của y. Đức-Phật đã giải đáp đúng ý 
nghĩa sâu sắc của câu kệ, làm cho Da-xoa Ãjavaka vô 
cùng hoan hý. Ngay khi ấy, Dạ-xoa ÄJavaka chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Đức- 
Phát, Đúc-Pháp, Đức- lăng, ... 


Vậy, do nguyên nhân nào, ban đâu có một số người 
vừa nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức-Phật” liên phát 
sinh tâm hy lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, nghe chánh-pháp trở thành 
bâc Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài? 

Và có số người ban đầu vừa nghe đến danh hiệu 
“Buddho: Đưức-Phát” liên phát sinh tám sân, bực ttc, 
nhung sau đó, họ lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, hiểu 


' Khu. Suttanipäta. Kinh ÄJavakasutta. 
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ró chánh-pháp cua Đức-Phật, mới phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật và trở thành bác Thánh thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phát 2 

Nhận xét thấy rằng: 

* Nhóm người thứ nhất đặt trọng tâm nơi Đức-Phật, 
cho nên, khi họ lắng nghe đến danh hiệu “Buddho: Đức- 
Phát” liền phát sinh thiện-tâm hy lạc chưa từng có bao 
giờ, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Dtc-Phát, đến 
hầu dành lễ Ngài, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
rồi họ thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, liền dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý t: Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bác Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Ngài. 

* Nhóm người thứ nhi đặt trọng tâm nơi Đức-Pháp, 
cho nên khi họ lắng nghe hiểu rõ chánh-pháp của Đức- 
Phật mới phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức- Phát. 


Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo là 
một đề-mục thiền-định dễ phát sinh đức-tin nơi Đức- 
Phật. Nếu hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Phật-bảo trở thành thói quen, được tích lũy trong 
tâm trải qua thời gian lâu dài từ những kiếp quá-khứ, thì 
nay kiếp hiện-tại này, khi nghe danh hiệu “Buddho: 
Đức-Phật” liền phát sinh thiện-tâm hy lạc, phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Nếu kiếp hiện-tại, hành-giả thường tinh-tấn thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo thì cũng dễ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy có đức-tin nơi 
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Đức-Phát, mọi thiên-pháp duoc phát triển và tăng 
trưởng tôt, đem lại sự an-lạc cả trong kiêp hiện-tại, lân 
nhiêu kiệp trong vỊ-laI. 


Phân Tích Niệm 9 Ân-Đức Phật-Bảo 


Chư Phật Chánh-Đăng-Giác có 9 ân-đức, được phân 
tích ra từng môi ân-đức Phật-bảo như sau: 

1- Hipi so Bhagava Araham, 

2- Hipi so Bhagava Sammasambuddho, 

3- Hripi so Bhagava Vijjacaranasampanno, 

4- Itipi so Bhagava Sugato, 

5- Itipi so Bhagava Lokavidu, 

6- Itipi so Bhagava Anuttaro purisadammasarathi, 

7- Itipi so Bhagava Sattha devamanussanam, 

8- Ttipi so Bhagava Buddho, 

9- Ttipi so Bhagava Bhagava. 


Hành-giả niệm chữ nào, hiểu rõ ý nghĩa của mỗi chữ 
ấy; niệm câu nào, hiểu rõ chi pháp của câu ấy; và niệm 
ân-đức Phật-bảo nào, hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của 
ân-đức Phật-bảo ấy. Hành-giả chắc chắn sẽ phát sinh 
đức-tin trong sạch và sâu sắc nơi Tam-bảo. 

Đề-mục thiên-định niệm-niêm 9 ân-đức Phật-bảo có ý 
nghĩa vô cùng vi-té, sâu sắc rộng lớn vô lượng vô biên. 
Vì vậy định-tâm không thể an-định vào một pháp nào 
nhất định làm đối-tượng được. Cho nên, dê-muc niêm- 
niệm 9 ân-đức Phật-bảo nay chỉ có khả năng dẫn đạt đến 
cận-định (upacärasamadhi) mà thôi, không thể chứng 
đạt đến an-định (appanasamadhi), do đó không chứng 
đắc được bậc thiền sắc-giới nào. 


Như vậy, tám cận-định này vẫn còn là dục-giới thiện- 
tâm, song có một tầm quan trọng rất lớn trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 
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Thật vậy, trong tất cả 40 đề-mục thiền-định đều đạt 
đến cận-định ( upacärasamadhi) cả thảy, chỉ có một só 
dà-muc thiën-dinh có khả năng dẫn đạt đến. an-định 
(appanasamadhi), để chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới, 4 
bậc thiên vô-sắc-giới mà thôi. 


Trong tất cả 40 4é-muc thiên-định ấy, có những đề-mục 
thiền-định trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo. Song đê- 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, đề-mục niệm-niệm 6 
ân-đức Pháp-bdo, đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng- 
bảo, để-mục niệm tưởng ân-đức Niễt-bàn chỉ có trong 
Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 


(Xong phần 9 Ân-đức Phật-bảo) 


I- ÂN-ĐỨC PHÁP-BÁO (Dhammaguna) 


Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đúc-Phật dạy chư ty- 
khưu niệm 6 ân-đức Pháp-bảo như sau: 


“Svakkhato Viet dhammo, Sanditthiko, Akaliko, 
tñ8ngị ( 


“Đức-Pháp-bảo có 6 ân-đức là Svakkhato Bhagavafa 
dhammo, SandiIthiko, Akaliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, 


` w — 39 


6 ân-đức Pháp-bảo có ý tin vô cùng sâu sắc, vi-té, 
rộng lớn vô lượng vô biên, chỉ có chư Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật mới có thê hiểu biết rõ tuỳ theo khả 
năng chứng ngộ chân-lý tir Thánh-đề, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn của mỗi VỊ. 


' Samyuttanikãya, Sagathavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Còn hạng phừm-nhân thanh-văn dé-tz chỉ có khả 
năng hiểu biết có giới hạn về phần pháp-học chánh-pháp 
và pháp-hành chánh-pháp mà thôi. Còn phần pháp- 
thành chánh-pháp thì hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử 
chưa có khả năng biết được. 


Y Nghĩa 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


1- Svākkhāto dhammo: Pháp gôm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đấu, phần 
giữa, phán cuối, có y nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 

- Pháp-học chảnh-pháp. 

- 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 
+ 1 Niét-bàn). 

2- Sandifthiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới mà chư Thánh-nhân đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết- ban nao, rồi tu tháy, tw biét 
Thánh-đạo, Thánh-quả áy bằng trí-tuê của mình. 

3- Akaliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Thánh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rôi sinh. 

4- Ehipassiko dhammo: Chánh pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới thuộc chân-nghia-pháp rất trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến để chứng kiến, để thực 
chứng, thực đắc. 

5- Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp 
siêu-tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước 
tiên, dé mong giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 
4 loài. 

6- Paccattam veditabbo viññūhi dhammo: Chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chw bậc thiện-trí 
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Thánh-nhán đã chứng đắc rồi, tự mình biết rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng an-lạc Niết-bàn tịch tịnh. 

Đó là 6 ân-đức Pháp-bảo mà chỉ có bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phát mới có đầy đủ mà thôi. Còn các 
hạng phàm-nhân thanh-văn đệ-tử có được ân-đức Pháp- 
bảo bị giới hạn về phần pháp-học chánh-pháp và pháp- 
hành chánh-pháp, chưa đạt đến phần pháp-thành chánh- 
pháp đó là 9 pháp siêu-tam-giới. 


Giảng Giải Về 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


Trong bộ Chú-giải giảng giải 6 ân-đức Pháp-bảo được 
tóm lược sau đây: 


1- Ân-Đức Pháp-Bảo Thứ Nhất: 
Svakkhato Bhagavatfä dhammo. 
(Cách doc: Xoa-kha-tô Phá-gá-voá-ta thăm-mô) 


Svākkhāto dhammo: Pháp gồm có 10 chánh-pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đấu, phán 
giữa, phán cuối, có y nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 10 chánh-pháp là: 1 pháp- 
học chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới. 

Trong Chú-giải Samyuttanikaya, phân Sagathavasga 


trình bày 10 chánh-pháp hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phần cuỗi như sau: 


1- Pháp-học chánh-pháp hoàn hảo phán đâu, phán 
giữa, phán cuối như thé nào? 


* Đức-Phật thuyết một bài kệ gồm có 4 câu: 


- Câu đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Hai câu giữa: Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Câu cuối: Hoàn hảo ở phần cuỗi. 
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* Đức-Phật thuyết một bài Kinh ngắn: 
- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phân đầu. 
- Phần thân bài: Hoàn hảo ở phân giữa. 
- Phần kết luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 


* Đúc-Phật thuyết một bài Kinh dài gồm có nhiều đoạn: 


- Phần mở đầu: Hoàn hảo ở phần đầu. 
- Phân thân bài (có nhiều đoạn): Hoàn hảo ở phần giữa. 
- Phần két luận: Hoàn hảo ở phần cuối. 


* Đức-Phật thuyết về Tạng Luật Pali, Tạng Vi-diệu- 
pháp Pali, sự hoàn hảo cũng tương tự như Tạng Kinh 
Pali. 

2- Chín pháp siêu-tam-giói hoàn hảo ở phán đâu, 
phán giữa, phán cuối như thế nào? 

9 pháp siêu-tam-giói: 

* 4 Thánh-đạo: 

- Nháp-lưu Thánh-đạo (Sotäpattimagga), 

- Nhắt-lai Thánh-đạo (Sakadägãämimagga), 

- Bất-lai Thánh-đạo (Anägãmimagsa), 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamag9a), 

* 4 Thánh-quả: 

- Nháp-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala), 

- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägämiphala), 

- Bất-lai Thánh-quả (Anägaämiphala), 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala), 

* ] Niễt-bàn là đối-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 

4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm chỉ có đối- 
tượng Niét-bàn mà thôi, ngoài ra không có đối-tượng 
nào khác. 9 pháp siêu-tam-giới thuộc về pháp-thành 
chánh-pháp là quả của pháp-hành chánh-pháp. 
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Pháp-hành. chánh-pháp và pháp-thành chánh-pháp 
hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối như sau: 

- Pháp-hành giới: Hoàn hảo ở phần đầu. 

- Pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, 4 Thánh- 

đạo, 4 Thánh-quả: Hoàn hảo ở phần giữa. 

- Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Hay trình bày một cách khác: 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định: Hoàn hảo ở 

phần đầu. 

- Pháp-hành thiên-tuệ, 4 Thánh-đạo: Hoàn hảo ở 

phần giữa. 

- 4 Thánh-quả và Niết-bàn: Hoàn hảo ở phần cuối. 

Một cách trình bày khác: 

* Pháp-học chánh-pháp: Ban đầu lắng nghe, học hỏi, 
nghiên cứu dé hiểu rõ về pháp-học chánh-pháp, về cách 
hành pháp-hành giới, phương pháp thực-hành pháp- 
hành thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ, ... Dó là pháp- 
học chánh-pháp hoàn hảo ở phần đâu. 

* Pháp-hành chánh-pháp: Có 3 pháp: 

- Pháp-hành giới: Hành-giả có tác-y thiện-tâm giữ gìn 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nën tảng 
cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. 

- Pháp-hành thiển-định: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 
4 bậc thiền vô-sắc-giới. 

- Pháp-hành thiển-tuệ: Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ làm cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp; thấy 
rõ, biết rõ 3 rạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh- 
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pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để. Dó là 
pháp-hành chánh-pháp hoàn hảo ở phán giữa. 

* Pháp-thành chánh-pháp: Hành-giả chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, diệt tận được mọi 
phiên-não, tham-ái, ác pháp. Đó là pháp-thành chánh- 
pháp hoàn hảo ở phán cuôi. 

Cho nên, ân-đức Pháp-báo này gọi là Svakkhato 
dhammo. 


2- Ân-Đức Pháp-Bảo Thứ Nhi: 
Sandifthiko dhammo 
(Cách đọc: Xan-dít-thí-có thăm-mô) 


Sandifthiko dhammo: Chánh-pháp góm 9 pháp siêu- 
tam-giời mà chw Thánh-nhân đã chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
bằng trí-tuệ của mình. 


Sandiftthiko có 3 ý nghĩa: 

1- Chứng đắc bằng trí-tuệ của mình. 

- Bác thiện-trí phàm-nhân thực-hành  pháp-hành 
thién-tué dân đền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề lân 
thứ nhát, chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niêt-bản, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Bác Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để lần 
thứ nhì, chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 


- Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để lân 
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thứ ba, chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

- Bậc Thánh Bát-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để lân thứ 
tư cuối cùng, chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 


Mỗi bậc Thánh-nhân tự thây, tự biết bằng trí-tuệ 
của mình. 


2- Cách diệt phiên-não. 


* 4 Thánh-ấạo-tuệ có khả năng đặc biệt điệt tận 
(samucchedapahana) được phiên não tùy theo mới 
Thánh-đạo-fuệ như sau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
2 loại phiên-não là tà-kiên và hoài-nghi. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt tận được 1 
loại phiên-não là sân loại thô. 

- Bất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt tận được 1 
loại phiên-não là sân loại vi-tê. 

- A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là tham, si, ngã-mạn, buồn-chán, 
phóng-tâm, không biêt hô-thẹn tội-lôi, không biết ghê-sợ 
tĝi-lôi. Mọi phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác- pháp đêu bị 
diệt tận không còn dư sót 

* 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng đặc biệt điệt bằng 
cách an-tịnh (pa†ipassadhipahana) được loại phiên-não 
mà Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận rôi. 

* Niết-bàn là đối-tượng giải thoát khô, diét ti sinh 
luân-hồi (nissaranappahana). 
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Theo định luật tự nhiên, sau khi đã chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào và Niết-bàn tồi, thì bậc Thánh-nhân 
có frí-tuệ quán-triệt (paccavekkhananana) 5 điều: 

- Quán-triệt biết rõ Thánh-đạo nào đã chứng đắc. 

- Quán-triệt biết rõ Thánh-quả nào đã chứng đắc. 

- Quán-triệt biết rõ Niễt-bàn đã chứng ngộ. 

- Quán-triệt biết rõ phiên-não nào đã bị diệt tận. 

- Quán-triệt biết rõ phiên-não nào chưa bị diệt tận. 

Riêng bậc Thánh A-ra-hán thì không còn quán-triệt 
biết rõ phiền-não nào chưa bị diệt tận, bởi vì A-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận tất cả mọi phiền-não không 
còn dư sót. 


3- Tự khẳng định 


- Bậc Thánh Nhập-lưu tự biết, tự khăng định sẽ không 
còn tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (dia-nguc, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh ở cõi người, cõi trời dục- 
giới nhiều nhất là 7 kiếp, rồi sẽ chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhấr-lai tự biết, tự khẳng định chỉ còn 
tái-sinh 1 kiếp trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới, 
rồi sẽ chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch điệt 
Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bát-lai tự biết, tự kháng định không trở 
lại tái-sinh trong cõi dục-giới, chỉ còn tái-sinh ở cõi sắc- 
ĐIỚI, rồi sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt 
Niét-bàn tại cõi sắc-giới ấy. 

- Bậc Thánh A-ra-hán tự biết, tự khăng định ngay 
kiếp hiện-tại này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết-bàn thoát 
khỏi khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bao này gọi là Sandiffhiko 
dhammo. 
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3- Ân-Đức Pháp-Bảo Thứ Ba: 
Akäliko dhammo. 


(Cách đọc: Á-ca-lí-cő thăm-mô) 


Akaliko dhammo: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho T. hảnh-quả ấy sau một sát-na tâm diệt rôi sinh. 

Akäliko có 2 ý nghĩa: 

1- Thánh-đạo-tám diệt, Thánh-quả-tâm sinh không có 
thời gian ngăn cách. 

Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả-tâm trong cùng một 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicia). 

Vi dụ: 

Trong Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Sotapatti- 
maggavrthicita) sinh điệt theo tuần tự như sau: 

Bhavangacita -> Bhavangacalana -> Bhavangu- 
paccheda > Manodvaravajjanacitta => Parikamma -> 
Upacara — Anuloma — Gotrabhi -> Sotapattimagga > 
Sotapattiphala (2 - 3 sát-na tâm) — Bhavangacia. 

Chấm dứt Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

Giải thích: 

l- Bhavangacita: Hộ-kiếp-tâm (viết tắt bha). 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động (vtna). 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt (vt da). 

4- Manodväravajjanacita: Ý-môn hướng-tâm (vtma). 

5- Parikamma: Chuẩn bị Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm sẽ 

phát sinh (vi pari). 

6- Upacara: Cận Nháp-lwu Thánh-đạo-tâm sẽ phát 

sinh (vt upa). 

7- Anuloma: Thuận-dòng theo 37 pháp để chứng đắc 

Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (viết tắt anu). 
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8- Gotrabhū: Chuyén-dong từ phàm-nhân sang Thánh- 
nhân (vi go). 

9- Sofapattimagsacitta: Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm 1 
sát-na tâm (vt mag). 

10- Sotãpattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tâm 2-3 

sát-na tâm (vi pha). 

11- Bhavangacita: Hộ-kiếpn-tâm, chấm dứt Nhập-lưu 

Thánh-đạo lô-trình-tâm. 


Đó là có các tâm sinh rôi diệt theo tuân tự. 


Đồ-Biểu Nhập-Lưu Thánh-Đạo Lộ-Trình-Tâm 
(Sotapattimaggavithicitta) 


Đối tượng cũ Đối tượng Đối tượng Đối tượng cũ 
kiệp trước danh sắc Niệt Bàn kiệp trước 
Anulomañana 
Gotrabhuñana 
SofapattInaggañana 
Softapattiphalañana 


Qua Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm nhận thấy: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo và Nháp-lưu Thánh-qua sinh 
rôi diệt liên tục trong cùng Nhâp-lwu Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, không có thời gian ngăn cách. Tương tự, 

- Nhất-lai Thánh-đạo và Nhất-lai Thánh-quả sinh rồi 
diệt liên tục trong cùng Nháåt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
không có thời gian ngăn cách. 
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- Bát-lai Thánh-đạo và Bát-lai Thánh-quả sinh ròi 
diệt liên tục trong cùng Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
không có thời gian ngăn cách. 

- A-ra-hán Thánh-đạo và A-ra-hán Thánh-quả sinh 
rôi diệt liên tục trong cùng A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm, không có thời gian ngăn cách. 

Cho nên, 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh- 
quả-tâm tương xứng sau l sát-na-tâm, không có thời 
gian ngăn cách, không có thời gian chờ đợi. 


Tam-Giới Thiện-Nghiệp 


- Dục-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với Š dục-giới thiện-tâm có khả năng cho quả ngay trong 
kiếp hiện-tại sớm nhất trong khoảng thời gian 7 ngày và 
còn cho quả trong những kiếp vị-lai. 

Cho nên, dục-giới thiện-nghiệp này cho quả có thời 
gian chờ đợi. 

- Săc-giới thiên- nghiệp và vô- sắc-giới thiện- -nghiệp 
không cho quả trong kiếp hiện-tại mà chờ chắc chăn cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới hoặc cõi 
trời vô-sắc-giới tùy theo bậc thiền sở đắc của hành-giả. 


Sieu- Tam-Giới Thiện-Nghiệp 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh-quả- 
tâm tương xứng, ngay trong kiếp hiện-tại, không có thời 
gian chờ đợi, nghĩa là khi Thánh-đạo-tâm nào diệt, liền 
Thánh-quả-tâm ấy phát sinh trong cùng Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm, chỉ sau 1 sát-na-tâm mà thôi, không có thời 
gian chờ đợi. 


Cho nên, ân-đức Pháp-báo này gọi là Akaliko dhammo. 
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4- Ân-Đức Pháp-Bảo Thứ Tư: 
Ehipassiko Dhammo 
(Cách đọc: Ê-hi pát-xí-cô thăm-mô) 


Ehipassiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp siêu- 
tam-giới thuộc về thật-tánh của chân- -nghia-pháp rất 
trong sạch và thanh-tịnh, nên dám mời đến để chứng 
kiến, để thực chứng, thực đắc. 

Ehipassiko có 2 ý nghĩa: 

1- 9 pháp siêu-tam-giới có thật-tánh của chân-nghĩa- 
pháp nên thực chứng. 

9 pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn thuộc về thật-tánh của chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) có thật-tánh ró ràng, thật-tánh 
không biến đổi theo thời gian, không gian, nghia là 9 
pháp siêu-tam-giới đã phát sinh trong thời quá- khứ như 
thé nào, đang phát sinh trong thời hiện-tại và sẽ phát 
sinh trong thời vị-lai cũng như thé ấy. Cho nên, 9 pháp 
siêu-tam-giới có thật-tánh chân thật rõ ràng. 

Do có thật-tánh chân thật rõ ràng như vậy, nên mới 
dám gọi đến, mời đến thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo để thực chứng, để chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn bằng trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam- 
giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong hộp có viên ngọc quý, nên mới dám mời 
người khác đến xem, ... 

2- 9 pháp siêu-tam-giới có thật-tánh hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh 

9 pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niét-bàn thuộc về pháp-thành chánh-pháp hoàn toàn 
trong sáng và thanh-tịnh, bởi vì 9 pháp siêu-fam-giới này 
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không hề bị ô nhiễm bởi phiền-não, nên dám mời đến, 
động viên khuyến khích đến để chứng kiến, thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, thì sẽ chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, bằng trí-tuệ-thiên 
tuệ siêu-tam-giới của hành-giả. 

Ví dụ: Trong đời này, những vật có thật, đang hiện 
hữu, nếu những vật là thứ bát tịnh, ó ué, hôi thối, bán 
thiu đáng tránh xa thì không có một ai dám mời, dám 
động viên khuyến khích người khác đến dé xem. 

Còn 9 pháp siêu-fam-giới này thuộc về thật-tánh của 
chân-nghĩa-pháp hoàn toàn trong sáng và thanh-tịnh, 
nên dám mời, dám động viên khuyến khích người khác 
đến để chứng kiến, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đề 
mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bao này gọi là Ehipassiko 
dhammo. 


5- Ân-Đức Pháp-Bảo Thứ Năm: 

Opaneyyiko Dhammo 

(Cách đọc: Ó-pá-nây-đi-cô thăm-mô) 

Opaneyyiko dhammo: Chánh-pháp đó là 9 pháp siêu- 
tam-giới là pháp nên hướng tâm chứng đắc trước tiên, để 
mong giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Những hạng phàm-nhân chắc chắn chưa từng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chưa từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào, cũng chưa từng chứng ngộ Niết- 
bàn lần nào, trong kiếp tử sinh luân-hồi trong tam-giới, 
nên những hạng phàm-nhân thường bị 11 thứ lửa”? và 


! 11 thứ lửa: Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sầu 
não, lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô cùng cực. 
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1.500 loại phiền-não thiêu đốt, làm cho thân tâm nóng 
nảy, chẳng bao giờ được an-lạc thật sự. Cho nên, dập tắt 
lửa phiền-não là việc cần kíp, không nên chậm trễ. 


Đề diệt tận được phiền-não một cách hữu hiệu chỉ có 
9 pháp siêu-†am-giới mà thôi. 

- 4 Thánh-đạo-tuệ có khả năng đặc biệt diệt đoạn- 
tuyệt được phiên-não (samucchedapahamd). 

- 4 Thánh-quả-tuệ có khả năng diệt bằng cách làm 
an-tịnh được phiên-não (pafipassaddhipahana). 

- Niét-bàn là pháp giải thoát khó, diét tử sinh luân-hồi 
(nissaranapahand). 

* Bậc Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt tận 
được 2 loại phiên-não là /à-kién và hoài-nghi, cho nên 
bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viên không bao giờ khô do tà- 
kiên và hoài-nghi nữa. 

Bác Thánh Nháp-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong 4 cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh trong cõi thiện-giới 
nhiêu nhât 7 kiêp. Đên kiêp thứ 7, chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

* Bậc Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được 1 loại phiên-não là sân loqi thô, cho nên bác Thánh 
Nhát-lai vĩnh viên không bao giờ khô do sân loại thô 
nữa. 

Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa trong 
cõi thiện-giới mà thôi. Kiêp ây chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rôi tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát 
khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

* Bậc Bát-laiThánh-đạo-tuệ có khả năng diệt đoạn- 
tuyệt được 1 loại phiên-não là sân loại vi-fể, và tham 
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trong ngũ-dục cõi dục-giới, cho nên bậc Thánh Bát-lai 
vĩnh viễn không bao giờ khổ do sân loại vi-té và tham 
trong ngñ-dục nữa. 

Bậc Thánh Bát-lai không còn tái-sinh trở lại cõi dục- 
giới nữa, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời sắc-giới 
mà thôi, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

* Bậc A-ra-hán- Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt đoạn- 
tuyệt được tất cả mọi phiền-não còn lại là tham, sỉ, ngã- 
mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ lội-lỗi và tất cả mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dư sót. Vì vậy, bậc Thánh A-ra-hán 
hoàn toàn không có khổ tâm, chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện-tại chắc 
chăn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 


Đối với các hạng phàm-nhân còn đầy đủ mọi phiền- 
não, mọi tham-áI, mọi ác-pháp, thì còn phải khổ-tâm, 
khó-thán. 

Hë còn tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì khó tránh 
khỏi khô trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh). 

Muốn giải thoát khỏi khổ fái-sinh, thì chỉ có chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn mà thôi. 

Vì vậy, hành-giả quyết tâm tinh-tán không ngừng, đặt 
ưu tiên hàng đầu là hướng tâm đến sự chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn mà thôi. 

Dù cho lửa cháy trên đầu cũng không quan tâm, bởi 
vì, hành-giả suy xét rằng: “La cháy trên đâu chỉ làm 
khổ (nóng nảy) một kiếp hiện-tại này, nhưng phiên-não 
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chưa diệt được, không chỉ làm khổ (nóng nảy) trong kiếp 
hiện-tại, mà còn khổ lâu dài trong vô số kiếp vị-lai nữa. ” 


Sự chết là điều chắc chắn, nhưng không biết chắc 
chắn sẽ chết khi nào. Cho nên, hành-giả đặt ưu tiên 
hàng đầu là hướng tâm có gắng tinh-tán không ngừng, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, để dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn ”. 

Vì vậy, 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn là 9 
pháp siêu-tam-giới mà hành-giả nên đặt ưu tiên hướng 
tâm của mình đề chứng đắc trước tiên. 

Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Opaneyyiko 
dhammo. 


6- Án-Dúc Pháp- -Báo Thứ Sáu: _ 


` w — 


đó là 9 pháp siêu-tam-giới mà chư bậc o trí Thánh- 
nhân đã chứng dac rôi, tự mình biết rõ, tự mình nhập 
Thánh-quả hưởng an-lạc Niêt-bàn. 

Bậc thiện-trí có 3 hạng: 

1- Bậc thiện-trí có trí-tuệ bậc thượng (Ugghatitanñu) 

Bác thiện-frí này có trí-tuệ sắc bén, tỉnh nhanh, khi 
lăng nghe một bài kệ có 4 câu, chỉ cân nghe 2 câu đâu, 
bác thiện-trí này có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, T. hánh-quả, Niét- bàn, 


trở thành bậc Thánh-nhân ngay khi ấy, không cần chờ 
nghe tiếp đến 2 câu sau. 
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2- Bác thiện-trí có trí-tuệ bác trung (Vipancitanfiu) 


Bậc thiện-trí này có trí-tuệ sắc bén, khi lắng nghe 
pháp đầu-đề xong, lắng nghe tiếp theo lời giảng-giải, 
khai-triển, bậc thiện-trí này có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn ngay khi ấy. 


3- Bác thiện-trí có trí-tuệ bậc thường (Neyya) 


Bác thiện-trí này có trí-tuệ trung bình khi lắng nghe 
pháp đầu- đẻ, lắng nghe tiếp theo lời giảng-giải, khai- triển 
xong rồi, bác fhiện-trí này còn cần phải gần gũi, thân 
cận với chư Thánh thanh-văn đề được giúp đỡ, hỗ trợ. 

Bậc thiện-trí này cố găng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ trải qua một thời gian, mới có khả năng 
chứng ngộ chán-ly tứ Thánh-để, chứng dac Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niêt-bàn trong kiép hiện-tại ay. 

Thánh-Đạo Lộ- Trình-Tâm (Magsavrthicitta) 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 

2- Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 

3- Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 

4- A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 


Sau mỗi Thánh-đạo lộ-trình-tâm trở thành bậc Thánh- 
nhân, liền tiếp theo sau có 5 guán-triệt lộ-trình-tâm 
(paccavekkhanavithiciffta) phát sinh tuần tự, mỗi lő- 
trình-tâm làm phận sự quán triệt Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn, phiên-não nào đã bị diệt tận và phiên-não nào 
chưa bị điệt tận như sau: 

- Sau Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quán- 
triệt lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự 
quán-triệt Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
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Niêt-bàn, phiên-não nào đã bị diệt tận, phiên-não nào 
chưa bị diệt tận được. 


- Sau Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quán-triệt 
lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán- 
triệt Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niết-bàn, 
phiên-não nào đã bị diệt tán, phiên-não nào chưa bị diệt 
tán được. 


- Sau Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 5 quán-triệt 
lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự quán- 
triệt Bát-lai Thánh-dao, Bát-lai Thánh-quá, Niét-bàn, 
phiên-não nào đã bị diệt tán, phiên-não nào chưa bị diệt 
tán được. 


- Sau A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm chỉ có 4 quán- 
triệt lộ-trình-tâm phát sinh theo tuần tự làm phận sự 
quán-triệt A-ra-hán Thánh-đạo, 4-ra-hán Thánh-quả, 
Niết-bàn, tất cả mọi phiên-não còn lại đêu đã bị diệt tận 
không còn dự sót nữa. 

Cho nên, môi bậc Thánh-nhân chắc chăn tự mình biết 
rõ Thánh-đạo, Thánh-quả mà mình đã chứng đắc. 


Khả Năng Đặc Biệt Của Mỗi Bậc Thánh-Nhân 


* Những bác Thánh-nhân ngang hàng, có thé biết lẫn 
nhau qua đàm đạo hoặc băng tha-tâm-thông. 


* Những bậc Thánh-nhân bậc thấp không thê biết 
được bác Thánh-nhán bác cao, mà chỉ cô bác Thánh- 
nhân bác cao mới có khả năng biết được bác Thánh- 
nhân bậc thấp cũng qua cuộc đàm đạo hoặc bằng tha- 
tâm-thông. 


* Những hạng phàm-nhân hoàn toàn không thé biết 
được các bậc Thánh-nhân. 
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Bậc Thánh-Nhân Nhập Thánh-Quả 


Mỗi bậc Thánh-nhân có khả năng nhập Thánh-quả 
(phalasamapatti) mà Ngài đã chứng đắc, để hưởng sự 
an-lạc Niết-bàn. 

Bậc Thánh-nhân nào đã chứng đắc bậc thiên siêu- 
tam-giới có đôi-tượng Niêt-bàn, thì bậc Thánh-nhân áy 
có khả năng nhập Thánh-quả-tâm với bậc /hién siêu- 
tam-giới ấy, đê hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu có khả năng nhập Nhập-lưu 
Thánh-quả-tâm, dë hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Nhắtlai có khả năng nhập Nhắrlai 
Thánh-quả-tâm, đê hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh Bắt-lai có khả năng nhập Bắt-lai Thánh- 
quả-tâm, đê hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

- Bậc Thánh A4-ra-hán có khả năng nhập 4-ra-hán 
Thánh-quả-tâm, dë hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 


Bậc Thánh-nhân đã chứng đắc đến Thánh-quả-tâm 
nào, thì bậc Thánh-nhân ấy chỉ có khả năng nhập 
Thánh-quả-tâm ấy mà thôi, dé hưởng sự an-lạc Niết-bàn. 

Như vậy, bậc Thánh-nhân bậc thấp không thê nhập 
Thánh-quả-tâm bậc cao, và Thánh-nhán bậc cao cũng 
không thể nhập Thánh-quả-tâm bậc thấp. 


9 pháp siêu-tam-giới mà bậc Thánh-nhân đã chứng 
đắc, tự mình biết rõ, tự mình an hưởng sự an-lạc Niết- 
bàn. Vì vậy, Thánh-đạo-tuệ của thầy không thể diệt 
phiền-não của đệ-tử. Người đệ-tử có thể thừa hưởng 
những thứ vật dụng của thầy, song không thể nhập 
Thánh-quả của thầy, để hưởng sự an-lạc Niết-bàn được. 


Cho nên, ân-đức Pháp-bảo này gọi là Paccatam 
veditabbo viññūhi. 


108 QUY-Y TAM-BÁO 


Ân-Đức Pháp-Báo Được Thực Chứng 


Trong bài kinh 8rahmanasufa”) Đức-Phật thuyết về 
ân-đức Pháp-bảo được thực chứng, tự thây, tự biệt do 
chính mình, được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, một vị Bà-la-môn đến dành lễ Đức-Thế- 
Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-ÏT hế-Tôn, do nhân nào mà ân-đức 
Pháp-bảo gọi là Sandilthiko, Akalko, Ehipassiko, 
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Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm tham-dục phát sinh, 
tâm tham-dục không chê, tâm tham-dục bat buộc xui 
khiên tự làm khô mình, làm khô người, tự làm khô cả 
mình lân người, chịu nói khô thân, nội khô tám. 

Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm tham- 
dục rôi, người ây không còn tự làm khô mình, không làm 
khó người, không tự làm khô mình lân cả người, không 
con chịu khó thán, khô tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, ân-đức Pháp-bảo gọi 
là Sanditthiko, Akalko, kEhipassiko, (OpaneyyiRo, 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm sân-hận phát sinh, 
tâm sân-hận không chê, tâm sán-hận bat buộc xui khiên 
tự làm khó mình, ... 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm si-mê phát sinh, tâm 
si-mÊê không chê, tâm si-mê bat buộc xui khiên tự làm 
khó mình, làm khô người, tự làm khó cả mình lân người, 
chịu Khô nói khó thân, nói khô tâm. 


' Añguttaranikãya, phần Tikanipäta, kinh Brahmanasutta. 
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Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh diệt tận được tâm si-mê 
rồi, người ấy không còn tự làm khó mình, không làm khó 
người, không tự làm khó mình lẫn cả người, không còn 
chịu nỗi khổ thân, nỗi khổ tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, ân-đức Pháp-bảo gọi 
là Sanditthiko, Akalko, kEhipassiko, (OpaneyyiRo, 
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Nghe Đức-Phật thuyết giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hy tán đương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng-bảo. Ông kính 
xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo, ké từ đó cho đến trọn đời. 


Niết-Bàn Là Pháp Chứng-Ngộ 


Trong bài kinh Nibbutasutta'), Đức-Thế-Tôn thuyết 
vê Niêt-bàn là pháp chứng ngộ, được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, ông Bà-la-môn JãnusasonT đến đảnh lễ 
Đức-Thê-Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đức-Thê- Tôn răng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, Niết-bàn gọi là pháp 
Sandifthikam, ... Do nhân nào mà Niêt-bàn gọi là Pháp 
Sanditthikam, Akalikam, Ehipassikam, (paneyyiRam, 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Người có tâm tham-dục, tâm sân- 
hận, tâm si-mê phát sinh, tự làm khó mình, làm khó 
người, tự làm khô mình lân cả người, chịu nói khó thân, 
khô tám. 


' Añguttaranikãya, phần Tikanipãta, kinh Nibbutasutta. 
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Khi Thánh-đạo-tuệ phát sinh có đối-tượng Niết-bàn, 
diệt tận được tâm tham-dục, tâm sân- -hận, tâm si-mê 
xong rôi, người ấy không còn tự làm khổ mình, không 
làm khó người, không làm khó mình lẫn cả người, không 
chịu nỗi khổ thân, khó tâm nữa. 

- Này Bà-la-môn! Do nhân ấy, Niết-bàn gọi là pháp 
Sandifthikam, Akalikaim, ` Opaneyyikam, 
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Nghe Dúc-Phât HN giảng như vậy, ông Bà-la-môn 
vô cùng hoan hy tán đương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
ông kính xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng-bảo. Ông kính 
xin Đức-Thế-Tôn công nhận ông là một cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo, ké từ đó cho đến trọn đời. 
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Chư Thánh thanh-văn đệ-tử Đức-Phát có khả năng 
đạt đến 6 ân-đức Pháp-bảo trọn vẹn, nghĩa là quy Ngài 
đã hiểu biết rõ pháp-học chánh-pháp, đó là hiểu biết rõ 
lời giáo huấn của Đức-Phật, đã thực-hành pháp-hành 
chánh-pháp, đó là đã thực-hành pháp-hành giới hoàn 
toàn trong sạch, đã /hc-hành pháp-hành thiên-định, đã 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đã chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, đã chúng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, đó là pháp-thành chánh-pháp. 


Còn các hàng phàm-nhân thanh-văn đệ-tửứ Đức-Phật 
có khả năng đạt đến ân-đức Pháp-bảo có giới hạn về 
phân pháp-học chánh-pháp và phần pháp-hành chánh- 
pháp đó là pháp-hành giới, đang thực-hành pháp-hành 
thiên- định, đang thực-hành pháp-hành thiển-tuệ còn 
thuộc về pháp trong tam-giới, chưa chứng đắc 4 Thánh- 
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đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, nên chưa đạt đến pháp- 
thành chánh-pháp. 


pà-Muc Niệm-Niệm 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 
(Dhammäãnussatfi) 


6 ân-đức Pháp-bảo là đối-tượng của đê-muc niêm- 
niệm ân-đứực Pháp-báo. Để-mục niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo là 1 trong 10 đề-mục niệm-niệm (anussati) 
cũng là 1 trong 40 đề-mục thiền-định. 


Muốn thực-hành đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo, trước tiên hành-giả cân phải học hỏi cho hiệu rõ ý 
nghĩa 6 ân-đức Pháp-bảo kỹ càng từng các chi pháp vê 
phán pháp-học. Phân pháp-hành, trước khi thực-hành 
đê-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, hành-giả nên có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

- Nếu là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới, ... 

- Nếu là Sa-di, thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thây tê độ hoặc với một vi Đại-đức. 

- Nếu là vị Tỳ-khưu, thì nên xin sám hối ãpatti với 
một vị tỳ-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp-hành thiên-định, 
thực-hành pháp-hành niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-báo. 


Phương Pháp Niệm 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 

6 ân-đức Pháp-báo này chỉ có trong chánh-pháp Phật- 
giáo mà thôi. Chánh-pháp gôm có 10 pháp đó là pháp- 
học chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo + 
4 Thánh-quả + 1 Niêt-bàn). 
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Muốn thực-hành để-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo, hành-giả cần phải học hỏi, hiệu rõ rành rë 6 ân-đức 
Pháp-báo. Sau khi đã hiệu rõ đây đủ 6 ân-đức Pháp-bảo 
xong, hành-giả nên tìm một nơi thanh văng, đê thuận lợi 
thực-hành đề-rmục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này. 

Niệm ân-đức Pháp-bảo có nhiều cách: 

- Cách thứ nhất (phổ thông): Niệm-niệm trọn vẹn 6 
ân-đức Pháp-bảáo. 

Hành-giả thực-hành ziệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
như sau: “Svakkhato Bhagavatä dhammo, Sanditthiko, 
Akaliko, Ehipassiko, Opaneyyiko, PaccaHam veditabbo 
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Hành-giả tâm niệm đến ân-đức Pháp-bảo nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân-đức Pháp-bảo ấy, 
định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Pháp-bảo như vậy, hăng 
trăm lần, hăng ngàn làn, ... trong suốt thời gian thực- 
hành niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-báo, dé làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Cách thứ nhì (đặc biệt): Niệm một ân-đức Pháp-bảo. 

Hành-giả có thể chọn một ân-đức Pháp-bảo nào trong 
6 ân-đức Pháp-bảo làm đôi-tượng, dé thực-hành niệm- 
niệm ân-đức Pháp-bảo ấy, nên hiểu rõ ý nghĩa và chỉ 
pháp của ân-đức Pháp-bảo ấy, luôn luôn định-tâm nơi 
ân-đức Pháp-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm-niệm ân-đức Pháp-bảo thứ nhất rằng: 
Svãkkhãto dhammo,... Svãkkhãto dhammo, ... làm dói- 
tượng thiền-định. 


Hoặc: Miệm-niệm ân-đức Pháp-bao thứ nhi răng: 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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Sanditthiko dhammo, ... Sanditthiko dhammo, ... làm đôi- 
tượng-thiên-định. 


Hành-giả thực-hành niệm câu ân-đức Pháp-bảo ấy, 
đồng thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân-đức Pháp- 
bảo ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Pháp-bảo ấy hằng 
trăm lần, hằng ngàn làn, ... trong suốt thời gian thực- 
hành niệm-niệm ân-đức Pháp-bảo, đề làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo. 


Đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo là một đề-mục 
thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo mà đức-tin 
là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ duc-giói thiện-pháp, 
sắc-giới thiện pháp, vô-săc-giới thiệnpháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-báo là đề-mục thiền- 
định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh mông 
bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không thé an- 
định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng được. Pè- 
mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này chỉ có khả năng 
đạt đến cận-định (upacarasamadhi) mà thôi, không có 
khả năng chứng đạt đến an-định (appanasamadhi), nên 
không thé chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. Cho nên, 
tâm cận-định vần còn là dục-giới thiện-tâm. 


Quả Báu Trong Kiếp Hiện-Tại 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành-thiền-định với đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo råt đặc biệt: Do năng lực của dục-giới thiện-nghiệp 
này, trong kiếp hiện-tại hành-giả có thân tâm thường 
được an-lạc, tránh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi 
thường, được nhiều người kính mến, chư-thiên kính mến 
và hộ trì hành-giả. 
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Quả Báu Trong Những Kiếp Vị-Lai 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành thiền- 
định với đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này có 
phần vững chắc hơn là đực-giới thiện-nghiệp được tạo 
do bó-thí, giữ-giới, V.V... 

Cho nên, hành-giả khi gần chết, tâm không mê muội, 
tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành-giả chết, 
nếu đực-giới thiện-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
làm người thì sẽ là người có trí-tuệ thuộc “hạng người 
tam-nhán ”, hoặc tái-sinh hoá-sinh làm vị fhiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ có trí-ftuệ ở 1 trong 6 cõi trời dục-giới, 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy ở cõi trời nào cũng có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. 


* Tuy nhiên, đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-báo 
không chỉ là đối-tượng của pháp-hành thiền-định có khả 
năng đạt đến cận-định (upacärasamadhi) mà tâm cân- 
định còn là đỗi-tượng của pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
sự nhàm chán trong ngũ-uân, danh-pháp, sắc-pháp, diệt 
tận tham-ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý tit Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễ-bàn được 
nữa. Như Đức-Phật dạy: 

- Nay chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuân thục, chắc chắn dán đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc- 
pháp, để diệt tận tham-ái, sân hận, sỉ mê, dé làm vắng 
lặng mọi phiên-não, phát sinh trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, 
dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp-hành gì ? 
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- Pháp-hành ấy là Dhammãnussati: Pháp-hành niệm- 
niệm 6 án-đức Pháp-bảo. 

- Này chư tÈ-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uẩn, danh- pháp, sắc-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn ””. 

Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đề-mực 
niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảdo, không chỉ là đề-mục 
thiển-định, mà còn làm nền tảng để fhực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa. Cho nên, 4é-muc niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đâu: Đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành niém-niém 6 ân-đức Pháp-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacarasamadhi) (phương pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bao, đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục /hc-hành pháp-hành thiên-tuệ, thì 
phải có ngü-uán hoặc danh-pháp, sắc-pháp làm đối- 
tượng thiên-tuệ. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả /hc-hành pháp-hành thiến-tuệ cần phải 
có đôi-tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 


' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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niệm-xứ: thân niệm-xưứ, thọ niệm-xứ, tâm niém-xt, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sắc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng- 
thiên-tuệ. 

Tâm cận-dịnh trong đê-mục niệm-niệm 6 ân-Đức 
Pháp-bảo làm nên tảng, làm ői- -fƯỢNG, để thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như thé nào? 


Đúng theo thật-tánh cua chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giả thực-hành miệm-niệm 6 ân-Đức Pháp-bảo 
mà chỉ có đẹi-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
thực-hành niệm-niệm 6 ân-đức Phảáp-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 


* Phân Tích Theo Ngũ-Uẫn 


- Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ, thuộc về thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc vê £ho-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc vê /zởng-uán. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
ấy, thuộc vê hành-uân. 

- Sắc ý căn ( hadayavafthu) là nơi nương nhờ để phát 
sinh đ/c-giới thiện-tâm ây, thuộc về sắc uán. 


Ngũ-uẩn này, thuộc vé phán pháp niệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xư. 

Như vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 đổi-tượng trong 
phán pháp niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là dói- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 
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* Phân Tích Theo Danh-Pháp, Sắc-Pháp 


- Tâm cận-định này thuộc về phán tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xư, và tâm cận-định là 1 trong 
16 loại tâm trong phán tâm niêm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này là dục-giới thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ thuộc về đanh-pháp cũng là đỗi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Tâm cận-định này nương nhờ nơi sắc-ý-căn 
(hadayavatthu) thuộc về sắc-pháp cũng là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 


Như vậy, tám cận-định này là 1 trong 16 loại tâm 
trong phán tâm niệm-xứ, hoặc tâm cận- định này là dục- 
giới thiện tâm hợp với trí-uệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả /bc-hành pháp-hành thiển-tuệ, có chánh- 
niệm, có tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
ngũ-uấn hoặc danh-pháp, sắc-pháp; thấy rõ, biết rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sắc- 
pháp dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiên-não, mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Cho nên, tâm cán-định trong đê-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo làm nền tảng, làm đồi-tượng thiên-tuệ, đề 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ như Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 6 áân-đức 
Pháp-bảo mà hành-giả đã thục-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 


118 QUY-Y TAM-BẢO 


ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-phảáp, để điệt tận tham-ái, sân 
hận, sỉ mê, để làm vắng lặng mọi phiên-não, phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc- 
pháp, danh-pháp, dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. ” 


Quả báu Đặc Biệt Niệm 6 Ân-Đức Pháp-Bảo 


Hành-giả thực-hành riệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bao, 
trong kiếp hiện-tại, néu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suối, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 

làm người cao quy hoặc chu-thién cao quý. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quý. 

- Có sắc thân xinh đẹp dáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể déu xinh đẹp dáng quy. 

- Thân có mùi thơm toả ra. 

- Miệng có mùi thơm toả ra. 

- Có trí-tuệ nhiễu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phú. 

- Có trí-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
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Đó là những quả báu phát sinh từ đê-muc niệm 
niệm 6 ân-đựứực Pháp-bảo. 


Nhận Xét Về Đề-Mục Niệm Ân-Đức Pháp-Bảo 


Đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảáo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành để-mực 
niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo này dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đúc-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi 
Đứúc- Tăng-bảo. 

Đúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nên tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ đục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


(Xong phần 6 Ân-đức Pháp-bảo) 


III- ÂN-ĐỨC TĂNG-BẢO (Samghaguna) 


Trong bài kinh Dhajaggasutta, Đúc-Phật dạy chư ty- 
khưu niệm 9 ân-đức Tăng-bảo như sau: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

Ujuppatipanno Bhagavatfo savakasamgho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

S-micippafipanno Bhagavatfo sãvakasamgho, 

Yadidamw cattāri purisayugani attha purisapuggala 
esa Bhagavato sãvakasamgho, huneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhimeyyo, 4ñjalkaramyo, Anuttaram puñnak- 
khettam lokassa. ” 
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Ân-đức Tăng-bảo có 9 ân-đức là Suppafipanno 
Bhagavato savakasamgho, Ujuppatipanno Bhagavafo 
sãvakasamgho, Ñãyappatipanno Bhagavato sãvaka- 
samgho, Samicippalipanno Bhagavato savakasamgho, 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaranio, 
Anuttaram puñnakkhettam lokassa. 

9 ân-đức Tăng-bảo có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, vi-té, 
rộng lớn vô lượng vô biên, nên chỉ có chư 7Thánh- Tăng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ trọn 
vẹn 9 ân-đức Tăng-bảo này mà thôi. Còn chư phàm- 
Tăng thanh-văn đệ-từử của Đức-Thế-Tôn có một phần 
ân-đức Tăng-bảo nào, tùy theo khả năng của mỗi Ngài. 


Y Nghĩa 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 


l- Suppafipanno: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức- Thế-Tôn. 


2- Ujuppatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế- Tôn là những bậc đã thực-hành trung thực đúng 
theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lầm lạc. 

3- Ñayappatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bát-chánh-đạo chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khó 
tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

4- Samicippafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành pháp-hành giới, 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiêntuệ đúng đắn 
xứng đáng để chúng-sinh tôn kính lễ bái cúng dường. 

Cattāri purisayugani dịlhq purisapuggadla, esa 
Bhagavaföo savakasamgho: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh (tính theo 
tâm Siêu-tam-giới). 
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Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 


- Nhập-lưu Thánh-đạo — Nhập-lưu Thánh-quả, 
- Nhát-lai Thánh-đạo — Nhát-lai Thánh-quả, 

- Bất-lai Thánh-đạo — Bắt-lai Thánh-quả, 

- A-ra-hán Thánh-đạo — A-ra-hán Thánh-quả. 
Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nháp-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagga) 

- Nhát-lai Thánh-đạo (Sakadagamimagsa) 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anagamimagga) 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagea) 

- Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapatiiphala) 

- Nhát-lai Thánh-quả (Sakadagamiphala) 

- Bát-lai Thánh-quả (Anagamiphala) 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala) 


5- Ahuneyyo: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của Đúc- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thí-chủ từ phương xa đem đến cúng dường 
quý Ngài, dé mong được quả báu lớn. 


6- Pahuneyyo: Chu: Thánh thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng mà thí-chủ dành cho những vị khách quy nhu 
quý Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chw Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng cúng đến 
quý Ngài, để mong được quả báu tốt lành cho mình và 
những người thân quyến. 
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8- Añjalikaranyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính, lễ bái, cúng dường. 


9- Anuttaram puññakkhettam lokassa: Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử cua Duc-Thé-Tón là phước điên cao 
thượng của chung-sinh không đáu sảnh được. 


9 ân-đức Tăng-bảo này chia ra làm 2 phần: 


1- Ân-đức Tăng-bảo là nhân có 4 ân-đức Tăng-bảo: 
Suppdfipanno, Ujuppatipanno, Ñayappatipanno, Samicip- 
patipanno là nhân đã thuc-hành đúng theo Thánh-đạo 
(Ariyamagga) hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chảnh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, cháảnh-định, trở thành bác Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức- Thế-Tôn có 4 đôi thành 8 bậc Thánh. 


2- Ẩn-đức Tăng-bảo là quả có 5 ân-đức Tăng-bảo: 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Añjalikaranīyo, 
Anuttaramn puñnakkhettam lokassa này là quá của 4 ân- 
đức Tang-bao nhân. 


* Chw Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-từ của Đức-Thế- 
Tôn đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, nên mới có đủ 9 ân- 
đức Tang-bao này. 

* Còn chw phàm-Tăng thanh-văn đệ-từ chưa chứng 
ngô chân-lý tứ Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, nên chỉ có giới hạn một phần nào ân- 
đức Tang-bao mà thôi. 


Giảng Giải Về 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 


Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-đức Tăng-bảo 
được tóm lược sau đây: 
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1- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Nhất: 
Suppafipanno Bhagavafo savakasamgho. 
(Cách đọc: Xúp-pá-tí păn-nô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Suppafipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành nghiêm chinh 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Chw Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ đã thực-hành nghiêm chỉnh, 
đúng đắn hoàn toàn theo lời giáo huấn của Dzc-Thé-Tón, 
thực-hành không tự làm khổ mình, không làm khổ người, 
không tự làm khó mình lẫn người, thực-hành đúng theo 3 
pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Pháp-hành giới:Chư Thánh- Tăng thanh-văn có đức- 
tin vững chắc hoàn toàn trong sạch nơi Tam-báo, tôn 
trọng các điều giới, các pháp-hành Tăng-sự mà Đức- 
Phật đã chế định ban hành, nên quý Ngài nghiêm chỉnh 
thực-hành đúng dán hoàn toàn theo lời giáo huấn của 
Đức-Phật. Dù thấy lỗi rất nhỏ, quý Ngài cũng xem như 
lỗi rất lớn mà tránh xa, thà phải chịu hy sinh sinh mạng, 
chứ không dé phạm giới. 

Như tích vi /Ø-khưw trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo 
(Visuddhinagsa), được tôm lược như sau: 

Một bọn cướp gặp vị tỳ-khưu ở ven rừng, chúng nghĩ 
rằng: “Gặp Sa-môn là điều xui xẻo ”, nên bọn cướp bắt 
vị tỳ-khưu ây trói băng một sợi dây dài gốc còn dưới đất, 
rồi để năm tại đó. 

Chăng may, một đám lửa rừng cháy lan đến, nếu vị 
tỳ-khưu vùng dậy dé tránh ngọn lửa, thì làm đứt sợi dây 
còn tươi. Như vậy, vi ty-khưu sẽ bị phạm giới Pacittiya, 
mà Đức-Phật đã chế định ban hành đến chư tỳ-khưu. Vị 
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tỳ-khưu nghĩ rằng: “Sự chết là điều chắc chắn, nếu ta 
thoát chết hôm nay, thì sau này cũng phải chét, nhưng 
giới của ta không trong sạch. Thà hôm nay, ta chịu chết 
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với giới trong sạch, chứ không để phạm giới ”. 


Do nhờ pháp-hành giới trong sạch, nên vi ty-khuu à áy 
thực-hành pháp-hành thién-tué, dẫn đến chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh- đề, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. Khi ấy, 
ngọn lửa rừng lan đến thiêu cháy Ngài đồng thời Ngài 
tịch diệt Niết-bàn tại nơi ấy. 


* Nếu trường hợp vị tỳ-khưu nào phạm giới nhẹ, thì 
nên tìm đến một vị tỳ-khưu khác xin sám hồi Apatti. Đó 
là cách làm cho giới của mình trở lại trong sạch, để làm 
nền tảng thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 


- Pháp-hành thiền-định: Dó là thực-hành pháp-hành 
thiển-định, chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử thực-hành 
pháp-hành thiên- định để chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới, 
4 bậc thiên vô-sắc- giới, để nhập bậc thiên hưởng sự an- 
lạc, hoặc để làm nên tảng cho pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành thiền-tuệ: Đó là thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ, chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử thực-hành pháp- 
hành thién-tué dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phật, gọi là 
chw Thánh-tăng. 


Nếu chư tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử đang thực-hành 
đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật, mà chưa chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào thì còn là hạng phàm-thanh-văn, gọi là 
chư phàm-tăng. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Supatipanno 
Bhagavafo sãvakasarngho. 


2- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Nhì: 
Ujuppafipanno Bhagavato savakasamgho. 


(Cách đọc: Ú-chúp pá-tí-păn-nô phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Ujuppafipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn dé-tu của 
Đức-Thê-Tôn là những bác đã thực-hành trung thuc dung 
theo pháp-hành Trung-dao, khóng quanh co lám lac. 


Chw Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
bác Thánh thanh-văn đệ-tứ đã thực-hành trung thực 
nghĩa là khi mình đã phạm lỗi, thì không giấu lỗi của 
mình; không hành lừa dối nghĩa là mình không có đức, 
không có tài, thì không làm ra vẻ như người có đức, có 
tài, V.V... 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn không 
thực-hành theo tâm tham đắm trong ngũ-dục, cũng 
không thực-hành theo pháp-hành khổ-hạnh, tự làm khô 
mình, mà Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn 
đã fhực-hành theo pháp-hành Trung-đạo đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo (chánh-kiến, chảnh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiép, chẳnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định), dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu đã chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả tồi, thì 
trở thành 4 bác Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, 
gọi là chư Thánh-tăng 

Nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào thì 
vẫn còn là phàm thanh-văn, gọi là chư phàm-tăng. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Ư7uppafipanno 
Bhagavafo sãvakasarngho. 


3- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Ba: 
Ñãyappatipanno Bhagavato savakasamgho. 
(Cách đọc: Nha-giáp-pá-tí-pănnô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa-cá- 
xăng-khô) 


Ñãyappafipanno: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử 
của Đức- Thể- Tôn là những bậc đã thực-hành theo pháp- 
hành bát-chánh-đạo (chánh-kiến, chảnh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chành-nghiệp, chẳnh-mạng, chánh-tinh-tần, chánh- 
niệm, chánh-định), chứng-ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn đã nhận thức biết rõ rằng: 

Tam-giới (dực-giới, sắc-giới và vô-sắc-giới) là ba 
hàm lửa ngùn ngụt cháy không ngừng thiêu đốt tất cả 
chúng-sinh. 

Trong tam-giới này không có một nơi nào thực sự 
được mát mẻ an-lạc. Tất cả chúng-sinh phải chịu cảnh 
nóng nảy do 11 thứ lửa (lứa tham-dục, lứa sân-hán, lứa 
si-mê, lửa sinh, lửa già, lửa chết, lửa sâu-não, lửa khóc- 
than, lửa khổ-thân, lửa khổ-tâm, lửa thống-khổ cùng 
cực, cùng với 1.500 loại phiên-não). 

Chỉ có Niét-bàn là pháp dập tắt được mọi thứ lửa, làm 
vắng lặng mọi phiền-não, giải thoát mọi cảnh khổ tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Pháp-hành dẫn đến chứng-ngộ Niết-bàn đó là pháp- 
hành bát-chánh-đạo. Hành-giả thực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, chánh-tw-duy, 
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chánh-ngữ, chánh-nghiép, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định dẫn đến chứng ngộ Niét-bàn, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T; hánh-quả, diệt tận được mọi 
phiên-não, đồng thời dập tắt mọi thứ lửa. 

Cho nên, chw Thánh thanh-văn đệ-tử đã coi trọng 
phận sự chứng ngộ Niét-bàn lên ưu tiên hàng đầu. 

Dù cho lửa cháy trên đầu cũng xem thường, không 
quan tâm, bởi vì chư Thánh thanh-văn dé-t nghĩ rằng: 
“Lửa cháy trên đâu chỉ thiêu đốt một kiếp hiện-tại, còn 
các thứ lứa tham-dục, lứa sán-hận, lửa si-mê, ... không 
chỉ thiêu đốt, làm nóng nảy trong một kiếp biết: tại, mà 
còn thiêu đốt làm nóng nảy vô số kiếp trong vị-lai nữa. ” 


Vì vậy, chư Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử đã đặt ưu tiên 
hàng đâu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo đê chứng 
ngộ Niêt-bàn. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Ñãyappafi2anno 
Bhagavafo sãvakasarngho. 


4- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Tư: 
Samicippatipanno Bhagavato savakasamgho. 
(Cách doc: Xa-mi-chíp-pá-tí-păn-nô Phá-gá-vóa-tô xa-vóa- 
cá-xăng-khô) 


Samticippatipanno: Chw Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những bậc đã thực-hành 3 pháp- 
hành: pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ đúng đắn, xứng dáng để cho chúng-sinh tôn 
kính lễ bái cúng dường. 

Chw Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là bậc Thánh thanh-văn đệ-nử đã thuc- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
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thiển-tuệ, thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diét tán moi phiên-não, 
mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán là bậc xứng đáng được chúng-sinh lễ bái cúng 
dường. 

Những thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
cung kính lễ bái cúng dường bốn thứ vật dụng đến chư 
Thánh- Tăng, dé mong được sự lợi ích, su tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

Để đáp ứng lại lòng mong ước của thí-chủ cho được 
thành tựu như ý, Chu: Tang phải là bậc Thánh- Tăng có 
đầy đủ 5 đức cao thượng: giới-đức hoàn toàn, có định- 
duc hoàn toàn, có tué-duc hoàn toàn, có giải-thoát-đức 
hoàn toàn, có giđi-thoát-tri-kiến-đẩức hoàn toàn. 


* Như tích Ngài Trưởng-lão Ayyamitra'" ) hành đạo 
trong động Kassaka gån một xóm nhà. Hằng ngày, Ngài 
Trưởng-lão đi khất thực trong xóm nhà ấy, có một gia 
đình nghèo khó chỉ có hai mẹ con có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo. Hai mẹ con hằng ngày hộ độ để bát cúng 
dường đến Ngài Trưởng-lão Ayyamitfa và xem Ngài như 
là người thân trong gia đình. 

Một hôm, người mẹ vào rừng, đi làm sớm, trước khi 
đi bà căn đặn con gái rằng: 

- Này con gái yêu quý! Gạo ngon, sữa bò, bơ, đường 
thốt nốt, ... mẹ để ở kia. Khi sư huynh con đến khát thực, 
con hãy lấy những thứ đó nấu để bát cho sw huynh, phần 
con lại, con ăn nhé! 

Người con gái hỏi: 


' Bộ Chú-giải Dighanikãya, Mahävagga, kinh Mahãsatipatthãnasutta. 
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- Thưa mẹ! Còn mẹ ăn gì? 

- Con à! Mẹ đã ăn cơm nguội ngày hôm qua còn lại 
với nước canh chua rôi. 

- Thưa mẹ! Còn buổi trưa mẹ ăn gi? 

- Này con gái yêu quy! Buói trưa, con nấu cháo hạt 
tám trộn với rau, dé mẹ vé ăn nghe! 


Trong khi hai mẹ con bà thí-chủ đang nói chuyện với 
nhau, khi ây, Ngài Trưởng-lão Ayyamitta đi khât thực 
đứng nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con. 


Ngài Trưởng-lão tự dạy mình rằng: “Này Ayyamitta! 
Ngươi hãy lắng nghe đây! Sáng nay, bà thí-chủ ăn cơm 
nguội còn lại với nước canh chua. 

Trưa nay, bà ăn cháo hạt tắm với rau. Còn những thứ 
gạo ngon, sữa bò, bơ, đường thốt nőt, ... bà lại để giành 
nấu để bát cúng dường cho ngươi. 

Bà làm như vậy, không phải bà mong được những thứ 
của cải gì nơi ngươi, mà thật ra, bà mong được thành- 
tựu quả báu an-lạc trong cõi người (manussa-sampatti), 
mong được thành-tựu quả báu an-lạc trong cối trời 
(devasampatti) và mong được thành-tựu quả báu an-lạc 
Niết-bàn Nibbänasampatti). Những quả báu mà bà mong 
ước, ngươi có thể đáp ứng được hay không? 

Vậy, nếu ngươi chưa diệt tận được phiên-não trám- 
luân, chua trở thành bác Thánh A-ra-hán thì ngươi 
không xứng đáng thọ nhận vật thực của bà thí-chủ ấy!” 


Sau khi tự dạy mình xong, Ngåi Trưởng-lão không di 
khất thực mà trở về động cất bát, ngồi phát nguyện rằng: 
“Arahatam apapunitva na nikkhamissami: Chưa chứng 
đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn, ta sẽ không rời khỏi nơi này. ” 
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Do nhờ pháp-hành giới trong sạch làm nën tảng, Ngài 
Trưởng-lão Ayyamitta thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
trong khoảng thời gian không lâu, Ngài Trưởng-lão đã 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não trám-luán, mọi tham-ái, mọi ác-pháp không còn du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán xong, thời gian 
vẫn còn thời giờ sớm, nên Ngài Trưởng-lão mang bát, đi 
vào xóm đề khát thực. 


Đang chờ đợi Ngài Trưởng-lão đến, đứa em gái cung 
kính dành lê cúng dường phân vật thực đê vào bát của 
Ngài Trưởng-lão Ayyamitta, tôi Ngài Trưởng-lão di trở 
vë động. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão cô guong mặt trong sáng 
lạ thường, người con gái cảm nhận răng: Hóm nay, sư 
Huynh thát đáng tôn kính biêt dường nào! 

Buổi chiều, khi người mẹ vừa về đến nhà, cô gái liền 
chạy ra đón mừng mẹ và khoe răng: 

- Thưa mẹ! Hôm nay sw Huynh có gương mặt trong 
sáng lạ thường hơn mọi ngày. Thật là xứng đáng tôn 
kính lễ bái cúng dường biết dường nào! Mẹ à. 


Nghe đứa con gái yêu quý khoe như vậy, bà thí-chủ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy nghĩ ràng: 

- Hôm nay, Ngài Trưởng-lão, con trai cao quy của ta 
chac đã hoàn thành xong phán sự của bậc xuåt-gia ty- 
khưu rồi thì phải! 

Qua tích này hiểu được: “Thật ra, hàng phàm-nhân 
chac chăn không thê nào biết được tâm của bậc Thánh- 
nhân, song về sặc điện của bậc Thánh-nhân được biêu 
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hiện trên gương mặt trong sáng lạ thường, hành vi cử 
Chỉ đi, đứng, năm, ngồi, nói năng, ... trang nghiêm khác 
thường”. Do đó, hạng phàm-nhân cố trí-tuệ nhận thức 
tinh tế cũng có thể biết được đó là những Bậc đáng được 
tôn kính. 


Tương tự như trường hợp Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Saripufa khi còn là vị đạo-sĩ Upafissa, đệ-tử của vl 
Đạo-sư Sañcaya. 


Khi nhìn thấy Ngài Trưởng-lão Assaji đang đi vào 
kinh-thành Rãjagaha để khất thực, với dáng đi nghiêm 
trang, đôi mắt nhìn xuóng, ... Vi đạo sĩ Upatissa phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão Assaji, nên 
thầm nghĩ rằng: “Vi £)-ku này chắc là bậc Thánh A- 
ra-hán, Bậc xứng đáng được tôn kính trong đời này. 
Vậy, ta nên đến gân gũi thân cận với Ngài, rôi thỉnh 
Ngài thuyết pháp tế độ ta”. 

Vị đạo sĩ Upatissa đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Assaji, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão thuyết pháp. 

Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết một bài kệ gồm có 4 
câu, vi đgo-sĩ Upaíissa vừa mới nghe 2 câu đầu, liền 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu tại nơi ấy. 


Như vậy, hạng thiện trí phàm-nhân có trí-tuệ tinh tẾ, 
có nhận thức sâu sắc cũng có thê suy đoán biết được bậc 
Thánh-nhân thật xứng đáng được tôn kính, qua phần 
giới-đức, được biểu hiện nơi thân và khẩu của bậc Thánh. 

Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là 
những bậc xứng đáng được tôn kính, để cho chúng-sinh 
lễ bái cúng dường. 
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Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Samicippati- 
panno Bhagavafo sãvakasamgho. 

- Cattavi purisayugani attha purisapuggala, esa 
Bhagavafo sãvakasangho: 

- Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn có 4 
đổi thành 8 bậc Thánh (tính theo tâm Siêu-tam-giới). 

Chư Thánh thanh-văn có 4 đôi: 

- Nháp-lưu Thánh-đạo — Nhập-lưu Thánh-quả. 

- Nhắt-lai Thánh-đạo — Nhắt-lai Thánh-quả. 

- Bát-lai Thánh-đạo — Bắt-lai Thánh-quả. 

- A-ra-hán Thánh-đạo — A-ra-hán Thánh-quả. 

Chư Thánh thanh-văn có 8 bậc Thánh: 

4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 

- Nháp-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagga). 

- Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadägamimagga). 

- Bát-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga). 

- Nháp-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala). 

- Nhất-lai Thánh-quả (Sakadägamiphala). 

- Bất-lai Thánh-quả (Anãgãmiphala). 

- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 

4 Bậc Thánh-nhần 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 

- Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadägãm!). 

- Bậc Thánh Bắt-lai (Anagam1). 

- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahan1a). 
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5- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Năm: 
Ahunepyo Bhagavato sãvakasamgho 
(Cách đọc: A-hú-nây-dô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Ahuneyyo: Chw Thánh-tăng thanhvăn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn. 


Chw Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là Bậc xứng đáng thọ nhận những vật 
dụng mà thí-chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý 
Ngài, để mong được những quả báu, sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lớn lao và lâu dài. 


Tạo Phước-Thiện Trong Phật-Giáo, Ngoài Phật-Giáo 


Cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ nào đã tạo mọi phước- 
thiện như bó-thí, giữ giới, hành-thiên, v.v... trong thời 
kỳ Phật-giáo. 

Cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ áy sau khi chết tại cõi 
người, dục-giới thiện-nghiệp có cơ-hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hoá-sinh làm vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cõi trời Tam-thập tam-thiên, có hào quang sáng chói toả 
ra lấn át hào quang của các chư-thiên khác kê cả Đức- 
vua-trời Sakka tri vì cõi trời Tam-thập tam-thiên. 

Đức-vua-trời Sakka cảm thấy túi thân phận mình vì 
hào quang của mình kém thua hào quang của các vị 
thiên-nam đã tạo phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật 
xuất hiện trên thế gian. 

* Tích Đức-vua trời Sakka trong tích Mahakassapaf- 
therapindapätadinnavatthuf ) duoc tóm luoc nhu sau: 


! Dhammapadatthakatha, Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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Một hôm, Ð/c-vua trời Sakka dùng thiên-nhãn theo 
dõi thấy Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahakassapa nhập diệt- 
thọ-tưởng suốt 7 ngày, đến ngày thứ 7 mới xả, Đức-vua 
trời Sakka biết Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi té độ 
những người nghèo khổ, nên chờ ngày Ngài Đại- 
Trưởng-lão xả diệt-thọ-tưởng. Đúức-vua trời Sakka 
truyền gọi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Sujätã, cả hai 
cùng hiện xuống cõi người, hóa thành người già nghèo 
khổ đáng thương, sống trong một cái chòi lá nhỏ bên ven 
đường mà Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahäkassapa đi khất 
thực ngang qua. 

Đức-vua trời Sakka bién hóa thành một cụ già đáng 
thương và Chánh-cung Hoàng-hậu Sujata cũng biến hoá 
thành bà già đáng thương sông trong chòi lá, những vật 
thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 


Vừa thấy Ngài Đại- Trưởng-Lão Mahäkassapa đi khất 
thực ngang qua trước chòi lá, cu già (Đức-vua trời 
Sakka) bèn gọi bà già (Hoàng-hậu Sujata) răng: 

- Bà ơi! Ngài Đại-Trưởng-Lão đang dén trước chòi lá 
của mình, bà có gì đem ra làm phước-thiện bô-thí đề bát 
cúng dường đên Ngài Đại- Trưởng-lão không ? 

Bà già (hoàng-hậu Sujātā) bèn tâu lại với ông cụ 
(Đức-vua trời Sakka) răng: 

- Ông à! Ông kính thỉnh Ngài dừng lại té độ chúng ta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đứng lại. Ông già 
xin nhận cái bát cua Ngài Đại- Trưởng-lão đem vào đặt 
đây vật thực ngon lành, rôi cả hai ông bà già đáng 
thương đem cái bát ra thành kính dâng lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa vừa nhận cái bát, 
vật thực bóc lên mùi hương lạ thường, Ngài Đại- 
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Trưởng-lão suy xét biết hai vợ chồng già này chính là 
Đức-vua trời Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sujata, 
Ngài Đại- Trưởng-lão liền quở trách rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Lão Tăng tế độ người 
nghèo khó, tại sao Đức-vua trời Sakka và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sujãtã biến hóa làm người già giành phước- 
thiện của người nghèo như vậy? 

Đức-vua trời Sakka bạch với Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Mahakassapa rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-Lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm bì té độ chúng con. Tiên-kiếp của 
chúng con làm mọi phước-thiện trong thời Kỳ không có 
Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng xuất hiện trên thé gian. 

Chúng con cảm thấy túi thân phận nghèo nàn, bởi vì 
quả báu, hào-quang của con không sánh được với các 
chư thiên-nam, mà tiên-kiếp của họ đã từng làm phước- 
thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật, đến chư Đại-đức 
t)-khwuu Tăng. 

Đức-vua Sakka vô cùng hoan hỷ tự thốt lên rằng: 

- Aho! Dãnam paramadänamn Kassape suppatifthitam. 

- Ó! Được làm phước-thiện bó-thí cúng dường đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa, thật là phước-thiện 
bó-thí vô cùng cao thượng! 


Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là các 
bác có giới-đức, có định-đức, có tuệ-đức, có giải-thoát- 
đức, có giải-thoát-tri-kiến-đức đầy đủ, là phước điền cao 
thượng của chúng-sinh không đâu sánh được. Cho nên, 
chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn xứng đáng 
thọ nhận những vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong 


! Bộ Dhammapadatthakatha, tích Mahakassapattherapindapatadinnavatthu. 
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sạch nơi Tam-bảo, từ phương xa đem đến làm phước- 
thiện bô-thí cúng dường đên quý Ngài. 

Phước-thiện bố-thí cũng dường dù ít dù nhiều đến chư 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thê-Tôn, cũng được 
quả báu của phước-thiện â áy lớn lao vô lượng không sao 
ké xiết. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Añhuneyyo 
Bhagavafo sãvakasarngho. 


6- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Sáu: 
Pahuneyyo Bhagavato savakasamgho. 
(Cách đọc: Pa-hú-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Pahuneypyo: Chw Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ dành cho những vị khách quý 
như quy Ngài. 


Khách quý có 2 hạng: 


- Khách quỷ hạng cán đó là bả con thân quyến, bạn 
bè, những người ân nhân, ... của mình trong mỗi kiếp. 


- Khách quý hạng đặc đới đó là chw Thánh- Tăng, chư 
phàm-tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác rất hiễm có trong thế gian, bởi vì Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian là một điều khó, khi 
nào có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trên thế gian, khi ấy 
mới có chw Thánh-lăng, chư phàm-tăng thanh-văn dê- 
tử của Đức- Phát. 

Thật vậy, có khi 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất trải qua 
4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không, mà không có một 
Đức- Phát Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, 
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thì cũng không có chw Thánh- Tăng, chw phàm-tăng trên 
thê gian. 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí đến khách hạng 
thường sẽ được quả báu trong kiệp hiện-tại và trong kiệp 
vị-lai có giới hạn. Còn thí-chủ làm phước-thiện bô-thí 
đên khách hạng đặc biệt là chw Thánh- Tăng, chư phàm- 
tăng sẽ được quả báu lớn lao trong kiệp hiện-tại và trong 
vô lượng kiêp vi-lai, không có giới hạn. 

Hơn nữa, phước-thiện ấy lại còn làm phước duyên 
cho sự giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giói. 

Đối với hạng khách quý là chu Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng, người thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, nên tôn kính đón rước, lê bái cúng dường đên 
chư Thánh-Tăng, chư phàm-tăng, chắc chăn sẽ được 
nhiêu quả báu lớn cao quý. 

* Trong bài kinh Kulasutta” Đức-Phật day: 

- Này chư tp-khuu! Chư tp-khuu có giới đến gia đình, 
thì những người trong gia đình sẽ được 5 quả báu lớn 
cao quý nhu sau: 

l- 7}-khưu có giới đến gia đình, những người trong 
gia đình nhìn thay và phát sinh thiện tâm trong sạch. 
Những người trong gia đình ây đã tạo các phước-thiện 
đê được tái-sinh lên cõi trời dục-giới. 

2- Khi họ đón tiếp cung kính lễ bái tỳ-khưu ấy, thỉnh 
ngôi trên những chỗ cao quy. Những người trong gia 
đình ấy đã tạo các phước-thiện để được tái-sinh vào 
trong gia đình thuộc dòng đối cao quy. 

3- Sau khi tb-khưu ấy ngôi chỗ cao quỷ, những người 
trong gia đình tiêp đãi mọi thứ cán thiết nhw dáng cơm 


' Añguttaranikãya, kinh Kulasutta. 
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nước, thuốc trị bệnh, ... với thiện-tâm trong sạch, hoan 
hy, không có tâm keo kiệt bón xẻn, ... Những người trong 
gia đình ấy đã tạo các phước- -thiện để được quả báu 
quyên cao chức trọng. 

4- Khi họ làm phước-thiện bố-thí đến tỳ-khưu ấy tùy 
theo khả năng của mình. Những người trong gia đình ấy 
đã tạo các phước-thiện để có được nhiều của cải tài sản, 
giàu sang phú quý. 

5- Khi họ lắng nghe vị t>-khuu thuyết giảng chánh- 
pháp, hoặc ván đạo, ... Những người trong gia đình ấy 
đã tạo phước-thiện để phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết ró 
thát tánh của các pháp, ... 

- Này chư tp-khuu! Khi tỳ-khưu có giới đến gia đình, 
thì những người trong gia đình sẽ tạo được 5 phước- 
thiện, và được 5 quả báu lớn cao quý như vậy. 


Khách quý có 2 hạng: Khách quý hạng thường và 
khách quý hạng đặc biệt. 

Khách quỷ hạng thường là bà con thân băng quyên 
thuộc, bạn hữu, ... môi kiệp tử sinh luân-hôi đêu có 
được, đêu gặp được. 


Còn khách quý hạng đặc biệt là chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng không phải kiếp nào cũng có thể gặp được, 
gàn gũi, thân cận được. Những chúng-sinh nào có đầy đủ 
phước duyên mới có được cơ hội tốt, có duyên lành gặp 
được chư Thánh- Tăng, chư phàm- Tăng là chư khách quý 
hạng đặc biệt cao thượng. 

Những chúng-sinh ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, đón tiếp, tôn kính, lễ bái cúng dường dù ít hay 
nhiều, chắc chắn sẽ tạo được nhiều phước-thiện lớn cao 
quý vô lượng, có được nhiều quả báu cũng lớn cao quý 
vô lượng đáng hài lòng cả trong kiếp hiện-tại lẫn vô số 
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kiếp vị-lai, và đặc biệt còn tạo được duyên lành để giải 
thoát khô tử sinh luán-hói trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Pahuneyyo 
Bhagavafo sãvakasarngho. 


7- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Bảy: 
Dakkhineyyo Bhagavatfo savakasamgho. 
(Cách đọc: Đắc-khí-nây-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 


Dakkhineyyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem kính dâng cúng 
dường đến quý Ngài, để mong được các quả báu tốt lành 
cho mình và còn hồi "hướng các phước-thiện ấy đến 
những người thân quyến. 


Người thí-chủ tin chắc chắn ràng: “Khi làm phước- 
thiện bó-thí cúng dường đến chư Thánh-Tăng, chư 
phàm-tăng, thì họ đã tạo được mọi phước-thiện thanh 
cao, chắc chăn sẽ phát sinh những quả báu tốt lành, lớn 
lao vô lượng đến cho họ trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai. Và họ còn có thể hồi-hướng phân phước-thiện 
thanh cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con quyến 
thuộc, những ân nhân của họ và tất cả chúng-sinh khác 
đã quá vãng. 

Nếu chúng-sinh nào hay biết mà phát sinh thiện-tâm 
hoan hý “sadhu ` ' phán phước-thiện thanh cao (pattanu- 
modanä) mà thân quyền đã hôi-hướng, thì chúng-sinh ấy 
Sẽ có được các quả bảu an-lạc đến với họ. 

Nếu chúng-sinh ấy đang sống trong cảnh khổ thì giải 
thoát khỏi cảnh khổ ấy, lin tái-sinh trong cõi thiện-giới: 
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cối người hoặc cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc. 
Nếu chúng-sinh đang ở trong cảnh an-lạc, thì sự an-lạc 
càng thêm tăng trưởng. 

Và thí-chủ còn có thể kính biéu phần phước-thiện 
thanh cao ấy đến cho ông bà, cha mẹ, bà con thân 
quyến, bạn hữu, và tất cả chúng-sinh đang hiện hữu 
trong coi người. 

Nếu những người ấy phát sinh thiệntâm hoan hý 
“sadhu” phân phước-thiện thanh cao (paftãnumodanä) 
thì sẽ có các quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. ” 

Muốn thành tựu được những quả báu thật sự, thì thí- 
chủ nên làm phước-thiện bố-thí cúng dường hướng đến 
chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng, bởi vì, chư Thánh- 
Tăng có ân-đức Dakkhineyyo. 


* Như tích Bó-thí cơm cháy. 


Trong bộ Vimanavatthu, tích 4cãmadaäyikaävimana, 
được tóm lược như sau: 


Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ dàng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thấy bà đáng 
thương, nên thường cho nước cơm, cháo, miếng cơm 
cháy, ... để bà ăn sông qua ngày. 


Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahakassapa vừa 
xả điệt-thọ-tưởng, rồi xem xét nên đi khất thực tế độ 
người nào. Với tuệ-nhãn, Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn 
thấy một bà già nghèo khổ, gần chết, nếu bà chết, thì có 
thé doa dia-nguc. 

Với tâm bi tế độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục, do nhờ 
phước-thiện bố-thí miếng cơm cháy, bà sẽ tái-sinh lên 
cõi trời Hóa-lạc-thiên. 
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Xem xét thấy như vậy, buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão mặc y mang bát đi khất thực đến chỗ ở của 
bà. Trong khi đó, Đức-vua trời Sakka biến hóa thành 
người già đem vật thực đến để cúng dường Ngài Đại- 
Trưởng-lão. Ngài Đại-Trưởng-lão biết người già đó là 
Đức-vua trời Sakka, nên bảo rằng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thiện của người nghèo khổ. 


Ngài Đại-Trưởng-lão không chịu mở nắp bát, vẫn 
đứng yên trước bà già nghèo khổ kia. 

Bà nghĩ: “Ngài Đại-Trưởng-Lão là bậc có giới-đức 
lớn, được phán đồng tôn kính, phận ta nghèo khổ không 
có gì quỷ giá dé làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
Ngài Đại- Irưởng-lão. 

Hang ngày, ta chỉ có nước cơm và miếng cơm cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đô 
dùng không sạch sẽ, ta nào dám làm phước-thiện bó- thí 
cúng dường để bát đến Ngài được. ” Nên bà bạch rằng: 


- Kính thỉnh Ngài di nơi khác, con không có gì xứng 
đáng cúng dường đên Ngài cả. Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn đứng yên không đi nơi khác, 
những người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng, 
Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn không mở nắp bát dé nhận. 

Bà già nghĩ tiếp rằng: “Chắc chắn Ngài Đại-Trưởng- 
Lão đứng đây dé tế độ ta. ” 

Nghĩ xong, bà phát sinh đại-thiệntâm có đức-tin 
trong sạch muốn làm phước-thiện bố-thí. Bà đem miếng 
cơm cháy đến, Ngài Đại- -Trưởng-lão liền mở nắp bát, bà 
thành kính cúng dường, đặt miêng cơm cháy vào trong 
bát của Ngài Đại- Trưởng-lão một cách tôn kính. 
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Ngài Đại- Trưởng-Lão tỏ vẻ muốn thọ thực, để cho bà 
nhìn thây, làm cho bà càng phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan hỷ trong việc phước-thiện bô-thí của bà. 


Mọi người hiểu được ý Ngài Đại-Trưởng-lão, nên sửa 
soạn trải chó ngôi, rôi kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão. 


Khi â Ấy, Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahakassapa ngồi thọ 
thực miêng cơm cháy ây, uông nước xong, rôi Ngài Đại- 
Trưởng-lão thuyết pháp tế độ bà già nghèo khổ ăn mày. 
Ngài Đại-Trưởng-lão cho bà biết: “Bà đã từng là thân 
mẫu của Ngài trong tiên-kiếp ”. 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-Lão Mahãkassapa cho bà biết 
như vậy, bà già nghèo khổ phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ có cơ hội làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão với đức-tin trong sạch. 


Về sau, không lâu bà chết, phước-thiện bố-thí thanh 
cao ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong cõi Hóa- 
lạc-thiên (cõi thứ 5 trong 6 cõi trời dục-giới) có nhiều 
oai lực, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 


* Tích $ãripuftatheramätupeta”): Ngạ-quỷ thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta được tóm lược 
như sau: 

Nữ ngạ-quỷ mà tiền-kiếp của bà đã từng là thân mẫu 
của tiền-kiếp thứ 5 của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
(ké từ kiếp hiện-tại). 

Tiền- -kiếp của nữ ngạ-quỷ là vợ của ông Bả-la-môn 
giàu có nhiều của cải. Ông Bả-la-môn có đức-tin trong 
sạch, có tác-ý đại-thiện-tâm, thường làm phước-thiện bő- 
thí cúng dường vật thực, đồ uống, y phục, ... đến Sa- 


' Bộ Petavatthu, tích SãrIputtattheramäatupeta. 
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môn, Bà-la-môn; bố-thí, phân phát đến những người 
nghẻo khô, người qua đường, ... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi nơi 
khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ truyên 
thông gia đình, lo công việc làm phước-thiện bô-thí cúng 
dường đên Sa-môn, Bà-la-môn, phân phát vật thực, đô 
dùng đên những người nghèo khô đói khát, ... 

Người vợ ở nhà không làm theo lời dạy bảo của chồng. 

Hễ có ai đến nhà, bà buông lời mắng nhiếc, ăn phán, 
uống nước tiểu, liễm máu mủ, nước miếng, ... 


Sau khi bà ấy chết, ác- nghiệp â áy cho quả tái-sinh vào 
hạng ngạ-quỷ đói khát, ăn uông đồ do bán, ăn phân, 
uống nước tiĉu, mủ, nước miếng, ... chịu bao nỗi khổ 
cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác-nghiệp của bà đã tạo 
trải qua thời gian lâu dài. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại tiền-kiếp đã từng là thân mẫu của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, muỗn đến nương nhờ 
Ngài Đại-Trưởng-lão, chư-thiên giữ cổng ngăn cản 
không cho nữ ngạ-quỷ vào. Nữ ngạ-quỷ thưa với vị chu- 
thiên rằng: 

- Thưa chư-thiên, tiên-kiếp tôi đã từng là thân-mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta, xin chư-thiên cho 
tôi được vào nương nhờ nơi Ngài Đại- Irưởng-lão. 

Nữ ngạ-quỷ được vào đứng khép nép, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripua nhìn thấy nữ ngạ-quý, với tâm bi 
mân bèn hỏi răng: 

- Này ngạ-quỷ! Ngươi có thân hình trần truông, thân 
mình run ráy, ốm yếu da bọc xương thật đáng thương, 
Ngươi là ai, lão Tăng tế độ ngươi thé nào? 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi, nữ ngạ-quỷ thưa rằng: 
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- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp cho quả tải-sinh làm ngạ-quỷ chịu cảnh đói khát, 
đành phải ăn uống những đồ dơ bán nhw nước miéng, 
nước mũi, đàm người ta nhỏ bỏ, uống nước vàng chảy ra 
từ xác chết, ăn uống dó dơ của đàn bà, uông máu mu 
của đàn ông bị chặt tay chân, uống máu mủ các loài 
động vật, sống không có nơi nương tựa, trong các nghĩa 
địa, bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão làm phước-thiện bô-thí, rồi hồi hướng phán 
phước-thiện ấy đến cho con. Nhờ phước-thiện ấy, may 
ra con mới thoát khỏi cảnh khó ngạ-quỷ như thé này. 


Lắng. nghe lời than văn của nữ ngạ-quý đã từng là 
thân mâu của Ngài Đại-Trưởng-lão trong tiền- -kiếp, 
Ngài Trưởng-Lão Sãripufta phát sinh tâm bi mẫn, tìm 
cách cứu giúp nữ nga-quy ấy thoát khỏi cảnh khô. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufa thuật lại cho Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mlahamoggallana, Ngài Trưởng-lào 
Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahäkappina nghe đê 
cứu giúp nữ ngạ-quýỷ giải thoát khỏi cảnh khó. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallăna đi khất thực 
vào cung điện gặp ĐÐức-vua Bimbisara. Đức-vua thỉnh 
cầu Ngài Đại-Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nào để 
Đức-vua dâng cúng. 

Nhân dip ấy, Ngài Trưởng-Lão Mahämoggalläna thưa 
cho Đức-vua biết về chuyện nữ ngạ-quỷ đã từng là thân 
mẫu của Ngài Trưởng-Lão Sãripuffa, sóng trong cảnh 
đói khổ không có nơi nương nhờ. 

Nghe như vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc 
chỗ ở của chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Khi xây cất xong, 
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Đức-vua làm lễ dâng đặc biệt đến Ngài Trưởng-Lão 
Sariputta 4 cái cốc íy. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-Lão Sariputta làm lễ dâng 
những cốc này đến chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có 
Đức-Phật chủ trì, xin hồi hướng phần phước-thiện này 
đến cho nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài trong 
tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy phần 
phước-thiện bố-thí mà Ngài Trưởng-Lão Sãriputa hồi 
hướng. Ngay sau khi phát sinh đại-(hiện-tâm hoan hý 
phần phước-thiện bố-thí ấy, liền thoát khỏi kiếp ngạ- 
quy, được tái-sinh làm thiên-nữ có hào-quang sáng ngời, 
có thân hình xinh đẹp, y phục lộng lẫy, có lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có đầy đủ của cải của chư-thiên, hưởng mọi 
sự an-lạc cao quý trong cõi trời. 

Hôm sau, vị thiên-nữ ấy hiện xuống cõi người cùng lâu 
đài, đến đảnh-lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna. 
Ngài Đại- Trưởng-lão hỏi thiên-nữ rằng: 

- Này thiên-nữ! Ngươi có sắc đẹp tuyệt trần, nhiễu oai 
lực đặc biệt, có hào quang sáng chói khắp mọi nơi nhu 
vâng trăng sáng. Do phước-thiện gì mà ngươi có được 
quả báu sinh trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có đây dú 
mọi thứ trong coi trời, đáng hài lòng như vậy? 


VỊ thiên nữ bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggallāna răng: 


- Kinh bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, trong tiên-kiếp con 
từng là thân-mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, 
do ác-nghiệp cho quả tái-sinh làm nữ ngạ-quỷ chịu cảnh 
khổ đói khát đành phải ăn uống đô dơ bẩn như máu, mú, 

Vừa qua, con đã đến hấu Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, cầu xin Ngài Đại-Trưởng-lão có lòng bi mẫn 
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cứu giúp con giải thoát khổ. Ngài Đại-Trưởng-lão đã 
làm phước-thiện bó-thí xong, rôi hôi-hướng đến cho con. 
Con đã phát-sinh đại-thiện-tâm hoan hy phán phước- 
thiện ấy, nên con giải thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, được hoá 
sinh làm thiên-nữ hưởng được tất cả mọi sự an-lạc nhu 
Ngài Đại-Trưởng-lão đã thấy. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con hiện xuống 
đây để dành lễ dưới chân Ngài và Ngài Đại-Trưởng-lão 
SariputIa là bậc Thánh đại-thiện-trí, có tâm bi mẫn cứu 
khổ chúng-sinh trong đời. 


Những tích như trên có rất nhiều trong Tạng-Kinh 
Pali và trong bộ Petavatthu, bộ Vimanavatthu. 


Nếu trường hợp chính mình chưa có cơ hội làm 
phước-thiện, mà mình phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy 
phân phước-thiện của người khác, thì cũng được quả báu 
không kém. 

Như tích Viharavimana ” được tóm lược như sau: 

* Tích Vihäravimäna 

Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Anuruddha ngự lên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên nhìn thây một thiên nữ 
xinh đẹp có hào quang sáng ngời chiêu tỏa khắp mọi 
hướng, có một lâu đài nguy nga tráng lệ, ... nên Ngài 
Trưởng-lão hỏi vị thiên nữ răng: 

- Này thiên nữ! Ngươi đã từng tạo đại-thiện-nghiệp 
nào mà kiêp hiện-tại hoá-sinh làm thiên-nữ có được các 
quả báu đáng hải lòng như vậy? 

Vị thiên nữ bạch với Ngài Trưởng-lão Anuruddha rằng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tiên-kiép của con là 
người bạn thân của bà đại thí-chủ Visakha trong kinh- 


! Bộ Vimãnavatthu, tích Vihãravimãna. 
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thành Sãvatthi. Bà Visākhā cho người xây cất một ngôi 
chùa Pubbaãrama, sau đó, bà làm lễ kính dáng ngôi chùa 
ấy đến chư t)-khưu-tăng có Đức-Phật chủ trì Con đã 
tham dự buổi lê đó, con phát-sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hý phước-thiện kính dâng ngôi chùa Pubbãrama ấy. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, do nhờ đại-thiện-tâm 
hoan hý phán phước-thiện bó-thí cúng dường kính dâng 
ngôi chùa Pubbarama ấy, mà sau khi con chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh lên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, trở thành một thiên-nữ có được các quả báu 
cao quý nhw vậy. Bạch Ngài. 


Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh. Quý Ngài xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng của thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến quý 
Ngài, để được phước-thiện thanh cao, mong được quả- 
báu tốt đến cho mình và những người thân khác, đặc biệt 
hồi-hướng phần phước-thiện thanh cao ấy đến những 
người thân quyền thuộc về nhóm ngạ-quỷ. 

Cho nên, ân-đức Tăng bảo nay được gọi là 
Dakkhineyyo Bhagavato savakasamgho. 


8- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Tám: 
AñijalikaratIyo Bhagavatfo savakasamgho. 
(Cách đọc: Ánh-chá-lí-cá-rá-ni-giô Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá- 
xăng-khô) 
Añijalikaratyo: Chư Thánh-tăng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn là những bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chấp tay cung kính lê bái cung dường. 
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Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, xứng đáng cho chúng-sinh chắp tay lễ bái 
cúng dường, dé cầu mong được sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vi-lai. 


Chư Thánh-Tăng là những bậc có giới-đức hoàn toàn 
trong sạch, có định-đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, giải- 
thoát-tri-kiến-đức đây đủ hoàn toàn, đã diệt tận được 
mọi phiền-não, nên thân, khẩu, ý của quý Ngài hoàn 
toàn trong sạch, không còn bị ô nhiễm bởi phiền-não. 
Cho nên, chư Thánh-Tăng xứng đáng cho tất cả chúng- 
sinh: nhân-loại, chu-thiên, phạm-thiên tôn kính, chắp tay 
lễ bái cúng dường. 

* Tích Đức-vua trời Sakka dành lễ chư tỳ-khưu-Tăng 
kinh Samghavandanasutia, được tóm lược như sau: 

- Này chư t)-khưu! Khi Đức-vua trời Sakka coi Tam- 
thập-tam-thiên ngự xuống từ lâu đài Vejayamta, hướng 
tâm dành lễ chư tỳ-khưu- Tăng. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, thiên-nam Matali, người 
đánh xe của Đức-vua trời Sakka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đưức-Thiên-vương, loài người sinh từ nơi 
Ô fFƯỢC, có sắc thân ô trược, thường đổi khát nghèo hèn, 
đáng lè nên cung kính Đức-Thiên-vương. Vì sao Dic- 
Thiên-vương lại đảnh lễ chư tỳ-khưu- Tăng ấy. 

Vậy, kính xin Đúc-Thiên-vương giảng giải cho hạ 
thân hiểu rõ phạm-hạnh của chư tỳ-khưu-Tăng ấy như 
thế nào?” 

Đức-vua trời Sakka giảng giải cho Mãtali hiểu rõ rằng: 

- Này Matali! Trâm thành kinh đảnh lễ chư t-khưu- 
Tăng ấy, bởi vì, quý Ngài sống trong rừng, không có 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Samghavandanäsutta. 
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nhà, không cất giữ lúa gạo trong kho. Quỷ Ngài sống 
bằng hạnh đi khát thực, thọ dụng những vật thực đã 
chí và độ trước giờ ngo. Quý Ngài là bậc thiện-trí, 
thuyết pháp chân thật đem lại sự lợi ích cho chúng- 
sinh, quý Ngài sống nơi thanh-tịnh với đời sống phạm- 
hạnh cao thượng. 

- Này Matalil Nhóm chưu-thiên có oan trái với nhóm 
thiên A-su-ra, và ngược lại nhóm thiên -su-ra cũng có 
oan trải với nhóm chư-thiên; nhân-loại có oan trải lần 
nhau, còn chư t)È-khưu- Tăng sống không oan trái, không 
thù hận. Chư-thiên, nhân-loại còn chấp thủ, còn chư 
Thánh- Tăng không còn chấp thủ. 

- Này Matali! Vì vậy, Trâm cung kính đảnh lễ chư t- 
khưu- Tăng ấy”. 


Khi nghe lời giảng giải của Đức-vua Sakka như vậy, 
Matali bèn tâu răng: 

- Muôn tâu Đúc- Thiên-vương, Đức- Thiên-vương cung 
kính lễ bái đến chư tỳ-khưu-Tăng nào, thi kẻ hạ thân 
cũng cung kính lễ bái đến chư tỳ-khưu- Tăng ấy. 


Đức-vua trời Sakka cao cả nhất trong cõi Tam-thập- 
tam-thiên giảng dạy xong, cung kính đảnh lê chư ty- 
khưu-Tăng, rôi lên xe ngự đi. 


Chư Thánh-Tăng là những bậc xứng đáng cho nhân- 
loại, chư-thiên, phạm-thiên, cung kính lễ bái cúng dường, 
và chw phảm- Tăng là những bậc đang thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ, 
duy trì chánh-pháp của Đức-Thế-Tôn cũng xứng đáng 
được cung kính lễ bái cúng dường. 


Những chúng-sinh có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, thường lễ bái cúng dường đên bậc có giới-đức 
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thanh-tịnh sẽ được 4 pháp lành: Sống lâu, sắc đẹp, an- 
lạc, khỏe mạnh. Như Đức-Phật dạy: 
“Abhivadanasilissa, niccam vuddhapacayino. 

Cattaro dhamma vaddhanti, ayu vanno sukham balam (D 

Đối với người thường lễ bái cúng dường, 

Tỏ lòng tôn kính đên bậc Trưởng-lão, 

Người ây thường tăng trưởng bón quả báu, 

Sống lâu, sắc đẹp, an-lạc, sức mạnh. 


Hoặc chúng-sinh có đức-tin nơi Tam-bảo, hết lòng 
thành kính lễ bái cúng dường đến Tam-bảo: Ðức-Phậi- 
bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảáo, thì sẽ được 5 quả 
báu tốt lành là: 

- Äyu: Sống lâu trường thọ. 

- Vanna: Có sắc đẹp khả ái. 

- Sukha: Thân tâm thường được an-lạc. 

- Bala: Có sức mạnh thân tám 

- Patibhäna: Có trí-tuệ sắc bén, nhanh trí. 


Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là 4ñjalikaraniyo 
Bhagavafo sãvakasarngho. 


9- Ân-Đức Tăng-Bảo Thứ Chín: 
Anuttaram puññakkhettam lokassa Bhagavaío 
sãyakasungho. 
(Cách đọc: Á-múf-tá-răng pun-nhắc-khết-tăng lô-cắt-xá 
Phá-gá-vóa-tô Xa-vóa-cá-xăng-khô) 
Anuttaram puññakkhettam: Chư Thánh-tăng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao thượng 
của chúng-sinh không dâu sánh được. 


! Dhammapadagäthã câu kệ thứ 109. 
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Chư Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn, có giới-đức (sila), định-đức (samādhi), 
tuệ-đức (pañna), giải-thoát-đức (vimutti), giai-thoát-tri- 
kiến-đÑức (vinuttiñänadassana) đầy đủ, ... là phước-điền 
cao thượng của chúng-sinh không nơi nào sánh được. 

Thật vậy, khi gieo giống phước-thiện dù ít dù nhiều, 
cũng sẽ được quả báu vô lượng trong kiếp hiện-tại và cả 
nhiều kiếp vị-lai. Một ví dụ để so sánh: 

- Chu: Thánh Tăng, ví như thửa ruộng màu mỡ. 

- Thí-chủ có chánh kiến, ví như nông dân tài giỏi. 

- Tác-ý thiện-tâm bô-thí, ví như hạt giống tót. 

Người nông dân tài giỏi biết rõ thời vụ mùa màng, 
gieo hạt giống tốt trên thửa ruộng màu mỡ, chắc chắn 
khi thu hoạch sẽ được nhiều gấp bội. 

Cũng như vậy, thí-chủ có chánh-kiến sỏ-nghiệp 
(kammassakata sammaditthi: trí-tuệ chánh-kiến biét 
đúng nghiệp là của riêng mình, biết gieo gióng phước- 
thiện dù ít dù nhiều nơi chu Thánh-Tăng (hoặc chư 
phàm-Tăng), phước điền cao thượng của chúng-sinh 
không nơi nào sánh được, họ chắc chắn được phước- 
thiện nhiều vô lượng, sẽ được quả báu vô lượng ngay cả 
trong kiếp hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai. 

Hơn thế nữa, gieo được duyên lành nơi Tam-bảo, để 
mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, mong chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn siêu-tam-giới, dé 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

* Tích Thiên Nữ Lajadevadhita'” 


Tích thiên nữ Lajadevadhrta được tóm lược như sau: 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích LaJadevadhTta. 
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Trong thời kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
một cô bé nghèo được thuê giữ ruộng, cô mang theo một 
gói bắp rang để ăn trong ngày. 

Sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäãkassapa xả 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamapatti) xong, xem xét tháy 
nên tế độ cô bé nghèo, nên Ngài Đại-Trưởng-lão mặc y 
mang bát đi thắng đến chỗ cô bé dé khát thực. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa từ xa 
đến, cô bé vô cùng hoan hy liền ra đón và dành lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão xong, đem phần bắp rang để ăn trong 
ngày, cô kính xin làm phước-thiện bố-thí để bát cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Trong khi cô đang phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ với 
phước-thiện bố-thí cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão, trên đường trở lại chỗ ở, cô bị một con răn độc cắn 
chết. Do nhờ phước-thiện bố-thí cúng dường ấy cho quả 
tái-sinh làm thiên-nữ có tên là Lajāädevadhītā trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Sau đó, khi nhớ lại tiền-kiếp của mình, thiên-nữ 
Lajadevadhiia vô cùng biết ơn Ngài Đại-Trưỡng-Lão, cô 
hiện xuống chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão quét đọn, 
đem nước dùng, ... cho Ngài Đại-Trưởng-lão, nhưng 
Ngài Đại-Trưởng-lão không cho phép cô làm những 
công việc ấy, nên cô buôn tủi khóc. 


Đức-Thế-Tôn thấy vậy, liền hiện đến thuyết pháp tế 
độ thiên-nữ. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, thiên-nů 
Lajādevadhītā chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh Nháp-Ìưu. Cô vô cùng hoan hy 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cõi trời. 
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* Tích Ông Punna 


Tích ông Punna, người làm thuê của ông phú hộ 
Sumana, được tóm lược như sau: 


Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama còn hiện hữu trên thế 
gian, có gia đình ông Punna nghèo khó, làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, mọi người trong gia đình đều 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng ông đi cày ruộng, cũng vào buói sáng 
hôm Ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta xả diệt-thọ- 
tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khắt thực đê té độ gia đình 
ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi thăng về 
hướng ông Punna đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta từ xa đến, 
ông Punna liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, dâng cúng cây tăm xỉa răng và nước dùng, 
nước uống. Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta thọ nhận 
xong, đi theo đường hướng về nhà ông Punmna, gặp vợ 
ông Punna đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãripuffa xong, bạch ràng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ thọ nhận phần vát thực 
nghèo nàn này của gia đình chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta có tâm từ té độ thọ nhận 
tất cả phần vật thực, bà vô cùng hoan hỷ phát nguyện: 

- Do nhờ phước-thiện bô-thí này của chúng con, câu 
mong cho gia đình chúng con được một phán nhỏ pháp 
mà Ngài Đại-Trưởng-lão đã chứng đắc. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta chúc lành rằng: 


- Mong cho gia đình các con được nhu ý nguyên. 
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Bà vô cùng hoan hy quay trở về nhà, nấu lại phần 
cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra 
đồng ruộng, với tâm hoan hỷ phước-thiện bố-thí đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufífa, làm cho thần tâm của 
bà cảm thấy nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu được. 

Còn phần ông Pumna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn 
cỏ, ông lên bờ ngồi dưới cây bóng mát, chờ đợi vợ. Tuy 
đói bụng, nhưng đại-thiện-tâm vân hoan hỷ, niệm tưởng 
lại việc làm phước-thiện bố-thí tăm xia răng và nước đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 


Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhưng bà có vẻ khác thường, chắc chăn bà có điều 
hoan hỷ gì đó. Thật vậy, vừa đến nơi, Bà liền thưa với 
chóng rằng: 


- Thưa anh kính yêu! Hôm nay, xin anh phát-sinh đại- 
thiện-tâm hoan hy thật nhiễu. Sáng nay, em đem cơm 
cho anh, giữa đường gặp Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta dang di khát thực, em phát sinh đức-tin trong 
sạch, đem phán cơm của anh làm phước-thiện bó-thí, để 
bát cúng dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta. 

Ngài Đại- Trưởng-lão không chê vật thực nghèo khó 
của chúng ta. Ngài Đại- Irưởng-lão có tám từ tê độ thọ 
nhận tat cả vật thực phán của anh. 

Vậy, xin anh nên phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy 
phan phước-thiện bô-thí thanh cao này! 

Ông vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm cho ông 
phát-sinh đại-thiện-tâm hy lạc đên cực độ, nên không thê 
theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chăn chính ông nghe 
đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ răng: 
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- Này em! Em hãy nói lại cho anh nghe một lần nữa! 


Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe rõ 
biết chắc chắn đúng sự thật như vậy rồi, ông cảm thấy vô 
cùng hoan hy phước-thiện bố-thí của vợ, đã đem phần 
cơm của mình làm phước-thiện bố-thí, để bát cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 


Sau đó, ông nói cho vợ biết, cũng sáng hôm ấy, ông đã 
làm phước-thiện bô-thí cúng dường cây tăm xia răng và 
nước dùng đên Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 


Nghe chồng cho biết như vậy, bà cũng cảm thấy vô 
cùng hoan hy việc phước-thiện bô-thí của chóng. 


Hai vợ chóng óng bà Punna cung nhau phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hỷ phước-thiện bô-thí cúng dường đên 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 


Dùng cơm xong, ông Punna nằm niệm tưởng đến 
phước-thiện bố-thí của mình, mới thiu thiu giấc ngủ, ông 
bừng tỉnh lại, ngồi nhìn thấy phần đất ruộng vừa cày 
buổi sáng ấy, đã hóa thành những thỏi vàng ròng, làm 
cho ông hoa cả mắt, và vợ của ông cũng cảm thấy như 
ông vậy. 


Ông láy lại bình tĩnh đi xuống ruộng, lây lên một thỏi, 
đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đên khoe và nói 
VỚI vg Tăng: 

- Này em! Vợ chông chúng ta đã làm phước-thiện bố- 
thí cúng dường dén Ngài Đại-lrưởng-lão Sariputta. 
Phước-thiện bô-thí ây liên cho quả báu đên cho vợ 
chóng chúng ta ngày hôm nay. 

Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thé 
này được! 
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Ông Punna lây một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisära và tàu răng: 

- Muôn tâu Đức-vua, sáng nay tiện dân di cày ruộng, 
tất cả dat cày đêu hóa thành những thỏi vàng ròng. 

Kính xin Đức-vua truyền lệnh cho bình lính đem xe 
đến chở số vàng ấy về cất trong kho báu của Đức-vua. 


Đức-vua Bimbisära truyền hỏi rằng: 

- Nhà ngươi là ai? 

Ông Punna tàu ràng: 

- Tâu Đại-vương, tiện dân là Punna, một nóng dán 
nghèo khó làm thuê. 

- Nay Punna! Sáng nay, nhà ngươi đã làm gì đặc biệt? 

- Tâu Đại-vương, tiện dân làm phước-thiện bố- thí 
cúng dường cây tăm xia răng và nước dùng, nước uống 
đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta. Còn phân vợ tiên 
dân làm phước-thiện bô-thí cúng dường phần cơm của 
tiện dân đến Ngài Đại- Trưởng-lão SãriputIa. 

Đức-vua Bimbisära truyền rằng: 

- Này Punna! Vợ chóng ngươi đã làm phước-thiện bó- 
thí cúng dường đên Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta, cho 
nên, quả báu của phước-thiện bó-thí phát sinh ngay 
trong ngày hôm nay. Vậy, ngươi muôn Trâm làm gì? 

Ông Punna tâu: 

- Tâu Đại-vương, tiện dân kính xin Đại-vương truyễn 
lệnh đem ngàn chiếc xe đến thua ruộng kia, đê khuán tât 
cả số vàng áy về cung điện. 

Đức-vua Bimbisãra truyền lệnh đem hàng ngàn chiếc 
xe đên chở vàng ròng, quân lính trong triêu nghĩ và nói 
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rằng: “Vàng của Đức-vua”, tức thì những thỏi vàng trở 
lại thành đât như cũ. 

Quân lính trong triều trở về tâu lên Đức-vua sự việc 
xảy ra như vậy. Đức-vua sáng suôt bèn truyên răng: 

- Các ngươi nghĩ như thế nào, khi nhặt lấy những thỏi 
vàng ay? 

- Tâu Bẹ hạ, chúng hạ thân nghĩ và nói rằng: “Vàng 
của Đức-vua. ” 

Đức-vua Bimbisara truyền rằng: 

- Này các ngươi! Số vàng ròng kia không phải là của 
Trâm. Các người hãy trở lại nghĩ và nói răng: “Vàng 
của ông bà Punna ” rồi khuân số vàng ấy về đây. 


Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi Ấy. Thật vậy, 
lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy đem về, chất 
trước sân rồng thành một đống vàng cao 80 hắc tay. 


Ông Punna Trở Thành Đại Phú Hộ 


Đức-vua Bimbisãra cho truyền bảo dân chúng trong 
kinh-thành RãJagaha hội họp tại sân rông, Đức-vua bèn 
truyên hỏi răng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này, 
người nào có số vàng lớn như thê này không? 

Toàn thể dân chúng trong thành tâu: 

- Tâu bệ hạ, trong kinh-thành không có người nào có 
só vàng lớn nhu thê này cả. 

Đức-vua Bimbisära truyền hỏi tiếp. 

- Vậy, Trám nên tân phong ông Punna như thê nào 
mới xứng dáng? 

- Tâu Hoàng-Thượng, xin Hoàng-Thượng tấn phong 
ông Punna địa vị đại phú hộ. 
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Dúc-vua Bimbisara phán ràng: 
- Này Punna! từ nay ngươi là Đại phú hộ, có tên 
Bahudhanasefthi: Đại phú hộ nhiễu của cải. 


Sau khi trở thành đại phú hộ Punna, gia đình ông càng 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm phước-thiện bó- 
thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức- 
Phật chủ trì suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Punna, toàn gia đình ông đại phú hộ Pumna, hai vợ 
chồng và đứa con gái tên Ufarä đều chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niét-bàn, cả 3 đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 


Vợ chồng ông Punna làm phước-thiện bó-thí cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamapatti), do năng lực phước- 
thiện bố-thí trong sạch và hội đủ nhân-duyên â ấy, nên liền 
cho quả báu trong ngày hôm ấy, trở thành đại phú hộ 
nhiều của cải thế gian và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình 
trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 

Như vậy, phước-thiện bố-thí của ông bà Punna được 
thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampatti) và 
thành tựu quả báu Niết-bàn (nibbãnasampatti). 

Những trường hợp trên, có không ít trong Phật-giáo. 


Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của tất cả 
chúng-sinh nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... Thí-chủ 
làm các phước-thiện cúng dường đến chư Thánh-Tăng 
với đại-thiện-tâm trong sạch, sẽ được thành tyu quả báu 
coi người (manussasampatti), thành tựu quả báu cối trời 
(devasampaffi) và đặc biệt thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niết-bàn ( Nibbanasampdaffi). 
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Quả Báu Phước-Thiện Bó-Thí Đến Tỳ-Khưu-Tăng 


Thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, dù làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến ch phàm-tăng vẫn được thành tựu quả 
báu không kém. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy Ngài Đại-đức Ananda rằng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, sẽ có hạng người có 
tên “bhikkhu: tỳ-khưu”, chỉ còn mảnh y quấn cổ (hoặc 
cột ở cổ tay), là người phạm-giới, hành ác-pháp. Song 
những thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bao, có 
tác-ý đại-thiện-tâm làm phước-thiện bô-thí cúng dường 
hướng đến chư t)-khưu-tăng, dù trong số tÈ-khưu pham- 
giới ấy. 

- Này Ananda! Người thí-chủ làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-tăng trong thời vị-lai ấy, 
Như-Lai dạy rằng: “Thí-chủ vân có phước-thiện vô 
lượng và có quả báu vô lượng không sao ké xiết được ”. 

Như-lai không hê dạy trực tiếp hoặc gián tiếp rằng: 

“Thí-chủ làm phước-thiện bó-thí cúng dường đến cá- 
nhân thọ-thí, sẽ có phước-thiện nhiều hơn và có quả báu 
nhiễu hơn làm phước-thiện bó-thí cúng dường đến chư 
t-khuưu-tăng thọ thí bao giờ”. 

Cho nên, ân-đức Tăng-bảo này gọi là Anuffaram 
puñnakkhettam lokassa Bhagavato savakasamgho. 


Đè-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 
(Samghanussati) 


9 ân-ẩức Tăng-báo là đôi-tượng của dé-muc thién- 
định niệm-niệm 9 ân-đức Taăng-bảo. Đô-mục niệm-niệm 


' Majjhimanikãya, Uparipannäsa, kinh Dakkhinavibhahgasutta. 
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9 ân-đức Tăng-bảo là 1 trong 10 dé-muc anussati: 
niệm-niệm cũng là 1 trong 40 đê-mục thiên-định. 

Muốn thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng- 
bảo, trước tiên hành-giả cân phải học hỏi, nghiên cứu 
cho hiêu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Tăng-bảo kỹ càng, từng 
các chi pháp cho thật rành rẽ vê phán pháp-học. 

Về phần pháp-hành, trước khi thực-hành đề-mục niêm- 
niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, hành-giả nên có đức-tin nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Phương Pháp Niệm Ân-Đức Tăng-Bảo 


9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong 
chw Thánh- Tăng mà thôi. Chw Thánh- Tăng là những bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, có 4 đôi thành 
8 bậc Thánh tính theo tâm siêu-fam-giới. 

Nếu ké Thánh-nhân, thì có 4 bậc Thánh. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapanna), 

- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadāgāmī), 

- Bậc Thánh Bát-lai (Anasami), 

- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 


Muón thuc-hành đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng- 
bảo, trước tiên hành-giả cần phải học hỏi cho hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Tăng-bảo kỹ càng từng các chi pháp về 
phân pháp-học. 

Phân pháp-hành, trước khi thực-hành dê-muc niệm- 
niệm 9 án-đức Tăng-bảo, hành-giả nên có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Drc- 
Tăng-bảo. 

- Nếu là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ, thì nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hoặc bát giới, cửu giới, ... 


9 Ân-Đức Tăng-Bảo 161 


- Nếu là Sa-di, thì nên xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
Sa-di thập giới với vị Thây tê độ hoặc với một vị Đại-đức. 

- Nếu là vị tỳ-khưu, thì nên xin sám hối äpatti với một 
vị ty-khưu khác. 

Như vậy, hành-giả là người có giới thuộc về phần 
pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp-hành /hiên-định, 
thực-hành dé-muc niệm-niệm 9 án-đức Tăng-bảo. 

9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ có hiện hữu đầy đủ trong 
chw Thánh- Tăng mà thôi. Còn ân-đức Tăng-bảo của chu 
phàm-tăng có phần hạn chê. 

Muốn thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng- 
bảo, hành-giả nên tìm một nơi thanh văng, đê thuận lợi 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo. 


Phương pháp thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo có nhiêu cách như sau: 


- Cách thứ nhất (phố thông): Niệm trọn vẹn 9 ân-đức 
Tăng-báo. 

Hành-giả thực-hành niệm 9 ân-đức Tăng-bảo như sau: 
“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho. 
Ujuppatipanno Bhagavafo saãvakasamgho. 
Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho. 
S-micippafipanno Bhagavato sãvakasamgho. 
Yadidam cattari purisayugani attha purisapuggdla, 

esa Bhagavato sãvakasamgho Ahuneyyo, Pãhuneyyo, 
Dakkhimeyyo, 4ñjalkaramyo, Anuttaram puñnak- 
khettam lokassa, ... ” làm đỗi-tượng thiền-định. 

Hành-giả tâm niệm đến ân-đức Tăng-bảo nào, nên 
hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân-đức Tăng-bảo ấy, 
định-tâm theo dõi mỗi ân-đức Tăng-bảo như vậy, hằng 
trăm lần, hàng ngàn làn, ... trong suốt thời gian thực- 
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hành 4é-muc niệm niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, để làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo. 


- Cách thứ nhì (đặc biét): Niệm một ân-đức Tăng-bảo. 


Hành-giả có thể chọn mót ân-đức Tăng-bảo trong 9 
ân-đức Tăng-bảo làm đôi-tượng, để thực-hành 4é-muc 
niệm-niệm ân-đức Tăng-bảo, nên hiểu rõ ý nghĩa và chỉ 
pháp của ân-đức Tăng-bảo ấy, luôn luôn định-tâm nơi 
ân-đức Tăng-bảo ấy. 

Ví dụ: Niệm ân-đức Tăng-bảo thứ nhất: “Suppatipanno 
Bhagavato sãvakasamgho,.... Suppafipanno Bhagavafo 
sãvakasamgho, ...) làm đỗi-tượng thiền-định. 

Hoặc: Niệm ân-đức Tăng-bảo thứ chín: “Anuttaram 
puñnakkheHam lokassa,... Anultaram puññakkhettam 
lokassa, ...) làm đối-tượng thiền-định. 

Hành-giả tâm niêm câu ân-đức Tăng-bảo ấy, đồng 
thời hiểu rõ ý nghĩa và chi pháp của ân-đức Tăng-bảo 
ấy, định-tâm theo dõi ân-đức Tăng-bảo ấy hằng trăm 
lần, hăng ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành đê- 
mục niệm-niệm ân-đức Tăng-bảo ấy, dë làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng-bảo là một đề-mục 
thiền-định dë làm cho phát sinh đức-tin nơi Tam-báo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà đức- 
tin là nền tảng cho mọi thiện-pháp từ duc-giói thiên- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Để-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo là đề-mục 
thiền-định vô cùng vi-tế, vô cùng sâu sắc, rộng lớn mênh 
mông bao la, vô lượng vô biên. Vì vậy, định-tâm không 
thé an-định vào một pháp nào nhất định làm đối-tượng 
được. Cho nên, đề-mục niêm 9 ân-đức Tăng-bảo này chỉ 


9 Ân-Đức Tăng-Bảo 163 


có khả năng đạt đến cận-định (upacärasamadii) mà 
thôi, không có khả năng chứng đạt đến an- -định (appana- 
samādhi), nên không thê chứng đắc bậc thiền sắc-giới nảo. 


Do đó, tám cận-định vẫn còn là dục-giới thiện-tâm. 
Quả Báu Trong Kiếp Hiện-Tại 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng- 
bảo rất đặc biệt. Do năng lực của dục-giới thiện-nghiệp 
này, trong kiếp hiện-tại hành-giả có thân tâm thường 
được an-lạc, tránh khỏi điều rủi ro tai hại một cách phi 
thường, phần đông mọi người kính mến, chư-thiên kính 
mến và hộ trì hành-giả. 

Quả Báu Trong Những Kiếp Vị-Lai 


Dục-giới thiện-nghiệp do hành-giả thực-hành thièn- 
định với đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng-bảo này có 
phần vững chắc hơn là đực-giới thiện-nghiệp được tạo 
do bố-rhí, giữ-giới, VV... 

Cho nên, hành-giả khi gần chết, tâm không mê muội, 
tâm bình tĩnh sáng suốt. Vì vậy, sau khi hành-giả chết, 
nếu đực-giới thiện-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
làm người thì sẽ là người có trí-tuệ thuộc “hạng người 
tam-nhán ”, hoặc tái-sinh hoá-sinh làm vị fhiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ có trí-tué ở 1 trong 6 cõi trời dục-giới, 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy ở cõi trời nào cũng có 
nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời đặc biệt. 


* Tuy nhiên, đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo 
không chỉ là pháp-hành thiền-định có khả năng đạt đến 
cận-định (upacarasamadhi) mà tám cận-định còn là 
đối-tượng của pháp- hành thiền- tuệ dẫn đến sự nhàm 
chán trong ngũ-uân, danh-pháp, sắc- pháp, diệt tận tham- 
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ái, phiền-não, chứng ngộ chân-lý tt Thánh-để, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn được nữa. Như 
Đức-Phật dạy: 

- Này chư t}-khưu! Có một pháp-hành mà hành-giả 
đã thực-hành, đã hành thuần thục, chắc chăn dân đến 
phát sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc- 
pháp, để diệt tận tham-ái, sân hận, sỉ mê, để làm vắng 
lặng mọi phiên-não, phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- -thường, trang- 
thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, 
dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp-hành gì ? 

- Pháp-hành ấy là Samghänussati: Pháp-hành niêm- 
niệm 9 án-đức Tăng-bảo. 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo mà hành-giả đã thực-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán trong 
ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, để diệt tận tham-ái, 
sân hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn””. 


Qua lời giáo huấn trên của Đức-Phật, thì đê-muc 
niệm-niệnm 9 ân-đức Tăng-bảo, không chỉ là đề-mục 
thiển-định, mà còn làm nền tảng để fhực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa. Cho nên, đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Tăng-báo có 2 giai đoạn: 


' Añguttaranikäya, phần Ekadhammapä]i. 
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- Giai đoạn đâu: Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo thuộc về pháp-hành thiền-định mà hành-giả thực- 
hành ziệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo có khả năng dẫn đến 
cận-định (upacarasamadhi) (phương pháp đã trình bày). 

- Giai đoạn sau: Sau khi hành-giả đã thực-hành đề. 
mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo đã đạt đến cận-định, 
nếu hành-giả tiếp tục /c-hành pháp-hành thiên-tuệ, thì 
phải có ngü-uán hoặc danh-pháp, sắc-pháp làm đối- 
tượng thiên-tuệ. 


Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


Hành-giả /hực-hành pháp-hành thién-tué cần phải 
có đối-tượng thân, thọ, tâm, pháp trong pháp-hành tứ 
niệm-xứ: thân niệm-xưứ, thọ niệm-xưứ, tâm niém-xu, 
pháp niệm-xứ, hoặc danh-pháp, sắc-pháp đều thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng- 
thiên-tuệ. 

Tâm cận-định trong đê-mục niệm-niệm 9 ân-ẩức 
Tăng-bảo làm nên tảng, làm đối-tượng, để thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như thé nào? 


Đúng theo thật tánh của chân-nghĩa-pháp, thì không 
có hành-giủ thực-hành niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo 
mà chỉ có đẹi-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
thực-hành niệm-niệm 9 án-đức Tăng-bảo đạt đến cận- 
định mà thôi. 

* Phân Tích Theo Ngũ-Uẫn 


- Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hợp với 
frí-tuệ, thuộc vê thức-uán. 

- Thọ tâm-sở đông sinh với dục-giới thiện-tâm áy, 
thuộc vê fho-uán. 
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- Tưởng tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm ấy, 
thuộc về tưởng-uấn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với dục-giới thiện-tâm 
ấy, thuộc về hành-uấn. 

- Sắc ý căn ( hadayavaithu) là nơi nương nhờ để phát 
sinh đục-giới thiện-tâm ây, thuộc sắc-uẩm. 


Ngũ-uẩn này, thuộc vé phán pháp niệm-xứ trong 
pháp-hành tứ niệm-xư. 

Như vậy, ngũ-uẩn này là 1 trong 5 dói-tuong trong 
phán pháp niệm-xứ của pháp-hành tứ niệm-xứ, hoặc 
ngũ-uẩn, hoặc danh-pháp, sắc-pháp này cũng là dói- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Phân Tích Theo Danh-Pháp, Sắc-Pháp 


- Tâm cận-định này thuộc về phán tâm niệm-xứ 
trong pháp-hành tứ niệm-xư, và tâm cận-định là 1 trong 
16 loại tâm trong phán tâm niệm-xứ của pháp-hành tứ 
niệm-xứ. 

Tâm cận-định này đó là dục-giới thiện-tâm hop với 
rí-tuệ thuộc về danh-pháp cũng là đỗi-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ. 

- Tâm cận-định này nương nhờ nơi sắc-ý-căn 
(hadayavatthu) thuộc về sắc-pháp cũng là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 


Như vậy, tám cận-định này là 1 trong 16 loại tâm 
trong phán tâm niệm-xứ, hoặc tâm cận-định này đó là 
dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ thuộc về danh-pháp là 
đối-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

Hành-giả /hực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có chánh- 
niệm, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
danh-pháp, sắc-pháp; tháy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
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của ngũ-uẩn hoặc danh-pháp, sắc-pháp; thây rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thái vô-ngã của ngũ-uẩn, hoặc đanh-pháp, 
sắc-pháp dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, mọi tham-di, mọi ác-pháp, trở thành 
bác Thánh A-ra-hán. 

Cho nên, tâm cán-định trong đê-mục niệm-niệm 9 ân- 
đức Tăng-bảo làm nền tảng, làm đồi-tượng thiên-tuệ, đề 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ như Đức-Phật dạy: 

- Này chư t)-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 ân-đức 
Tăng-bảo, mà hành-giả đã thục-hành, đã hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chản trong 
ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp, để diệt tận tham-ái, sân 
hận, sỉ mê, để làm văng lặng mọi phiên-não, phát sinh 
trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, dán đến chứng ngộ chân-]lý tứ Thánh-dé, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” 


Quả Báu Đặc Biệt Niệm 9 Ân-Đức Tăng-Bảo 


Hành-giả thực-hành øiệm-niệm 9 ân-đứúc Tăng-bảáo, 
trong kiếp hiện-tại, néu chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì 
hành-giả sẽ được hưởng những quả báu đặc biệt ngay 
trong kiếp hiện-tại và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suối, không mê muội. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả tái-sinh 

làm người cao quý hoặc chw-thiêÊn cao quý. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quý. 
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- Có sắc thân xinh đẹp đảng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể dèu xinh đẹp dáng quy. 

- Thân có mùi thơm toả ra. 

- Miệng có mùi thơm toả ra. 

- Có trí-tuệ nhiễu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phú. 

- Trí-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 

- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh từ để-mục niêm- 
niệm 9 ân-đực Tăng-bảo. 


Nhận Xét Về Đề-Mục Niệm Ân-Đức Tăng-Bảo 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng-bảo là một đề-mục 
thiền-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn toàn 
không có ngoài Phật-giáo. Hành-giả thực-hành để-mục 
niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo này dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Duc-Phat-bao, nơi Đúc-Pháp-bảo, nơi 
Đứúc- Tăng-bảo. 


Đúc-tin trong sạch nơi Tam-bảo có tầm quan trọng 
làm nên tảng cho tất cả mọi thiện-pháp được phát triển 
từ đục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 


(Xong phần 9 Ân-đức Tăng-bảo) 
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Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, sống một mình trong khu rừng sâu, hoặc 
dưới cội cây hoặc nơi thanh vắng, néu khi nào tâm kinh 
sợ, run sợ, són tóc gáy phát sinh, khi ấy, hành-giả nên 
niệm 9 Ân-đựức Phật-bảo, hoặc niệm 6 ân-đức Pháp-bảdo, 
hoặc niệm 9 án-đức Tang-bao thì sự kinh sợ, sự run sợ, 
sự rùng mình són tóc gáy sẽ bị diệt mắt. 

Tâm của hành-giả trở lại ón định bình thường, hành- 
giả tiếp tục thực- hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ được tiến triển tốt. 


Như Đức-Phật dạy câu kệ tóm tất trong bài kinh 
Dhaggasuffa răng: 

“Aranne rukkhamule va, suññagare va bhikkhavo. 

Anussaretha Sambuddham, bhayam tumhaka no siya. 

No ce Buddham sareyyatha, lokaselthamn narasabhaụ. 

Atha dhammam sareyyatha, nịyyanikam sudesitam. 

No ce dhammam sareyyatha, niyyanikam sudesitam. 

Atha samgham sareyyatha, puññakkhettam anuttaram. 


Evam Buddham sarantanam, dhammam samghañca bhikkhavo 
Bhayam va chambhitattam va, lomahamso na hessati. MD) 


Y nghia: 

- Này chư t>-khuu! Trong khu rừng sáu, 
Hoặc đưới cội cây, trong nhà trồng vắng, 
Các con nên niệm ân-đức Phát-bảo, 
Những điều kinh sợ ấy không phát sinh, 
Đối với các con niệm ân-đức-Phậit. 


' Samyuttanikãya, Sagathavagga, Kinh Dhajaggasutta. 
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Nếu các con không niệm ân-đức-Phát, 
Bậc cao thượng nhất trong toàn tam-giới, 
Không một ai sánh với Đức-Phật được, 
Thì các con niệm án-đức Pháp-bao, 

Mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo, 
Dân dắt giải thoát khổ khỏi tam-giỏi. 
Nếu các con không niệm ân-đức-Pháp, 
Mà Như-lai đã thuyết giảng hoàn hảo, 
Dân dắt giải thoát khổ khỏi tam-giỏi, 

Thì các con niệm án-đức Tăng-báo, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 
- Này chư tp-khuu! Như-lai dạy rằng, 
Các con thường niệm án-đức Phat-bao, 
Ân-đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, 

Sự kinh hôn, run Sợ, SÖN lóc gảy, 

Không phát sinh đến với các con vậy. 


Hành-giả sống trong rừng sâu, đưới cội cây, nơi thanh 
vắng, nếu sự kinh hòn, run sợ, rùng mình, són tóc gáy 
phát sinh thì Đức-Phật dạy hành-giả nên thực-hành 
niệm-niệm 9 án-đức Phát-báo, hoặc niệm-niệm 6 ân-đức 
Pháp-bảdo, hoặc niệm-niệm 9 án-đức Tăng-bảo, đề phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi ân-đức Tam-bảo: án-đức 
Phật-bảo, án-đức Pháp-bảáo, ân-đức Tăng-bảo, nên sự 
kinh hồn, run sợ, són tóc gáy sẽ bị diệt mắt. 


Hành-giả trở lại trạng-thái bình thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ phát 
triển tốt. 

Cho nên ân-đức 7Tam-bảo là pháp dễ làm phát sinh 
ẩức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, làm nền tảng, dẫn đầu 
mọi thiện-pháp từ duc-giói thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp. 
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Đề-Mục Niệm-Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 


Đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam-bảo có 3 đề-mục 
thiền-định: đê-muc niệm-niệm 9 ân-đức Phật-bảo, dê- 
mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo, đề-mục niệm-niệm 9 
ân-đức Tăng-bảo chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phát-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 6 đn-đức Pháp-bảo 
hoặc đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức T. ăng-bảo, mỗi đề-mục 
chỉ có khả năng dẫn đạt đến cận-định (upacarasamadhi) 
mà thôi, 3 đề-mục thiền-định này không có khả năng 
chứng đạt đến an- -định (appanasamadji), nên không 
chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-đức 
Phát-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
hoặc để-mục mniệm-niệm 9 ân-đức T. ăng-bảo dễ làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, mà đức-tin dẫn 
đầu mọi thiện-pháp, từ đực-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-săc-giới thiện-pháp cơ hội đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp phát sinh và tăng trưởng. 

Cho nên, sau khi hành-giả đã thực-hành 4é-muc niệm- 
niệm 9 án-đức Phát-bảo hoặc đề-mục niệm-niệm 6 ân- 
đức Pháp-bảo hoặc đê-mục niệm-niệm 9 ân-đức Tăng- 
bảo đạt đến cận-định (upacärasamadhi), hành-giả có thê 
sử dụng tám cận-định ấy làm nền tảng, làm đổi-tượng- 
thiên-tuệ, để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng-ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Oai-Lực Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahākappina” được tóm lược 
như sau: 

Khi Ngài Trưởng-lão Mahakappina còn là một Đức- 
vua Mahakappina ngự tại kinh-thành Kukkutavat. 

Một hôm, Đức-vua Mahakappina cưỡi ngựa ngự đi 
du lãm ngoại thành cùng với 1.000 vị quan cận thân, gặp 
nhóm người lái buôn từ kinh-thành Sãvatthi đi vào kinh- 
thành KukkutavafI, Đức-vua bën truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Trong kinh-thành Savatthi có tin 
lành gì hay không? 

Nhóm người lái buôn tâu với đức-vua rằng: 

- Tâu Đưức-vua, Buddho deva uppanno! Đức-Phát đã 
xuát hiện trên thê gian! 

Đức-vua Mahakappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Buddho ” thì liên phát sinh hy lạc chưa từng có. Đức- 
vua hỏi lại đên lân thứ ba, những người lái buôn đêu tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 
Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 

- Con tin lành nào khác nữa không? 

- Tâu Đức-vua, Dhammo uppanno! Đức-Pháp đã xuất 
hiện trên thê gian! 

Đức-vua Mahakappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Dhammo”, liên phát sinh hy lạc chưa từng có, nên hỏi 
đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần nào cũng 
phát sinh hý lạc như vậy. Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 


- Con tin lành nào khác nữa không ? 


' Dhammapadatthakathã, tích Mahãkappinattheravatthu. 
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- Tâu Đức-vua, Samgho uppanno! Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thé gian! 

Đức-vua Mahäkappina vừa nghe đến danh hiệu 
“Samgho”, liền phát sinh hý lạc chưa từng có, nên hỏi 
đến lần thứ ba, nghe tàu đến lần thứ ba, lần nào cũng 
phát sinh hỷ lạc như vậy. 


Đức-vua Mahakappina liền lấy tắm biển vàng ghi 300 
ngàn đông Kahapana tiên vàng làm tiên thưởng, rôi trao 
cho nhóm người lái buôn, truyền lệnh rằng: 


- Này các ngươi! Các ngươi hãy đem tám biển vàng 
này đến trình lên Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä để lãnh 
thưởng. Còn Trâm sẽ ngự đi đến hấu Đức-Phật cùng với 
các quan sẽ xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giảo-pháp 
của Đức-Phát, ngay báy giờ. 

Trong biển vàng, Ðức-vua Mahäkappina ghi rõ, xin 
trao ngai vàng lại cho Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä lên 
ngồi trị vì đất nước. 

* Từ đó, Đức-vua Mahäkappina ngự đến hầu Đức- 
Phật cùng với 1.000 vị quan cận thần. 

Trên đường đi, gặp con sông .4paracchã sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, với tâm mong muốn sớm 
hầu Dc-Phát, nên Đức-vua Mahakappina niệm-niệm 9 
ân-đức Phật-bảo tăng: “Itipi so Bhagavãä Araham, 
Sammasambuddho, W†jjãcaranasampanno, Sugato, 
Lokavidu, Anuttaro purisadammasarath, sSaitha 
devamanussanam, Buddho, Bhagava. 2O), 


Do oai lực niệm niệm 9 ân-đức Phát-bảo, Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng 
qua sông ây một cách dễ dàng. 


' Xem ý nghĩa trong trang 2. 
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* Tiếp đến gặp con sông Nilavahint, cũng sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, như lần trước, Đức-vua 
Mahakappina niệm niệm 6 ân-đức Pháp-bảo ràng: 
“Svakkhato À. Dhammo, Sanditthiko, Akāliko, 


` w =m 


Do oai lực niệm-niệm 6 ân- . Pháp-báo, Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vi quan cưỡi ngựa băng 
ngang qua sông ấy một cách dë dàng như lần trước. 


* Tiếp đến lại gặp con sông Candabhāgā, cũng sâu và 
rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, như hai lần trước, Dirc- 
vua Mahäkappina niệm-niệm 9 Ân-đức Tăng-bảo rằng: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

U7uppafipanno Bhagavato Savakasarngho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

S-micippafipanno Bhagavatfo săvakasamgho, 

Yadidam cattārī purisayugāni atthapurisapuggala, 
esa Bhagavato savakasamgho Ahuneyyo, Pāhuneyyo, 
Dakkhineyyo, Añjalikaranīyo, Anuttaram puññakkhettam 
lokassa. ” 0 

Do oai lực niệm-niệm 9 ân-đức Tăng-bảo, Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng 
ngang con sông ấy dễ dàng, như hai lần trước. 


Biết Đức-vua Mahakappina cùng với 1.000 vị quan 
sắp đến, Đức-Thế-Tôn phóng hào quang 6 màu sáng 
ngời làm hiệu cho Đức-vua Mahakappina cùng với 
1.000 vị quan biét. 


Đức-vua Mahakappina cùng với 1.000 vị quan đến 
hầu đánh lễ Đức- Thế-Tôn xong, rồi ngòi một nơi hợp lẽ. 
Khi ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan. 


' Xem ý nghĩa trong trang 120 - 122. 
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Sau khi nghe pháp xong, Đức-vua Mahakappina cùng 
với 1.000 vị quan déu chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, rồi đảnh lễ 
Đức-Phật, kính xin xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật quán xét thấy rõ tất cả đều có phước duyên 
trở thành tỳ-khưu theo cách “Ehi bhikkhu” 8 thứ vật dụng 
của ty-khuu phát sinh do năng lực quả của phước-thiện 
trong tiền-kiếp ví như thằn-thông, cho nên, Øức-Phật 
đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ mà truyền dạy rằng: 


- Etha bhikkhavol caratha brahmacariyam samma 
dukkhassa antakiriyaya. 


- Các con hãy đến với Như-Lai! Các con trở thành ty- 
khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Nhu-Lai đã thuyết 
giảng, hoàn hảo ở ; phân dáu, phán giữa, phán cuối. Các 
con hãy nên có găng tỉnh-tấn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, để chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, để chấm dứt sự khổ tử sinh luân-hồi. ” 


Khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
Đức-vua Mahakappina cùng với 1.000 vị quan trở thành 
tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, được 
thành tựu do năng lực quả của phước-thiện trong tiền- 
kiếp ví như thằn-thông. 

Chư tỳ-khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, lục căn 
thanh-tịnh, như vi ty-khưu 60 hạ. 


* Về phần những người lái buôn, khi họ nhận được 
biển vàng do Đức-vua Mahäkappina ban thưởng, đi 
thắng vào cung điện xin yết kiến Chánh-cung Hoàng- 
hậu Anojä, kính trình biển vàng để xin lãnh thưởng 300 
ngàn đồng Kahãpana tiền vàng. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä thấy vậy bèn truyền 
hỏi ràng: 

- Này các ngươi! Các ngươi đã làm việc gì mà Đức- 
vua ban thưởng cho các ngươi sô tiên lớn như vậy? 

Nhóm người lái buôn tâu với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Ano/a răng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng tiện dân không 
làm công việc gì, chỉ có báo tin lành mà thôi. 

- Này các ngươi! Các ngươi có thể nói cho ta nghe tin 
lành ay được hay không? 


- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, có thể được, xin tâu rằng: 
Buddho uppanno! Đức-Phật đã xuất hiện trên thê gian! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä vừa nghe đến danh 
hiệu “Buddho” thì liên phát sinh hy lạc chưa từng có, Bà 
hỏi lại đên lân thứ ba, các người lái buôn tâu lại như lân 
trước, lân nào cũng phát sinh hy lạc. Bà truyện hỏi răng: 

- Con tin lành nào khác nữa hay không ? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Dhammo uppannol 
Đứúc-Pháp đã xuát hiện trên thê gian! 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä vừa nghe đến danh 
hiệu “Dhammo” liên phát sinh hy lạc chưa từng có, nên 
hỏi lại lân thứ ba, nghe tâu lân nào cũng phát sinh hỷ lạc 
như vậy. Bà truyền tiêp: 

- Còn tin lành nào khác nữa hay không ? 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Samgho uppannol 
Đứúc- Tăng đã xuất hiện trên thể gian! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja vừa nghe đến danh 
hiệu “Samgho” liên phát sinh hy lạc chưa từng có, nên 
hỏi lại lần thứ ba, nghe tâu lần nào cũng phát sinh hy lạc 
như vậy. Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä truyền bảo rằng: 
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- Ba tin lành lớn lao vĩ đại đến dường ấy mà Đức-vua 
chỉ ban thưởng cho các người có 300 ngàn đông 
Kahapana tiên vàng. Con ta, môi tin lành, ta ban thưởng 
cho các ngươi 300 ngàn đồng Kahapana tiên vàng. 

Vậy, các ngươi được lãnh thưởng 900 ngàn đồng 
Kahapana tiên vàng của ta nữa. 

Như vậy, các người lái buôn chỉ báo tin lành Đức- 
Phát, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuát hiện trên thê gian, 
mà được lãnh thưởng 7 triêu 200 ngàn đồng kahapana 
tiên vàng. Chánh-cung Hoàng-hậu truyên hỏi tiệp răng: 

- Đức-vua cùng với 1.000 vị quan cận thân đi đâu? 

Các người lái buôn tâu: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Đức-vua cùng với 
1.000 quan cận thân ngự di dên hâu Đức-Phát và sẽ xuất 
gia trở thành t}-khưu trong giáo-pháp của Đúc-Phát. 


Nghe tâu như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja 
truyền gọi phu nhân của 1.000 vi quan đên báo tin răng: 


- Này các phu nhân! Hoàng-thượng cua chúng ta 
cùng với 1.000 vị quan cận thân hay tin lành Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất hiện trên thé gian. 

Hoàng-thượng đã từ bỏ ngai vàng để lại cho ta, như 
nh bó bãi nước miếng, rôi Hoàng-thượng cùng với 
1.000 vị quan cận thần ngự đến hầu Đức-Phật, sẽ xuất gia, 
để giải thoát khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Chẳng lẽ ta không có khổ hay sao! Đức-vua 
Mahakappina từ bỏ ngai vàng như nhó bỏ bãi nước 
miễng (chadditakhelapindam), chẳng lẽ ta lại quỳ gối 
liễm bãi nước miễng ấy hay sao! (janukehi patitthahitva 
mukhena ganhissati). Ta không cần ngai vàng, ta cũng 
sẽ đi đến hầu Đức-Phật, sẽ xuất gia, để giải thoát khó tử 
sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 
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Còn các ngươi nghĩ thé nào? 
Nhóm 1.000 vị phu nhân đồng tâm nhất trí xin đi theo 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja đên hâu Đức-Phật. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja truyền sửa soạn ngựa 
quý, cùng 1.000 vị phu nhân môi người một ngựa theo 
sau đến hầu Đức-Phật, đi theo con đường mà Ðức-vua 
Mahakappina đã ngự cùng với 1.000 vị quan cận thần. 


* Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja cùng với 1.000 vị 
phu nhân, trên đường đi, đến con sông Aparaccha, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anojä niệm niệm 9 ân-ẩức 
Phật-bảo rằng: “Itipi so Bhagavã Araham, Sammä- 
sambuddho, V†jjacaranasampanno, Sugato, LokavidH, 
Anuttaro purisadammasarathi, Sattha devamanussanam, 
Buddho, Bhagava. ” 


Do oai lực niém-niém 9 ân-đức Phát-bao, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojä cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi 
ngựa băng qua con sông ây một cách dễ dàng. 


* Tiếp đến gặp con sông Nilavahint, cũng sâu và rộng 
lớn, nơi đây không thuyền bè, như lần trước, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojä niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bảo 
rằng: “Svakkhato Bhagavata Dhammo, Sandifthiko, 
Akaliko, _khipassiko, Opaneyyiko, Paccattam veditabbo 


e~ mw — 


Do oai lực niệm-niệm 6 ân-đức Pháp-bao, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Anojā cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi 
ngựa băng ngang qua sông ấy một cách dë dàng như 
lần trước. 


* Tiếp đến lại gặp con sông Candabhägã, cũng sâu và 
rộng lớn, nơi đây không thuyền bè, như hai lần trước, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja niệm-niệm 9 Ẩn-đức 
Tăng-bảo rằng: 
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“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

Ujuppafipanno Bhagavato Savakasarngho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

S-micippafipanno Bhagavatfo sãvakasamgho, 

Yadidam cattārī purisayugani atthapurisapuggala, 
esa Bhagavato savakasamgho Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, AñJalikaramiyo, Anuttaram puññakkhettam 
lokassa. ” 0 

Do oai lực niệm niệm 9 áân-đức Tăng-báo, Chánh-cung 
Hoàng-hậu AnoJa cùng với 1.000 vị phu nhân cưỡi ngựa 
băng ngang con sông ấy dë dàng, như hai lần trước. 


Biết Chánh-cung Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị 
phu nhân sắp đến, Đức-7hế-Tôn phóng hào quang 6 màu 
sáng ngời làm hiệu cho Chánh-cung Hoàng-hậu Anojā 
cùng với 1.000 vị phu nhân biết. 


Như vậy, Hoàng-hậu Anojā cũng ngự đến hầu Đức- 
Phật cùng với 1.000 vị phu nhân. Tất cả đều đến hầu 
dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Mahäkappina 
cùng với 1.000 vị quan có đến đây không? Bạch Ngài. 


Đức-Phật hóa phép thằần-thông che khuất không để 
Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja cùng với 1.000 vị phu 
nhân nhìn thấy tỳ-khưu Mahãkappina cùng với 1.000 vị 
tỳ-khưu khác. Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 


- Này các con! Các con hãy ngôi nghe Như-Lai thuyết 


! Tiền-kiếp của Đức-vua Mahãkappina và Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja 
đã từng lưu-trữ ở trong tâm từ nhiều kiếp trong quá-khứ 9 ân-đức Phật- 
bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Nay kiếp hiện-tại nghe đến 
danh hiệu “Buddho, Dhammo, Samgho” nên có khả năng đặc biệt ghi 
nhớ lại được, rồi niệm 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức 
Tăng-bảo, một cách dễ dàng như vậy. 
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pháp, rôi tại nơi đây các con sẽ nhìn thấy Đức-vua 
Mahakappina cùng với 1.000 vị quan. 


Nghe Đức-Phật dạy như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojā cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm ngòi nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Anojā cùng với 1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
luu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

Đồng thời ngay khi ấy, f)-khưu Mahäkappina cùng 
với 1.000 vị tỳ-khưu khác đều chứng ngộ chân- -lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc từ Nhấắt-lai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, Bátlai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 


Khi ấy, Đức-Phật thâu phép thần thông, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Anojã cùng với 1.000 vị phu nhân nhìn thấy 
Đức-vua MahakappIna cùng với 1.000 vị quan trong 
tướng mạo một tỳ-khưu trang nghiêm, như Ngài Trưởng- 
lão có 60 tuôi hạ. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anoja cùng với 1.000 vị phu 
nhân phát sinh đức-tin trong sạch, kính xin Đức-Thê- 
Tôn xuât gia trở thành ty-khuu ni. 


Đức-Thế-Tôn chỉ dạy Chánh-cung Hoàng-hậu Anojā 
cùng với 1.000 vị phu nhân đến tìm gặp Ngài Ðại-đức 
tỳ-khưu-ni Uppalavannä chỉ dẫn cách xuất-gia trở thành 
ty-khưu-nI trong giáo-pháp của Đức- Phát. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Anojā cùng với 1.000 vị phu 
nhân sau khi trở thành ty-khuu-ni trong thời gian không 
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lâu, tất cá đều chứng ngộ chân-]ý t; Thánh-dé, chứng 
đắc từ Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và Niết-bàn, 
cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bác Thánh 4-ra-hán cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Oai lực riệm-niệm 9 ân-đức Phát-bảo, 6 ân-đức- 
Pháp-bảáo, 9 ân-đức Tăng-bảo thật là phi thường! 


* Kinh Selasutta '?) được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
1.250 chư Đại đức tỳ-khưu-Tăng đến một tỉnh ly 
Aiguttarapa, ngự tại vùng apana của dân chúng 
Alguttaräpa. Vi đạo-sĩ tên Keniya ) nghe tin rằng: 

“Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng doi Sakya du hành 
cùng với đoàn 1.250 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng đến tỉnh 
ly Anguttarapa, mà ân-đức của Đức-Phật vang dậy khắp 
moi HƠI rằng: 

“ Đức-Thế- Tôn là 

- Đức A-ra-hán có thân, khẩu, ý hoàn toàn thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của chu- 
thiên và nhân-loại. 

- Đức-Phật Chánh-đẳng-giác tự mình chứng-ngộ 
chân lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Đức Minh-Hạnh-Túc có đây đủ tam-minh, bát- 
minh và 15 đức-hạnh cao thượng; 

! Maj. Majjhimapannäsa, Kinh Selasutta. 


2 Đạo-sĩ Keniya vón là người có nhiêu của cải tài-sản lớn hộ độ các Bà-la- 
môn, có uy tín trong dân chúng, các quan trong triêu đình, ... 


182 QUY-Y TAM-BẢO 


- Đức Thiện-Ngôn thuyết-pháp chân-lý đem lại sự lợi 
ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Đức Thông-Suốt Tam- Tổng-Pháp là tổng các loài 
chúng-sinh (saHaloka) tông các cối chúng-sinh 
(okasaloka), tông các pháp-hành (sankharaloka). 

- Đức Vô-Thượng giáo-hoá chúng-sinh cải tà quy 
chánh, bo ác làm thiện, từ hạng phàm-nhán trở thành 
bác Thánh-nhân. 


- Đức Thiên-Nhân-Sư là Thầy của nhân-loại và chu- 
thiên, phạm-thiên: 


- Đức-Phát là Bậc tự mình chưng-ngộ chán-Ù tứ 
Thánh-đề, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là 
Đức-Phát Chánh- -Đăng- Giác độc nhất vô nhị, rôi Đức- 
Phật thuyết-pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành cũng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- Phát. 

- Đức-Thế-Tôn có 6 đức-hạnh đặc biệt do đây đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát của Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 

Đức-Phật thuyết -pháp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 


đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 


Chúng-sinh nào có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, 
đó là điêu hạnh phúc cao thượng. 

Khi ấy, đạo-sĩ Keniya đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, 
vân an Ngài, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. Đức-Thé-Tôn 
thuyêt pháp chỉ dạy dao-si Keniya làm cho đạo-sĩ vô 
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cùng hoan hỷ, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Thế- 
Tôn, nên kính bạch với Đức-Thê-Tôn răng: 

- Kính bạch Đưc-Phát Gotama, con xin kính thỉnh 
Ngài cùng với chư Đại-đức t}-khưu- Tăng thọ nhận våt 
thực tại tu viện của con vào ngày mai. Bạch Ngài. 

Khi nghe đạo-sĩ Keniya thỉnh mời như vậy, Đức- Thế- 
Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Keniya! Chư t)-khưu-Tăng đông gồm có 1.250 
vị, côn con là người có đức-tin hộ độ các Bả-la-môn. 

Lần thứ nhì, đạo-sĩ Keniya kính bạch với Đức-Thế- 
Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Phát Gotama, sự thật con có đực-fin 
hộ độ các Bà-la-môn, mặc dù vậy, con vån xin kính thinh 
Đức-Thê-Tôn cùng với chw Đại-đức t)-khưu- lăng gốm 
có 1.250 vị thọ nhận vật thực tại tu viện cua con vào 
ngày mái. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như lần trước như vậy. 

Cho đến lần thứ ba, đạo-sĩ Keniya kính bạch với Đức- 
Thê-Tôn như 2 lân trước như vậy. Đức-Thê-Tôn châp 
thuận băng cách làm thinh. 

Khi ấy, đạo-sĩ Keniya biết Đức-Thế-Tôn nhận lời 
thỉnh mời, nên đứng dậy dành lê Đức-Thê-Tôn, rôi xin 
phép trở vê tu viện của mình. 

Đến tu viện, đạo- sĩ Keniya thông báo cho các bạn 
hữu, bà con thân quyến, các quan rằng: 

- Này quý vị! Xin các bạn hữu, bà con thân quyền, các 
quan nghe rõ. Tôi đã thinh mời Đức-Phật Gotama cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu- lăng gôm có 1.250 vị thọ nhận 
vật thực tại tu viện của tôi vào ngày mái. 

Vậy, xin quy vị cùng với tôi, chúng ta cùng nhau làm 
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phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật Gotama 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng góm có 1.250 vị thọ 
nhận vật thực tại tu viện của tôi vào ngày mai. 

Tất cả mọi người đều đồng tâm nhất trí hoan-hÿ cùng 
nhau làm phước-thiện bó-thí cúng dường vào ngày hôm sau. 

Chia ra từng nhóm, mỗi nhóm mỗi công việc. Riêng 
đạo-sĩ Keniya trưởng nhóm lo dựng trại lớn rất trang 
trọng, dé đón tiếp Đức-Phật Gotama cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 1.250 vị đến thọ nhận vật 
thực vào ngày hôm sau. 


Trong vùng Apana có vị Bà-la-môn tên Sela là vị thầy 
thông hiểu các bộ sách xưa của giai cấp Bà-la-môn, đặc 
biệt bộ Lokãyata xem 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahäpurisalakkhana), dạy 300 học trò, mà dao-si 
Keniya có đức-tin hộ độ vị Bà-la-môn Sela. 


Khi Ấy, vị Ba-la-môn Sela cùng với nhóm 300 học trò 
đi dạo, ghé vào tu viện của đạo-sĩ Keniya, nhìn thấy 
nhiều người chia ra từng nhóm, mỗi nhóm cặm cụi lo 
mỗi công việc làm các món đồ ăn ngon lành, còn đạo-sĩ 
Keniya cùng với các người thân đang lo dựng trại rất 
trang trọng. 

Nhìn thấy mọi người cặm cụi làm việc như vậy, nên 
vị Bà-la-môn Sela nghĩ rằng: Vi đạo-sĩ Keniya mở tiệc 
thiết đãi các khách quý nào đây, bình thường những lân 
trước, mỗi khi thấy ta đến đây, đạo-sĩ Keniya ra đón tiếp 
niềm nở, nhưng lân này, ông cặm cụi làm việc không để 
y đến ta, ta nên di đến hỏi dao-si i Keniya để biết cuộc đại 
lễ gì đây. 

- Này đạo-sĩ Keniya! Ông mở tiệc thiết đãi Đức-vua 
Bimbisära cùng với các đoàn quân, hoặc tó chức đại lễ 
cung dường mahayañña vào ngày mai có phải không? 
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Nghe vị Bà-la-môn Sela hỏi như vậy, đạo-sĩ Keniya 
kính thưa ràng: 

- Kính thưa vị Bà-la-môn Sela, tôi không phải thinh 
mời Đức-vua Bimbisara ngự cùng với các đoàn quân 
dên thiết đãi vào ngày mai, cũng không phải là tô chức 
đại lê cúng dường mahayanna, mà sự-thật, tôi kính 
thinh Đức-Phật Gotama ngự cùng với chw Đại-đức ty- 
khưu- Tăng gồm có 1.250 vị thọ nhận vật thực tại tu viện 
của tôi vào ngày mái. 

Nghe đ¿o-sĩ Keniya nói đến danh hiệu “Buddho” vị 
Bà-la-môn Sela liền phát sinh hỷ lạc, có phải tai mình 
nghe lầm hay không, nên hỏi lại rằng: 

- Này đạo-sĩ Keniya! Có phải ông vừa nói đến danh 
hiệu “Buddho ” có phải vậy không? 

Đạo-sĩ Keniya khẳng định lại rằng: 

- Kính thưa Ngài Bà-la-môn Sela, tôi vừa nói đến 
danh hiệu “Buddho ”. Thưa Ngài. 


Mặc dù nghe lại lần thứ nhì, nhưng vị Bà-la-môn Sela 
cũng vân phát sinh hỷ lạc như lân trước, nên hỏi lại một 
lân nữa cho chăc chăn răng: 

- Này đạo-sĩ Keniya! Có phải ông vừa nói đến danh 
hiệu “Buddho ” lân thứ nhì có phải vậy không? 

Đạo-sĩ Keniya kháng định đúng sự-thật như vậy. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela suy nghĩ rằng: Danh hiệu 
“Buddho ” là một danh hiệu mà chúng-sinh khó mà 
được nghe đên trong đời. 


Trong bộ sách xưa dạy về mahäpurisalakkhana có 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân mà ta đã học, nếu bậc nào có 
đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân thì cuộc đời chỉ có 
2 con đường mà thôi là: 
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* Nếu bậc ấy sống tại gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức chuyển-luân-Thánh-vương hành thiện-pháp, có đây 
đủ 7 báu: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni 
báu, Chánh-cung hoàng-hậu báu, thừa tướng báu, phú 
hộ báu. Đức chuyển-luân-Thánh-vương có trên 1.000 
hoàng-tử anh hùng dũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù 
bằng thiện-pháp, không sử dụng khí giới, trị vì toàn cối 
đất nước có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh 
vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, 
toàn thể dân chúng sống an-lạc. 

* Nếu vị ấy từ bó nhà di xuất gia thì chắc chắn sẽ trở 
thành Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
(Sammasambuddha) độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn dự sót, cao thượng 
nhất trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh. 

Sau khi suy nghĩ xong, vị Bả-la-môn Sela hỏi đạo-sĩ 
Keniya rằng: 

- Này đạo-sĩ Keniya! Đức-Phật Gotama hiện giờ đang 
ngự tại nơi nào? 

Đạo-sĩ Keniya đưa tay chỉ về khu rừng mà thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Bà-la-môn Sela, Đức-Phật Gotama 
hiện giờ đang ngự tại bìa rừng dàng kia. 

Nghe Đạo-sĩ Keniya chỉ về bìa rừng như vậy, vị Bà- 
la-môn Sela xin từ giã rồi dẫn nhóm 300 học trò đi thăng 
về bìa rừng, nơi Đức-Phật Gotama đang ngự. 

Khi đi gần đến bìa rừng, vị Bả-la-môn Sela truyền 
dạy rằng: 

- Này các đệ-tứ! Các con nên im lặng đi một cách nhẹ 
nhàng, có khoảng cách nhau, Khi thầy đang hâu chuyện 
với Ngài Sa-môn Gotama, các con nên ngồi im lặng 
nghiêm trang, giữ gìn thanh-tịnh. 
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Vi Bà-la-môn Sela đi vào hầu đảnh lễ vẫn an Đức- 
Phật Gotama xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, chăm 
chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân của Ðức-Phát 
Gotama, vị Bà-la-môn Sela thấy rõ, biết rõ được 30 
tướng của bậc đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, 
còn lại 2 tướng tốt của bậc đại-nhân là ñgọc-hành giấu 
kín trong bao da và cái lưỡi lớn và dai, mêm mại, lưỡi 
lớn có thể bao phú toàn mặt lên đến chân tóc, lưỡi dài 
có thể le đến tán 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, vị Bả-la-môn Sela còn 
chút hoài-nghi, nên chưa hoàn toàn có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết rằng: “Vi Bà-la-môn Sela 
này chăm chú xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
trong kim thân của Như-lai, mới thấy rõ, biét ró duoc 30 
tướng tốt của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tốt của bậc 
đại-nhân chưa thấy rõ là ngọc-hành giấu kín trong bao 
da và cái lưỡi lớn và dai của Như-lai, nên còn chút hoài- 
nghỉ, chwa hoàn toàn có đức-tin nơi Như-lai. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn dùng phép thàn-thóng hoá ra cái 
bóng như thật dé cho vị Bà-la-môn Sela thấy rõ, biết rõ ngoc- 
hành giấu kín trong bao da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phu toàn mặt lên đến tán chán tóc. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Sela suy xét rằng: Ta không chỉ 
muốn thấy rõ, biết rõ Ngài Sa-môn Gotama có đây dú 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân, mà ta còn muốn biết Ngài 
Sa-môn Gotama là Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác thát sự 
nữa. Ta đã từng nghe từ các bậc Thầy theo truyền thống 
nghe từ các bậc Thây tiên bối truyền bảo răng: “Bậc 
nào là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thì chính Bậc ấy tự 
khẳng định mình là Đức-Phật Chánh-Đắẳng-Giác. 

Vậy, ta nên tán dương ca tụng Ngài Sa-môn Gotama 
ngay bây giờ bằng những câu kệ rằng: 
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Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 
Ngài có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân, 
Ngài có hào quang sáng ngời mát dịu, 

Người đến hấu Ngài bao nhiêu lần không biết đủ, 
Ngài có màu da như vàng sáng ngời, 

Ngài có đôi hàm răng trăng và sạch SẼ, 

Ngài có đôi mắt trong sáng thấu suối, 

Ngài có thân hình như thân hình phạm-thiên, 
Ngài có ân đức cao thượng hơn mọi người, 

Ngài cán gì với phạm hạnh Sa-môn này, 

Ngài xứng đáng là đức-vua Chuyển-luân-thánh-vương, 
tri vì toàn cối đất nước có 4 biển làm ranh giới, 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ châu này. 

Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 
Kính xin Ngài trở thành đức-vua hơn cả đức-Vvua. 


Nghe vị Ba-la-món Sela tán dương ca tụng như vậy, 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy bằng câu kệ rằng: 

- Này Bà-la-môn Sela! Như-lai là đức-vua, là Đức 
Pháp-vương (Dhammaraja), không có đức-vua nào hơn 
Như-lai. Như-lai đã thuyết giảng pháp-luân mà không có 
sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuyết giảng được. 


Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, vị Bà-la-môn 
Sela bạch rằng: 

Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama cao thượng, 

Ngài khẳng định là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 

Ngài là Đức Pháp-vương, không có đức-vua nào hơn, 

Đức Pháp-vương thuyết giảng pháp-luân mà không 

có sa-môn hoặc bà-la-môn nào thuyết giảng được. 

Vậy, vị nào là thông-lĩnh-pháp của Ngài ? 

Là bậc tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Ngài. 

thuyết giảng pháp-luân mà Ngài đã thuyết giảng. 
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Nghe vị Bà-la-môn Sela hỏi như vậy, Đức-Thế-Tôn 
truyên dạy răng: 

- Này Bà-la-môn Sela! Pháp-luân mà Như-lai đã 
thuyết giảng rôi, Sariputta là bậc tôi-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Như-lai, là vị thông-lĩnh-pháp của Như-lai, có 
khả năng thuyết giảng pháp-luân của Như-lai được. 

- Này Bà-la-môn Sela! Con nên tin rằng: 

* Pháp-luân nên biết thì Nhu-lai đã biết xong rồi, 

* Pháp-luân nên tiến hành thì Như-lai đã tiễn hành 

xong rồi, 

* Pháp-luân nên diệt thì Như-lai đã điệt xong rồi. 

Như-lai là Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

- Này Bà-la-môn Sela! Con nên diệt sự hoqi-nghi mà 
nên có duc-tin nơi Như-lai, 

Đức-Phật xuất hiện trên thé gian, đó là điều khó, 

Được gần gũi với Đức-Phật, đó là điều khó, 


- Này Bà-la-môn Sela! Như-lai là Đưc-Phát Chánh- 
Đăng-Giác đã diệt tận được mọi tham-ái, không có 
chúng-sinh nào hơn, Như-lai là bậc cao thượng nhất 
trong các cõi tam-giới, Không có chúng-sinh nào sánh 
được, Như-lai đã toàn thắng được 5 loại mara, điệt tận 
được mọi kẻ thù là phiên-não không còn dw sót, không 
còn khổ tâm nữa. 

Nghe Ðức-Phật Gotama khẳng định truyền dạy như 
vậy, vị Bà-la-môn Sela hoàn toàn có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật Gotama, và khuyên bảo các đệ-tử rằng: 

- Này các con! Các con hãy nên suy xét kỹ những 
pháp mà Đức-Phật Gotama đã truyền dạy. 

Đức-Phát Gotama đã toàn thắng 5 loại mara và đội 
quân mãra, là Bậc cao thượng nhất trong tam-giới, 
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không có nhân-loại, chw-thiên, phạm-thiên nào sánh với 
Ngài được. 

Nay, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo Đức-Phật 
Gotama, còn các con, nếu người nào hài lòng thì cùng 
với Thây xuất gia theo Đức-Phật Gotama, nếu người 
nào không hài lòng thì trở về nhà. 


Nghe vị Thầy khuyên bảo như vậy, tất cả các đệ-tử 
đêu bạch răng: 

- Kính bạch Thây, Thầy chắc chắn sẽ xuất gia theo 
Đức-Phát Gotama, thì tất cả chúng con cũng theo Thấy 
xuát gia trong giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. 


Vị Bà-la-môn Sela dẫn nhóm 300 đệ-tử vào hầu đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, tất cả chúng con kính xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm từ té độ cho phép xuất gia trong 
giáo-pháp của Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thấy rõ, biết rõ nhóm thầy và các học 
trò của vị Bà-la-môn Sela đều có duyên lành từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara, có đầy đủ các pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã phát nguyện muốn trở thành tỳ-khưu theo cách 
“Ehi bhikkhu” trong kiếp quá-khử. 

Cho nên Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ mà truyền gọi rằng: “Etha bhikkhayo:” Các 
con hãy đến đây! Các con trở thành bhikkhuU: tỳ-khưu 
theo ý nguyện. 

Ngay khi ấy, vị Bà-la-món Sela cùng với 300 đệ-tử 
trở thành ty-khưu, do năng lực của lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp, nên có đầy đủ 8 món vật dụng của tỳ-khưu với 
tăng tướng trang nghiêm như vị Đại-đức có 60 tuổi hạ, 
rồi Đức-Thế-Tôn thuyết dạy câu kệ rằng: 
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“Pháp-hành phạm-hạnh mà Như-lai đã thuyết dạy 
hoàn hảo ở phán đâu, phần giữa, phán cuối. Các con 
thực-hành dé chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, không 
có thời gian khoảng cách, là chánh-pháp mà bậc xuất 
gia nên chứng đắc. 


Sáng ngày hôm sau, trong tu viện, các món vật thực 
ngon lành đã được sửa soạn xong, vị đạo-sĩ Keniya 
truyền bảo người thân tín đi đến hầu dành lễ Ðức-Phát 
Gotama, rồi kính bạch ràng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, vị đạo-sĩ Keniya 
truyền bảo con đến kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự cùng 
với nhóm chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng đến tu viện của ông 
để thọ nhận vật thực vào sáng hôm nay. Bạch Ngài. 


Sáng hôm ấy, ĐÐức-Thế-Tôn ngự cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng đến tu viện của vị đạo-sĩ Keniya. Đức- 
Thế-Tôn ngồi trên chỗ cao quý nhất, chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng ngồi chỗ ngồi theo thứ tự cao thấp xong, vị 
đạo-sĩ Keniya tự tay cũng dường vật thực ngon lành đến 
Đúc-Phật Gotama cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Khi Đức-Thế-Tôn cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng độ vật thực xong, vị đạo-sĩ Keniya ngồi một nơi 
hợp lẽ, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp tế độ đạo-sĩ Keniya 
cùng với nhóm thuộc hạ đông đảo của ông. 


Mọi người đều phát sinh đức-tin trong sạch hoan-hỷ 
trong lời giáo huân của Đức-Phật Gotama. 


Sau đó, Đức- Thế-Tôn cùng với chw Đại-đức t}-khưu- 
Tăng trở về chỗ ở. Khi ấy, £- -khưu Sela cùng với nhóm 
300 đệ-i lánh xa chỗ đông, mỗi vị mỗi nơi riêng rë 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ádi, mọi phiên-não 
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không còn dw sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán trong 
kiếp hiện-tại, trí-tuệ thấy rõ, biết rõ phạm-hạnh cao 
thượng đã hoàn thành, phận sự tứ Thánh-đề nên hành thì 
đã hành xong, biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn 
tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu được 7 
ngày đêm, thì ngài Đại-đức Sela cùng với nhóm 300 đệ- 
tử đêu trở thành bậc Thánh A-ra-hán cả thảy. 


Đức-Phật xuất hiện trên thế gian thật là điều rất hiếm 
có, kiếp tử sinh luân-hỗồi của mỗi chúng-sinh gặp được 
Đúc-Phật hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài 
cũng là một điều rất hy hữu. 

Thật vậy, trong lịch sử tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, 
từ thời kỳ Đức-Phật Dipaikara cho đến Đức-Phật 
Kondañña, trải qua khoảng thời gian lâu dài 1 a-tăng-kỳ 
kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không, mà không có một 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thé gian 
gọi là Suññakappa: Kiếp trái đất không có Đức-Phật. 


Thật diễm phúc biết dường nào! Kiếp trái đất hiện-tại 
mà chúng ta đang sông gọi là Bhaddakappa có 5 Đức- 
Phật tuân tự xuât hiện cũng trong kiếp trái đât này. 

Trong thời ky quá khứ đã có 3 Đức-Phật: Đức-Phật 
Kakusandha, Đức-Phật Konagamana và Đúc-Phát 
Kassapa đã xuât hiện trên thê gian. 

Trong thời hiện-tại: Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thê gian, rôi Ngài đã tịch diệt Niêt-bàn cách đây 
2.560 năm, giáo-pháp của Ngài còn lưu truyền lại trên 
thê gian cho đên 5.000 năm, rôi cũng sẽ bị mai một, bị 
tiêu hoại hoàn toàn. 

Trong thời vị-lai sẽ có Đức-Phật Metteyya xuất hiện 
trên thê gian trong cùng kiệp trái đât Bhaddakappa này. 
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Tuy trong kiếp trái đất này có 5 Đức-Phật tuần tự xuất 
hiện trên thế gian, nhưng khoảng cách thời gian từ Đức- 
Phật này đến Đức-Phật khác trải qua thời gian lâu dài 
không thé tính bằng số được. 


Đối với những bậc đã có đầy đủ pháp-hạnh ba-la-mật, 
kiếp này là kiếp chót, như trường hợp của Đức-vua 
Mahakappina và Chánh-cung Hoàng-hậu AnolJà, khi 
nghe đến danh hiệu Buddho: Đức-Phật, Dhammo: Đức- 
Pháp, Samgho: Đức-Tăng, liền phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, mặc dù họ 
chưa đến hầu Đức-Phật, chưa được lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, nhưng khi gặp phải trở ngại, họ có 
khả năng đặc biệt niệm tưởng đến 9 Ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bao, 9 ân-đức Tăng-báo, bởi vì những ân- 
đức ấy đã được tích lũy trong tâm của họ từ nhiều đời 
nhiều kiếp, từ Chư Phật quá-khứ và đã tạo được đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật xong, nhất là đầy đủ 5 pháp-chú 
(indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm phảáp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Nay kiếp hiện-tại này, khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp, họ dễ dàng chứng ngô chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-dI, mọi ác- 
pháp, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


* Người Trí Lựa Chọn Nơi Quy Y 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự đến vùng Kosala 
cùng với 500 chư tỳ-khưu-Tăng trú tại vườn xoài gần bờ 
sông Aciravati phía Bắc làng Manasäkata, thuyết dạy bài 
kinh Tevjjasutia D được tóm lược như sau: 


' Dīghanikāya, Silakkhandhavagga, Kinh Tevijjasutta. 
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Thời ấy, có nhóm bà-la-môn khá giả trí-thức nỗi tiếng 
như Bà-la-môn Vanki, Bà-la-môn Tarukkha, Ba-la-món 
PokkharasaH, Ba-la-món Janusom, Bà-la-môn Todeyya 
và các Bà-la-môn trí-thức khác. 


khi Ấy, cậu Vaseftha và cậu Bharadvaja cùng nhau di 
dạo vừa bàn luận vê vân đê “maggāmagga: đạo và 
không phải đạo. `” 


* Câu Vasettha nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bả-la-môn 
Pokkharasati chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người 
thực-hành theo đạo này dân đến sông chung với Đức 
Phạm-thiên. 

* Cậu Bharadvaja nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bà-la- 
môn Tarukkha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người 
thực-hành theo đạo này dán đến sông chung với Đức 
Phạm-thiên. 

Cậu Vasettha không thê thuyết phục cậu Bharadvaja 
nghe theo minh và câu Bhäradvāja cũng không thê 
thuyêt phục câu Vasettha nghe theo mình được. 

Khi ấy, cậu Vasettha đề nghị với cậu Bhāradvāja rằng: 

- Này Bhãradväja! Đức Sa-môn Gotama xuất gia từ 
dòng Sakya đang ngự tại vườn xoài gân bờ sông 4ciravaii 
phía Bắc làng Manasakata, danh tiếng của Sa-môn 
Gotama vang khắp mọi nơi rằng: 


“1- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng có 
thân, khẩu, y hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại chư- 
thiên và phạm-thiên. 

2- Sammasambuddho: Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
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Niét-bàn, diét tán moi phiên-não, mọi tham-dl, mọi ác- 
pháp không con dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vasana), trở thành bâc Thánh 4-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi tam-giới chung-sinh. Do đó, gọi là 
Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjacaranasampanno: Đúc Minh-Hạnh-Túc là 
Bác có đáy du Tam-minh, Bát-minh và 15 Đức-hạnh cao 
thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidū: Đức Thông-Suőt Tam-Tőng-Pháp là 
Bác thây rõ, biét rõ tông các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tông các cối chúng-sinh (okasalokaq), tông các pháp- 
hành (sankharaloka). 

6- Anuffaro purisadammasarathi: Đức Vô-Thượng 
Giáo-Hóa chúng-sinh là Bậc giáo huân chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bác Thánh-nhân. 

7- Sattha devamanussana1m: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bác Thay của nhán-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 


8- Buddho: Đức-Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-đề không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán đâu tiên trong toàn cõi tam-giới chúng-sinh, gọi 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, rôi 
Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý t; Thánh-để y theo Đức- 
Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét- 
bàn tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 
pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, 
định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 
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9- Bhagava: Đứực-Ti hé-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mát của Đức-Phật. `” 

- Này Bharadvaja! Chúng ta nên di đến hấu Sa-môn 
Gotama, rôi bạch hỏi vấn đề này với Sa-môn Gotama. 
Ngài Sa-môn Gotama truyền dạy như thé nào thì chúng 
ta vâng lời theo như thể ấy. 

Nghe cậu Vasettha đề nghị như vậy, cậu Bhãradväja 
đồng ý ngay, 2 cậu cùng nhau đi đến hầu Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, cậu Vãsettha và cậu Bhãradväja vấn an Đức- 
Thế-Tôn xong, ngòi một nơi hợp lẽ, rồi cậu Vãsettha 
bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Sa-món Gotama, hai con đi dạo, vừa bàn 
luận với nhau về vấn dé “maggāmagga: đạo và không 
phải đạo. 


* Con nói rằng: “ Chỉ có đạo mà Bà-la-môn Pokkha- 
rasati chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người thực-hành 
theo đạo này dán dên sông chung với Đức Phạm-thiên. ” 


* Còn Bhãradvija nói rằng: “Chỉ có đạo mà Bà-la-môn 
Tarukkha chỉ dạy là đúng đạo mà thôi, người thực-hành 
theo đạo này dán dên sông chung với Đức Phạm-thiên. ” 

- Kính bạch Sa-môn Gotama, hai con không nhát trí 
với nhau về vân dé đạo và không phải đdqo’ này, nên 
đên háu Ngài Sa-môn Gotama truyện dạy đúng đạo và 
không dung đạo. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này Vasettha! Con nói rằng: “ Đạo ấy dẫn đến sống 
chung với Đức Phạm-thiên ” có phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nói đúng như vậy. 
Bạch Ngài. 
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- Nay Vasettha! T. át cả Bà-la-món thông thuộc 3 bộ 
Veda”, có 1 vị Bà-la-môn nào đã thay Đức Phạm-thiên, 
rôi làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vaseftha! Có vi thầy nào của Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda đã thay Đức Phạm-thiên, rồi làm chứng 
hay không? 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Nay Vaseftha! Có vị thây nào của Vị thây của Bàả-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda đã thay Đức Phạm-thiên, rồi 
làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Có vị thây nào của Vị thây tiên bối kế 
tiếp nhau của Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda đã thầy 
Đức Phạm-thiên, rôi làm chứng hay không? 

- Kính bạch Đúc-Thế- Tôn, không có vị nào. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Đạo-sĩ là vị thây tiền bối xa xưa kia 
nhw vị đạo-sĩ Atthaka, Vamaka, Vesamitta, Yamataggl, 
Angrasa, Bharadvdja, Vasettha, l Kassapa, Bhagu, 
những vị này viêt ra 3 bộ Veda, truyên tụng mà ngày nay 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda, rôi truyện tụng, 
truyền dạy 3 bộ Veda xa xưa åy kê tiếp dên thê hệ sau. 

Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy nói rằng: 
“Chung tôi không thay, không biết Đức Phạm-thiên ở 
cối nào, nhưng chúng tôi truyện dạy đạo dân dén sông 
chung với Đức Phạm-thiên ấy rằng: “Đạo này là đúng 
người thực-hành theo đạo này sẽ dẫn đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. ” 


- Này Vasettha! Con nhận thức điễu ấy như thế nào? 


3 bộ sách của đạo Bà-la-môn là Iruveda, Yajuveda, Sãmaveda. 
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Như vậy, lời dạy của nhóm Bả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy không đem lại sự lợi ích, đúng vậy không? 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, lời truyền dạy của 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy không đem 
lại sự lợi ích, đúng vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vaselthal Đúng vậy, nhóm Bà-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thấy Đức Phạm-thiên, không biết 
Đức Phạm-thiên, nhưng truyền dạy đạo dẫn đến sống 
chung với Đức Phạm-thiên răng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dán đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. ” Đó là điều không thể có được. 

- Này Vasettha! Giống như một đàn người dui mu, 
năm vai với nhau di, người đi đấu không thấy, những 
người di giữa cũng không thấy cho đến người cuối cũng 
không thấy. Cũng như lời truyền dạy của nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy là lời dạy không đem lại 
sự lợi ích gì cả, chỉ là lời rỗng không mà thôi. 

- Này Vasettha! Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda không thấy, không biết Đức Phạm-thiên, không có 
vị nào làm chứng. Dù vị thây của nhóm Bà-la-môn cũng 
không thấy, không biết Đức Phạm-thiên, dù vị thây của 
thây kế tiếp của nhóm Bà-la-môn cũng không thấy, 
không biết Đức Phạm-thiên, dù các vị đạo-sĩ là vị thầy 
tiền bối xa xưa kia như vị đạo-sĩ Althaka, Vamaka, 
Vesamitta, Yamatagøi, Angirasa, Bharadvdja, Vaseltha, 
Kassapa, Bhagu, những vị này viết ra 3 bộ Veda, mà nay 
hiện-tại các nhóm Bà-la-môn thông thuộc truyền tụng, 
truyền dạy các Bà-la-môn, cũng không thấy, không biết 
Đức Phạm-thiên, các vị đêu nói rằng: 

“Chúng tôi không thấy, không biết Đức Phạm-thiên 
ngự cõi-giới nào, có tính chất thé nào, chúng tôi đều 
không biết. ” 
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Nhóm Bà-la-món thóng thuóc 3 bó Veda déu nói 
răng: “Chúng tôi truyền dạy đạo mà người thực-hành 
theo đạo này sẽ sông chung với Đúc Phạm-thiên, mà 
chúng tôi không thay, không biết. ” 

- Này Vasefthal Con nhận thức điễu ấy như thế nào? 
Lời dạy của nhóm Ba-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda là 
vô giá trị, có đúng hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Lời dạy cua nhóm Bả-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda là vô giá trị, thật là đúng 
vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Đúng vậy, nhóm Bả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không tháy, không biết Đúc Pham- 
thiên, nhưng truyền dạy đạo dán đên sông chung với 
Đức Phạm-thiên răng: “Đạo này là đúng, người thực- 
hành theo đạo này sẽ dán đến sống chung với Đức 
Phạm-thiên. ” Đó là điễu không thể có được. 

- Này Vasettha! Ví nhw cậu con trai nói nhu váy: Tói 
rát thương yêu cô gái xinh đẹp tuyệt trán ay. 

Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cậu có biêt cô gái xinh đẹp tuyệt 
trán ây hay không? Cô gái ây thuộc dòng doi Vua chúa 
hoặc dong doi Bà-la-môn, hoặc Cô gái ay là Kỹ nữ? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quy vị! Tôi hoàn toàn không biẾt. 

Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy có 
tên là gì? Hiện ở nơi nào? Có hình dáng nhu thể nào? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quỷ vị! Tôi không biết tên cô gái ấy, cũng 
không biết cô ở nơi nào? cũng không biết hình dáng cô 
ây ra sao nữa. 
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Người ta hỏi cậu con trai rằng: 

- Này cậu con trai! Cậu thương yêu cô gái xinh đẹp 
tuyệt trần mà cậu không từng thay, không từng biêt bao 
giờ đúng không? 

Khi cậu con trai bị hỏi như vậy, cậu trả lời rằng: 

- Thưa quy vị! Đúng vậy. 

- Nay Vasettha! Con nhận thức dièu ấy nhu thế nào? Lời 
nói của cậu con trai áy là vô giá trị, có đúng hay không? 

- Kinh bạch Duc-T. hế-Tôn, Lời nói của cậu con trai ấy 
là vô giả trị, thật là đúng vậy. Bạch Ngài. 

- Này Vaselthal Đúng vậy, nhóm Bả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda không thay Đức Phạm-thiên, không biêt 
Đức Phạm-thiên, nhưng truyện dạy đạo dán dên sông 
chung với Đức Phạm-thiên răng: “Đạo này là đúng, 
người thực-hành theo đạo này sẽ dân đên sông chung 
với Đức Phạm-thiên. ` Đó là điêu không thê có được. 

- Này Vaselthal Ví nhw con sông AciravafT có nước 
đây, tràn bờ, con qua uống nước được. Khi ấy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ấy đứng bên bờ sông 
bên này gọi bò sông bên kia răng: “Nay bò sông bên kia 
hãy qua bở sông bên này!” 

- Này Vasettha! Con nhận thức điều ấy như thể nào? 

Bò sông Aciravaf bên kia có qua bờ sông bên này do 
tiếng gọi, do câu khẩn van lon, do sự mong muốn, hoặc 
do sự hài lòng của người ấy hay không? 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, không thể như vậy được. 
Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Cũng như vậy, nhóm Bà-la-môn từ bỏ 
pháp-hành trở thành phạm-thiên, cháp thủ pháp-hành 
không trở thành phạm-thiên, thường thực-hành thê này: 
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“Chúng ta câu khẩn Đức-vua-trời Sakka, các vị thân 
linh, Đức Phạm-thiên, v.v...” 

- Nay Vaselthal nhóm Bả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy từ bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp 
thủ pháp-hành không trở thành phạm-thiên, thường 
thực-hành như thế. 

Nhóm Bà-la-môn ấy sau khi chết, sẽ được sống chung 
với Đức Phạm-thiên do tiếng gọi, do cẩu khẩn van lơn, 
do sự mong muốn, hoặc do sự hài lòng. Đó là điễu 
không thể có được. 

- Này Vasettha! Ví nhw con sông Aciraval có nước 
đây. tràn bờ, con quq uống nước được. Khi ấy, một người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ấy trói hai tay lại đằng 
sau lưng bằng sợi dây rất bên đứng ở bờ sông bên này. 

- Nay Vasefthal Con nhận thức điễu ấy như thé nào? 
Người ấy qua bờ sông Aciravaf bên kia có được hay 
không? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, không thể nào được. Bạch 
Ngài. 

- Này Vasettha! Cũng như vậy, 5 đối-tượng kamaguna 
trong giáo-pháp của bậc Thánh-nhân gọi là “sợi dây 
bén” goi là “vật trói buộc chắc ”. 

Năm đối-tượng kamaguna: trói-buộc đó là: 

- Đối-tượng sắc được nhìn thấy bằng mắt (nhãn-thức- 

tâm). 

- Đối-tượng thanh được nghe bằng tai (nhĩ-thức-tâm). 

- Đối-tượng hương được ngửi bằng mũi (tj-thức-tâm). 

- Đối-tượng vị được nếm bằng lưỡi (thiệt-thức-tâm). 

- Dói-tuong xúc được xúc giác bằng thân (thân-thức-tâm). 

Đó là 5 đối-tượng đáng ưa thích, đáng vừa lòng, đáng 
say mê trong 5 đối-tượng kãmaguna ấy mà giáo-pháp 
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của bậc Thánh-nhán gọi là “sợi dây bên, vật trói buộc 
chắc ”. Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda say đắm 
trong 5 đổi-tượng kãmaguna trói buộc ấy, nên không 
thấy tội lỗi, không có tri-tuệ nghĩ thoát ra khỏi 5 đối- 
tượng kamaguna trói buộc ấy. 

- Này Vaselthal nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda từ bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, chấp thủ 
pháp-hành không trở thành phạm-thiên, thường say đắm 
hưởng dục lạc trong 5 đối-tượng kãmaguna đáng ua 
thích, đáng vừa lòng, đáng say mê trong 5 dói- -tugng 
kamaguna trói buộc ây. Nhóm Bà-la-môn ấy sau khi 
chết, sẽ được sóng chung với Đức Phạm-thiên. Đó là 
điều không thể có được. 

- Này Vasettha! Ví nhw con sông Aciraval có nước 
đây, tràn bờ, con quq uóng nước được. Khi ấy, môt người 
muốn qua bờ sông bên kia, người ấy trùm đầu nằm ở bờ 
sông bên này. 

- Này Vasefthal Con nhận thức điễu ấy như thé nào? 
Người ấy qua bờ sông Aciravaf bên kia có được hay 
không? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, không thể nào được. Bạch 
Ngài. 

- Này Vasefthal Cũng như vậy, 5 pháp nivaraIa trong 
giáo-pháp của bậc Thánh-nhân gọi là “pháp ràng buộc, 
pháp chướng ngại ” 

Năm nivarana: pháp chướng-ngại đó là: 

- Kamacchanda nivarana: Tham-dục là pháp chướng- 

ngại 

- Byapada nivarana: Sân-hận là pháp chướng-ngại. 

- Thinamiddha nivarana: Buôn-chán, buôn ngủ là 

pháp chướng-ngại. 
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- Uddhaccakukkucca nivarana: Phóng-tâm, hồi-hận 

là pháp chướng-ngại. 

- Vichikiccha nivarana: Hoài-nghi là pháp chướng-ngại. 

Đó là 5 pháp chướng-ngại cho mọi thiện-pháp, nhất 
là pháp-hành thiên-định mà giáo-pháp của bậc Thánh- 
nhân gọi là “pháp ràng buộc, pháp chướng ngại `. 

- Này Vaselthal nhóm Bả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda bị 5 pháp chướng-ngại này bao trùm, ràng buộc, 
trói chặt rồi. Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda từ 
bỏ pháp-hành trở thành phạm-thiên, cháp thủ pháp- 
hành không trở thành phạm-thiên, thực-hành bị 5 pháp 
chướng-ngại này bao trùm, ràng buộc, trói chặt rôi. 

Nhóm Bà-la-môn áy sau khi chét, sẽ được sông chung 
với Đức Phạm-thiên. Đó là điêu không thê có được. 

- Này Vasettha! Con nhận thức điễu ấy như thế nào? 

Con có từng nghe Bà-la-môn già lớn tuổi là bậc thây, 
và bác tháy của bậc thay nói răng: 

- Đức Phạm-thiên có tham-dục nơi đồi-tượng người 

nữ hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có oan-trái hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có làm khó chúng-sinh hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên có tâm ô-nhiễm hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Đức Phạm-thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Con nhận thức điễu ấy như thé nào? 

Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có tham-dục 

nơi đôi tượng người nữ hay không? 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có oan-trái hay không ? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có làm khó chúng-sinh hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Có tâm ô-nhiễm hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, có. Bạch Ngài. 

- Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda giữ gìn 
tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Với những điều như vậy, nhóm Bà-la- 
môn thông thuộc 3 bộ Veda ấy có tham-dục trong người 
nữ, nhưng Đức Phạm-thin không có. Đem so sánh 
nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có tham-dục 
trong người nữ với Đức Phạm-thiên không có tham-dục 
trong người nữ được hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Đúng vậy, nhóm Bả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda có tham-dục trong người nữ sau khi 
chết, sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên không có tham- 
dục trong người nữ. Đó là điểu không thể có được. 

- Này Vaseltha!l Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy có oan-trải, nhưng Đức Phạm-thiên không có. 
Đem so sánh nhóm Baà-la-môn thông thuộc 3 bộ Veda có 
oan-trải với Đức Phạm-thiên không có oan-trdi được 
hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ây có làm khô chúng-sinh, nhung Đức Phạm-thiên 
không có. Đem so sảnh nhóm Baả-la-môn thông thuộc 3 
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bộ Veda có làm khổ chúng-sinh với Đức Phạm-thiên 
không làm khô chúng-sinh được hay không? 
- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vaselthal Nhóm Bà-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy có tâm ô-nhiễm, nhưng Đức Phạm-thiên không 
có. Đem so sánh nhóm Bả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda có tâm ô-nhiễm với Đức Phạm-thiên không có tâm 
ô-nhiễm được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Nhóm Bàả-la-môn thông thuộc 3 bộ 
Veda ấy có tâm không trong sạch, nhưng Đức Phạm- 
thiên có tâm trong sạch. Đem so sảnh nhóm Bà-la-môn 
thông thuộc 3 bộ Veda có tâm không trong sạch với Đức 
Phạm-thiên giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, không được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Đúng vậy, nhóm Bả-la-môn thông 
thuộc 3 bộ Veda có tâm không trong sạch sau khi chết, 
sẽ sống chung với Đức Phạm-thiên giữ gìn tâm trong 
sạch. Đó là điều không thể có được. 

- Này Vasettha! Trong đời này, nhóm Bà-la-môn 
thông thuộc 3 bộ Veda ấy đang bị đắm chìm, bị sa lây, 
đến tai hại mà tưởng dễ đạt đến nơi cao quý. Vì vậy, 3 
bộ Veda này gọi là tevijja irina (3 bộ Veda như khu rừng 
lớn không có xóm nhà), tevijja vivana (3 bộ Veda nhu 
khu rừng lớn không có nước). 

Khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vasettha 
kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nghe nói rằng: Đức 
Sa-môn Gotama biết đạo (con đường) để đến sống chung 
với Đức Phạm-thiên. 
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- Này Vasefthal Như-lai biết các phạm-thiên và cối 
phạm-thiên, pháp-hành để trở thành phạm-thiên, sẽ hoá- 
sinh làm phạm-thiên sống chung với các phạm-thiên trên 
cõi sắc-giới phạm-thiên. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền. dạy như vậy, cậu Vasettha 
kính bạch với Đức-Thế-Tôn răng: 


x Kính bach Dic-T. hé-Tôn, con xin kính thinh Đức- 
Thê-Tôn có đại bi tê độ thuyết dạy chúng con pháp-hành 
đê trở thành phạm-thiên sông chung với các phạm-thiên, 
và những người khác cũng trở thành phạm-thiên nữa. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Vasefthal Nếu nhw vậy thì các con hãy lắng 
nghe, Như-lai sẽ thuyết đáy. 

- Này Vaselthal Trong Phậtgiáo này, tỳ-khưu là 
người có giới hạnh đáy du .... 

Khi t-khưu hành-giả doi theo 5 pháp-chướng-ngại bị 
diệt được ở trong tâm, nên tâm hoan-hỷ phát sinh. 

Khi có tâm hoan-hÿ, nên tâm hý lạc phát sinh. 

Khi có tâm hy lạc, nên thân an tịnh phát sinh. 

Khi có thân an-lạc, nên tám an-lạc phát sinh. 

Khi có tâm an-lạc, nên định-tâm vững vàng phát sinh. 

* 1)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm từ khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bác, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bạăc, hướng Dưới, hướng Trên. 
Tâm từ rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng không 
có oan trái lân nhau, không làm khó lân nhau. 

Ví như người khoẻ mạnh thôi tù Và, tiếng tü và lan toa 
rộng ra khắp mọi nơi nhu thê nào. Cũng như t>-khuu 
hành-giả niệm rải tâm từ khap chúng-sinh muôn loài vô 
lượng dẫn đến chứng đắc mettäcetovimutti là chứng đắc 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 
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- Này Vasettha! Đó là pháp-hành để trở thành phạm- 
thiên, sẽ hoá-sinh làm phạm-thiên sống chung với các 
phạm-thiên trên cõi sắc-giới phạm-thiên. 

- Này Vasettha! Còn có pháp-hành khác nữa là: 

* T)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm bi khắp 
hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng Đông-Nam, Tây- 
Bắc, Tây-Nam, Đông-Bắc, hướng Dưới, hướng Trên. 
Tâm bi rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 

* Ty-khuu hành-giả thực-hành niệm rải tâm hý khắp 
hướng Đóng, Tay, Nam, Bắc, hướng Đóng-Nam, Tây- 
Bắc, T. ây-Nam, Đông-Bắc, hướng Dưới, hướng Trên. 
Tâm hý rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 

* T)-khưu hành-giả thực-hành niệm rải tâm xả khắp 
hướng Đóng, Tay, Nam, Bắc, hướng Đóng-Nam, Tây- 
Bắc, T. áy-Nam, Đông-Bắc, hướng Dưới, hướng Trên. 
Tâm xả rải khắp chúng-sinh muôn loài vô lượng. 

Ví nhw người khoẻ mạnh thổi tù và, tiếng tà và lan toả 
rộng ra khắp mọi nơi như thé nào. Cũng như tỳ-khưu 
hành-giả niệm rải tâm xả khắp chúng-sinh muôn loài vô 
lượng dẫn đến chứng đắc upekkhäcetovimuHi là chứng 
đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Này Vasettha! Đó là pháp-hành để trở thành phạm- 
thiên, sẽ hoá-sinh làm phạm-thiên sống chung với các 
phạm-thiên trên cõi sắc-giới phạm-thiên. 

- Này Vasettha! Con nhận thức thế nào về điều này? 

- T)-khưu hành-giả thường thực-hành như vậy có tham- 

dục nơi đối tượng người nữ hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- 1)-khưu có oan-trái hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- T)-khưu có làm khó chúng-sinh hay không? 
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- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Ty-khuu có tâm ô-nhiễm hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, không có. Bạch Ngài. 

- Ty-khuu giữ gìn tâm trong sạch được hay không? 

- Kính bạch Đức- Thê- Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Với những điều như vậy, tỳ-khưu 
không có tham-dục trong người nữ, phạm-thiên cũng 
không có. Đem so sánh tỳ-khưu không có tham-dục 
trong người nữ với phạm-thiên không có tham-dục trong 
người nữ được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Đúng vậy, 0}-khưu ấy không có 
tham-duc trong người nữ sau khi chết, sẽ sông chung với 
phạm-thiên không có tham-dục trong người nữ. Dó là 
điều có thê được. 

- Này Vasettha! Tỳ-khưu không có oan-trái, phạm- 
thiên cũng không có. Đem so sánh tỳ-khưu không có oan- 
trái với phạm-thiên không có oan-trái được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Tỳ-khưu không có làm khổ chúng- 
sinh, phạm-thiên cũng không có. Đem so sánh t}-khưu 
không có làm khô chúng-sinh với phạm-thiên không làm 
khó chúng-sinh được hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 

- Này Vasettha! Tỳ-khưu không có tâm ô-nhiễm, 
phạm-thiên cũng không có. Dem so sánh tÈ-khưu không 


có tâm ô-nhiễm với phạm-thiên không có tâm ô-nhiễm 
được hay không? 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, được. Bạch Ngài. 
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- Này Vasettha! Tỳ-khưu ấy giữ gìn tâm trong sạch, 
phạm-thiên cũng giữ gìn tâm trong sạch. Đem so sảnh 
t-khuu giữ gìn tâm trong sạch với phạm-thiên giữ gìn 
tâm trong sạch được hay không? 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, được. Bạch Ngài. 


- Này Vasettha! Đúng vậy, t}-khưu giữ gìn tâm trong 
sạch sau khi chết, sẽ sóng chung với phạm-thiên giữ gin 
tâm trong sạch. Đó là ièu có thể được. 


Khi Đúc- Thế- Tôn truyền dạy như vậy, cậu Vasettha 
và cậu Bhãradväja bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thát rõ ràng quá! 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thát hay tuyệt vời quá! Ví nhu người lật ngửa vật bị úp 
xuống, mở ra vật bị đóng kín, chỉ đường cho người lạc 
đường, roi đèn vào chỗ tăm tôi dé cho người có đôi mắt 
sáng được nhìn thấy mọi vật như thé nào, Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp, giảng dạy với nhiều cách cũng như thể ấy. 

Hai chúng con thành kính xin quy y nương nhờ nơi 
Đức-Thế-Tôn, xin quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp, xin 
quy y nương nhờ nơi chư tÈ-khưu Tăng. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai con là người 
cận-sự-nam (upasaka), đã quy-y Tam-bảo ké từ nay cho 
đến trọn đời, trọn kiếp. 


Cậu Vasettha và cậu Bharadvaja sau khi đã trở thành 
người cận-sự-nam (upäsaka) được 2-3 ngày sau, cậu 
Vaseftha và cậu Bharadvaja dẫn nhau đến hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Thế-Tôn cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /)-khưu Vasettha và 
tỳ-khưu Bhãradvzja thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
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đến chứng ngô chân-]|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bâc 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hòi trong 3 giới 4 loài. 


(Tóm lược xong bài kinh Tevijjasutta) 
Quả Báu Đặc Biệt Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm ân-đức Tam- 
bảo, trong kiếp hiện-tại chưa chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào, hành-giả vẫn còn là hạng phàm-nhân sẽ 
hưởng những quả báu đặc biệt ngay trong kiếp hiện-tại 
và nhiều kiếp vị-lai như sau: 

- Được phán đông chúng-sinh kính trọng. 

- Đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung, sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suối, 

không mê muội. 

- Sau khi chết, do đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 

làm người cao quý hoặc chu-thién cao quý. 

- Tái-sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng-sinh cao quý. 

- Có sắc thân xinh đẹp đảng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể dèu xinh đẹp dáng quy. 

- Thân có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Có trí-tuệ nhiễu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phi thưởng, ... 

- Nói lời hay có lợi ích, ... 
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- Kiếp vị-lai có duyên lành gặp Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp dễ dàng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn,.. 


Đó là những quả báu phát sinh do niệm-niệm Ân-đức 
Tam-bảo. 


* Tích Ngài Trướng-lão Sugandhatthera 


Trong bộ Therapadana, Ngài Trưởng-lão Sugandha ” 


thuật lại tiền-kiếp của Ngài, được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, Bậc độc nhất vô 
nhị xuất hiện trên thế gian, là Bậc cao thượng nhất 
trong tất cả chúng-sinh muôn loài trong các cối tam- 
giới. Đức-Phật có đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ, có hào quang sáng ngời tỏa ra từ kim 
thân, trong sáng huyén diệu như mặt trăng, ánh sáng 
hào quang cũng chói lọi như mặt trời, làm cho tất cả 
chúng-sinh muôn loài cùng cảnh vật mát mẻ nhu được 
tăm qua một trận mưa lớn, giúp cho tất cả chúng-sinh có 
duyên lành phát triển mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật có giới-đức hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh làm nên tảng như mặt đất, có định-đức không hê lay 
chuyển nhw dày núi Himavamta, có tuệ-ẩức sáng suối, 
mênh mông như hw không, ... 

Đức-Phật là Bậc không còn dính mắc, không còn 
ràng buộc, như gió thói. 

Đức-Phật có tâm đại-bi rải khắp đến tất cả chúng- 
sinh muôn loài. Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn, tế độ 
những chúng-sinh có duyên lành nên tế độ trong cõi 
người hoặc các cối khác. 

Vào thời-kỳ Đức-Phật Kassapa ấy, tôi là con trai của 


' Bộ Therãpadãna, Tích Sugandhattherãpadäna. 
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nhà phú hộ danh tiếng giàu sang phú quý, trong kinh- 
thành Baranasi. Một hôm, đang di dạo chơi trong rừng, 
tôi nhìn thấy Đức-Phật Kassapa đang thuyết pháp chỉ 
day chúng-sinh con đường bất tử Niễt-bàn. 

Đúc-Phát là một Vi Thiên-nam cao thượng hơn tất cả 
chưw-thiên, là một Bác Phạm-thiên cao thượng hơn tất cả 
chư phạm-thiên. Giáo-pháp của Ngài hoàn hảo ở phần 
đâu, phân giữa, phân cuối, đây đủ ý nghĩa, văn chương 
trong sảng, phạm âm của Đúc-Phát vô cùng thanh tao 
huyền diệu, khi lắng nghe làm cho tâm an tịnh lạ 
thường, làm vàng lặng mọi phiên-não. 

Khi lắng nghe giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa, tôi 
lién phát sinh đức-tin trong sạch, quyết định từ bỏ nhà 
cửa, tài sản, kính xin Đức-Phật Kassapa cho phép xuất 
gia trở thành t}-khưu trong giảo-pháp của Ngài. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, tôi đã học nhiễu hiểu rộng, 
là vị tỳ-khưu đa văn túc trí, là một Pháp-sư có tài đối 
đáp, lỗi lạc trong mọi trường họp, tôi thường tản dương 
ân-đức Tam-bao: án-đức Phật-bảo, ân-đức Pháp-báo, 
ân-đức Tăng-bảo giữa các hàng thanh-văm. 


Quả Báu Tán Dương Ân-Đức Tam-Bảo 


Khi mãn kiếp t)-khưu, sau khi chết, đại-thiện-nghiệp 
tản dương án-đức Tam-bảo cho quả tái-sinh làm vị 
thiên-nam trong cõi Đâu-suất-đà-thiên (Tusita), an 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Đến khi mãn kiếp thiên-nam, sau khi chết, cũng do 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh làm người nam có 
những mùi thơm lạ thường: 

- Hơi thở có mùi thơm tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tỏa ra. 

- Toàn thân đêu có mùi thơm tỏa ra suốt ngày đêm, ... 
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Những mùi thơm nay, thơm ngát hơn ca mui thơm cua 
hoa sen, hoa lài, các loài hoa thơm khác, hơn tất cả mùi 
thơm của các loại trầm, ... mùi thơm tho huyền diệu này 
chính là quả báu của sự tán dương án-đức Phát-báo, ân- 
đức Pháp-bảáo, án-đức Tăng-bảo, ân-đức Tam-bảo cao 
thượng trong tiên-kiếp của tôi. 

Nay, kiếp hiện-tại này, nhờ duyên lành, tôi đã đến hấu 
đảnh lễ Đức-Phật Gotama, kính xin Ngài cho phép tôi 
được xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Ngài. Tôi cũng thường tản dương ân-đức Phát-bảdo, ân- 
đức Pháp-bảáo, án-đức Tăng-bảo cao thượng. 

Những chúng-sinh lắng nghe tôi tán dương ân-đức 
Tam-bao cao thượng, làm cho họ phát sinh duc-tin trong 
sạch nơi Tam-bao, thân tâm của họ được an-lạc. 


Do năng-lực tán dương án-đức Tam-bao cao thượng, 
tôi thực-hành đê-mục niệm-niệm án-đức Tam-bảo làm 
nên tảng, rôi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận mọi phiên- 
não trâm-luân, đã nhổ tán góc vó-minh, tham-ái không 
côn dw sót nữa, trở thành bậc Thánh A1-ra-hán, không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong 3 giới 4 loài. 

Tôi có duyên lành được xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đó là điều tốt 
lành nhất. Tôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với tam-minh, tú-tuệ-phân-tích, lục-thông, v.v... 

Tôi đã hoàn thành xong phận sự của bậc ty-khuu, đã 
thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
Gotama cao thượng. 


' Bộ Therãpadãna, tóm lược tích Ngài Sugandhattheräpadãna. 
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Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, thường 
tán dương ân-đức Tam-bảo cao thượng, chắc chắn người 
ấy sẽ được những quả báu tốt lành. Ngược lại, nếu người 
nào chê trách, xúc phạm, nói xấu đến ngôi Tam-bảo: 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo mà không 
biết sám hồi tội lỗi của mình, thì người ấy sẽ có hậu quả 
không tốt trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 


Đức-Tin Trong Sạch Nơi Ngôi Cao Cả 


Đức-fn là pháp dẫn: đầu trong moi thiện-pháp, từ 
dục-giới thiện pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. Người nào 
có đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, người ấy có được 
phước-thiện cao cả và có được quả báu của phước-thiện 
åy cũng được cao cả. 


Đức-Phật dạy trong bài kinh Aggappasadasutta!!) ý 


nghĩa như sau: 


- Này chư tỳ-khưu! Các con nên có đức-tin trong sạch 
trong bốn ngôi cao cả nhất. Bốn ngôi cao cả nhất ấy 
nhw thé nào? 


1- Tất cả mọi loài chúng-sinh là chúng-sinh không có 
chân (rắn, cá, ...), chúng-sinh có hai chân (con người, 
gà, vit, ...), ehane- -sinh có bőn chân (voi, ngua, trâu, bò, 

...), Chúng-sinh có nhiêu chân (con rít, con cuốn chiếu, 

..), chíng-sinh có sắc-uẩn (cõi sắc- giới Vô-tưởng- 
thiên), chúng-sinh có 4 danh-uân (thọ-uân, tưởng-uán, 
hành-uẩn, thức-uẩn, không có sắc-uẩn) trong 4 cối vô- 
sắc-giới, chúng-sinh có tưởng (tâm) (cõi dục-giới, cõi 
sắc-giới, cõi vô-săc-giới), chúng-sinh không có tưởng 


' Añguttaranikãya, Catukanipäta, kinh Aggappasãdasutta. 


Sự Lợi Ích Niệm Ân-Đức Tam-Bảo 215 


(cõi sắc-giới Vô-trởng-thiên), chúng-sinh không phải có 
tưởng, cũng không phải không có tưởng (trong cõi vő- 
sắc-giới phi-tưởng-phi-phi-hrởng-xứ-thiên ). 

Trong toàn thể mọi loài chúng-sinh ấy, chư thiện-trí 
tán dương, ca tụng Như-Lai, Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác rằng: “Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là Bậc cao cả 
nhất trong toàn thể mọi loài chúng-sinh ấy ”. 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, những chúng-sinh ấy được 
goi là người có duc-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo 
ngôi cao cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch trong Đức- 
Phát-bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ có được 
quả báu cao cả nhất. 


2- Tất cả các thiện pháp là pháp hữu-vi do nhân 
duyên cấu tạo. Trong tất cả các thiện-pháp ấy, Thánh- 
đạo hợp du 8 chánh, mà chư thiện-trí tán dương, ca tụng 
rằng: “Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh là thiện-pháp cao cả 
nhất trong tất cả mọi thiện-pháp ”. 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch trong 
Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh ấy, những chúng-sinh ấy 
được gọi là người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp- 
bảo ngôi cao cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch trong 
Đức-Pháp-bảo ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ 
được quả báu cao cả nhất. 


3- T át cả các pháp là pháp hữu-vi và pháp vô-vi. 
Trong tât cả các pháp ay, Niét-bàn là pháp ly-ái (viraga), 
mà chw thiệntrí tán dương, ca tụng răng: “Niết- bàn 
pháp ly-ái là pháp cao cả nhất trong tắt cả các pháp ấy.” 

Niết-bàn là pháp ly-ái như thé nào? 

- Niết-bàn là pháp không còn say mê trong ngũ-dục. 
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- Niét-bàn là pháp diệt tâm tham-ái khao khát trong 
ngũ-dục. 

- Niét-bàn là pháp nhó tận gốc rễ vô-minh, tham-át. 

- Niêt-bàn là pháp cất đứt tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

- Niết-bàn là pháp đoạn-tuyệt tâm tham-ái. 

- Niết-bàn là pháp dứt bỏ tâm tham-dục. 

- Niết-bàn là pháp diệt mọi cảnh khó, 


Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi Niết- 
bàn pháp ly-ái, những chúng-sinh ấy được gọi là người 
có đức-tin trong sạch nơi Niét-bàn pháp ly-ái ngôi cao 
cả nhất. Họ có đức-tin trong sạch nơi Niễt-bàn pháp ly- 
ái ngôi cao cả nhất ấy, chắc chắn họ sẽ được quả báu 
cao cả nhất. 


4- Trong tất cả các nhóm, các đoàn thể, chư Thánh- 
Tăng là những bác Thánh-Tăng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai, mà chư thiện-trí tán duong, ca tụng rằng: 
“Chw Thánh- Tăng là những bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phát là cao cả nhất trong các nhóm, các đoàn 
thể ấy. ” 

Chw Thánh- Tăng thanh-văn đệ-tử cua Như-Lai có 4 
đổi, thành 8 bậc Thánh là những Bậc xứng đảng thọ 
nhận những thứ vật dụng cung dường, là những Bác 
xứng đáng được đón tiếp như vị khách quỷ, là những 
Bác xứng đáng cho chúng-sinh cúng dường, là những Bác 
xứng đáng được lễ bái, chư Thánh-Tăng là phước-điển 
cao thượng của chúng-sinh không nơi nào sánh được. 

Những chúng-sinh nào có đức-tin trong sạch nơi chw 
Thánh- Tăng, những chúng-sinh ấy được goi là người có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng-bảo ngôi cao cả nhất. 
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Họ có đức-tin trong sạch nơi Đức- Tăng-bảo ngôi cao cả 
nhát ây, chặc chăn họ sẽ được quả báu cao cả nhát. 

-Này chư t)-khwu! Các con nên có duc-tin trong sạch 
trong bón ngôi cao cả nhát như vậy. 


Đức-Phật thuyết bài kệ ý nghĩa rằng: 


Duc-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, 

Trí-tuệ hiểu biết nơi ngôi cao cả. 

Duc-tin trong sạch Đức-Phật cao cả, 

Là Bác Vô- Thượng xứng đảng cúng dường. 
Đức-tin trong sạch Đức-Pháp cao cả, 

Là Niễt-bàn pháp ly-ái tịch tịnh. 

Duc-tin trong sạch Đức- lăng cao cả, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 
Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, 
Phước-thiện cao cả được tăng trưởng nhiễu, 
Được quả báu cao cả là sống lâu, 

Sắc đẹp, danh vọng, tiếng tót, an-ląc, 

Và sức mạnh thể xác lân tinh thân. 

Bác thiện-trí cung dường ngôi cao cả, 

Có định-tâm vững trong pháp cao cả, 

Bậc ấy sẽ là chư-thiên, nhân-loại, 

Đạt đến nơi cao cả, tâm hoan hỷ. 


Đức-Tin Nơi Tam-Bảo Và Quả Báu 
Đức-tin nơi Tam-bao đó là đức-tin nơi Đức-Phật-bảo, 


duc-tin nơi Đúc-Pháp-bảo, đức-Hn nơi Đức- Tăng-bảo 
trong bài kinh Cundīsutta” được tóm lược như sau: 


! Añguttaranikãya, Catukanipäta, kinh Cundïsutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana, gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, Công chúa 
Cundī cùng với 500 cỗ xe chở 500 công nương đến hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Hoàng huynh của con là 
Cunda dạy con rằng: “Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
ẩức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, đã đến quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-lăng-bảo,; và có tác-ý 
trong đại-thiệntâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự 
trộm- -cdp, tranh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói- -dói, tránh 
xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dé đuôi. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh trong cõi thiên-giói” mà thôi, không tái-sinh 
trong cối ác-giới.!?)” 

- Kinh bạch Đức-Thế- Tôn, con xin phép hỏi rằng: 

* Người có đức-tin nơi Đúc-Phát-bảo nhu thế nào, 
sau khi chết, chỉ tái-sinh trong cối thiện-giới mà thôi, 
không tái-sinh trong cõi ác-giới? 

* Người có đức-tin nơi Đức-Pháp-bảo như thế nào, 
sau khi chết, chỉ tải-sinh trong cối thiện-giới mà thôi, 
không tái-sinh trong cõi ác-giới? 

* Người có đức-tin nơi Đức- Tăng-bảo nhu thế nào, 
sau khi chết, chỉ tải-sinh trong cối thiện-giới mà thôi, 
không tái-sinh trong cõi ác-giới? 

* Người giữ gìn giới đây đủ trọn vẹn như thé nào, sau 
khi chết, chỉ tái-sinh trong coi thiện-giới mà thôi, không 
tái-sinh trong cõi ác-giới? 


! Cài thiện-giới đó là cõi người, 6 cõi trời dục-giới. 
2 Cõi ác-giới đó là cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 
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Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


- Này Cundī! Tất cả các loài chúng-sinh là chúng- 
sinh không chân, chúng-sinh có hai chân, chúng-sinh có 
bốn chân, chúng-sinh có nhiêu chân, chúng-sinh có sắc- 
uấn, chúng-sinh không có sắc-uẩn, chúng-sinh có tưởng, 
chúng-sinh không có tưởng, chúng-sinh không phải có 
tưởng cũng không phải không có tưởng. 

Trong tất cả mọi loài chúng-sinh ấy, chư thiện-trí tán 
dương, ca tụng rằng: “Như-Lai, Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác là Bậc cao cả nhất trong các loài chúng-sinh ấy. ” 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát 
cao cả nhất, những người ấy được gọi là người có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phát cao cả nhất, và có được quả 
báu cao cả nhất. 

- Này Cundï! Các pháp hữu-vi do nhân duyên cấu tạo, 
và các pháp vô-vi không do nhân duyên cấu tao. 

Trong tất cả các pháp ấy, Niét-bàn pháp ly-ái 
(viraya) là pháp không còn say mê, diệt tâm tham-ái 
khao khát, nhỏ tận gốc vó-minh, tham-ái không dính 
mắc, căt đứt tử sinh luân-hồi. Pháp ấy goi là Niết-bàn, 
mà chư thiện-trí tán dương, ca tụng rằng: “Niết-bàn 
pháp ly-ái là pháp cao cả nhất trong tất cả các pháp ấy”. 

Những người nào có đức-tin trong sạch nơi Niễt-bàn 
pháp ly-ái cao cả nhất, những người ấy được gọi là 
người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp cao cả nhất, 
và có được quả báu cao cả nhất. 

- Này Cund:! Trong tất cả các nhóm, các đoàn thể ấy, 
chu: Thánh- Tăng thanh-văn đệ-tử cua Như-Lai có 4 đôi 
thành 8 bậc Thánh là những Bậc xung đáng thọ nhận 
các thứ vật dụng cúng dường, là những Bác xứng đảng 
được đón tiếp như vị khách quý, là những Bậc xứng 
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đáng cho chúng-sinh lễ bái cúng dường, chư Thánh- 
Tăng là phước-điễn cao thượng của chúng-sinh không 
nơi nào sánh được, mà chu thiện-trí tán dương, ca tụng 
rằng: “Chư Thánh-Tăng ấy là Bậc cao cả nhất trong 
các nhóm, các đoàn thể ấy. i 

Những người nào có đức-tin trong sạch noi chw 
Thánh- Tăng cao cả nhất ấy, những người ấy được gọi là 
người có đức-tin trong sạch nơi Đức-Tăng cao cả nhất, 
và có được quả báu cao cả nhất. 

- Này Cundi! Trong tất cả các loại giới ấy, giới mà 
chw Thánh-nhân kính yêu, là giới không bị đứt”, giới 
không bị thủng!?, giới không bị đồm'”, giới không bị đứt 
lan“, giới tự chủ mà chư bậc thiện-trí tản duong ca 
tụng, tà-kiến và tham-ái không thể nương nhờ nơi giới 
ấy. Nương nhờ giới trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng 
cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, cho 
nên, chu thiện-trí tán dương ca tụng rằng: “Giới trong 
Thánh-đạo của các bậc Thánh là giới cao cả nhất trong 
các loại giới ”. 

Những người nào có đức-tin trong sạch trong giới 
của bậc Thánh-nhân, những người ấy được gọi là người 
có đức-tin trong sạch trong giới cao cả nhất và được 
quả báu cao cả nhất. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ ý nghĩa rằng: 

Đức-tin trong sạch nơi ngôi cao cả, 

Trí-tuệ hiểu biết nơi ngôi cao cả. 

Duc-tin trong sạch Đức-Phật cao cả, 

Là Bác Vó- Thượng xứng đáng cung dường. 
` Giới đứt: Phạm điều-giới đầu hoặc điều-giới cuối bị đứt rời ra. 

“Giới thủng: Phạm điều-giới ở phân giữa. 


` Giới đốm: Phạm điều-giới xen kë nhau. 
* Giới đứt lan: Phạm điều-giới đi liền với nhau. 
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Đức-tin trong sạch Đức-Pháp cao cả, 

Là Niễt-bàn pháp ly-ái tịch tịnh. 

Duc-tin trong sạch Đức- lăng cao cả, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh. 
Người cúng dường đến chư Tăng cao cả, 
Phước-thiện cao cả được tăng trưởng nhiễu, 
Được quả báu cao cả là sống lâu, 

Sắc đẹp, danh vọng, tiếng tót, an-ląc, 

Và sức mạnh thể xác lân tinh thân. 

Bác thiện-trí cung dường ngôi cao cả, 

Có định-tâm vững trong pháp cao cả, 

Bậc ấy sẽ là chư-thiên, nhân-loại, 

Đạt đến nơi cao cả, tâm hoan hỷ. 


Đức-tin là nền tảng mọi thiện-pháp, đó là ẩức-tin 
đồng sinh với /rí-fuệ. Người có trí-tuệ chắc chắn có đức- 
tin, còn người có đức-tin không chắc có trí-tuệ, bởi vì 
trong 6 dai-thién-tám có 2 loại, 4 đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ và 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ. 


* Ngài Trưởng-lão Subhüūtitthera” là bậc Thánh A-ra- 
hán thuật lại tiên-kiêp của Ngài được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của Ngài Trướng-lão Subhūti tên là Nanda, 
thuộc dòng tộc Bäã-la-môn. Ngài sinh vào thời-kỳ trước 
khi Đức- Phật Paduimuffara!2) xuất hiện trên thế gian. 


Công tử Nanda khi trưởng thành theo học các bộ môn 
theo truyên thông Bà-la-môn, sau khi thành tài, công tử 
đi xuât gia trở thành đạo-sĩ, là một đạo-sư có nhóm đệ-tử 


Bộ Therapadana Ngài Đại-đức Subhũititthera apadanavannana. 
2 Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara dên Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian là 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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đạo-sĩ gồm có 44.000 vi trú tại chân dãy núi Himavanta. 
VỊ Đạo-sư Nanda cùng với 44.000 đệ-tử đều chứng đắc 
bát thiền: 4 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới, 
đặc biệt chứng đắc đầy đủ ngñ thông. 

Khi Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian, 
Đúc-Phật ngự đến tỉnh thành Hamsavati cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Một hôm, Đ/c-Phật Padumuffara xả dai-bi định, xem 
xét các chúng-sinh có duyên lành nên tế độ, thì thấy rõ 
vị đạo-sĩ Nanda sẽ có y nguyện trở thành vị Thánh Đại- 
thanh-văn của Đức-Phát trong thời vị-lai, còn nhóm 
44.000 đệ tử sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, nên Đức- 
Phật mặc y, mang bát một mình bay theo đường hư 
không đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác ý cho 
đạo-sĩ Nanda nhận biết Ngài là Đức-Phậi. 


Thật vậy, nhìn thấy tướng của Ngài từ xa đến, vị đạo- 
sư Nanda biết chắc chắn là Ðức-Phật, nên hết lòng cung 
kính đón rước, thỉnh Dzc-Phát ngự vào trong cốc, thỉnh 
Đức-Phật ngự trên chỗ cao quý, còn mình ngồi chỗ thấp, 
thành kính dành lễ Đức-Phật. 

Khi ấy, nhóm đệ tử hái trái cây từ rừng trở về nhìn 
thấy. tôn-sư của mình ngôi chỗ thấp, nhìn thấy Đức- Phật 
có đầy đủ tướng tốt ngồi chỗ cao quý, không biết bậc ấy 
cao thượng như thế nào nên thưa răng: 


- Kính thưa tôn sư, chúng con tưởng tôn sw là bậc cao 
cả trong đời, không ngờ nay có Bậc ay còn cao thượng 
hơn tôn su nữa. 

- Kính thưa tôn sư, Bác ay cao thượng như thê nào? 

Đạo-sư Nanda dạy bảo rằng: 

- Này các con! Các con không nên đem hột cát so 
sánh với núi cao Sineru. Bác ây là Đức-Phát Chánh- 
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Đăng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cối thé giới chúng- 
sinh. Các con hãy nên cung kính dành lễ Đức-Phật. 
Nghe lời khuyên dạy của thầy, nhóm đệ-tử cùng nhau 
cung kính dành lễ Đức-Phật. 
Đạo-sựư Nanda dạy bảo đệ-tử chọn lựa trái cây ngon 
lành, sạch sẽ đem đến cúng dường lên Ðức-Phái. 


Sau khi độ trái cây và uống nước xong, Ðức-Phậi 
nghĩ răng: “Chu f)-khưu- Tăng hãy dên đáy.” Chư Ðai- 
đức tỳ-khưu-Tăng hiệu biệt ý nghĩ của Đức-Thê-Tôn, 
nên 700 ngàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng bay đền hầu 
Đức-Phát. 

Đạo-sư Nanda gọi nhóm đệ tử dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chỗ ngôi của Đức-Phát chưa xứng 
đáng và 100 ngàn chô ngôi của chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng chưa có. Vậy, các con hãy nên vận dụng phép thân 
thông bay di tìm các đoá hoa xinh đẹp và thơm tho đem 
về làm chó ngồi, dé cúng dường lên Đức-Phát và chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng, băng phép thân thông của mình. 

Vâng lời đạo-sư, nhóm đệ tử mỗi người bay di mỗi 
ngả tìm các đoá hoa xinh đẹp và thơm tho đem vê kêt 
làm pháp toà đặc biệt nguy nga lộng lây, đê cúng dường 
lên Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác và 100 ngàn chô ngôi 
khác đặc biệt có 2 chó ngôi dành cho 2 vị Thánh Tôi- 
thượng thanh-văn đệ-tứ của Đức- Phát. 

_ Công việc trang hoàng chăng máy chốc đã hoàn thành 
tôt đẹp, băng phép thân thông của nhóm đệ-tử. 

Đạo-sư Nanda cung kính dành lễ Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài ngự đến 
ngôi trên pháp toà được kêt băng các loài hoa mà chúng 
con đã trang hoàng xong, đề cho chúng con được sự lợi 
ích, sự tiên hoá, sự an-lạc lâu dai. 
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Đức-Thế-Tôn ngự lên ngồi trên pháp toà xong, rồi 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng theo thứ tự bậc cao thấp lên 
ngồi chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn nghĩ rằng: “Nhu-Lai nên nhập- 
diệt-thọ-tưởng (nirodhasamäpatti) suốt 7 ngày đêm, để 
cho nhóm đạo-sĩ này có được nhiều phước-thiện cao quy. ” 

Biết Đức-Thế-Tôn đã nhập-diệt-thọ-tưởng, nên chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng đều nhập-diệt-thọ-tưởng 
theo Đức-Phật. 

Đạo-sĩ Nanda cầm chiếc long kết bằng các loại hoa xinh 
đẹp thơm tho, đứng hầu Đức-Phật cũng suốt 7 ngày đêm. 


Sau khi xả điệt-thọ-tưởng (mrodhasamapafii), Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy vị f)-khưu có 2 đức-hạnh: arana- 
vihärmañca dakkhineyyänafñca xuât-sắc nhất trong hàng 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, thuyết pháp tán 
dương lễ cúng dường chỗ ngồi kết bằng các loại hoa của 
nhóm đạo-sĩ. 

Tiếp theo Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ nhóm đạo- 
sĩ gồm có 44.000 vị đều chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quá và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ây. 


Riêng đgo-sư Nanda có ước nguyện muốn trở thành vi 
t-khưu có 2 đực-hạnh: aranaviharmanca dakkhineyyä- 
nañca xuât-sắc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật trong thời vi-lai, như vị t>-khuu này, nên 
không chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

Đức-Phật cho phép 44.000 đạo-sĩ xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “Etha Bhikkhavo.” Tất cả đạo-sĩ đều trở 
thành tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu, 
trang nghiêm như chư Đại-đức có 60 hạ. 
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Khi ấy, đạo-sĩ Nanda cung kính dành lễ Đức-Phật 
Padumuttara, bạch răng: 

- Kinh bạch Đức- Thế-Tôn, những phước-thiện nào mà 
con đã thành kính cung dường, cám chiếc long hoa đứng 
hấu Ngài suốt 7 ngày đêm,.. Những phước-thiện ay, con 
không mong muôn gì khác, con chỉ có uóc nguyện muôn 
trở thành vị t)-khưu có 2 đức-hạnh: aranaviharinanca 
dakkhineyyananca xuât-săc nhát trong hàng Thánh 
thanh-văn đệ tử của Đức-Phát trong thời vị-lai, nhw vị 
t)-khwu ây của Ngài mà thôi. 

Đức-Phật Padumuftara biết rõ nguyện vọng của đạo- 
sĩ Nanda sẽ được thành tựu như ý, nên Ðức- Phật khuyên 
day và thọ ký răng: 

“Bhavehi Buddhanussaftim. 

Bhãvanãnamanuftaram. 

Imam satim bhavayitva, 

Purayissasi manasam. ..... tế) 

- Này Nanda! Con nên thực-hành niệm 9 ân-Đức- 
Phật là đê-mục thiên-định cao thượng hơn tât cả đê-mục. 

Sau khi đã thực-hành đê-mục niệm 9 ân-Đức-Phật rồi, 
con sẽ được thành tựu đây du ý nguyện của con như là: 

* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời suốt 
30.000 dai-kiép trải đáit. 

* Con sẽ làm Đức-vua trời 80 kiếp. 

* Con sẽ làm Đức-Chuyển-luân-Thánh-vương trong 
cối người 1.000 kiếp. 

* Con sẽ làm Đức-vua trong nước lớn không sao ké xiết. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 án-Đúc- Phát. 


' Bộ Theräpadanapali, Tiêu sử Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadãna. 
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* Những kiếp tử sinh luân-hồi của con không sinh 
trong cõi ác-giới, chỉ sinh trong cối thiện-giới mà thôi. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 án-Đúc- Phát. 

* Từ nay, còn 100.000 đại-kiếp trái đất nữa, Đức- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. Khi ấy, con sinh 
trong gia đình phú hộ Sumana, tên con là Subhuti. Khi 
trưởng thành, con từ bỏ nhà, của cải tài sản 800 triệu, đi 
xuất gia theo Đức-Phật Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành tỳ-khưu không lâu, con 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán, cùng 
với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 

Đức-Phật Gotama ấy sẽ tuyên dương con là vị Thánh 
thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh: aranavihanmam: thường 
trú trong đức-hạnh không phiên não và dakkhineyyänam: 
đức-hạnh thọ nhận thứ vật dụng của thí chủ xuất sắc 
nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của Ngài. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 án-Đúc- Phát. 

Thật vậy, từ đó những tiền-kiếp tử sinh luân-hồi cho 
đến kiếp chót là Ngài Trưởng-lão Subhữti được diễn tiễn 
đúng như lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 


* SingalamatutherT ” là Đại-đức tỳ-khưu-ni bậc 
Thánh A-ra-hán thuật lại tiền-kiếp của Ngài được tóm 
lược như sau: 

* Trong thời kỳ Đức-Phật Padumuifara xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Đại-đức tỳ-khưu-ni là tiéu 
thư sinh trong gia đình của vị quan lớn của triều đình có 
chức trọng quyên cao giàu sang phú quý. 


' Bộ Therï apadãna Siħgalamātutherī apadãna. 
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Một hôm, tiéu thw đi với thân phụ cùng nhóm thuộc 
hạ đến nghe Đức-Phật Padumurtara thuyết pháp, cô 
phát sinh đức-tin trong sạch, nên xin thân phụ cho phép 
cô xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của 
Đức-Phát Padumuttara. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu-nI có đức-tin đặc biệt nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
thích nghe pháp, thích chiêm ngưỡng Đức-Phật. 

Một thuở nọ, ty-khuu-ni nhìn thấy Đức-Phật 
Padumuffara tuyên dương vị Đại-đức f)-khưu-ni là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong sạch 
(saddhävimutta) xuất-sắc nhất trong hàng chư tỳ-khưu- 
ni đệ-hử của Ngài, nên tỳ-khưu-ni có ý nguyện muốn 
được ngôi vị ấy. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn có tâm đại bi tế độ truyền dạy 
tỳ-khưu-ni rằng: 

- Này con! Con nên là người có đức-tin trong sạch, 
vững chắc không lay chuyển nơi Như-Lai, nơi Đức- 
Pháp-bảo, nơi chư tỳ-khưu-Tăng-bảo, có giới hạnh 
trong sạch mà chư Thánh-nhân ca tụng, có chánh-kiến 
đúng dün. 

Lăng nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật Padumuttara, 
ty-khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng hoan hy bạch hỏi 
Đức-Phật về ý nguyện muốn được ngôi vị Ðại-đức f}- 
khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin 
trong sạch (saddhavimutta) xuất-sắc nhất trong hàng chư 
ty-khưu-ni của Đức-Phật vị-lai cũng như vị Đại-đức ty- 
khưu-ni đệ-tử của Ngài hiện-tại, có được thành tựu như 
ý nguyện hay không. 

Khi Ấy, Đức-Phật Padumuttara có tâm đại-bi té độ 
thọ ký rằng: 
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- Này con! Nguyện vọng của con sẽ được thành tựu 
như ý nguyên. 

- Này con! Từ nay, còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Drc- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, con là 
mẹ của Singala gọi là Singälamatu sẽ xuất gia trở thành 
tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rồi 
Ngài sẽ tuyên dương con trong ngôi vị Đại-đức t}-khưu- 
ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhävimufta) xuất-sắc nhất trong hàng chư t- 
khưu-ni đệ-tử của Đức- Phát. 

Lăng nghe lời thọ ký của Đức-Phật Padumuttara, ty- 
khưu-ni phát sinh thiện-tâm vô cùng hoan hy có gắng 
tinh-tấn không ngừng tạo cho đầy đủ 10 pháp-hạnh Ba- 
la-mật. 


Do nhờ thiện pháp các pháp-hạnh Ba-la-mật, nên 
trong vòng tử sinh luân-hồi suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất, những hậu kiếp của tỳ-khưu-ni không hề bị sa vào 4 
cói ác-giới: (đja-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và do 
nhờ thiện-nghiệp ấy mà những hậu-kiếp chỉ có tái-sinh 
trong các cõi thiện-g1ới: cối người và các cõi trời mà thôi. 


* Thoi-ky Đức-Phát Gotama xuất hiện trên thế gian, 
hậu kiếp chót của tỳ-khưu-ni sinh làm con gái của phú 
hộ ở kinh-thành Rãjagaha. Khi cô trưởng thành kết hôn 
cùng với người con trai của phú hộ, sinh được một người 
con trai đặt tên là Singala. Vì vậy, bà có tên gọi là 
Singalamatu: Mẹ của cậu Siñeala. 

Một hôm, bà Siùgālamātu đến nghe Đức-Phật 
Gotama thuyết pháp, bà chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả 
và Niét-bàn, trở thành bác Thánh Nhập-lưu, bà xin Đức- 
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Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo- 
pháp của Đức- Phát Gotama. 

Ty-khuu-ni Singalamafu có đức-tin trong sạch đặc 
biệt thực-hành đê-mục niệm 9 ân-Đức-Phật (Buddha- 
nussari), đạt đến tâm cận-định (upacarasamadli), dùng 
tâm cận định này làm nền tảng, làm đỗi-tượng thiền-tuệ, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi 
tham-ái không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông, hoàn thành 
xong phận sự của bậc xuất-gia trong giáo-pháp của Đức- 
Phát Gotama. 

Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana tuyên dương 
Đại-đức t)-khưu-nỉ Singalamafu là bác Thánh A-ra-hán 
giải thoát bằng đức-tin trong sạch (saddhävimufta) xuất 
sắc nhất trong hàng chư tp-khuu-ni đệ-tử của Ngài. 

Tất cả đều đúng như Đức-Phật Padumuttara quá-khứ 
đã thọ ký đối với Đại-đức tp-khuu-ni Singalamatu. 


* Tích Ngài Trưởng-lão Phussadeva '” 

Ngài Trưởng-lão Phussadeva ở tại nước Srllankä, 
sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niêt-bàn, được 
tóm lược như sau: 

Thời-kỳ sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết- 
bàn, tại đât nước Srilankã có ngôi Bảo-tháp tôn thờ Xá- 
lợi của Đức-Phật Gotama. 


! Bộ Chú-giải Tạng-luật, bộ Parivara atthakathã. 
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Hằng ngày, Ngài Trưởng-lão Phussadeva làm phận 
sự quét don, lau chùi, làm sạch sẽ xung quanh nên ngôi 
Bảo-tháp xong, rồi Ngài ngồi thực-hành 42-muc niệm 9 
ân- Đức- Phát. 

Một hôm, Ác-Ma-thiên hiện xuống biến thành người 
kỳ dị làm dơ bân nên ngôi Bảo-tháp. Ngài Trưởng-lão 
phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. 

Cũng như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ác-Ma-thiên 
hiện xuông biên thành người kỳ dị xâu xí chưa từng thây 
trong vùng này bao giờ, nên Ngài Đại-đức suy xét răng: 

“Người già kỳ dị xấu xí này ta chưa từng thấy lần nào. 

Vậy người ây có phải là Ac-Ma-thiên hiện xuống làm 
quay ráy ta chăng, thử hỏi xem sao. ” 

- Này ngươi! Ngươi là Ác-Ma-thiên phải không? 

Ác-Ma-thiên không còn giẫu giễm được nữa, nên thừa 
nhận, rôi hiện nguyên hình Ac-Ma-thiên. 

Ngài Trưởng-lão Phussadeva tha thiết khán khoản 
Ac-Ma-thiên răng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi có nhiều oai lực phi 
thường, ngươi đã từng gặp Đức-Phật Gotama. Nay, lão 
tăng tha thiết khán khoản ngươi biên hod lại kim thân 
của Đức-Phát Gotama cho lão tăng chiêm ngưỡng có 
được hay không? 

Theo lời tha thiết khán khoản của Ngài Trưởng-lão 
Phussadeva, Ac-Ma-thiên biên hoá ra kim thân của Đức- 
Phật Gotama. 

Nhìn thấy Ác-Ma-thiên biên hoá ra kim thân của Ðức- 
Phật Gotama như vậy, nên Ngài Trưởng-lão Phussadeva 
nghĩ răng: “4c-Ma-thiên còn có tâm ác, phiên-não mà 
biên hoá ra kim thân cua Đức-Phật Gotama thật đảng 
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tón kính như thể ấy. Sự thật, Đức-Thế-Tôn không còn 
phiên-não, hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh thì kim thân 
của Đức-Phật thật đáng tôn kinh biết dường nào!” 

Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Phussadeva thực hành đê-mục niệm 9 ân-Đức-Phật, phát 
sinh hy lạc động sinh với đại-thiện-tâm chưa từng có, 
đạt đến cận-định trong đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 


Thọ lạc đồng sinh với đại-thiện-tâm này trong thọ 
niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đối-tượng thiên-tuệ, 
Ngài Trưởng-lão Phussadeva chuyên sang thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của thọ lạc là danh-pháp là pháp-vô-ngã, tiếp 
tục phát sinh trí-tuệ-thiỀn-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của danh-pháp, sắc-pháp, hiện ró 3 trạng-thái- 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tir Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-ái, trở thành bác Thánh A-ra-hán 
tại ngôi Bảo-tháp ấy. 


Đức-Tin Vững Chắc Nơi Tam-Bảo 


Chỉ có chư Thánh-nhân mới có đức-fin vững chắc 
nơi Tam-bảo mà thôi, bởi vì chư Thánh-nhân là bậc đã 
diệt tận được phiên-não hoài-nghỉi nơi Đức-Phật-bdo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, cho nên, không có một 
ai hoặc một sự việc gì có thể làm cho bậc Thánh-nhân 
mất đức-tin nơi Tam-bảo, mà sự thật chỉ có đức-tin trong 
sạch vững chắc hoàn toàn nơi Tam-bảo cho đến kiếp 
chót mà thôi. 

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật là cân- 
sự-nam, cận-sự-nữ, tỳ-khưu, sa-di còn là hang phàm-nhân, 
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có đức-tin luôn luôn trong sạch nơi Tam-bảo không phải 
điều dë dàng, bởi vì các hàng phàm-nhân còn có nhiều 
phiền-não chi phối, nhất là phiển-não hoài-nghỉ nơi 
Tam-báo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảáo, Đúc- Tăng-báo, 
chưa có đủ tin hoàn toàn nơi nghiép và quả của nghiệp. 


Như vậy, để dë dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, cân phải có đổi-fượng cao cả và rõ ràng. Như 
Đức-Phật dạy trong kinh CundIsutta: 


- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát-báo là Quc-tin nơi 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Ngài có 9 ân-Đức, là Bậc 
cao cả nhất trong tất cả các loài chúng-sinh trong toàn 
Cối tam-giới. 

- Đức-tin trong sạch nơi Đức-Pháp-bảo là đức-tin nơi 
10 chánh-pháp nhất là Niễt-bàn pháp ly-ái diệt tận được 
mọi cảnh khó tử sinh luân-hôi trong tam giới. 

- Đúc-tin trong sạch nơi Đúc- Tăng-báo là đức-tin nơi 
chw Thánh- Tăng, có 4 bác là bâc Thánh Nháp-lưu, bậc 
Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh A-ra-hán, 
là phước điển cao thượng của chúng-sinh không nơi nào 
sảnh được. 


Khi có đối-tượng Tam-bảo cao cả và rõ ràng, thì 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ mới dễ dàng phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo và giữ gìn duy trì được 
đức-tin ấy, chắc chắn sẽ có được quả báu cao cả nhất 
trong các quả báu trong đời. 


Đức-tn nơi Tam-bdo: Đức-Phạt-bảo, Đưứực-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo làm nền tảng cho mọi thiện-pháp 
đó là đức-fin có trí-tuê dẫn đầu trong tất cả mọi thiên- 
pháp từ duc-giói thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 
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Bậc Thánh-Nhân Có Dúc-Tin Vững Chắc Noi Tam-Báo 


Người nào có đức-tin vững chắc không lay chuyển, 
người ấy không chỉ học hiểu biết rõ pháp-học chánh- 
pháp (pariyatti saddhammna) mà còn phải thực-hành 
pháp-hành thién-tué dẫn đến phát sinh trí-tuệ-thiển-tuệ 
tam-giới thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp dẫn đến trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được ditthi: tà-kién 
thấy sai chấp lâm, vicikicchã: hoài-nghỉ nơi Tam-bảo: 
Duc-Phát-bao, Đúc-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, trở thành 
bâc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Thật vậy, tich cận-sự-nam Sñrambafthavatthu'") được 
tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của cận-sự-nam Sirambaffha là người 
cận-sự-nam trong kinh-thành Hamsavat, đến nghe Đức- 
Phật Padumuttara thuyết-pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên 
dương một cận-sự-nam có đức-tin nơi Tam-bảo đệ nhất, 
vững chắc không lay chuyển, trong hàng cận-sự-nam. 

Tiền-kiếp của cận-sự-nam Sirambaffha có y nguyện 
muốn trở thành cận-sự-nam có đức-tin đệ nhất vững 
chắc không lay chuyển nơi Tam-bảo, trong hàng cận-sự- 
nam của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

T iên-kiếp của cận-sự-nam Surambaffha đã thỉnh Đức- 
Phát Padumuffara cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng 
đến tư gia, để làm phước-thiện bố-thí cúng dường lên 
Đúc-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


' Bộ Ang, Ekanipätatthakathä, Etadagsavagga, Sũrambatthavatthu. 
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Đến ngày cuối, tiền-kiếp của cận-sự-nam Surambaftha 
kính bạch với Đức-Phật về ý nguyện muốn trở thành 
cận-sự-nam có đức-tin đệ nhất vững chắc không lay 
chuyển nơi Tam-bảo, trong hàng cận-sự-nam của Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Đức-Phật Padumuffara thọ ký từ kiếp trái đất ấy còn 
100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thé gian, cận-sự-nam này sẽ được 
thành-tựu như ý nguyện. 

T iên-kiếp của cán-sự-nam Surambaftha tiếp tục có 
gắng tinh-tán bồi bó các pháp-hanh ba-la-mật, trải qua tử 
sinh luân-hồi trong cõi người và cõi trời dục-giới suốt 
100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian, 
hậu kiếp của cận-sự-nam ấy sinh trưởng trong gia đình 
phú hộ trong kinh-thành Sāvatthī, được đặt tên là công- 
tử SuHrambattha. 

Khi công-fứ Sirambaftha trưởng thành lập gia đình 
trở thành phú hộ thường hộ độ nhóm tu-sĩ ngoại đạo. 

Vào canh chót đêm, Đức-Thế-Tôn sau khi xả đại bi 
định, suy xét chúng-sinh nào có duyên lành nên tế độ thì 
thấy rõ, biết rõ phú hộ Sirambaftha có phước duyên trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sáng hôm áy, Duc-T hé-Tón mang bát ngự đi khất 
thực đến đứng công tư gia của phú hộ Surambatfha. 
Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn, phu hộ Surambaffha nghĩ rằng: 

“Sa-món Gotama xuất thân từ dòng vua Sakya cao 
quý, danh tiếng của Ngài được lan truyền khắp mọi nơi 
trong thế gian. Vì vậy, nếu ta không đón rước Sa-môn 
Gotama thì đó là đièu không nên đổi với ta.” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, nên phú hộ Surambattha đi 
ra tận ngoài công, cung-kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
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của Đức-Thế-Tôn, rồi xin nhận cái bát, kính thỉnh Đực- 
Thế-Tôn vào trong nhà, thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự trên chỗ 
cao quý nhất, kính dâng vật thực lên ÐĐức-Thế-Tôn. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thọ thực xong, phú hộ cung- 
kính dành lễ Đức-T7hế-Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi 
åy, Đức- Thế-Tôn thuyết-pháp té độ phú hộ Sữũrambattha. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp xong, phú hộ 
Sữrambaftha thực-hành pháp-hành thiên-tuệ liên chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận duoc ditthi: 
tà-kién thấy sai chấp lâm, vicikicchã: hoài-nghi nơi 
Tam-báo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đựức- lăng-bảo, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. Sau khi té độ phú hộ Surambaftha 
xong, Ðức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana. 

Ngay khi ấy, Ác-ma- -thiên nghĩ rằng: 

“Phú hộ Sũrambattha vốn là người nằm trong: quyền 
năng của ta, nhưng sáng nay Duc- Thế- Tôn ngự đến ngôi 
nhà của phú hộ, thuyết-pháp tế độ phú hộ. 

Sau khi nghe pháp, phú hộ Sirambattha có chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả nào không? Váy ta nên thử xem 
phú hộ ấy đã thoát ra khỏi quyên năng của ta hay là 
chưa thoát khỏi? ” 

Ác-ma-thiên liền bién hoá ra giỗng như kim thân Dic- 
Phật Gotama có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 
80 tướng tốt phụ, mang bát đến đứng trước công nhà của 
phu hộ Surambattha. 

Nhìn thấy Đức-Thế-Tôn ngự đến đứng trước công 
nhà, phú hộ Sürambattha nghĩ rằng: “Đức-Thế-Tôn vừa 
mới ngự di về rôi liên ngự trở lại, đó là điểu bất thường. ” 

Tuy vậy, nhưng vì cung-kính Ðức-Thế-Tôn, nên phú 
hộ Sürambattha liền vội vã di ra tận công cung-kính 


236 QUY-Y TAM-BẢO 


đảnh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Thế-Tôn, rồi đứng một 
nơi hợp lẽ, kính bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Đức-Thế-Tôn đã ngự trở 
về rồi, do nhân nào, duyên nào Đức-T! hế- Tôn ngự trở 
lại?Bạch Ngài. 

Ác-ma-thiên truyền bảo rằng: 

- Này Surambattha! Như-lai không suy xét Kỹ nên dạy 
rằng: “Tá át cả mọi ngũ- uấn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn đều là vô- thường, là khó, là vô-ngã. ” 
Nhưng thật ra, không phải là tất cả mọi ngĩ- uấn, mà có môt 
só ngũ-uẩn là thường, là bên vững, là trường tôn, vĩnh cứu. 

Nghe như vậy, cận-sự-nam Surambaftha là bác Thánh- 
Nhập-lưu đã có trí-tuệ thiền- tuệ thấy rõ, biết TỐ sự sinh, 
sự diệt của ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uán, thức-uẩn hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới đều có 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, nên suy xét 
rằng: 

Ác-ma-thiên thường là đôi nghịch với Đức-Phật. Vậy, 
người này chắc chắn là Ác-ma-thiên. 

Cận-sự-nam Surambattha khẳng khái nói rằng: 

“Ngươi chính là Ác-ma-thiên!” 

Với lời danh thép của cận-sự-nam Surambattha, bậc 
Thánh Nhập-lưu, nên Ác-ma-thiên không thê chối được, 
nên phải thú thật rằng: 

- Way phú hộ Sūrambattha! Tôi chính là Ác-ma-thiên. 

Khi ấy, cận-sự-nam Surambattha chỉ ngón tay về phía 
Ác-ma-thiên mà khảng khái nói rằng: 

- Này Ác-ma-thiên! Hằng trăm Ác-ma-thiên, hằng 
ngàn Ác-ma-thiên đến đây cũng không thể làm cho đức- 
tin của ta lay chuyển được. 
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Đức-Phật Gotama thuyét-pháp tê dô ta thấy rõ, biết 
rõ tất cả các pháp hữu-vi là ngũ- uấn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tuóng- uấn, hành-uẩn, thức-uẩn, săc-pháp, danh-pháp 
đêu vô- thường, không bên vững, không vĩnh cửu. 

Ngươi hãy biến di, không được đứng trước cổng nhà 
của ta nữa! 

Nghe lời chỉ trích một cách thậm tệ của cán-sự-nam 
Sữrambattha, Ác-ma-thiên không thê nói được lời nào, 
nên biến mát tại nơi ấy. 

Vào buôi chiều, cận-sự-nam Sūrambattha đi đến ngôi 
chùa Jetavana vào hầu dành lễ Ðức-Thế-Tôn, rồi thuật 
lại chuyện Ác-ma-thiên đến đứng trước công nhà rằng: 

- Kính bạch Duc-T. hế-Tôn, Ác-ma-thiên đã cố gắng, 
nhưng không thể làm cho đức-tin nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-lăng-bảo của con lay 
chuyển được như vậy. Bạch Ngài. 


Nhân chuyện cán-sự-nam Surambaffha như vậy, tại 
ngôi chùa Jetavana, giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử, Dirc- 
Thé-Tôn tuyên dương cán-sự-nam Surambaffha răng: 


“Etadaggam bhikkhave, mama savakanam upasakanam 
aveccappasannanam yadidam Suro ambattho. ” 

- Nay chư ty-khuu! Cận-sự-nam Surambattha là cân- 
sự-nam có đức-tin nơi Tam-bảo đệ nhất vững chắc 
không lay chuyển, trong các hàng cận-sự-nam thanh-văn 
đệ-tử của Như-lai. 


Kiếp hiện-tại này, cán-sự-nam Surambaffha được 
thành-tựu danh hiệu là cận-sự-nam có đức-tin nơi Tam- 
bảo đệ nhất vững chắc không lay chuyển, trong các hàng 
cận-sự-nam thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đó 
là quả của vô số kiếp quá-khứ từ khi tiền-kiếp của cân- 
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sự-nam Surambaftha gặp Đức-Phát Padumutfara trong 
thời quá-khứ đã phát nguyện và được Đức-Phật thọ ký. 

Đức-Tin Nơi Tam-Bảo 

Để có đức-tin vững chắc nơi Tam-bảo, các hàng 
thanh-văn đệ-tử không chỉ có đức-fn trong sạch nơi 
Tam-bảo mà còn phải có trí-tuê trong 3 pháp như sau: 

- Pháp-học Phát-giáo (Pariyatti sasana). 

- Pháp-hành Phát-giáo (Patipatti sasana). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedha sasana). 

1- Pháp-học Phật-giáo (Pariyatti sasana) đó là học 
hỏi, ghi nhớ thuộc lòng thấu suốt Tam-tạng Pali và Chú- 
giải Pali, lời giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, để làm 
nên tảng căn bản cho pháp-hành Phật-giáo. 

2- Pháp-hành Phật-giáo (PaHpaffi sasana) đó là 
thực-hành pháp-hành giới cho trong sạch và trọn vẹn 
làm nền tàng cho thực-hành pháp-hành thiền-định được 
phát triển dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiên- 
tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng cho 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niếf-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phièn- 
não, trở thành 4 bác Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

3- Pháp-thành Phật-giáo (Pativedha sasana) đó là 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, gọi là 9 pháp 
siêu-tam-giới (navalokuftaradhamma). 

4 Thánh-đạo (Magga) : 


1- Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagsa). 
2- Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadägãmimagga). 
3- Bát-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

4- A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamaggq). 
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4 Thánh-quả (Phala): 

1- Nhập-lưu Thánh-quả (SotapafIiphala). 
2- Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadägämiphala). 
3- Bát-lai Thánh-quả (Anägãmiphala). 

4- A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphalq). 


4 bậc Thánh-nhân (Ariyapugsala) 


1- Bậc Thánh Nháp-lưu (Sotãpanna). 
2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägami). 
3- Bậc Thánh Bát-lai (Anagam1). 

4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahan1a). 


Thật ra, chỉ có bâc Thánh-nhân mới thật sự có đức- 
tin nơi Tam-bảo vững chắc không lay chuyên mà thôi, 
bởi vì mỗi bậc Thánh-nhân đã diệt tận được phiền-não 
như sau: 

* Bác Thánh Nháp-lưu đã diệt tận được 2 loại phiền- 
não là fà-kiên và hoài-nghi. 

* Bậc Thánh Nhát-lai đã diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân loại thô. 

* Bậc Thánh Bár-lai đã diệt tận được 1 loại phiền-não 
là sân loại vi-tê. 

* Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham, sĩ, ngã-mạn, buôn-chán, phóng- 
tâm, không biêt hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê- sợ tôi- 
lôi không còn dư sót nữa. 

Cho nên, chỉ có 4 bậc Thánh-nhân chắc chăn có đức- 
tin nơi Tam-bảo vững chắc không lay chuyên mà thôi. 


(Xong chương II Ân-đức Tam-bảo ) 
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CHƯƠNG IV 


QUY-Y TAM BẢO 
(TISARANA) 


Chương III Ân-đức Tam-bảo đã trình bày xong, tiếp 
theo chương IV Quy-y Tam-báo như sau: 

Quy-y Tam-bảo là: 

- Quy-y Đức-Phát-bảo (Buddhasarana) 

- Quy-y Đức-Pháp-bảo (Dhammasarana) 

- Quy-y Đức- Tăng-báo (Samghasarand) 


Phàm là chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, 
sinh ra trong đời, nếu không có nơi nương nhờ, thì đời 
sống phải chịu nhiều nỗi khổ, cả về phần vật chất lẫn 
tinh thần. 

Nếu người nào có được nơi nương nhờ cao quý thì 
người áy huóng duoc nhiều sự hanh phúc an-lạc. 

Thật vậy, phần đông những đứa trẻ sinh ra đời được 
sung sướng, có đầy đủ tiện nghi là do nương nhờ cha 
mẹ, gia đình bà con thân quyến nuôi dưỡng. Nếu đứa trẻ 
trở nên người tốt có ích cho mình và cho đời thì cần phải 
nương nhờ noi vị thầy có đủ tài đức day bảo. 

* Để trở thành con người cao thượng thì cần phải nương 
nhờ nơi cao thượng. Nơi gọi là cao thượng nhất trong 
tam-giới, trong muôn ngàn thế giới chúng-sinh, thì chỉ có 
Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo mà thôi. 

Những người nào có phước duyên đến quy-y nương 
nhờ nơi Tam-bao: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi 
Đức-Pháp-bảo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảdo, những người 
åy trở thành người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự- 
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nữ (upasika) là 1 trong 4 hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật. Người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ có cơ-hội gần 
gũi thân cận với Đức-Phát, Đức-Pháp, Đức-Tăng cao 
thượng, có cơ-hội lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, mới trở nên 
người cao thượng. 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 4 hàng thanh-văn dê- 
tử là: 

1- Bhikkhu: Tỳ-khưu. 

2- BhikkhumI: Ty-khuu-ni. 

3- Upasaka: Cán-sự-nam. 

4- Upasika: Cận-sự-nữ. 


* 1)-khưu và f}-khưu-ni là bậc xuât-gia. 
* Người cận-sự-nam và cận-sự-nữ là hàng tại gia. 


Trong Phật-giáo này đặc biệt có đầy đủ 4 loại thiên- 
pháp là dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu thanh-văn đệ-tử nào có đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật, do đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trong 
quá-khứ, thì nay kiếp hiện-tại này thanh-văn đệ-tử ấy có 
duyên may gặp được Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thực-hành theo chánh-pháp, thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để y theo 
Đúc-Phật, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, điệt tận được tham-ái, phiền-não, trở thành Thánh- 
nhân bậc thấp hoặc bậc cao, tuỳ theo năng lực của các 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín pháp- 
chủ, tấn pháp- -chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ của mỗi vị thanh-văn đệ-tử ấy. 
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Người Cúng dường Đến Đức-Phật Đầu Tiên 


Sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có 
danh hiệu Đức-Phật Gotama an hưởng sự an-lạc giải 
thoát Niết-bàn suốt 7 tuần lễ, gồm 49 ngày, quanh cội 
Đại-Bồ-đề tại khu rừng Uruvelā (Buddhagayä). 


Đức-Phật đang ngự tại gốc cây gọi là Rãjãyatana, 
cách xa cội Đại-Bỗồ-đề về phía nam khoảng 4 sài tay. Khi 
ấy, hai anh em lái buôn là Tapussa và Bhallika dẫn 500 
cỗ xe bò, chở hàng hóa từ vùng Ukkalã đến buôn bán tại 
miền Majjhimapadesa (Trung-xứ). 

Trên đường có vị thiên-nữ ở cội cây, đã từng là thân 
mẫu của hai anh em lái buôn trong tiền-kiếp, hiện ra báo 
tin lành cho hai anh em biết rằng: 

- Nay hai con! Ta báo tin lành cho hai con biết, Đức- 
Phật đã xuất hiện không lâu trên thế gian. Đức-Phật đã 
hưởng an-lạc giải thoát Niễt-bàn suốt 7 tuần, gồm 49 
ngày qua, chưa độ vật thục. Hiện giờ, Đức-Phật đang 
ngự dưới cội cây gọi là Rajayatana. Hai con nên đem 
vật thực đến cung kính cúng dường Đúc-Phật. Sự cúng 
dường ấy sẽ đem lại cho hai con nhiễu sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dai. 


Khi nghe vị thiên-nữ báo tin lành, hai anh em lái buôn 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, sẵn có mang 
theo món vật thực ngon lành, hai anh em đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, bèn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài mở lòng 
đai-bi tế độ, thọ nhận món vật thực này của chúng con, 
để cho chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc 
lâu dài. 
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Đức-Phật đã thọ nhận món vật thực của hai anh em lái 
buôn, bằng cái bát do Tứ Đại-thiên-vương kính dâng. 
Đức-Phật đã độ món vật thực của hai anh em lái buôn. 

Như vậy, hai anh em lái buôn Tapussa và Bhalhika là 
người đầu tiên dâng lễ cúng dường vật-thực đến Đức- 
Phật Gotama. 

* Bà Sujata kính dâng cúng dường món cơm nấu 
băng sữa đến Ðức-Bồ-tát Siddhatrha vào sáng ngày rằm 
tháng tư (âm lịch), trước khi Đức-Bôồ-tát chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Hai anh em lái buôn Tapussa và Bhalhka là 2 
người đầu tiên dâng lễ cúng dường vật thực đến Đức- 
Phật Gotama (sau 7 tuần lễ hưởng pháp vị giải thoát 
Niết-bàn) . 


Quy-Y Nhị-Bảo Đầu Tiên 


Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, Ngài thuyết pháp tế 
độ hai anh em lái buôn, họ phát sinh đức-tin trong sạch 
vô cùng hoan hy. Khi ấy, chưa có chư tỳ-khưu-Tăng, 
nên hai anh em Tapussa và Bhalhika kính xin thọ phép 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo và Đức-Pháp-báo, 
bèn bạch rằng: 

- Ete mayam Bhame, Bhagavantam saranam 
gacchama, dhammañca upasake no Bhagava dharetu, 
ajjatagge panupete saranam sate 

- Kính bach Đưực-T' hế- Tôn, chúng con thành kính xin 
quy-y nơi Đức-Thế- Tôn và xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo. 

Kính xin Ngài công nhận chúng con là người cận-sự- 
nam (upäsika) đã quy-y Nhị-Bảo, ké từ hôm nay cho đến 
trọn đời. 


! Vinayapitaka, bộ Mahavagga, Rãjãyatanakathã. 
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Như vậy, hai anh em Tapussa và Bhallika là hai 
người cận-sự-nam đã quy-y Nhị-báo (chưa có Đức- 
Tăng-bảo) đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, gọi là Dveväcikasaraagamana. 

Khi ấy, hai anh em lái buôn bèn bạch ràng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài mở lòng dai- 
bị thương xót chúng con, ban cho chúng con một báu 
vật, đê chung con hang ngày luôn luôn tâm niệm, lê bải 
cúng dường, làm cho mọi thiện-pháp được tăng trưởng. 


Nghe hai anh em lái buôn kính xin như vậy, Đứec-Phật 
Gotama đưa tay phải lên đầu nhô sợi tóc gọi là “Xá løgi 
tóc” (8 sợi tóc) ban cho hai anh em lái buôn. 

Hai anh em vô cùng hoan hy cung kính thỉnh Xá løgi 
tóc xong, hai anh em lái buôn dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
xin phép ra đi. 

Sau khi buôn bán hàng hóa xong, hai anh em trở về 
vùng Ukkala, đên kinh-thành Pokkharavati xây ngôi Bảo 
Tháp tôn thờ Xá Igi tóc của Đức-Phật. 


Hiện nay, Xá løgi tóc ấy được tôn thờ tại ngôi Bảo 
Tháp Shwedagon, tại thủ đô Yangon, nước Myanmar. 

Tuyên Dương Cận-Sự-Nam Quy-Y Đầu Tiên 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gân kinh-thành Sãvatthi, tuyên dương hai anh em lái buôn 
Tapussa và Bhallika răng: 

- Etadaggam Bhikkhave, mama savakanam upa- 


sakanam pathamam saranam gacchantanam, yadidam 
Tapussa - Bhallika vanijā.” 


' Añguttaranikaya, phần Etadaggavagga. 
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- Này chu: t)-khưu! Trong hàng cận-sụ-nam thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai, hai anh em lái buôn Tapussa và 
Bhallika là hai cận-sự-nam đã quy-y Nhị Bảo đấu tiên 
trong giáo-pháp cua Nhưự-Lai. 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha, hai anh em lái buôn Tapussa và Bhallika 
mang hàng hóa trở lại bán trong kinh-thành RãJagaha, 
hai anh em lái buôn đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, lắng 
nghe Ngài thuyết pháp, người anh Tapussa chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu. Còn người em Bhallika kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp 
của Đức-Phật. 

Về sau không lâu, )-kJw Bhallika thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lý t: Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục-thông. 


Công Tử Yasa Xuất Gia 


Công tử Yasa, con của phú hộ trong thành BãranasI, 
là một người vinh hoa phú quý, một năm ở trong ba cái 
lâu đài: Bốn tháng mùa lạnh ở một lâu dài, bốn tháng 
mùa nóng ở một lâu đài, bốn tháng mùa mưa ở một lâu 
đài, được thụ hưởng đầy đủ 5 đối-tượng ngũ-dục: sắc- 
dục, thanh-dục, hương-dđục, vị-dục, xúc-dục trong đời. 

Hằng đêm, các đoàn ca hát, nhảy múa trình diễn cho 
công tử Yasa xem vui mắt, vui tai. 

Một hôm, đang xem trình diễn, công ti; Yasa buồn 
ngủ, năm ngủ say. Khi các đoàn ca hát nhìn thấy công tử 
ngủ say, tất cả họ đều ngưng, rồi nằm tại nơi sản diễn 
ngủ mê. Khi ấy, những ngọn đèn còn đang cháy sáng, 
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công tử thức dậy nhìn thấy trên sàn diễn, có số nàng năm 
sóng sượt, có sô nàng ngủ ngáy khò khò, có sô nàng 
miệng chảy đầy nước bọt, v.v,... Công tr Yasa cảm 
thấy nơi đây như là một bãi tha ma, s... dia dáng kinh 
hoàng, nên đã phát sinh động tâm (samvega), thấy rõ tội- 
lỗi của ngũ-dục trong đời, nhàm chán ngũ-dục, công tú 
Yasa tự thốt lên rằng: 


- Upaddutam vata Bho! 

- Upassattham vata Bho!” 

- Chư thiện-trí! Phiên-não thật vô cung khón dón! 
- Chu thiện-trí! Phién-nao thật vô cùng nguy khôm! 


Công tử Yasa từ bỏ nhà ra đi. Chư-thiên mở cửa để 
công tử đi ra một cách tự nhiên, không dám làm trở ngại 
sự xuất gia của công tử. Công tit Yasa đi theo hướng đến 
khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana. Khi ây, Đức- 
Phật đang ngự tại nơi ấy, vào canh chót đêm á ây, Đức- 
Phật ngự đi kinh hành bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy công 
tử Yasa từ xa đi đến, ĐÐức-Phật dừng lại trải tọa cụ ngồi 
xuống. Khi ấy, công ti; Yasa vừa đi vừa thốt lên: 


- Upaddutam vata Bho! 

- Upassa{tham vata Bho! 

- Chư thiện trí! Phiên-não thát vô cùng khốn đốn! 
- Chư thiện trí! Phiên-não thật vô cùng nguy khôn! 
Đức-Thế-Tôn gọi công tử Yasa, bèn dạy rằng: 

- Idam kho Yasa anupaddutam, 


Idam anupassaftham. 
Ehi Yasa nisida! Dhammam te desessãmI. 


- Này Yasal Niết-bàn không có khôn đồn! 
Niêt-bàn không có nguy khôn! 


! Vinayapitaka, Mahãvagga, Pabbajjãkathã. 
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- Này Yasa! Con hãy đến ngôi xuống nơi đây, Nhu- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ con. 

Công tử Yasa lăng nghe tiếng gọi của Đức-Thế-Tôn, 
và nghe rõ rằng: 

- Idam kira aqnupaddutam, 

- Idam anupassa{tham. 

- Niễt-bàn này không có khôn đồn! 

- Niết-bàn này không có nguy khôn! 

Công tử Yasa cảm thấy an tâm, cởi bỏ đôi đép vàng, 
đi đôi chân trần đến hầu dành lễ Ðırc-Thé-Tôn, ngồi lắng 
nghe Ngài thuyết pháp, sau khi nghe chánh-pháp, công 
tt Yasa phát sinh trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thât- 
tánh của danh-pháp, sắc- pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trang- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, săc-pháp, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu tại nơi ấy. 


Buổi sáng hôm Ấy, thân mẫu của công tử Yasa, lên 
lâu đài không nhìn thấy công tử, liền xuông báo tin cho 
thân phụ của công tử. Ông phú hộ truyền cho mọi 
người gia nhân đi tìm mọi phương hướng. Riêng ông đi 
theo hướng đến khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana, gần đến khu rừng, ông nhìn thấy đôi dép vàng 
của công fử Yasa cởi bỏ trên đường, nên ông lần đi theo 
con đường ấy. 

Nhìn thấy ông phú hộ từ xa đi đến, Ðức-Thế-Tôn sử 
dụng thân thông che khuất Yasa, chưa để cho ông nhìn 
thấy Yasa. Ông phú hộ đến hầu Đức-Thế-Tôn, bèn bạch 
răng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài có thấy Yasa, người 
con yêu quy của gia đình con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ! Con hãy ngôi xuống, tại nơi đây con sẽ 
gặp được Yasa, người con yêu quý của gia đình. 

Ông phú hộ nghe Đức- Thế-Tôn truyền dạy như vậy, 
cảm thấy an tâm, đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngôi 
xuống một nơi hợp lẽ. Ðırc-Thé-Tôn thuyết pháp tế độ 
ông phú hộ bằng các pháp theo tuần tự: bó-thí, giữ giới, 
thiện pháp sinh các cối trời, lội-lỗi của ngũ-dục, quả 
báu của sự xa lánh ngũ-dục. 

Khi biết rõ ông phú hộ có đại-thiện-tâm trong sạch, dễ 
dạy, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tứ đề: khó-dé, nhân sinh 
khổ-để, diệt khố-để, pháp-hành dẫn đến diệt khổ-để. 
Ông phú hộ phát sinh /rí-uệ-thiển-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, trở thành bác 
Thánh Nháp-lưu. 


Quy-Y Tam-Bảo Đầu Tiên 


Ông phú hộ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, xin 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Phátr-bảáo, nơi Đức-Pháp-bảdo, 
chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo, bèn bạch rằng: 

- Esaham Bhante, Bhagavantam saranam gacchāmi, 
dhammafñca bhikkhusamnghafñca, upasakam mam Bhagava 
dharetu, ajjatagge pãnupetan saranam gatam.” 


- Kính bạch Ðúc-T hế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức- Thê-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t}-khưu Tăng-báo. Kính xin Đúc- Thê- 


! Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, đoạn Pabbajjãkathã. 
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Tôn công nhận con là cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo, ké 
từ hôm nay cho đến trọn đời. 

Ông phú hộ, thân phụ của công tử Yasa, là người cân- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo đâu tiên trong giáo-pháp của 
Đúc-Phật Gotama, gọi là Tevacikasaranaeamana. 

Khi ngồi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ 
thân phụ của mình, công ñ: Yasa phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh-pháp, sắc- 
pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, của danh- 
pháp, săc-pháp, dẫn đến ching ngô chân-lý tứ Thánh-đề, 
tuần tự chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niễt-bàn, Bát-lai Thánh- đạo, Bát-lai Thánh- -quá 
và Niét-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tân được mọi tham-di, mọi 
phiên-não không còn dư sót, trở thanh bậc Thánh A-ra- 
hán, thanh-văn đệ-tử của Ðức- Phát Gotama. 


Đức-Thế-Tôn biết rõ công-#ử Yasa không bao giờ trở 
lại cuộc sống tại gia nữa. Đức-Thế-Tôn xả phép thần 
thông, nên ông phú hộ nhìn _thấy công-fử Yasa cũng 
đang ngồi tại nơi ấy, bèn bảo rằng: 


- Nay Yasa con yêu quy! Mẹ của con sâu não khóc 
than, vì không tháy con. Vậy, con nên cứu sinh mạng của 
me con. 


Khi nghe thân phu của mình nói như vậy, cóng-ttz 
Yasa ngâng mặt lên nhìn Đức-Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ ông phú hộ, thân phụ của công- 
tứ Yasa, bầy giờ là bậc Thánh Nhập-lưu đã quy-y Tam- 
bảo, đã có đức-tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam-bảo, 
không hề lay chuyển, nên Ðức-7hế-Tôn bèn hỏi ông phú 
hộ với đại ý rằng: 
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- Này phú hộ! Con nhận thức về điều này như thé nào? 

Người nào là bác Thánh Nhập-lưu đã chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Niết-bàn giống như con. 

Bác Thánh Nhập-lưu ấy đã tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, đã dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuần tự Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai 
Thánh-quả và Niét-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

- Này phú hộ! Vi Thánh A-ra-hán ấy có thé quay trở 
lại đời sống thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say 
mê trong ngũ-dục, như đời sống người tại gia trước kia 
được hay không? 

Ông phú hộ bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, điêu đó không thể có được. 
Bạch Ngài. 


- Này ông phú hó! Yasa người con yêu quỷ của gia 
đình là bậc Thánh Nhập-lưu giống như con. Yasa đã tiếp 
tục thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đã dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuân tự Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, Bát-lai 
Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, cho đến A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niét-bàn, 
diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

- Này phú hộ! Nay Yasa người con yêu quý của gia 
đình trở thành bậc Thánh A-ra-hán không thé quay trở 
lại đời sống thấp hèn của người tại gia, thụ hưởng say 
mé trong ngũ-dục như người tại gia trước kia nữa. 
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Khi Đức-Phật thuyết giảng cho ông phú hộ hiểu rõ 
tâm tính của công-t Yasa bày giờ đã là bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, hoàn toàn khác hăn trước kia là hạng 
phàm-nhân bình thường. 

Lắng nghe Đức-Phật thuyết giảng, ông phú hộ vô 
cùng hoan hỷ bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Yasa, người con yêu quý 
của gia đình có được đại-duyên, đại-phước. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, Yasa, người con yêu quý 
của gia đình có được lợi-ích cao thượng. Yasa đã trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, hoàn toàn giải thoát khỏi 
khô trám-luân. 

z: Kính bạch Đưứưc-Tì hế- Tôn, con thành kính thinh Dc- 
Thé-Tôn cùng Yasa, ngày mai ngự đên thọ thực tại tư 
gia của chúng con. 

Đức-Thế-Tôn nhận lời bằng cách làm thinh. Ông phú 
hộ biệt Đức-Thê-Tôn đã nhận lời thỉnh mời của ông, 
thành kính dành lễ Đức-Thế-Tôn xin phép trở về nhà, 
thông báo cho gia đình, ông đã gặp Yasa và thỉnh Đức- 
Phật cùng Yasa ngày hôm sau ngự đên thọ thực tại nhà. 

Phụ thân của công-tử Yasa vừa rời khỏi nơi åy, công- 
tứ Yasa danh lê Đức- Thê-Tôn, bạch răng: 

- Labheyyahamn Bhante Bhagavato santike pabbajjam, 
labheyyam upasampadan. 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, kính xin Ngài cho phép 
con được xuat gia trở thành sa-di, tf)-khưu trong giáo- 
pháp của Ngài. 

Xem xét biết rõ nguyện vọng, phước-thiện tiền-kiếp 
của công-tử Yasa, nên Đức-Thê-Tôn đưa cánh tay phải, 
chỉ băng ngón trỏ truyền dạy răng: 
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- Ehi bhikkhu!l Svakkhato dhammo, cara brahma- 
cariyan samma dukkhassa antakiriyaya. 


- Con hãy lại đây! Con trở thành tỳ khưu theo ý 
nguyện, chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn 
hảo phán đầu, phân giữa, phân cuối, con hãy thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, dán đến tận cùng của khổ- để. 


Khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy vừa dứt lời, công-f 
Yasa liền trở thành một vị tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật 
dụng của tỳ-khưu, do năng lực của phước-thiện phát sinh 
như thần thông, trong tăng tướng trang nghiêm, như một 
vị Đại-đức có 60 tuôi hạ. 


Khi Ấy, Đức-Phật có 6 vị Thánh A-ra-hán thanh-văn 
đệ-tử đã xuât hiện trên thê gian. 


Buổi sáng, Ðức-Thế-Tôn mặc y mang bát ngự đi khất 
thực cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo sau, đến nhà 
ông bà phú hộ, là thân phụ thân mẫu của Ngài Trưởng- 
lãoŸasa. 


Đức-Thế-Tôn và Ngài Trưởng-lão Yasa ngồi trên chỗ 
sắp đặt sẵn, ông bà phú hộ và con dâu (bạn đời cũ của 
công-tử Yasa khi còn tại gia), đến hầu đảnh lễ Đức-Thế- 
Tôn, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức- Thế-Tôn 
thuyết pháp tế độ họ bằng các pháp theo tuần tự: bó-thí, 
giữ giới, pháp sinh các cối trời, tội-lỗi của ngũ-dục, quả 
báu của sự xa lánh ngũ-dục. Khi biết hai người nữ có 
đại-thiện-tâm trong sạch, dễ dạy, Đức-Thế-Tôn thuyết 
pháp tứ đề: khô-để, nhân sinh khó-dé, diệt khố-đề, pháp- 
hành dân đến diệt khổ- đề. 

Bà phú hộ và con dâu của bà phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thây rõ, biết rõ thât-tánh của danh-pháp, sắc- pháp, 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp, 
thấy rõ, biết rõ 3 /rạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
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thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của danh- 
pháp, sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Người Nữ Quy-Y Tam-Bảo Đầu Tiên 


Hai người nữ tán dương ca tụng Đức-Thế-Tôn, rồi 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi 
Đức-Pháp-bảo, nơi chư Đại-đức tỳ-khưu Tăng-bảo, 
bèn bạch rằng: 

- Kia mayam Bhante, Bhagavantam saranam 
gacchama, dhammanca bhikkhusamghanca upasikayo 
no Bhagava dharefu, ajjatagge panupeta saranam 
gata. (2) 

- Kính bạch Đưực-T' hế- Tôn, chúng con thành kính xin 
quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, 
xin quy-y nơi chư Đại-đức tp-khuu Tăng-bảo. 

Kính xin Ngài công nhận chúng con là người cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo, ké từ nay cho đến trọn đời. 

Như vậy, bà phú hộ và con dâu của bà là người cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama, gọi là Tevacikasaraagamana. 

Sau đó, toàn gia đình của Ngài Trướng-lão Yasa, gồm 
có ông bà phú hộ và con dâu, kính dâng lễ cúng dường 
những thứ vật thực ngon lành lên ÐĐức-Thể-Tôn và Ngài 
Trưởng-lão Yasa. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-T hé- Tôn thuyét pháp té 
độ toàn gia quyến, toàn gia quyến phát sinh đại-thiện 
tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ trong lời giáo huấn của 
Đúc-Phật. 


! Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, đoạn Pabbajjãkathã. 
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Đức-Thế-Tôn ngự cùng Ngài Trưởng-lão Yasa trở về. 
Thân mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa là ai? 


Thân-mẫu của Ngài Trưởng-lão Yasa chính là bà 
Sujata, người đã dâng lễ cũng dường món cơm nấu băng 
sữa tươi rất công phu, đến ĐÐức-Bồ-Tát Siddhattha vào 
ngày rằm tháng tư (âm lịch), trước khi Đức-Bồ-tát chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Bà Sujata khi còn là con gái của ông phú hộ Seniya, 
vùng Sena, gần khu rừng Uruvelãä. Có Sujata đã từng 
đến cội cây da trong khu rừng Uruvelã cầu nguyện với 
chư-thiên ở cội cây da rằng: 

- Khi tôi trưởng thành được kết duyên với người cùng 
dòng dõi, cùng giai cáp. và sinh con trai đâu lòng. Nếu 
được toại nguyện, thì _hằng năm vào ngày rằm tháng tư 
(âm lịch), tôi sẽ làm lē cúng dường tạ ơn chư-thiên. 

Thật vậy, khi cô Sujata trưởng thành được kết duyên 
với công-tử con ông phú hộ Baranast và sinh ra công-f 
Yasa, đứa con trai đầu lòng, cô Sujata đã thành tựu như 
ước nguyện. Cho nên, hằng năm vào buổi sáng ngày rằm 
tháng tư, cô Sujata thường đem lễ vật cúng dường tạ ơn 
chư-thiên. 

Vào buổi sáng ngày rằm tháng tư năm Ấy, Đức-Bồ- 
Tát Siddhattha đến ngồi dưới góc cây da trong khu rừng 
Uruvela chờ đến giờ đi khất thực. Khi Ấy, nàng Sujata 
cùng với cô Punna, đội món cơm nấu bằng sữa tươi rất 
công phu đến dâng lễ vật cúng dường lên Đức-Bồ-Tát 
Siddhartha, mà nàng tưởng rằng vị chư-thiên hiện ra thọ 
nhận lễ vật cúng dường của nàng, nên nàng Sujata vô 
cùng hoan hỷ. 

Nay, duyên-lành đã đến, công-fử Yasa đứa con trai 
đầu lòng của bà Sujata, đã xuất gia trở thành tỳ-khưu, 
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cũng là bậc Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Gotama. 

Đức-Pháật ngự cùng với Ngài Trưởng-lão Yasa theo 
sau, đên tư gia của bà SuJata. Ngài thuyêt pháp tê độ bà 
Sujata và con dâu của bà đếu chứng đặc thành bậc 
Thánh Nháp-lưu. 

Sau khi trở thành bác Thánh Nhập-lưu xong, bà 
Sujata và con dâu thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 


Tuyên Dương Cận-Sự-Nữ Quy-Y Tam-Bảo Đầu Tiên 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn tuyên dương nàng Sujätã 
là người cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đầu tiên rằng: 

- Etadaggam Bhikkhave, mama savikanam upasikanam 
pathamam saranam gacchantinam yadidam Sujata ” 
Seniyadhilta. 

- Nay chư t)-khưu! Trong hàng cận-sự-nữ thanh-văn 
đệ-tử của Như-Lai, Sujata, con cua phú hộ Semiya, là 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đấu tiên trong giáo-pháp 
của Như-Lai. 


Bậc Thiện-Trí Biết Rõ Đức-Phật Mới Quy-Y Tam-Bảo 


Nghe người ta tán dương ca tụng Đức-Phật Gotama, 
vi Bà-la-môn Brahmayu truyền bảo người học trò giỏi đi 
đến hầu xem xét Ngài Sa-môn Gotama là Đức-Phật thật 
sự thì chắc chắn Ngài phải có đây dú 32 tướng tốt của 
bác đại-nhán (mahapurisalakkhana) dung như bộ sách 
xưa truyền lại. 


Kinh Brahmayusutta (2) được tóm lược như sau: 


' Añguttaranikãya, phần Etadaggavagga. 
2 Maj. Majjhamapannäsa, Kinh Brahmãyusutta. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đến một tỉnh ly Videha. 
Khi ấy, vị Bà-la-môn tên Brahmãyu ở nước Mithila, là 
một học-giả uyên thâm các bộ sách xưa của giai cấp Bà- 
la-môn, đặc biệt bộ Lokayata xem 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân (mahäpurisalakkhana), là vị thầy của các 
người trai trẻ thuộc về giai cấp Bà-la-môn. 


Vị Bà-la-môn Brahmäyu là người tuôi cao tác lớn có 
120 tuôi thọ, nghe dân chúng tán dương ca tụng răng: 

“Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng doi Sakya du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức t}-khưu- Tăng đên tỉnh ly 
Videha, mà ân-đựức của Ngài vang dậy khap mọi nơi răng: 


“Đức-Thế-Tôn là 


1- Araham: Đúc 4-ra-hản là Bậc cao thượng có thân, 
khẩu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhán-loại chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Samummasambuddho: Đúc-Phát Chánh- Đẳng- Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ châm-| tứ Thánh- để không 
thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên- não, mọi tham-ái, mọi ác- 
pháp không còn dw sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi tam-giới chung-sinh. Do đó, gọi là 
Đúc- Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Vijjacaranasampanno: Đức Minh-Hạnh-Túc là Bậc 
có đây du Tam-minh, BátI-minh và 15 Đưức-hạnh cao 
thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 
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5- Lokavidi: Đức Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp là Bậc 
thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng-sinh (sattaloka), 
tổng các cõi chúng-sinh (okäsaloka), tổng các pháp- 
hành (sankharalokq). 

6- Anutftaro purisadammasarathi: Đúc Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bác Thánh-nhân. 

7- Sattha devamanussana1m: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bác T hây của nhân-loại, chư-thiên, chu phạm-thiên, ... 


8- Buddho: Đức-Phát là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn cối tam-giói chúng- 
sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô 
nhị, rôi Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có 
duyên lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo 
Ngài, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
ban tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagava: Đứực-Ti hé-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mát của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, đó là điều hạnh 
phúc cao thượng. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmäyu gọi người học trò 
giỏi tên Uttara đã học xong các bộ sách xưa của giai cấp 
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Bà-la-môn, đặc biệt bộ Lokayata xem 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân (mahãpurisalakkhana) mà dạy răng: 

- Này Uttara! “Ngài Sa-môn Gotama thuộc dòng doi 
Sakya dụ hành cùng với đoàn 500 chư Đại-đức-Tăng 
dên tỉnh ly Videha, mà ân-đức của Ngài vang dậy khap 
moi nơi răng: 

“Đức- Thế-Tôn là 

- “Araham: Đúc A-ra-hán là Bác cao thượng có 
thân, kháu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lê bái cúng dường của nhân-loại chu- 
thiên và phạm-thiên. Đức A-ra-hản có thân, khâu, ý 
hoàn toàn thanh-tịnh, . 


Đức-Phật thuyết a hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 


Có duyên lành đến hầu Đức-Thế-Tôn, đó là điều hạnh 
phúc cao thượng. 

- Này Uttara! Con hãy di đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama ây, con nên xem xét Đức-Phát Gotama có đúng 
ân-đức vang dậy khăp mọi nơi như vậy hay không? Thay 
sẽ chờ đợi tin con. 

Nghe lời truyền dạy của thầy, cậu Uttara thưa rằng: 

- Kính bạch T, háy, con biết Đức-Phật Gotama ấy có 
đúng nhw danh tiếng lừng lây vang dậy khắp mọi nơi 
như vậy bằng cách nào? Bạch Thây. 


- Này Uttara! Thây đã dạy cho con hiểu biết rõ 32 
tướng tốt của bậc đại-nhân (nahapurisalakkhaa). Nếu 
bậc nào có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân ấy thì 
cuộc đời chỉ có 2 con đường mà thôi, chắc chắn không 
thể khác: 
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- Nếu Bậc ấy sống tại gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức chuyển-luân-Thánh-vương hành thiện-pháp, có đây 
đủ 7 báu: long xa báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni 
báu, Chánh-cung hoàng-hậu báu, thừưa-tướng báu, phú 
hộ báu. Đức chuyển-luân-Thánh-vương có trên 1.000 
hoàng-tử anh hùng dũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù 
bằng thiện-pháp, không sử dụng khí giới, trị vì toàn cối 
đất nước có 4 biển làm ranh giới, được thanh bình thịnh 
vượng, trong toàn đất nước không có điều xấu xảy ra, 
toàn thể dân chúng sống an-lạc. 


- Nếu Bậc ấy từ bỏ nhà đi xuất gia thì chắc chắn sẽ 
trở thành Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
độc nhất vô nhị, diệt tận được mọi tham-ái mọi phiên- 
não không còn dw sót, cao thượng nhất trong toàn cối 
tam-giới chúng-sinh. 

- Này Uttara! Thây đã chỉ dạy con về 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân, nay con hãy đi đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Gotama ấy, con nên xem xét Đức-Phật Gotama có đây 
4 32 tướng tốt của bậc đại-nhân hay không? 


Vâng lời dạy của VỊ Thầy, cậu Uttara đảnh lễ vị Bà-la- 
môn Brahmayu, rôi xin phép lên đường đi đên hâu Đức- 
Phật Gotama tại tỉnh ly Videha. 


Cậu Uttara đến hầu dành lễ Đức-Phật Gotama, rồi 
ngồi một nơi hợp lẽ, chú ý xem xét 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, cậu Uttara theo 
dõi Đức-Phật thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt của bậc 
đại-nhân trong kim thân của Đức-Phật, chỉ còn 2 tướng 
tốt của bậc đại-nhân là ngọc-hành giấu kín trong bao da 
và cái lưỡi lớn và dài, mêm mại, lưỡi lớn có thể bao phú 
toàn mặt lên đến chân tóc, lưỡi dài có thể le đến tận 2 lỗ 
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tai, 2 lỗ mũi. Cậu Uttara còn chút hoài-nghi, nên chưa 
hoàn toàn có đức-tin nơi Đức-Phật. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết rằng: “Cậu Uttara này 
theo xem xét 32 tướng tốt của bậc đại-nhân trong kim 
thân của Như-lai, mới thấy rõ, biết rõ được 30 tướng tốt 
của bác dai-nhán, con lại 2 tướng tốt của bậc đại-nhân 
chưa thấy rõ là ngọc-hành giấu kín trong bao da và cái 
lưỡi lớn và dải cua Như-lai, nên còn chút hoài-nghi, 
chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Nhu-lai. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn dùng phép thằn-thông hoá ra 
cái bóng như thật để cho cậu Uttara thấy rõ, biết rõ ngoc- 
hành giấu kín trong bao da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ 
tai, 2 lỗ mũi, rồi bao phu toàn mặt lên đến tán chán tóc. 

Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Đức-Phật Gotama có đây 
đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, D qhu sau: 

1- Hai bàn chân bằng phẳng, vững vàng đạp trên mặt đất. 

2- Hai lòng bàn chân có dấu bánh xe, truc Xe CÓ môt 
ngàn căm và đây đủ các bộ phận. 

3- Hai gót chân dài (bằng một phán tư bàn chân). 

4- Ngón tay dài và tròn tria, đêu đặn, thon nhu hinh 
búp măng. 

5- Hai bàn tay, hai bàn chân mêm mại. 

6- Năm ngón tay, trừ ngón tay cái ra, bốn ngón còn lại 
đêu dài bằng nhau, khít vào nhau, và năm ngón 
chán dài bằng nhau, khít vào nhau, không có kế hở. 

7- Hai mắt cá năm cao cách bàn chân độ 2-3 lóng tay. 

8- Đôi chân thon, phán trên lớn rôi nhỏ dẫn xuống 
dưới, tròn đẹp như đôi chân con sơn dương. 

9- Khi đứng thang, không cui người xuông, hai bàn tay 
có thể sò đụng hai đâu gối. 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam-Bảo. 
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10- Ngọc hành được giấu kín trong bao da. 

11- Toàn thân có da màu vàng, ông ảnh xinh đẹp nhu 
màu vàng ròng. 

12- Làn da mịn màng, do làn da mịn màng, trơn nhây, 
nên bụi không thể bám vào thân hình. 

13- Mỗi sợi lông mọc ở mỗi lỗ chân lông. 

14- Lông có màu xanh và xoắn về bên phải, dâu lông 
hướng lên mặt. 

15- Thân hình ngay ngắn như thân hình phạm-thiên. 

16- Bảy nơi trong thân hình có thịt đây đặn là hai mu 
bản tay, hai mu bàn chân, hai ba vai và cổ (không 
nhìn thấy gân và xương). 

17- Thân hình trên dưới đây đặn như thân hình phía 
trên của su tử chúa. 

18- Hai hốc bả vai có thịt đây đặn (không thấy xương vai). 

19- Chiêu cao của thân bằng sải tay, và sải tay bằng 
chiêu cao của thân (cũng như chiêu cao của cây 
nigrodha có chiêu ngang bằng nhánh của cây ấy). 

20- Cổ tròn trịa đây đặn (khi nói không nói gân cô). 

21- Bảy ngàn dây thân kinh rất tỉnh tế, tụ hội từ lưỡi đến 
Có, tiếp nhận hương vị vật thực dé nuôi dưỡng cơ thể. 

22- Cái cằm giống cằm của sư tử chúa. 

23- Đây đủ 40 cái răng: Hàm trên 20 cái răng và hàm 
dưới 20 cải răng. 

24- Hàm răng trên và dưới đêu đặn, có màu trắng xinh đẹp. 

25- Hai hàm răng sắp đêu đặn và khít vào nhau, không 

có kế hở. 

26- Bốn cải răng nhọn sạch sẽ, trắng đẹp. 

27- Lưỡi lớn và dài, mêm mỏng, có màu dó hông xinh đẹp; 
lưỡi lớn có thể trùm được cả mặt lên đến chân tóc, và 
lưỡi dài có thể le ra đến tận hai lỗ mãi, hai lỗ tai. 

28- Giọng nói nhu giọng của phạm-thiên, rõ ràng, 
trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chim karavika. 


262 QUY-Y TAM-BẢO 


29- Đôi mắt xanh sâm và trong sáng rất đẹp. 

30- Đôi mắt tựa như đôi mắt con bê mới sinh. 

31- Soi lông unna mọc trên trán, ở khoảng giữa hai 
đâu lông mày, có màu trắng dài mêm mại, xoắn 
bên phải, đấu lông hướng lên trên đầu rất đẹp. 

32- Cái đầu tròn và có vâng trán cao rộng đẹp, di vòng 
từ vành tai bên phải sang vành tai bên trải. 


Cậu Uttara phát sinh đức-tin nơi Đức-Phật, rồi suy 
nghĩ rằng: Ta không chỉ biết rõ 32 tướng tốt của bậc đại- 
nhân như vậy, mà ta nên theo đối để biết rõ mọi cử chỉ 
hành động của Đúc-Phật Gotama nữa. 


Từ đó, cậu Uttara theo dõi Đức-Phật suốt 7 tháng, chỉ 
thây những cử chỉ hành động thật đáng kính mà thôi, 
không hê thây điêu sơ suât nào dù là nhỏ nhật. 


Cậu Uttara trở về nước Mithila đến hầu dành lễ vị 
thầy Bà-la-môn Brahmayu rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi 
ây vị Bà-la-môn Brahmäyu hỏi răng: 

- Này Uttara! Danh tiếng lừng lẫy của Ngài Sa-môn 
Gotama ây vang dậy khăp mọi nơi đúng sự thật như vậy, 
có phải hay không? 

Nghe vị Thầy hỏi như vậy, cậu Uttara thưa rằng: 

- Kính bạch Thầy khả kinh, danh tiếng lừng lây của 
Ngài Sa-môn Gotama ay vang dậy khăp mọi nơi đúng sự 
thát như vậy, không phải khác. 

- Kính bạch Thây khả kính, con xem xét thấy rõ, biết 
rõ Ngài Sa-môn Gotama áy có đây du 32 tướng tôt của 
bác đại-nhán. Sau đó, con theo doi Ngài Sa-môn 
Gotama suôt 7 tháng chỉ thây những cử chỉ hành động 
thát đảng kính mà thôi, không hê tháy diéu sơ suất nào 
dù là nhỏ nhát. 
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Cậu Uttara tường thuật lại tất cả những gì đã thấy rõ, 
biệt rõ nơi Đức-Phật Gotama có những ân-đức hơn cả 
những điêu mà người ta tán dương ca tụng. 

Sau khi nghe người học trò giỏi nhất tường thuật đầy 
đủ như vậy, vị Bà-la-môn Brahmãäyu ngôi dậy, mặc tâm 
choàng một bên, chừa vai phải tỏ lòng tôn kính, chấp 2 
tay hướng vë nơi Đức-Phật Gotama đang ngự, cung kính 
đọc 3 lân răng: 

“Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa, 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. ” 

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức- Thế-Tôn ấy, 

Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, I 

Con đem hêt lòng thành kính danh lê Đức- Thê-Tôn ây, 

Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, ; : 

Con đem hét lòng thành kính danh lê Đức- Thê- Tôn ay, 

Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Vị Bà-la-môn Brahmäyu tư duy rằng: 

Ta nên di đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, đó là 
điêu diêm phúc biết duong nào! 

Ta nên đi đến vấn an Đức-Phát Gotama, rôi vấn đạo, 
đó là điêu diêm phúc biết dường nào! 

Đức-Thế-Tôn khởi hành từ tỉnh ly Videha du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đên ngự 
tại khu vườn xoài Maghadeva gân nước Mithilã. 

Khi ấy, nghe tin rằng: Ngài Sa-môn Gotama du hành 
cùng với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đên ngự 
tại khu vườn xoài Maghadeva gân nước Mithilã, mà ân- 
đức của Ngài vang dậy khap mọi nơi răng: 

“Đức- Thế-Tôn là 
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- Đức A-ra-hán có thân, khẩu, y hoàn toàn thanh-tịnh, 
xứng đảng thọ nhận sự lê bái cung dường của chư-thiên 
và nhân-loại, ... 


Đức-Phật thuyết -pháp hay ở đoạn đâu, đoạn giữa, 
đoạn cuối, thuyết giảng pháp-hành phạm-hạnh cao 
thượng với văn chương trong sáng thanh-tịnh. ” 

Các Bà-la-môn và dân chúng nước Mithilã dẫn nhau 
đi đến khu vườn xoài Maghadeva, hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, có số tự xưng dòng dõi 
của mình, có số vấn an Đức-Phật Gotama, có số chắp tay 
ngồi làm thinh. 


Khi ấy, Vị Bả-la-môn Brahmäyu dẫn đoàn học trò số 
đông gần đến khu vườn xoài Maghadeva, dừng lại, vị 
Bà-la-môn Brahmãäyu nghĩ rằng: Ta nên xin phép trước, 
rồi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, đó là điều nên 
làm đối với ta. Vì vậy, Bả-la-môn Brahmayu gọi cậu học 
trò đến, rồi day bảo rằng: 

- Này con! Con hãy đến hấu đảnh lễ Đúc-Phật 
Gotama, rồi bạch với Đức-Thế-Tôn theo lời dạy của 
thây rằng: 

- “Kinh bạch Duc-T hế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmäyu 
xin vấn an Dúc-Thé-Tó ôn, vị Bà-la-môn Brahmayu có 
tuổi cao tác lớn 120 tuổi thọ, là vị thây nói tiếng uyên 
thâm các bộ sách xưa của giai cấp Ba-la-món, đặc biệt 
bộ Lokayata xem 32 tướng tốt của bậc đại-nhân 
(mahapurisalakkhanna). 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu có 
ý nguyện muốn đến hâu đảnh lễ Đức-Thế- Tôn. ” 

Cậu học trò vâng lời dạy của thầy, đảnh lễ thầy, xin 
phép đến hầu dành lễ Đức-Thé-Tôn, rồi bạch y theo lời 
dạy của thầy rằng: 
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- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu 
xin vấn an Đức-Thê-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu có 
tuổi cao tác lớn 120 tuôi thọ, ... 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này con! Con nên thưa với vị Bà-la-môn Brahmayu 
biết cơ hội hợp thời ngay báy giờ. 

Cậu học trò đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép đi gặp 
vị Bả-la-môn Brahmaäyu, bạch răng: 

- Kính bạch thây, Đức-Thế-Tôn cho phép thầy có cơ 
hội hợp thời ngay bây giờ. 

Được cơ hội tốt, vị Bà-la-môn Brahmayu đi đến hầu 
Đức-Thê-Tôn. Nhìn từ xa thây vị Bả-la-môn Brahmayu 
đi dên, các Bà-la-môn và dân chúng Mithilãä đứng dậy 
chăp 2 tay cung kính vị Bả-la-môn Brahmayu. 

Thấy các Bà-la-môn và dân chúng tỏ vẻ cung kính 
mình như vậy, nên vi Bà-la-môn Brahmayu bảo răng: 

- Này quỷ vị! Xin quỷ vị ngôi tự nhiên trên chỗ của 
mình, con tôi vào háu danh lê Đức Sa-môn Gotama. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmäyu vào gần dành lễ, vẫn 
an Đức-Thê-Tôn, rôi ngôi một nơi hợp lẽ, xem xét 32 
tưởng tót của bậc đại-nhân (mahapurisalakkhana) trong 
kim thân của Đức-Thê-Tôn, thây rõ, biệt rõ 30 tuóng tôt 
của bậc đại-nhân, còn lại 2 tướng tôt là ngọc-hành giấu 
kín trong bao da và cải lưỡi lớn và dai, nên còn chút 
hoài-nghi, nên chưa hoàn toàn có đức-tin nơi Đức-Phật. 

Vị Bà-la-môn Brahmayu bạch với Đức-Thế-Tôn bằng 
câu kệ răng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, 

Con đã học 32 tướng tôt của bác đại-nhân, 

Trong bộ sách xưa của giai cáp Bả-la-môn, 
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Con đã thấy rõ 30 tướng tốt, còn lại 2 tướng tót, 

Là ngọc-hành giấu kín trong bao da, 

Và cái lưỡi lớn và dài trong kim thân của Ngài, 

Con chưa thấy rõ, nên còn chút hoài-nghi, 

Kính xin Ngài tế độ làm diệt hoài-nghi ấy. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama, 

Nếu Ngài ban cho con cơ hội tót, 

Con sẽ bạch hỏi câu hỏi mà con muôn, 

Để đem lại sự lợi ích, sự tién hoá, sự an-lạc, 

Trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn biết vị Bà-la-môn Brahmãyu 
thấy rõ, biết rõ 30 ướng tốt của bậc đại-nhân, còn lại 2 
tướng tốt là ngọc-hành giấu kín trong bao da và cái lưỡi 
lớn và đải, nên còn chút hoài-nghi, chưa hoàn toàn có 
đức-tin nơi Ngài, nên Đức-Thế-Tôn dùng phép thần- 
thông hoá ra cái bóng như thật để cho vị Bà-la-môn 
Brahmayu thấy rõ, biết rõ ngọc-hành giấu kin trong bao 
da và Đức-Phật le lưỡi đến 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, rồi bao 
phủ toàn mặt lên đến tận chân tóc. 

Sau khi đã thấy rõ, biết rõ Ngài Sa-môn Gotama có 
đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, nên vị Bà-la-môn 
Brahmayu phát sinh đức-tin hoàn toàn nơi Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn dạy vị Bả-la-môn Brahmäyu ràng: 

- Này Bà-la-môn Brahmayul 

Con đã học 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, 

Trong kim thân của Như-lai có đây đủ 32 tướng tốt 

của bậc đại-nhân, con không nên có hoài-nghi nữa. 

- Này Bà-la-môn Brahmayul 

* Khổ-Thánh-để là pháp nên biết thì Như-lai đã biết, 

* Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, 

thì Như-lai đã diệt, 
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* Pháp-hành dán đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên 

tiên hành, thì Như-lai đã tiên hành. 

Vì thế, Như-lai là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Nay, Như-lai cho cơ hội, con nên hỏi diéu con muôn, 

Dé đem lại sự lợi ích, sự tiên hod, sự an-lạc, 

Trong kiếp hiện-tại và những kiêp vị-lai. 

Khi ấy, vị Bả-la-môn Brahmãyu được Đức-Thế-Tôn 
cho cơ hội bạch hỏi câu hỏi, nên suy xét nên hỏi vê sự 
lợi ích, sự tiên hoá, sự an-lạc trong kiêp hiện-tại hay 
trong những kiếp vị-lai. Nêu hỏi vê sự lợi ích, sự tiên 
hoá, sự an-lạc trong kiệp hiện-tại thì người khác cũng 
hỏi như vậy, nên vị Bà-la-môn Brahmayu hỏi về sự lợi 
ích, sự tiên hoá, sự an-lạc trong kiêp vi-lai. 

Vị Bà-la-môn Brahmäyu bạch hỏi những câu hỏi ấy. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn giải đáp những câu hỏi 
xong, vị Bà-la-môn Brahmaäyu vô cùng hoan hy trong lời 
dạy của Đức-Thê-Tôn, đứng dậy, mặc tâm choàng chừa 
bên vai phải tỏ lòng tôn kính, chăp 2 tay, đi vào gục đâu 
xuông đôi bàn chân của Đức-Thê-Tôn, hôn đôi bàn chân 
của Ngài, 2 bàn tay xoa bóp đôi bàn chân của Ngài, ròi 
chăp 2 tay dé trên trán tự xưng rằng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama tôn kính, con là 
Bà-la-môn Brahmayu, 

- Kính bạch Ngài Sa-môn Gotama tôn kính, con là 
Bà-la-môn Brahmayu. 

Khi ấy, toàn thê hội chúng nhìn thấy điều phi thường 
chưa từng có răng: 

“Này quý vị! Thật là điều phi thường chưa từng có. 

Ngài Sa-môn Gotama có ân-đức phi thường, có nhiễu 
oqi lực phi thưởng. 
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Vi Bà-la-môn Brahmayu là học giả uyên thám, có địa 
vị cao cả, là bác trưởng lão mà trong nước mọi người 
đêu tôn kính, mà nay lại có cử chỉ tỏ hết lòng tôn kính 
Ngài Sa-môn Gotama đến dường ấy. ” 

Đức-Thế-Tôn bảo vị Bà-la-môn Brahmäyu rằng: 

- Này Bà-la-môn Brahmayu! Con tỏ lòng tôn kính 
Như-lai nhw vậy thì quý hoá lắm rôi. Con nên đứng dậy, 
ngôi lại chỗ ngôi của con. 


Nghe lời dạy của Đức-Thế-Tôn, vị Bả-la-môn 
Brahmayu đứng dậy, ngôi lại chỗ ngôi của mình. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp anupubbikathä té 
độ vi Bà-la-môn Brahmayu theo tuần tự là danakatha: 
thuyết về phước- -thiện bô-thí, silakathä: thuyết về ` giới, 
saggakatha: thuyết vé các cối trời, thuyết về tội lỗi của 
các đổi- -tượng ngũ-dục thấp hèn, làm cho tâm ô nhiễm, 
thuyết về quả báu cao quý của sự xa lánh ngũ-dục. 


Khi nào Đức-Thế-Tôn biết rõ vị Bà-la-môn Brahmäyu 
phát sinh thiện-tâm thanh-tịnh, thuần thục, tránh xa 5 
pháp chướng ngại, thiện-tâm trong sáng, khi ấy Đức- 
Thế-Tôn thuyết về pháp tứ dé: khő-dé nhân sinh khổ- 
để, diệt khó-dé, và pháp-hành dẫn đến diệt khổ-đẻ. 


Ngay tại nơi ấy, pháp-nhãn (dhammmacakkhu) phát 
sinh đôi với vị Bà-la-môn Brahmäyu, chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: “Tát 
cả các pháp nào trong tam-giói có trạng-thái-sinh, thì 
tắt cả các pháp â ấy đều có trạng-thái-diệt. ” Cũng ví như 
tám vải trăng sạch sẽ, không có màu đen, nên dë nhuộm 
màu xinh đẹp. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmaäyu đã phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, đã chứng đạt 
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đến chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
đúng theo chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấu rõ, thông suốt 
chân-lý tứ Thánh-đề, nên đã diệt tận hoàn toàn mọi điều 
hoài-nghi nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, với trí- 
tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới của mình đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để đúng theo lời giáo huấn của Đức-Thế- 
Tôn, nên không còn tin nơi người khác nữa. 


VỊ Bà-la-món Brahmäyu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi 
bạch răng: 

“A4bhikkantam bho Gotama! 

Abhikkantam bho Gotama! ... 


- Kính bạch Đức-Phát Gotama, con vô cùng hoan hy! 
- Kính bạch Đức-Phát Gotama, con vô cùng hoan hy! 


Đức-Phật Gotama thuyét-pháp với nhiêu phương-pháp 
khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị úp xuông, hoặc mở 
ra vật bị gói kín, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc 
đường, hoặc rọi đèn soi sảng vào nơi tôi tăm, đê cho 
người có đổi mất sảng được thay rõ mọi vật hiện hữu. 

“Esaham Bhavantamn Gotamam saranam gacchaml, 
dhammanca  bhikkhusamghanca upasakam mam 
bhavam Gotamo dharetu, ajjatagge panupetam saranam 
gatam. ” 

“Con nguyện đem hết lòng thành kinh xin quy y, nương 
nhờ nơi Đức-Phát Gotama, Đức-Pháp, chư t-khưu- Tăng. 

Kính xin Đức-Phật Gotama công nhận con là người cân- 
sự-nam đã quy y Tam-bảo kê từ nay cho dên trọn đời. ” 

VỊ Bà-la-môn Brahmäyu kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính thỉnh Ngài cùng 
với chư Đại-đức t}-khưu- Tăng thọ nhận vật thực tại tu 
gia của con vào ngày mai. Bạch Ngài. 
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Đức-Thế-Tôn chấp thuận lời thỉnh mời của vị Bà-la- 
môn Brahmäyu băng cách làm thinh. 


Khi ấy, vị Bà-la-môn Brahmäyu biết Đức-Thế-Tôn đã 
chấp thuận sự thỉnh mời của mình, nên đứng dậy, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn một cách tôn kính, rồi xin phép trở về 
tư thất của mình. 


Khi về đến tư thất, vị Bà-la-môn Brahmãyu truyền 
bảo các gia nhân sửa soạn những món vật thực ngon 
lành suốt đêm cho đến sáng. Sáng hôm sau, vị Bà-la- 
môn Brahmãyu truyền bảo người thân tín đi đến dành lễ 
Đức-Phật Gotama, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-T' hế-Tôn, đã đến gió, ông Bàả-la-môn 
Brahmäyu truyền bảo con đến kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự đi cùng với đoàn 500 chu Đại-đức t}-khưu- Tăng 
đến tư thất của ông, để thọ nhận vật thực. Bạch Ngài. 


Sáng hôm áy, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với đoàn 500 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng đên tư thât của vị Bà-la-môn 
Brahmäyu. 


Vị Bà-la-môn Brahmäyu đón tiếp Đức-Thế-Tôn cùng 
với đoàn 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi tự tay ông 
cúng dường đến Đức-Phật cùng với đoàn 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng những món vật thực ngon lành suốt 7 
ngày như vậy. 


Sau ngày thứ 7, Đức-Thế-Tôn du hành cùng với đoàn 
500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đên tỉnh ly Videha. 


Đức-Thế-Tôn đã rời khỏi nước Mithilã không lâu, vị 
Bà-la-môn Brahmäyu chuyên kiếp (chét). Khi ây, nhóm 
ty-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, ngồi một nơi 
hợp lẽ, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Đứúc-Thế-Tôn, vị Bà-la-môn Brahmayu 
đã chết rồi, cõi tái-sinh kiếp sau của ông như thế nào? 
kiếp tái-sinh kiếp sau của ông như thé nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn giải đáp rằng: 

- Này chư t}-khưu! vị Bà-la-môn Brahmayu là bậc 
thiện-trí đã chứng đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả đến Bắt-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả trở thành bậc Thánh Bắt-lai đã tái-sinh kiếp sau 
trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, rôi sẽ chứng đắc A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 

Vị Bà-la-môn Brahmãäyu vốn là bậc thiện-trí, nên dù 
ông nghe người khác tán dương ca tụng Đức- Thế-Tôn 
như vậy, vân chưa tin, mà chính ông rất thận trọng xem 
xét kỹ có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân như 
trong bộ sách xưa, rồi mới phát sinh đức-tin, xin đến 
quy-y nương nhờ nơi Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Duc- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 


Nơi Nương Nhờ 


Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, 
phần đông người ta hay sợ sệt những tai họa xảy đến, 
nên họ tìm nơi nương nhờ cây cô thụ lâu năm, nơi vườn 
tháp v.v... để van vái, cầu khẩn, xin phù hộ cho họ tránh 
khỏi những điều tai họa, và cầu xin ban phước lành cho 
họ được sóng binh an vô sự, hơn thế nữa, ho còn cầu cho 
họ được thành tựu mọi việc như ý. 


Nơi nương nhờ có 2: 
- Nương nhờ nơi không chân-chánh. 
- Nương nhờ nơi chân-chánh. 
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Nương Nhờ Nơi Không Chân-chánh 


Đức-Phật dạy, phân đông người ta tìm đến nơi núi 
cao, rừng sâu, cây có thụ, vườn (bụi cây) rậm, đền tháp... 
để nương nhờ. Đó là những nơi nương nhờ không chân- 
chánh, bởi vì, những nơi ấy không phải là nơi nương nhờ 
an lành, không phải là nơi nương nhờ cao thượng. 
Những người đến nương nhờ những nơi ấy không thé 
giải thoát mọi cảnh khô. 

Đức-Phật dạy băng bài kệ rằng: 

“Bahu1 ve saranan yanti, 

pabbatani vanani ca. 

Aramarukkhacetyani, 

manussa bhayatajjita. 


Netam kho saranam khemam, 
Netam saranamuttamam. 
Netam saranamagamma, 
Sabbadukkha pamuccati ”.” 
Phán đông người ta thuong hay sợ sét, 

Tìm đến núi rừng, cô thụ, vườn, tháp, 

Làm nơi nương nhờ van vái khẩn câu, 
Tránh tai họa, mong vạn sự như y. 

Những nơi nương nhờ ấy không an lành, 
Những nơi nương nhờ ây không cao thượng, 
Người đến xin nương nhờ những nơi áy, 
Không thể giải thoát khỏi mọi cảnh khổ. 


Nương Nhờ Nơi Chân-chánh 


Đức-Phật dạy những người tìm đến nương nhờ nơi 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Taăng-bảo: Tam-bảo 
là nơi nương nhờ chân-chánh, bởi vì, những người quy-y 


' Dhammapadagäthã bài kệ 188, 189. 
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nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức- Tăng-báo, dần dên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, 
chứng dac 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn. 

Đó chính là nơi nương nhờ an lành, nơi nương nhờ 
cao thượng. Những bậc Thánh-nhân đã đên quy-y nương 
nhờ nơi Tam-bảo như vậy, mới mong giải thoát mọi 
cảnh khô tử sinh luân-hôi trong tam-giói. 

Đức-Phật dạy băng bài kệ rằng: 

“Yo ca Buddhañca Dhammañca, 

Sanghañca saraam gato. 

Cattari ariyasaccani, 

Sammappaññāya passati. 

Dukkham dukkhasamuppadam, 

Dukkhassa ca atikkamam. 

Ariyam catthangikam magsam, 

Dukkhupasamagaminam. 

Etam kho saranam khemam, 

Etam saranamuttamam. 

Etam saranamagamma, 

Sabbadukkha pamuccati ”.” 

Người nào đến quy-y nơi Tam-bảo, 

Đức- Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-T: ăng-bảo, 

Khi người ây chứng ngộ tứ Thánh-đê, 

Băng trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới. 

Tư Thánh-để cao thượng đó chínhlà — 

Khô-Thánh-đề, Nhân sinh khô-Thánh-đề, 

Niêt-bàn diệt khô- Thánh-đề cao thượng, 

Thánh-đạo hợp đủ tám chánh cao thượng, 

Pháp-hành chứng ngộ Niêt-bàn diệt khó. 


' Dhammapadagäthä bài kệ 190, 191, 192. 
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Nên sự quy-y của chư Thánh-nhân, 

Là sự quy-y chân-chánh an lành, 

Là sự quy-y chân-chánh cao thượng, 
Chw Thánh-nhân đã đến quy-y ấy, 

Được giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ. 


Nguyên Nhân Quy-y Tam-Bảo 


Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bao: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảdo, có đạtn- 
thiện-tâm thành kính đến xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
do 2 nguyên nhân: 

- Nguyên nhân xa: Những tiền-kiếp đã từng gieo duyên 
lành nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo, trong thời quá khứ, đã từng tạo mọi phước- 
thiện trong Phật-giáo, đã được tích lũy các pháp-hạnh 
ba-la-mật từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, cho đến 
kiếp hiện-tại này. 


- Nguyên nhân gân: Kiếp hiện-tại gặp thời-kỳ Đức- 
Phật xuất hiện trên thé gian, có thuận duyên, có được cơ 
hội tốt, có phước duyên đến hầu Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, nên phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 

* Số người chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc T hánh-đạo, Thánh-quả, trở thành bậc Thánh-nhân, 
nên hết lòng thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Số người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, hiểu 
biết rõ ân-đức Tam-bảo, nên hết lòng thành kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo. 
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Quy-Y Tam-Bảo Có 2 Phép Chính 


1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuttarasaranagama10a). 

2- Pháp quy-y Tam-bao theo pháp tam-giởi, 
(Lokiyasaranagamana). 


Trong mỗi phép quy-y Tam-bảo có nhiều thứ bậc thấp 
cao khác nhau tùy theo khả năng hiểu biết của mỗi 
người. Cho nên, người có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo cần phải hiểu biết rõ phép quy-y Tam-bảo, bởi vì, 
phép quy-y Tam-bảo là bước đầu tiên trở thành người 
cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự-nữ (upasika) 
trong Phật-giáo. 


1- Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới nhw 
thê nào? 


Những người đã có phước duyên trong Phật-giáo, đã 
từng tạo và bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua 
nhiều đời nhiều kiếp từ Chư Phật trong thời quá-khứ, 
hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
quá-khứ. 

Nay kiếp hiện-tại này có phước duyên đến hầu Đức- 
Phật hoặc chư Thánh thanh-văn, được lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não, trở thành bâc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 


Khi sát-na Thánh-đạo-tâm (maggakkhanacia) phát 
sinh, ngay khi ây, bậc Thánh-nhân thành tựu phép quy-y 
Tam-bao theo pháp siêu-tam-giới. 


Trong Chú-giải Pali giải rằng: 
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Tattha lokuttaram difhasaccanam maggakkhana- 
saranagamanupakkilesasamucchedena ãrammanafo 
Nibbanarammanam hutva kiccato sakalepi ratanattaye 
ijjhati.” 

Trong 2 phép quy-y Tam-bao, phép quy-y Tam-bao 
theo pháp siêu-tam-giới là chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, khi sát-na Thánh-đạo-tâm 
phát sinh có đối-tượng Niét- bàn, diệt tận phiển-não ô 
nhiễm trong tâm. Khi ấy, bậc Thánh-nhân thành- tựu 
pháp quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới, đồng 
thời mọi phận sự quy-y Tam-bảo cũng được thành-tựu 
trọn vẹn cùng một lúc, không trước Không sau. 


Như vậy, phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam- 
giới là: 

* Theo tâm: Dó là sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh. 

* Theo đối-tượng: Dó là đối-tượng Niễt-bàn. 

* Theo cách diệt phiên-não: Đó là cách điệt tận 
phiên-não. 

* Theo phan sự: Khi sár-na Thánh-đao-tâm phát sinh 
có dói-tuong Niét-bàn, không phải là đổi-tượng 9 ân-đức 
Phát-bao, 6 ân-đức Pháp-báo, 9 ân-đức Tăng-bảo. Song 
xét theo phận SỰ, khi Thánh-đạo-tâm phát sinh có đôi- 
tượng Niêt-bàn, khi ây, mọi phận sự quy-y Tam-bảo 
theo pháp siêu-tam-giới được thành tựu trọn vẹn. 

Cho nên, bậc Thánh-nhân không nói bằng lời rằng: 

“Buddham saranam gacchãmi, 


Dhammam saranam gacchãmi, 
Sangham saranam gacchđmi... 


33 


: Khuddakanikaya, bộ Itivuttakatthakath3, kinh Puttasuttavannanä. 
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Thứ Bậc Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới được căn cứ theo 4 Thánh-đạo-tâm. Do đó, 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới có 4 bậc từ 
thấp đến cao như sau: 


1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà- kiến và 
hoài-nghi, đồng thời được thành tựu hoàn toàn đầy đủ 
mọi phận sự quy-y Tam-bảo. 


2- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân loại thô, 
đông thời được thành tựu hoàn toàn đây đủ mọi phận sự 
quy-y Tam-bảo. 

3- Bát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đối-tượng 
Niét-bàn, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân loại vi-tê, 
đông thời được thành tựu hoàn toàn đây đủ mọi phận sự 
quy-y Tam-bảo. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh có đối-tượng 
Niét-bàn, diệt tận được 7 loại phiên-não còn lại là tham, 
si, ngã-mạn, buôn-chán, phóng-tâm, không biêt hồ-thẹn 
tĝi-lôi, không biết ghê-sợ tội-lôi; tat cả mọi tham-di, mọi 
ác-pháp không còn dw sót, đông thời được thành tựu 
hoàn toàn đây đủ mọi phận sự quy-y Tam-bảo. 

Quả Báu Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 

Thánh-ĐÐạo-Tâm Liền Cho Thánh-Quả-Tâm 

Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới đó là 
khi 4 Thánh-đạo-tâm thuộc siêu-tam-giới thiện-tâm phát 
sinh rôi diệt liên cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương 
xứng phát sinh sau 1 sát-na-tâm, không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là Thánh-đạo-tâm nào sinh rôi diệt, 
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liền sau đó Thánh-quả-tâm ấy phát sinh 2 hoặc 3 sát-na- 
tâm cũng trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy, không 
có thời gian ngăn cách gọi là: “Akālikadhamma ” đó là 4 
Thánh-đạo-tâm tương xứng với 4 Thánh-quả-tâm trong 
cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy. 

* Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là Nhập- 
lưu Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* Nhất-lai Thánh-đạo-tâm diệt, liên cho quả là Nhắt- 
lai Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* Bát-lai Thánh-đạo-tâm diệt, liên cho quả là Bắt-lai 
Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tâm diệt, liền cho quả là A-ra- 
hán Thánh-quả-tâm sinh, không có thời gian ngăn cách. 


Nhập Thánh-Quả Để Hưởng An-Lạc Niết-Bàn 


Nếu bậc Thánh-nhân có khả năng đặc biệt nhập 
Thánh-quả-tâm (Phalasamäpatfi) theo sở đắc của mình, 
để hưởng sự an-lạc Niết-bàn, suốt khoảng thời gian quy 
định một giờ, hai giờ... chỉ có Thánh-guả-tâm sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng, và có đối-tượng Niét-bàn mà thôi. 

Đến khi xá Thánh-quả-tâm tồi, trở lại cuộc sống bình 
thường, tâm của bậc Thánh-nhân biết 6 đối-tượng: sốc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp tuỳ theo lộ-trình-tâm. 

Bậc Thánh-quả nào, chỉ có khả năng đặc biệt nhập 
Thánh-quả-tâm ấy mà thôi. Bậc Thánh-quả-tâm bậc 
thấp không thể nhập Thánh-guả-tâm bậc cao. Bậc 
Thánh-quả-tâm bậc cao không thê nhập Thánh-quả-tâm 
bậc thấp. 


Quả Báu Của Thánh-Nhân Trong Kiếp Vị-Lai 


- Bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn không còn sa doa 
trong 4 cõi ác-gIới: dia-nguc, a-su-ra, ngą-quý, súc- 
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sinh chỉ còn tái-sinh từ 1 kiếp, 2 kiếp, ... cho đến nhiều 
nhất 7 kiếp, trong cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

Đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch điệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giói. 

- Bậc Thánh Nhắt-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa 
trong cõi người hoặc cõi trời dục-giới mà thôi, trong 
kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giói. 

- Bậc Thánh Bắt-lai không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới, chỉ tái-sinh lên cõi sắc-giới (hoặc cõi vô-sắc 
giới) mà thôi, rồi sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hòi trong 
tam-giói. 

- Bâc Thánh A-ra-hán ngay kiép hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hỏi trong tam-giới. 


Chư Thánh-Nhân Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Chư bậc Thánh-nhân đều chắc chắn thành tựu pháp 
quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-fam-giới, ngay khi sát- 
na Thánh-đạo-tâm phát sinh có đổi-tượng Niếr-bàn, cũng 
đã thành-tựu mọi phận sự của phép quy-y Tam-bảo trong 
tâm xong tồi, đã trở thành bậc Thánh-nhân. 


Dë được chính thức công nhận là người cận-sự-nam 
hoặc người cận-sự-nứ, bậc Thánh-nhân một lần nữa, 
trước sự hiện diện của Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh- 
văn của Đức-Phật, bậc Thánh-nhân áy thành kinh xin tho 
phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 


* Nếu người y là nam Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo băng lời răng: 
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- Esaham Bhante Bhagavantam saranam gacchami, 
Dhammanca, bhikkhusamghañca, upasakam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kính xin Đức-Thế- Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam ( upäsaka) đã quy-y Tam-bảo, ké từ nay cho đến 
trọn đời. 


* Nếu người ấy là në Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời rằng: 

- Esaham Bhante Bhagavanfam saranam gacchãmi, 
Dhammañca, bhikkhusamghañca, upāsikam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cân- 
sự-nữ (upäsikã) đã quy-y Tam-bảo, ké từ nay cho đến 
trọn đời. 


Trên đây là những gương quy-y Tam-bảo của bậc 
Thánh-nhân, dù chư bậc Thánh-nhân đã thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới xong rồi, mà 
còn phải tự nguyện bạch với Đức-Thế-Tôn kính xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giói. 


Kính xin Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn chứng 
minh và công nhận là người cán-sự-nam hoặc người 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời, huống gì 
hạng phàm-nhân. Hạng phàm-nhân muốn chính thức trở 
thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ cần phải được 
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thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới, đó là 
điêu tât yêu. 


Vấn: Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ có khả 
năng chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả được hay không? Nếu chứng đắc thành bậc Thánh 
A-ra-hán rồi thì sẽ như thé nào? 


Đáp: Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ có khả 
năng chứng đắc được đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi 
sẽ có một trong hai điều sau đây xảy ra: 

* Bác Thánh A-ra-hán ấy chắc chắn sẽ tịch diệt Niét- 
bàn ngay trong ngày hôm ấy. 

* Bậc Thánh A-ra-hản ấy phải xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, hoặc t)-khưu nỉ, để duy trì sinh mạng cho đến hết 
tuổi tho.” 


Chứng Đắc Thánh A-Ra-Hán Tịch Diệt Niết-Bàn 


Người cận-sự-nam chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán rôi tịch diệt Niêt-bàn ngay ngày hôm ây. Trích dân: 


* 'Irường hợp Đức-vua Suddhodana, Đức-Phụ-vương 
của Đức-Phật, ngự tại kinh-thành Kapilavatthu. Khi Ấy, 
Đức-vua Suddhodana lâm bệnh, nên thỉnh Đức-Phật về 
thuyết pháp. Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, Đức-vua Suddhodana chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn ngay trong ngày hôm ấy. 


! Chú-giải Añguttaranikãya, trong tích Mahãpajãpatigotamitherïvatthu. 
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* Trường hợp vị đại quan cận-thân Santati” của Đức- 
vua Pasenadi Kosala. Đức-vua Pasenadi Kosala ban ân 
huệ cho vị đại quan cận-thần Santati lên ngôi vua 7 ngày. 
Được lên ngôi vua, vị đại quan cận-thần Santati hưởng 
sự an-lạc trong ngũ-dục, uống rượu ngon, xem các vũ nữ 
múa hát, đến ngày thứ 7, vị đại quan cận-thần đang say 
dám nhìn cô vũ nữ xinh đẹp múa hát, cô bị bệnh phong 
chết ngay tại vũ trường. Cái chết đột ngột của cô vũ nữ 
trẻ đẹp tài ba, làm cho vi quan cận-thần vô cùng khó não. 

VỊ đại quan cận-thần nghĩ: “Ngoài Đức-Phát ra, 
không có một ai có khả năng làm lắng dịu nói khổ tâm 
này của ta. ” 

Nghĩ vậy xong, ông đại quan cùng với các quan quân 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ, làm lắng dịu nỗi khó tâm sầu não. Đức-Phật 
thuyết dạy bài kệ như sau: 


“Yam pubbe tam visosehi, paccha te mahu kiñcanam. 


2 
Majjhe ce no gahessasi, upasanto carissasi ”.t?) 


“Này quan cận- -thán San-ta-ti! 

Từ trước sâu não nào đã ' phát sinh, 

Con hãy nên điệt sạch sáu não ấy. 

VỀ sau con không con sáu não nữa, 

Giữa thời hiện-tại không còn chấp thủ, 

Văng lặng sâu não rồi con sẽ di. ” 

Sau khi lắng nghe xong bài kệ, vị đại quan cận-thần 
Santati chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận mọi 
phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 


Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Santatimahämattavatthu. 
á Dhammapadatthakatha, tích Santatimahamattavatthu. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo Theo Pháp Siêu-Tam-Giới 283 


Sau khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, ông thành kính 
dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi quán xét về tuôi thọ của mình, 
biết rõ tuôi thọ sắp hết, nên bậc Thánh A-ra-hán Santati 
thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 

- Bhante parinibbanam me anujanatha. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, cho phép con tịch diệt 
Niét-bàn. 


Chứng Đắc Thánh A-Ra-Hán Rồi Xin Xuất Gia 


* Trích dẫn tích bà Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã 
của Đức-vua Bimbisara. Chánh-cung Hoàng-hậu rât xinh 
đẹp và say mê sắc đẹp của mình. 


Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu Khema ngự đến 
viếng. thăm ngôi chùa Ve|uvana do Đức-vua Bimbisära 
xây cất, rồi dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Biết có Chánh-cung Hoàng-hậu Khemã đến, Đức- 
Phật gọi bà và dạy bài kệ răng: 
“Aturam asucim pũtim, 
passa Kheme samussayam. 


Uggharantam paggharantam, 
balanam abbipatthitam. e) 


“Này Khema! Con hãy quán thân này, 
Hay bệnh hoạn, bất tịnh, đây ó truoc, 
Thường ói ra, khac nhồ đồ dơ dáy, 

Cửu khiếu thường chảy ra vật nhờm gớm, 
Mà người sỉ mê say dăm thân này. ” 


Sau khi lắng nghe bài kệ, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Khema chưng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng dac 


: Dhammapadatthakathã, tích KhematherTvatthu. 
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Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niét-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
Tiếp theo Đức-Phật thuyết dạy bài kệ rằng: 
“Ye ragaratta ünupatanti sotam, 
Sayam katam makka†akova jalam. 
Etampi chetvana vajamti dhra, 
Anapekkhino sabbadukkham pahāya”.” 
“Này Khema! Con hãy nên quán xét, 
Chúng-sinh nào dính mac bởi tham-ái, 
Họ bị rơi vào trong dòng tham-ái, 
Cũng ví như môt con nhện giăng to, 
Năm dính trong mạng nhện do mình làm. 
Chư Thánh-nhân căt đứt dòng tham-ái, 
Diệt mọi cảnh khô. tử sinh luân-hôi, 
Bỏ đi mà không hê lưu luyên nữa. ” 


Sau khi lắng nghe bài kệ xong, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Khema chứng ngộ chân-lý tz Thánh-đế, theo tuần tự 
chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và 
Niết-bàn, Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và Niết- 
bàn, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả 
và Niét-bàn điệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Đức-vua Bimbisãra rằng: 

- Maharaja Khemaya pabbajitum va parinibbayitum 
va vattati. 

- Nay Đại-vương! Đại-vương nên cho phép Chánh- 
cung Hoàng-hậu Khema xuất gia trở thành tp-khuu-ni 
hay để cho Cháảnh-cung Hoàng-hậu tịch diệt Niết-bàn 
ngay trong ngày hôm nay? 


l Dhammapadatthakatha, tích Khemātherīvatthu. 
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Đức-vua Bimbisära bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài cho pháp 
Chánh-cung Hoàng-hậu Khema xuât gia trở thành tỳ- 
khuu-ni, không nên dê Chánh-cung Hoàng-hậu tịch điệt 
Niêt-bàn ngay trong ngày hôm nay. Bạch Ngài. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Khema được xuất gia thọ ty- 
khưu-ni. Về sau, Ngài Đại-đức Tỳ-khưu-ni Khema trở 
thành bậc Thánh-nữ Tối-Thượng Thanh-văn-giác có 
trí-tuệ xuất sắc nhất trong nhóm chư tỳ-khưu-ni đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama. 


Tại sao người tại gia cw-sĩ không thể giữ được địa vị 
bâc Thánh A-ra-hán cao thượng? 


Sở di người tại gia cư-sĩ là cận-sựụ-nam, cận-sự-nữ 
không thể duy trì được địa vị bậc Thánh A-ra-hán cao 
thượng, là vì người tại gia cư-sĩ có đời sống thế-tục, ăn 
ở theo thế-tục, nên không xứng đáng với phạm-hạnh cao 
thượng của bậc Thánh A-ra-hán. 

Bởi vậy, cho nên người tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ, sau khi trở thành bác Thánh A-ra-hán 
rồi, ngay hôm ấy, bậc Thánh A-ra-hản phải xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, hoặc t)-khưu-ni, để duy trì sinh mạng cho 
đến hết tuổi thọ. 

Nếu bậc Thánh A-ra-hán không xuất gia thì sẽ tịch 
diệt Niét-bàn ngay trong ngày hôm ấy, không chậm trễ 
sang ngày hôm sau. 


Ba Bậc Thánh-Nhân Tại Gia 
* Trong bộ Milindapañha giảng giải: 


Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, người tại gia cư-sĩ là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có khả năng trở thành bác Thánh 
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Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai và bậc Thánh Bát-lai và 
có thê duy trì sinh mạng cho đên hết tuôi thọ. 

* Bậc Thánh Nhập-lưu và bậc Thánh Nhắt-lai ở tại 
gia có thê lập gia đình, có vợ hoặc có chóng, có con. 

Như Bà Visaka đã trở thành bậc Thánh Nhập-lưu lúc 
7 tuổi. Về sau trưởng thành, bà có chông sinh được 20 
đứa con (10 đứa con trai, 10 đứa con gái). Bà Visäkã có 
tuôi thọ 120 tuôi, ... 


Còn bậc Thánh Bát-lai ở tại gia cư-sï, chắc chắn 
không có vợ, không có chồng. Nếu bậc Thánh Bắr-lai, 
trước kia đã có vợ hoặc đã có chồng, thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bár-lai chắc chắn không còn quan hệ 
vợ chồng như trước, bởi vì, bậc Thánh Bát-lai đã diệt 
tận được /ham-ái trong cõi dục-giới. 


Thời Đức-Phật còn tại thế, có hai ông cận-sự-nam 
cùng tên là Ugga,” một ông ở xứ Vesali và một ông ở 
làng Hatthigama vùng Vajjr, cả hai ông déu trở thành 
bác Thánh Bát-lai. 

Trước kia, ông có 4 người vợ, sau khi ông đã trở 
thành bậc Thánh Bár-lai, ông cho phép 4 bà vợ cũ được 
tự do, nêu muôn có chóng khác thì ông cho tiên bạc và 
của cải. 

* Ông cận-sự-nam Cidtagahapat?), bà cáận-sự-nữ 
trong xóm nhà Matikagama đêu đã trở thành bậc Thánh 
Bát-lai, có tứ-tuệ-phân-tích, có thân-thông, ... 

Trong bộ Milindapañha giảng giải: 

Dù người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh-nhân 
cũng phải nên tỏ lòng tôn kính, đảnh lê, đón rước chư ty- 


' Anguttaranikãya phần Atthakanipãta Uggasutta. 
2 Dha. Atthakathä, tích Cittagahapativatthu, tích Aññatra bhikkhuvatthu. 
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khuu còn là phàm-nhân. Bởi vì, chư ty-khuu là một 
trong t chúng cao thượng, có thê cho phép giới tử xuất 
gia thọ sa-di, thọ tỳ-khưu để duy trì Phật-giáo được 
trường tồn lâu dài trên thế gian; mà điều này các hàng tại 
gia cư-sĩ không thể làm được. 


2- Phép quy-y Tam-báo theo pháp tam-giới nhu 
thê nào? 


Những hàng thiện-trí phàm-nhân có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Ð#ức-Phát-bảo, Đưức-Pháp-bdo, 
Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết rõ 9 ân- 
đức Phát-bdo, 6 án-đức Pháp-bao, 9 ân-đức Tăng-bảáo, 
có nhận thức đúng đắn rằng: Đức-Phật cao thượng, 
Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng, có ý 
nguyện đến quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo với đại- 
thiện-tâm của mình. 

Muốn được thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới, thì người quy-y Tam-bảo cần phải hiểu biết rõ 
các pháp, như trong Chú-giải giảng giải: 

“Lokiyam puthujjananam saranagamanupakkilesa- 
vikkhambhanena arammanato  Buddhadieunaramma- 
nam hutvã ijjhati””. 

“Đổi với hàng thiện-trí phàm-nhân thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuê có đối-trợng 9 ân-đức Phát-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, diệt bằng cách đè 
nén, chế-ngự phiên-não ó nhiễm phép quy-y Tam-bảo. ” 

Như vậy, phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới là: 


* Theo tâm: Đó là đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ. 


: Khuddakanikäya, Itivuttakatthakathä, kinh Puttasuttvannana. 
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* Theo đối-tượng: Đó là 9 ân-đức Phát-bảo, 6 án-đức 
Pháp-bảdo, 9 án-đức Tăng-bảo. 

* Theo cách diệt phiên-não: Đó là cách diệt đè nén, 
chế-ngự phiên-não ô nhiễm phép quy-y Tam-bảo, khi 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự thọ phép quy-y 
Tam-bảo có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảdo, 9 án-đức Tăng-bảo. 


Điều Kiện Thành Tựu Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Theo Pháp Tam-Giới 


Dë thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam- 
giới, người ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi 
thành tâm thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo theo từng 
mỗi câu quy-y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phậtbảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Phát, với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đối-tượng 9 
án-durc Phát-bao. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchāmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Pháp, với đại-thiện-tâm hop với trí-tuệ có đối-tượng 6 
ân-đức Pháp-bảo. 

* Câu quy-y Đức-Tăng-bảo: “Samgham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Tăng, với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đối-tượng 9 
ân-đức Tăng-bảo. 


Như vậy, để thành tựu được phép quy-y Tam-bảo 
theo pháp tam-giới, điều trước tiên, người ấy có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ 9 ân-ẩức Phát-bdo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 
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9 ân-đức Tăng-báo, bởi vì, những ân-đức Tam-bảo này 
là đối-tượng của đại-thiện-tâm hop với trí-tuê khi làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới để 
cho được thành tựu. 


Thứ Bậc Của Phép Quy-Y Tam-Bảo Theo Pháp Tam-Giới 


Thứ bậc của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới 
được căn cứ theo dc-giới thiện-tâm, khi tâm này làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-gIới. 

Dục-giới thiện-tâm có 8 tâm: 4 tám hợp với trí-tuệ và 
4 tâm không hợp với trí-tuệ, do đó thứ bậc của phép quy- 
y Tam-bảo theo pháp tam-giới có 2 bậc cao thâp. 

1- Phép quy-y Tam-bảo hợp với trí-tuỆ 

2- Pháp quy-y Tam-bảo không hợp với trí-tuỆ. 


1- Pháp quy-y Tam-bảo hợp với trí-tuệ như thé nào? 


Người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 án-đức Tăng-bảo. Khi dục-giới thiện-tâm này làm 
phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo từng mỗi câu quy- 
y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phậtbảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Phát. Khi đọc câu áy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo: “lripi so Bhagava 
Araham, Sammasambuddho, ... Bhagava ”. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Pháp. Khi đọc câu áy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuỆ 
có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo: “Svãkkhãto Bhagavatä 


.Ỷx.~— 
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* Câu quy-y Đức-Tăng- -bảo: “Samgham saranam 
gacchami ”: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tă ang. 
Khi đọc câu ấy với dai-thién-tám hợp với trí-tuệ có dói- 
tượng 9 ân đức Tang-bao: “Suppalpanno Bhagavafo 
savakasamgho, ... Anuttaram puññakkhettam lokassa ”. 

Như vậy, gọi là thọ phép guy-y Tam-bảo hợp với trí- 
tuệ (nanasampayuttasaranagamana). 


2- Pháp quy-y Tam-bảo không hợp với trí-tuệ như thế nào? 


Người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo nhưng 
không có trí-tuệ, không hiểu rõ sâu sắc 9 ân-đức Phật- 
bảo, 6 án-đức Phdp-bao, 9 ân-đựức Tăng-bảo. Khi đại- 
thiện-tâm này làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bảo theo 
từng mỗi câu quy-y như sau: 

* Câu quy-y Đức-Phậtbảo: “Buddham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Phật. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, có đôi-tượng 9 ân-đức Phát-bảo, nhưng không 
hiểu rõ ràng sâu sắc 9 ân-đức Phật-bảo ấy. 

* Câu quy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Pháp. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, tuy có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo, nhưng 
không hiểu rõ ràng sâu sắc 6 ân-đức Pháp-bảo ấy. 

* Câu quy-y Đức-Tăng-bảo: “Samgham saranam 
gacchãmi”: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y 
Tăng. Khi đọc câu ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ, tuy có đôi-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, nhưng 
không hiểu rõ ràng sâu sắc 9 ân-đức Tăng-bảo ấy. 


Như vậy, gọi là thọ phép guy-y Tưm-bảo không hop 
với trí-tuệ (ñanaVviDpayuftasaraniagamana). 
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4 Hạng Người Quy-Y Tam-Bảo Theo Pháp Tam-giới 


Thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới có 4 
hạng người: 

1- Attasanniyatanasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng cách hiển dâng trọn đời mình cho Tam-bảo. 

2- Tapparaãayanasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam- 
bảo bằng cách nương nhờ nơi Tam-bảo. 

3- SIissabhavipagamanasaranagamana. Thọ pháp 
quy-y Tam-bảo bằng cách tự nguyện suốt đời làm đệ-tử 
của Đức-Phát, Đức-Pháp, Đức- Tăng. 

4- Panipatasaranagamana: Thọ phép quy-y Tam-bảo 
bằng cách hết lòng tôn kính, lễ bái cúng dường Tam-bảo. 


1- Thọ phép quy-y Tam-bảo, bằng cách hiến dâng trọn 
đời mình cho Tam-bdo như thê nao? 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đức-Phát cao thượng, Đưứực-Pháp cao thượng, 
Đức- Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách hiến dâng trọn đời mình đến ngôi Tam-bảo cao- 
thượng băng lời chân thật rằng: 

- 1a adim katva qham attanam Buddhassa niyya- 


temi, Dhammassa niyyätemi, Samghassa niyyätemi. ” 


- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Kế từ hôm nay cho đến trọn đời, con thành kính 
xin hiển dáng cuộc đời con đến Đức-Phật cao thượng, 
con thành kính xin hiến dâng cuộc đời con đến Đức- 


! Khud: Itivuttakatthakathä, kinh Puttasuttavannanã. 
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Pháp cao thượng, con thành kính xin hién dâng cuộc đời 
con đến Đức- Tăng cao thượng. ” 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người áy trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 


Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách 
hiên dâng trọn đời mình nơi Tam-bảo. 


2- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách đến quy-y 
nương nhờ nơi Tam-bảo như thê nào? 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
ràng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đứúc- Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách đến nương nhờ nơi Tam-bảo cao thượng bằng lời 
chân thật rằng: 

- 17a adim katva aham Buddhaparayano, Dhamma- 
paräyano, Samghaparäyano iti mam dhãretha.'”) 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Kế từ hôm nay cho đến trọn đời, con thành kính 
xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát cao thượng, xin quy- 
y nương nhờ nơi Đức-Pháp cao thượng, xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng cao thượng ”. 


Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người ây trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 


! Khud: Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannanã. 
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nữ đã quy-y Tam-båo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đên trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách 
đên quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo. 


3- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách tu nguyện suót đời 
làm đệ-tử của Đưc-Phát, Đức-Pháp, Đúức- Tăng như thê nào? 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bao, 9 ân-đức Tăng-bảdo, có nhận thức đúng đắn 
ràng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức- Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách tự nguyện suốt đời làm đệ-tử của Đức-Phật, của 
Đức-Pháp, của Đức-Tăng băng lời chân thật rằng: 

- Aja adim katwva aham Buddhassa antevasiRo, 
Dhammassa antevasiko, Samghassa antevasiko iti mam 
dharetha. 


- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Ké từ hôm nay cho đến trọn đời, con là người đệ- 
tử cua Đức-Phật cao thượng, con là người dé-tu của 
Đức-Pháp cao thượng, con là người đệ-tử của Đúc- 
Tăng cao thượng ”. 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người áy trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách tự 
nguyện suốt đời làm đệ-tử của Đức-Phật, của Đức-Pháp, 
của Đức- Tăng. 
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4- Thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hết lòng tôn 
kính, lê bái cung dường Tam-bao như thê nào? 


Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí- 
tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
ràng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đứúc- Tăng cao thượng. 

Người ấy đến hầu chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, tự nguyện xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng 
cách hết lòng tôn kính, lễ bái cúng dường Tam-bảo bằng 
lời chân thật rằng: 

- Ajja adim katva aham abhivadana-paccufthana- 
añJalikammna-samicikammam Buddhadinam yevatinnam 
vafthunam karomi iti mam dharetha. 

Kính bạch Ngài, kính xin Ngài công nhận cho con 
rằng: “Ké từ hôm nay cho đến trọn đời, con chỉ hết lòng 
tôn kính chấp tay, đón rước, lễ bái, đảnh lễ Tam-bảo: 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo mà thôi”. 

Sau khi bạch với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật xong, người áy trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ đã quy-y Tam-bảo cao thượng, từ ngày hôm ấy cho 
đến trọn đời. 

Như vậy, gọi là thọ phép quy-y Tam-bảo bàng cách 
hết lòng tôn kính, lễ bái, cúng đường Tam-bảo. 

Trong 4 cách thọ phép quy-y Tam-bảo này, cách nào 
cũng có thể trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo. 


Quy-Y Tam-Bảo Không Thành Tyu Và Thành Tyu 


Trong thọ phép quy-y Tam-bảo bằng cách hết lòng 
tôn kính, lễ bái, cúng dường đến Tam-bảo (Panipata- 
Saranagamana) có 4 trường hợp: 
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l- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính cho là 
thân quyền (ñãtipanipätasaranagamana). 

2- Thọ phép quy-y Tam-bao do lòng tôn kính cho là vi 
Thây cũ của mình (ñcariyapanipätasaranagamana). 

3- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính bởi vi sợ 
(bhayapanipatasaranagamana). 

4- Tho phép quy-y Tam-bao do lòng tôn kính bởi trí- 
tuệ hiểu biết 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 
ân-đức Tăng-bảo là nơi xứng đáng dâng lễ cúng dường 
(dakkhineyyapaipatasaranagamana). 


1- Thọ phép quy-y Tam-báo bởi do lòng tôn kính cho 
là thân quyến như thé nào? 


Những người nảo trong dòng họ Sakya hoặc dòng họ 
Koliya có quan niệm ràng: “Đức-Phật Gotama cao 
thượng là Người thân quyền của chúng ta; chúng ta nên 
đến thành kính dành lễ, kinh xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo nơi Ngài. ” 

Trường hợp họ xin thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng 
tôn kính cho là người thân quyến, thì quy-y Tam-bảo ấy 
không được thành tựu. 

Những người ấy không trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cán-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


2- Thọ phép quy-y Tam-báo do lòng tôn kính cho là vị 
Tháy cũ của mình như thê nào? 


Người nào đã từng làm học trò của Ðúc-Bô-Tát 
Siddhattha, nay Ngài đã là Đức-Phật Gotama. Trường 
hợp người áy nhớ đến vị Ti háy cü của mình, đến thành 
kính dành lễ Đức-Phật, rồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo, 
bởi do lòng tôn kính cho là vi Thầy cü của mình, thì quy- 
y Tam-bảo ấy không được thành tựu. 
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Những người ấy không trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


3- Thọ phép quy-y Tam-báo do lòng tôn kính bởi vì sợ 
nhu thê nào? 


Người dân nào trong nước có quan niệm rằng: “Đức- 
Phát Gotama là bậc cao thượng mà Đức-vua, các quan 
của chúng ta đếu dên xin thọ phép quy-y Tam-bảáo. 

Nếu ta không chịu đến đảnh lễ Đức-Phật, xin thọ 
phép quy-y Tam-bao thì ta có thê bị tội hoặc bị mát 
nhiều lợi lộc `. 

Trường hợp những người ấy đến xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo bởi vì sợ, thì guy-y Tam-báo ây không được 
thành tựu. 

Những người ấy không trở thành người cận-sự-nam 
hoặc cán-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Ba cách thọ phép quy-y Tam-bảo nảy có quan niệm 
sai lâm, do phiên-não tham, sân, si, thiên vi, v.v... nên 
quy-y Tam-bảo không thành tựu. 


Do đó, người ấy không chính thức được gọi là người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 


4- Thọ phép quy-y Tam-bảo do lòng tôn kính, có trí- 
tuệ hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo là nơi xứng đáng dâng lễ cúng 
dường như thế nào? 


Những người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
trí-tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảáo, 9 ân-đức Tăng-bảdo, có nhận thức đúng đắn 
rằng: Đứúc-Phát-bảo cao thượng nhất, Đúc-Pháp-bảo cao 
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thượng nhất, Đức-Tăng-bảo cao thượng nhất, là nơi xứng 
đáng dâng lễ, cúng dường đổi với tất cả chúng-sinh. 

Trường hợp những người ấy đến hầu dành lễ Đức- 
Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo với đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có đối-tượng ân-đức Tam-bảo (9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảáo) thì quy-y Tam- 
bảo ấy được thành tựu và những người ấy trở thành 
người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 

Như vậy, để thành tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp 
tam-giới không phải dë dàng, cho nên, người đến xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo không những bằng đức-tin, mà còn 
phải có trí-tuệ sáng suốt, hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-báo, 9 án-đức Tăng-báo, với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuê có đối-tượng ân-đức Tam-bảo và cần 
phải có sự hiện diện của bậc thiện-trí thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật hiểu biết Phật-giáo, để chứng minh và 
công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. 

Khi những người ấy đã trở thành nguoi cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ được gần gũi thân cận với Tam-bảo: 
Đúc-Phát-bảo, Đúc-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, thì họ sẽ 
có được nhiều cơ hội trở thành người cao thượng, có 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp cao thượng, tir dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiên- 
pháp, vô-sắc-giới thiệnpháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp cao thượng: sự an-lạc cao thượng trong cõi 
người, cõi chư-thiên, cõi phạm-thiên, cuối cùng là sự an- 
lạc Niết-bàn cao thượng. 

Cũng như những thí sinh đã trúng tuyên trong kỳ thi 
vào trường đại-học, thí sinh áy trở thành sinh viên của 
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trường đại-học ấy, họ có quyền theo học các nghành và 
thi tốt nghiệp ra trường, dé có tương lai xán lan hơn. 

Đối với hạng phàm-nhân được thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo là điều khó, mà giữ gìn, duy trì quy-y Tam-bảo 
cho được hoàn toàn trong sạch, không bị ó nhiễm bởi 
phiền-não, không bị đứt, thật là một điều khó hơn nữa, 
bởi vì, trong cuộc sống ở đời có lắm điều phiền phức 
ràng buộc. Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cần 
phải có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng 
suốt mới có thé giữ gìn, duy trì quy-y Tam-bảo của mình 
được hoàn toàn trong sạch. 


Quy-Y Tam-Bảo Bị Dút - Không Bị Đút 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch, 
vững chắc, không lay chuyển nơi Tam-bảo, thì chỉ có 
chư bậc Thánh-nhân mà thôi. Còn các hàng cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là hạng phừm-nhân, tuy có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, nhưng không vững chắc, dễ bị lay 
chuyền, khi gặp những trường hợp khó xử. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không giữ vững 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo thì quy-y Tam-bảo dễ bị 
đứt, như những trường hợp sau: 


* Trường hợp cán-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái, dáng 
cúng đên người thân quyên của mình là tu-sĩ ngoại đạo, 
thì quy-y Tam-bao bị dut hay không? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bao 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dü người ấy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyến 
của mình là tu-sĩ ngoại đạo, quy-y Tam-bảo vẫn không 
bị đứt. Thậm chí người cáận-sự-nam, cận-sự-nữ còn 
phải có bón phận lễ bái, dâng cúng đến cha mẹ, ông bà, 
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Thầy tổ, những bậc hữu ân, các bô lão trong dòng họ 
và trong đời nữa. 

Mặc dù người cận-sự-nam, cận-sự-nữ kính trọng lễ 
bái dâng cúng đến các bậc ấy, mà vẫn có đức-tin trong 
sạch nơi Đực-Phát-bdo, nơi Đức-Pháp-bảdo, nơi Duc- 
Taăng-báo, thì quy-y Tam-bảo không bị đứt. 

- Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy 
nghĩ rằng: “Người thân quyến là tu-sĩ ngoại đạo này 
thật cao thượng, ta nên đến nương nhờ nơi người ấy, 
đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam-bảo `. 

Nếu người ấy lễ bái, dâng cúng đến người thân quyền 
là tu-sî ngoại đạo, rồi xin nương nhờ nơi vi tu-si ngoại 
đạo ấy, không còn nương nhờ nơi Tam-bảo nữa thì chắc 
chắn quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì, tâm của người ấy đã 
từ bỏ Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-báo, để 
đi theo ngoại đạo. 


* Truðng hợp người cận-sụ-nam, cận-sự-nữ lễ bái, 
dáng cúng đền vị thấy cũ của mình là tu-sĩ ngoại đạo, thì 
quy-y Tam-bao có bị đứt hay không? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


Dù người ấy lễ bái, dâng cúng đến vị thây cũ của mình 
là tu-sĩ ngoại đạo, quy-y Tam-bảo vẫn không bị đứt, bởi 
vi, người åy lễ bái, dâng cúng đến vị thầy cũ của mình 
do lòng biết ơn đối với vị thây cũ. Vả lại, người ấy vẫn 
có duc-tin trong sạch nơi Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, 
Đức-Tăng-bảo, thì quy-y Tam-bảo không thể bị đứt. 


- Nhưng trưởng hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy 
nghĩ răng: “Vi thây cũ của mình là ngoại đạo thật là cao 


thượng, ta nên đến xin nương nhờ nơi vị thây cũ ấy, 
đồng thời ta nên bỏ nương nhờ nơi Tam-bảo `. 
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Nếu người ấy lễ bái, dâng cúng đến vị thây cũ là tu-sĩ 
ngoại đạo, rôi xin nương nhờ nơi vị thầy cũ tu-sĩ ngoại 
đạo ấy, không còn nương nhờ nơi Tam-bảo nữa, thì chắc 
chắn quy-y Tam-bảo bị đứt, bởi vì tâm người ấy từ bỏ 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, dé di 
theo ngoại đạo. 


* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ bái 
Đức-vua, thì quy-y Tam-bao có bị đứt hay không ? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vẫn còn có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 


Dù người ấy lễ bái Đức- -vua, nguoi có uy quyén trong 
mót nuóc, quy-y Tam-bao vẫn không bị dt, bởi vì, mỗi 
người dân đêu nương nhờ nơi Đức-vua, phải kính trọng 
và biết ơn Đức-vua. 


* Jrường hop cận-sự-nam, cận-sự-nữ cúng dường 
dên chư-thiên, câu xin chư-thiên hộ trì cho mình, thì 
guy-y Tam-bao có bị đứt hay không? 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, vân có durc-tin trong sạch nơi Tam-bảo. 

Dù người ấy kính dâng lễ vật cúng dường đến chư- 
thiên, câu xin chư-thiên hộ trì cho mình, giúp công việc 
gì đó được thành tựu, quy-y Tam-báo ván không bị đứt, 
bởi vì, người ây vân có đức-Hn nơi Đúc-Phát-báo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Trong Chi-bó-kinh, Đức-Phật dạy pháp balī: cứng 
dường, dâng lê, bô-thí,.... có 5 pháp như sau: 

- Ñatibalt: Bõ-thí, cúng dường đến người thân quyến. 

- Atithibali: Tiệp đãi khách quỷ. 

- Pubbapetabali: Bô-thí hôi hướng phước-thiện đên 

người thân quyên đã quá vãng. 
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- Rājabalī: Dâng lễ, đóng thuế cho Đức-vua. 

- Devatäbalï: Dâng phước-thiện đến chư-thiên, ... 

Người nào kính yêu chư-thiên, thì chư-thiên cũng 
kính yêu, hộ trì lại người ấy. Như vậy, nếu những người 
nào có đức-tin nơi Tam-bảo, tgo mọi phước-thiện nhu 
bô-thí, giữ gìn giới trong sạch hoàn toàn, thuyết-pháp, 
nghe-pháp, thực-hành pháp-hành thiên-định, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, v.v... rồi dâng phần phước-thiện 
ấy đến chư-thiên. Tất cả chư-thiên rất hoan hy phần 
phước-thiện mà người dâng, cúng dường đến chư-thiên, 
thì chư-thiên luôn luôn hộ trì cho những người ấy. 

Nhưng trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
nghĩ rằng: “Ta nên nương nhờ chư-thiên, dâng lễ vật 
cúng dường đến chư-thiên, thì chư-thiên sẽ hộ trì giúp 
đỡ cho ta, hỗ trợ mọi công việc làm ăn được phát đạt, ta 
không nên nương nhờ nơi Tam-bảo nữa `. 

Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ áy thuc-hành theo 
ý nghĩ của minh, từ bỏ quy-y nương nhờ noi Đức-Phật- 
bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, mà theo 
nương nhờ chư-thiên, hằng ngày dâng lễ cúng dường 
đến chư-thiên, thì chắc chắn quy-y Tam-bảo của người 
åy bị đút. 


Quy-Y Tam-Bảo Vững Chắc Và Không Vững Chắc 
* Quy-Y Tam-Bảo Vững Chắc 


Đối với chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đã 
thành tựu quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới 
(Lokuftarasaranagamang), trong kiếp hiện-tại, chư 
Thánh thanh-văn áy là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo, không hề lay 
chuyền, chỉ có nhất tâm thành kính quy-y Tam-bảo cho 
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đến trọn đời trọn kiếp mà thôi, không bao giờ từ bỏ Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, bởi vì trong 
tâm của chư Thánh-nhân không còn phiển-não nào hoài- 
nghi nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, nên quy-y Tam-bảo không bị ô nhiễm. 

Vì vậy, kiếp hiện-tại quy-y Tam-bảo của chư bậc Thánh- 
nhân là cận-sự-nam, cận-sự-nữ không bao giờ bị đút. 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bác Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát-lai, sau 
khi chết chắc chắn không thé tái-sinh trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, q-su-ra, nga-quy, súc-sinh) mà chỉ có thiên- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm người, hoặc làm chư-thiên 
trong 6 cõi trời dục-giới hoặc làm phạm-thiên trong cõi 
trời sắc- ĐIỚI, CỐI tròi vô- sắc- giói, tùy theo năng lực của 
thiện-nghiệp của bậc Thánh-nhân ây cho quả. 

Những kiếp sau của bậc Thánh-nhân ấy vẫn còn 
nguyên vẹn quy-y Tam-báo theo pháp siêu-tam-giới 
vững chắc, khẳng khít ở trong tâm, trong mọi kiếp cho 
đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, chấm dút tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Quy-Y Tam-Bảo Không Vững Chắc 


Đối với các hạng-phàm nhân đã thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamama), 
trong kiếp sống hiện-tại, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
ây có hai nhóm: 

* Số người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
rồi, chỉ có nhất tâm giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo trọn vẹn 
đến trọn đời, cho đến khi chết mà thôi, đồng thời cũng là 
lúc guy-y Tam-bảdo bị đứt, bởi vì quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới chỉ có hiệu lực trong kiếp hiện-tại mà thôi. 
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Vì vậy, trường hợp quy-y Tam-bao bị đứt này vô tội 
(anavajja). Sau khi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ chết, 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới (cối 
người, cõi trời dục-giới, ...) nào, kiếp sau làm người 
hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên có gặp được Phật-giáo 
hay không, điều đó không chắc chăn. 

Cho nên, trong kiếp hiện-tại, người cận-sự-nam, cân- 
sự-nữ phải luôn phát nguyện ràng: 

- Do nhờ năng lực phước-thiện quy-y Tam-bảo này, 
kiếp vị-lai gặp được Đức- Phát, hoặc các hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật, được nghe cháảnh-pháp của Duc- 
Phật, hết lòng thành kính xin quy-y Tam-bảo. 


* Số người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo 
ròi, trong kiếp sống hiện-tại, do năng lực phiền-não xui 
khiến họ từ bỏ Đức-Phật-bảo, từ bỏ Đức-Pháp-bảo, từ bỏ 
Đức- Tăng-bảo, dé theo nương nhờ nơi đạo khác. 

Như vậy, guy-y Tam-báo bị đứt ngay khi đó, không 
phải chờ đến lúc chết. Dó là trường hợp quy-y Tam-báo bị 
đứt mà có tội (savajja ). 

Như vậy, quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới đỗi với 
các cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là phàm-nhân, là quy-y 
Tam-bảo không vững chắc. 


Nhân Làm Ô Nhiễm Quy-Y Tam-Bảo 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phàm- 
nhân, có đức-tin nơi Tam-bảo không vững chắc, bởi vì 
họ vẫn còn có những phiền-não nặng nè trong tâm. 


Những phiền-não là nhân làm ô nhiễm quy-y Tam- 
bảo như: 

- Phiển-não sỉ (moha): Tâm-si không hiểu rõ 9 ân- 
đức Phát-báo, 6 án-đức Pháp-báo, 9 án-đức Tăng-bảo. 
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Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đúc-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo. 

- Phiển-não hoài-nghĩ (vicikiccha): Tâm hoài-nghi về 
Đức-Phật là hoài-nghi vê 9 ân-đức Phát-bao; hoài-nghi 
vê Đức-Pháp là hoài-nghi vê 6 ân-đức Pháp-bảo; hoài- 
nghi vê Đức-Tăng là hoài-nghi vê 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Đó là nhân làm ô nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo. 

- Phiên-não tà-kiến (michaditthi): Tám tà-kién tháy 
sai, hiéu làm, cháp làm về Dc-Phát, vé 9 ân- -đức Phát- 
bảo; tâm tà- kiến thấy sai, hiểu lầm, chấp lầm về Đức- 
Pháp, về 6 ân- -dvc Pháp-báo; tâm tà- kién thåy sai, hiĉu 
lầm, chấp lầm về ĐÐức-Tăng, về 9 ân-đức Tăng-báo. 


Đó là nhân làm ó nhiễm quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng-bảo, v.v... 


Phiền-Não Phát Sinh Trong Những Trường Hợp 


Trong khi đang thọ phép quy-y Tam-bảo, nếu hạng 
phàm-nhân có những loại phiển-não sỉ-mê, hoài-nghi, 
tà-kiến åy phát sinh, thì người ấy không thành tựu phép 
quy-y Tam-bao, cũng không chính thức trở thành người 
cận-sụ-nam hoặc cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Hạng phàm-nhân nào chỉ có đức-tin nơi Tam-bảo, mà 
không có trí-tuệ hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, thì trong khi người ấy 
đang thọ phép quy-y Tam-bảo với đ¡-(hiện-tâm không 
hợp với trí-tuệ, tuy có đối-tượng ân-đức Tam-bảo, 
nhưng không hiểu rõ sâu sắc về 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bảo, 9 án-đức Tăng-bảo, nên người áy 
cũng thanh tựu được phép quy-y Tam-bao nhung không 
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hợp với trí-fuệ, cũng trở thành người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-n# trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Tuy nhiên, vê sau nêu người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-n#ữ này có những phiên-não phát sinh ở trong tâm sẽ 
là nhán làm ó nhiêm quy-y Tam-bao của người ay. 


Nhân Làm Trong Sạch Lại Quy-Y Tam-Bảo 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là hạng phàm-nhân đã 
thọ phép quy-y Tam-bảo xong rồi, về sau do phiền-não 
si-mê, hoài-nghi, tà-kiến làm ó nhiễm quy-y Tam-bảo 
của họ. 


Nhờ có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí khuyên nhủ, 
chỉ bảo, người ấy ý thức được rằng: “Phiên-não làm ô 
nhiễm quy-y Tam-bảo, đó là điều bát-lợi, thoái hóa 
trong mọi thiện-pháp, khổ não”. 

Người ấy tìm đến bác thiện-trí có giới-đức thanh-tịnh, 
tinh thông pháp-học Phật-giáo, giàu kinh nghiệm về 
pháp-hành Phật-giáo, ... thỉnh Ngài thuyết giảng ân-đức 
Tam-bảo, quả báu của quy-y Tam-bảo. 

Người ấy lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
hiểu rõ về 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 ân- 
đức Tăng-báo, ... 


Đó là những pháp làm cho dễ phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ nhận thức đúng đắn rằng: 
“Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đúc- 
Tăng cao thượng”, được quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phát-bảo, Duc-Pháp-bao, Đức-Tăng-bảo là nương nhờ 
nơi cao thượng, sẽ có được quả báu cao thượng, sẽ có 
được sự lợi ích cao thượng, sự tiễn hóa trong mọi thiện- 
pháp cao thượng, sự an-lạc Niết-bàn cao thượng. 
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Trước kia, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy đã quy- 
y Tam-bảo nhưng quy-y Tam-bảo của người ây bị ô 
nhičm do bói phièn-não. Nay, nguòi áy đến gần gũi 
thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của 
bậc thiện-trí, phát sinh trí-tuệ hiểu rõ ân-đức Tam-bảo, 
.. phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, rồi kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo lại một lần nữa, làm cho 
quy-y Tam-bảo của họ không còn bị ô nhiễm bởi 
phiền-não, quy-y Tam-bảo của họ trở nên xán lan, 
càng tăng trưởng đức-tin nơi Tam-bảo. 


Đó là cách làm trong sạch lại quy-y Tam-bảo. 
Quy-Y Tam-Bảo Với Đức- Tin Trong Sạch 


Trong bài kinh Kãranapälisuttat?) được tóm lược 
như sau: 


Ông Bà-la-môn Karanapali là vị quan trông coi công 
việc trong Hoàng tộc Licchavi xứ Vesali và ông Bà-la- 
môn Pingiyani là bậc Thánh Bár-lai thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. Hai người gặp và đàm thoại với nhau, ông 
Bà-la-môn Piñgiyäm tán dương ca tụng giáo-pháp của 
Đúc-Phật. 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại tịnh xá trong khu 
rùng lớn gân thành Vesali. Khi ây, có ông Bà-la-môn 
Karanapali di trông coi công việc bên ngoài cửa thành, 
nhìn thây ông Bà-la-môn Pingiyani từ xa đên bèn hỏi răng: 

Kã?):Thưa ông Pingiyäni, ông đi đâu trở về trưa vậy? 

Più”: Thưa ông Karanapali, tôi đến háu Đúc-Phật 
Gotama trở về. 


' Añguttaranikãya, phần Pañcakanipäta, kinh Kãranapälisutta. 
2 Ka viết tắt tên ông Bà-la-môn Karanapali. 
Ÿ Più viết tắt tên ông Bà-la-môn Piägiyãni. 
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Ka: Thưa ông Pingiyäni, ông biết trí-tuệ của Sa-môn 
Gotama, Bậc đại-trí cao thượng có phải không? 

Più: Thưa ông Kãranapdli tôi chỉ là người tám 
thường làm sao biết được trí-tuệ của Đức-Phát Gotama, 
bậc nào biết được trí-tuệ cua Đức-Phát Gotama, chắc 
chắn bậc ấy phải là Đức-Phật như Đức-Phật Gotama. 

Kā: Thưa ông Pingiyani, tôi nghe nói rằng: Ông thường 
tán dương ca tụng Sa-môn Gotama lắm phải không? 

Pin: Thưa ông Karanapäli, tôi chỉ là người tám thường 
có biết gì về Đức-Phật Gotama mà dám tán dương ca tụng 
Ngài, chỉ có chư-thiên, chw phạm-thiên, các bác thiện-trí 
thường tán dương ca tụng Đức-Phật Gotama là Bậc Tối- 
Thượng trong tất cả mọi chúng-sinh, nhâm-loại, chu- 
thiên, chư phạm-thiên, chư Sa-môn, Bà-la-môn cả thay. 


Ka: Thưa ông Pingiyani, ông đã nhận thấy sự lợi ích 
thê nào mà ông có đức-Hn trong sạch nơi Sa-môn 
Gotama đên như thê åy? 


Pin: Thua ông Karanapdli, ví như một người đã ăn 
uống no đủ những món vật thực ngon lành có hương vị 
hảo hạng rồi, thì người ấy không còn thèm muốn những 
món vật thực dở, như thé nào. Cũng như vậy, người nào 
đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật Gotama như 
bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những pháp phi 
thường chưa từng có rồi, người ấy không còn muốn nghe 
lời dạy của Sa-môn, Bà-la-môn khác, cũng như thé ấy. 


Cửng ví nhw người đang đói khái, mệt lá, gặp môt tó 
ong đây mật, người ấy uóng mật ong nguyên chất không 
pha trộn thứ khác, như thé nào. Cũng như vậy, người nào 
đã lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật Gotama như bài 
kinh, bài kệ, bài pháp xuôi, hoặc những pháp phi thường 
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chưa từng có rồi, người ấy phát sinh tâm hý lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phát Gotama, cũng như thê ay. 


Cũng ví nhw người di tìm được cây trầm vàng hoặc 
cây trầm đỏ, người ấy ngửi rễ trầm, thân cây trầm, ngọn 
cây trầm cảm thấy mùi thơm tho, mát dịu, dễ chịu như 
thé nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh- 
pháp của Đúc-Phát Gotama như bài kinh, bài kệ, bài 
pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có 
rồi, người ấy cảm thấy hài lòng tâm vô cùng hoan hy, 
cũng nhu thé ấy. 


Cũng ví nhw người mắc phải bệnh trầm kha lâu năm 
đau khổ, nhưng diễm phúc gặp được vị lương y tài giỏi 
điễu trị khỏi căn bệnh ấy, người ấy sống được an-lạc, như 
thé nào. Cũng như vậy, người nào đã lắng nghe chánh- 
pháp của Đúc-Phát Gotama nhw bài kinh, bài kệ, bài 
pháp xuôi hoặc những pháp phi thường chưa từng có từ 
trước rồi, người ấy diệt được sự sâu não, khóc than, khó 
tâm, khó thân, sự thống khó cùng cực, cũng như thé ấy. 


Cũng ví nhw một hồ nước trong trẻo, sạch sẽ, mát mẻ, 
bến nước lài thoai thoải, cảnh đẹp nên thơ, một người di 
đường xa, trời nắng, mệt mỏi, khát nước, đi lần đến hó 
nước ấy, xuống hô uống nước, tắm rửa sạch sẽ, hết khát, 
hết mệt, diệt được sự nóng nảy, nhu thé nào. Cũng như 
vậy, người nào đã lắng nghe cháảnh-pháp của Đức-Phật 
Gotama nhu bài kinh, bài kệ, bài pháp xuôi hoặc những 
pháp phi thường chưa từng có từ trước rôi, người ấy 
cảm thấy diệt được phiên-não nóng nảy trong tâm, tâm 
được thanh-tịnh vắng lặng, cũng như thể ấy, ... 

Lắng nghe ông Bà-la-môn Pingiyani thuyết giảng sự 
lợi ích chánh-pháp của Đức-Phật Gotama, ông Bà-la- 
môn Karanapali đứng dậy mặc áo chừa vai bên phải, 
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quỳ xuống đất chắp hai tay hướng về Đức-Thế-Tôn đang 
ngự, thốt lên lời tôn kính 3 lần: 

- Namo Tassa Bhagavafo Arahato Samasambuddhassa. 

- Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác, w. 

Ông ca tụng ông Bà-la-món Piñgiyani ràng: 

- Thưa ông Pingiyani, lời giảng giải cua ông thật rõ 
ràng quá, làm tôi vô cùng hoan hỷ. Ông đã giảng giải 
bằng nhiễu phương pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra 
vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ 
đường cho người lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào 
nơi tăm tôi, để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ 
mọi vật hiện hữu. 

Tiếp theo ông Bà-la-môn Kãranapäli xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng lời chân thật rằng: 

- Esaham Bho Pingiyani tam Bhagavantam Gotamam 
saranam gacchami, dhammanca Phikkhusamghañca, 
upasakam mam bhavam Pingiyani dharetu, ajjatagge 
panupetam saranam gatam. 

- Kính thưa ông Pingiyani, xin ông chứng minh lời 
chân thật của tôi rằng: “Con đem hết lòng thành kinh 
xin quy-y Đức-Thế-Tôn Gotama, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư t)-khưu Tăng-báo `. 

Kính xin ông Pingiyani công nhận tôi là người cân- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo cao thượng, ké từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

Sau khi ông Bà-la-môn Karanapajï xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo, trước sự hiện diện chứng minh, công nhận 
của Ông Bà-la-môn Pingiyãni, như vậy, ông Bà-la-môn 
Karanapali đã thành tựu phép quy-y Tam-bdo, đã trở 
thành người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo, ngay khi ấy. 
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Quả Báu Của Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 


Quả báu của quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới rất phi 
thường, thật vô cùng phong phú. Những người thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trước khi lâm chung, 
sau khi chết, cận tử thiện-nghiệp (asannakusalakamna) 
cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Như tích Satullapakayika trong Chú-giải Devata- 
samyutta (Chương chư-thiên), Kinh Sabbhisufa được 
tóm lược như sau: 

Một chiếc thuyền buôn có số đông thương gia trên 
thuyền, chiếc thuyền ra biển khơi đến ngày thứ bảy, gặp 
sóng to gió lớn, thuyền bị hư, nước tràn vào thuyền sắp 
chìm giữa biển khơi. Mọi người trên thuyền đều sợ hãi, 
cầu khán chư-thiên hộ trì, khóc than van vái. 

Trong số người đó, một nøgười cận-sự-nam thấy tai 
họa sự chết sắp đến, người cận-sự-nam åy ngồi niệm 
tưởng đến pháp mà mình đã thọ trì, đó là quy-y Tam-bảo 
và tho trì ngũ-giới trong sạch của mình, rôi ngôi kiết già 
an nhiên tự tại, như một hành-giả, không hề tỏ vẻ sợ hãi 
chút nào. Mọi người đến hỏi: 

- Này ông, do nguyên nhân nào mà ông không sợ hãi? 

Người cận-sự-nam ấy thưa rằng: 

- Thưa quỷ ông, tôi không sợ hãi vì trước ngày di 
xuống thuyên, tôi có đến hấu chư t)-khưu-Tăng, xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, đã làm phước- 
thiện bó-thí đến quý Ngài. Tôi có quy-y Tam-bảo và có 
ngũ-giới trong sạch, để làm nơi nương nhờ cho tôi. 

Vi vậy, tôi không sợ hãi. 

Mọi người thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài, phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
ấy, bây giờ chúng tôi có thể thọ trì được hay không? 
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Người cận-sự-nam ấy thưa rằng: 

- Sadhu! Tốt lành thay! Phép quy-y Tam-bảo và ngū- 
giới này, mọi người đếu nên thọ trì, dé đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Mọi người thưa: 

- Kinh thưa Ngài, như vậy, xin Ngài hướng dẫn chúng 
tôi thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì ng1-giới. 

Người cận-sự-nam thiện-trí áy chia mọi người ra 
thành 7 nhóm, môi nhóm 100 người: 

* Đầu tiên, người cận-sự-nam thiện-trí hướng dẫn 
nhóm thứ nhát, thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì ngù- 
giới. Khi nhóm thứ nhát thọ phép quy-y Tam-bao và thọ 
trì ngũ-giới xong, thì nước ngập đến mất cả. 

* Tiếp tục, nhóm thứ nhì thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong, thì nước ngập đến đầu gối. 

* Nhóm thứ ba thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngĩũ-giới xong, thì nước ngập dên mông. 

* Nhóm thứ tư thọ phép quy-y Tam-báo và thọ trì 
ngĩũ-giới xong, thì nước ngập dên lô rún. 

* Nhóm thứ năm thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì 
ngĩ-giới xong, thì nước ngập đên nguc. 

* Nhóm thự sáu thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì 
ngĩũ-giới xong, thì nước ngập gân dên có. 

* Nhóm thứ bảy thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngĩũ-giới xong, thì nước ngập gân dên miệng. 

Sau khi hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho 7 nhóm gôm có 700 người xong rôi, người 
cận-sự-nam thiện trí khuyên dạy ràng: 


- Này quý vị! Xin quý vị nương nhờ nơi Tam-bao và 
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ngữ-giới của mình. Ngoài ra, không con nương nhờ nơi 
nào khác nữa. 

Sau đó, chiếc thuyền bị chìm đắm, tất cả mọi người 
trên thuyền đều bị chết cả thảy. Sau khi chết, nhờ phước- 
thiện thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới lúc sắp 
chết, chính cận-# thiện-nghiệp (ãsannakusalakamma) 
cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam-thâp-tam-thiên, làm 
chư-thiên-nam, mỗi vị có một lâu đài nguy nga tráng lệ. 
Trong số những lâu đài Ấy, lâu đài của vị Thầy nằm ở 
trung tâm cao 100 do tuần, còn 700 lâu đài của 700 vị 
thiên nam đệ-tử xung quanh, mỗi lâu đài cao 12 do tuần. 

Nhóm chư-thiên ấy quán xét: “Do rhiện-nghiệp nào 
của mình, mà cho quả tái-sinh lên coi trời này, có được 
quả báu tốt lành đáng hài lòng như thé này?” Họ thẫy 
rõ, biết rõ răng họ có được quả báu tốt lành đáng hài 
lòng này là do nương nhờ vị Thấy của họ, hướng dán thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngñ-giới. 

Vậy, chúng ta mời vị Thầy cùng hiện xuống cối người 
đến hấu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, đông thời tán dương ca 
tụng ân-đức Tỉ hây trước sự hiện diện của Đức-Thế-Tôn. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
của ông phú hộ Anäathapindika, gần kinh-thành Sãvatthi. 
Vào canh giữa, nhóm chư-thiên hiện xuống, hào quang 
sáng ngời khắp cả ngôi chùa Jetavana. Họ dành lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, đứng một nơi hợp lẽ. 

* Một vị thiên nam tán dương ca tụng ân-đức Thây: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, 

Người nên thân cận với bậc thiện-trí, 

Nên làm bạn thân với bậc thiện-trí, 

Dé nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 

Sẽ là người cao thượng, không thấp hèn. 
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* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thầy: 
- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, 
Người nên thân cận với bác thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bác thiện-trí, 
Dé nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Có được trí-tuệ từ bác thiện-trí. 
Không phải có từ hạng người si-më. 
* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thầy: 
- Kính bạch Đưực- Ti hế-Tôn, 
Người nên thân cận với bác thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bác thiện-trí, 
Để nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Không sâu não giữa đám người sâu-não. 
* Vị thiên nam khác tán đương ca tụng ân-đức Thây: 
- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, 
Người nên than cận với bác thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bậc thiện-trí, 
Dé nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Được vinh hiển giữa các hàng thân-quyền. 
* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thầy: 
- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, 
Người nên thân cận với bác thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bác thiện-trí, 
Dé nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Những chúng-sinh ấy sẽ sinh cõi trời. 
* Vị thiên nam khác tán dương ca tụng ân-đức Thầy: 


- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, 

Người nên thân cận với bác thiện-trí, 

Nên làm bạn thân với bác thiện-trí, 

Dé nghe biết pháp của bậc thiện-trí, 
Những chúng-sinh ấy thường được an-lạc. 
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* Một vị thiên nam bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 
- Kinh bạch Đức- Thể- Tôn, những lời lẽ ấy, lời vị thiên 
nam nào gọi là thiện ngôn. 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 
- Này chư-thiên! Những lời của các con đều là thiện 
ngôn (subhasita). Nay, các con nghe lời của Nhưự-Lai. 
- Này chư-thiên! 
Người nên than cận với bác thiện-trí, 
Nên làm bạn thân với bác thiện-trí, 
Để nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, 
Người ây được giải thoát mọi cảnh khổ, 
Tử sinh luân-hôi trong tam-giới này. 


Nhóm chư-thiên phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hý với lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, dành lễ Ngài rồi 
xin phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên, an hưởng 
mọi sự an-lạc nơi cõi Ấy. 


Điêu nhận xét: 


Sáu vị thiên nam, trong mỗi bài kệ tán dương ca tụng 
ân-đức Thầy của mình đều có câu: “Satam saddhamma- 
maññaya: Đề nghe chánh-pháp của bậc thiện trí”. 

Danh từ Saddhamna: Chánh-pháp trong 6 bài kệ chỉ 
đề cập đến pháp quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới mà 
thôi. Bởi vì, các vị thiên nam chỉ có trình độ hiểu biết 
được quả báu an-lạc mà quý vị chư-thiên đang thọ 
hưởng trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đó là quả báu 
của dục-giới thiện-nghiệp thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới từ vị Thây. 

* Trong bài kệ của Đức-Phật có câu: 

“Satam saddhammamaññaya: Dé nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-trí `. 
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Danh từ Saddhamma: Chánh-pháp mà Đức-Phật 
truyền dạy trong bài kệ không chỉ là thọ phép quy-y 
Tam-bao và thọ trì ngữ-giới, mà còn có bát-giói, cuu- 
giới, thập-giới, 227 giới của tý-khuu; pháp-hành thiên- 
định, để chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới; pháp-hành thiên-tuệ, 37 pháp”) để chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn. 

Cho nên, câu cuối của bài kệ Đức-Phật: 

“§abbadukkhä pamuccati: Người ấy được giải thoát 
mọi cảnh khó tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài.” 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Thời Xưa Và Thời Nay 
* Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Thời Xưa 


Thời xưa, số người đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng-ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được phiền-não, trở thành bác Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 

Ngay khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh, có đối- 
tượng Niết-bàn siêu-tam-giới, diệt tận được phiền-não, 
bậc Thánh-nhân ấy đã thành-tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo theo pháp siêu-fam-giớï ở trong tâm. 

* Đối với bậc Thánh-nhân để được chính thức công 
nhận là người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nứ, một 
lần nữa, trước sự hiện diện của Đức-Phật, hoặc bậc 
Thánh thanh-văn của Đức-Phật, bậc Thánh-nhân áy 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo bằng lời nói. 


' 37 pháp: 4 pháp-niệm-xứ, 4 pháp-tinh-tấn, 4 pháp-thành-tựu, 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chi, 8 pháp-chánh-đạo. 
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* Nếu người ấy là nam Thánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo băng lời răng: 

- Esaham Bhante Bhagavantam saranam gacchami, 
Dhammañca, bhikkhusamghanca, upasakam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Đức- Thê-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp-bảáo, xin quy- 
y nơi chư Đại-đức t)-khwu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế- Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bao, kê từ nay cho dên trọn đời. 


* Nếu người ấy là nữ 7hánh-nhân, thì xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo băng lời răng: 

- Esaham Bhante Bhagavantam saranam gacchami, 
Dhammañca, bhikkhusamghanca upāsikam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranan gatam. 


- Kinh bạch Ðúc-T hé-Tôn, con thành kính xin quy-y 
nơi Durc-Thé-Tón, xin quy-y nơi Duc-Pháp-bao, xin quy- 
y nơi chư Dai-duc ty-khuu Tang-bao. 

Kinh xin Đức-Thế- Tôn công nhận con là người cận- 
sựụ-nữ đã quy-y Tam-bdo, kê từ nay cho dên trọn đời. 


* Đối với các hàng phàm-nhân, muốn chính thức trở 
thành một người cận-sự-nam hoặc người cận-sụ-nữ 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người đệ-tử ấy 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại-thiện-tâm tôn 
kính Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức- 
Tăng cao thượng, có trí-tuệ sáng suốt, học hỏi, hiểu biết 
về giáo-pháp của Đức-Phật, nhất là hiểu rõ 9 Ân-đức 
Phát-bdo, 6 ân-đức Phap-bao, 9 ân-đức Tăng-bảo, trước 
sự hiện diện của Đức-Phật hoặc bậc Thánh thanh-văn 
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đệ-tử của Đức-Phật chứng minh, người ấy thành kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo băng lời nói. 


* Nếu người đệ-tử ấy là người nam, thì tự nguyện, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo răng: 

- Esaham Bhante Bhagavanfam saranam gacchãmi, 
dhammanca bhikkhusamghañca, upasakam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 

- Kính bạch Ðúc-T hé-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Duc-Thëé-Tón, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chu 
Đại-đức t-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đúc-Thế-Tôn, công nhận con là người cận- 
sựụ-nam đã quy-y Tam-bao, kê từ nay cho dên trọn đời. 


* Nếu người đệ-tử ấy là người nữ thì tự nguyện, xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo răng: 

- Esaham Bhante Bhagavanfam saranam gacchãmi, 
dhammanca bhikkhusamghanca upasikam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 

- Kinh bạch Ðúc-T hé-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức t-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đúc-Thế-Tôn, công nhận con là người cận- 
sựụ-nf đã quy-y Tam-bao, kê từ nay cho dên trọn đời. 

* Nếu không có Đức-Phật thì có bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật chứng minh. 

Như trường-hợp ông bà-la-môn Karanapaji, kính mời 
ông bà-la-môn Pingiyani chứng minh nghe lời chân thật 
của ông răng: 

- Esaham Bho Pingiyami tam Bhagavanfam Gotamam 
saranam gacchami, dhammanca bhikkhusamghañca, 


318 QUY-Y TAM-BẢO 


upasakam mam bhavam Pingiyani dharetu, ajjatagge 
panupetam saranam gatam.” 

- Kính thưa ông Pingiyani, xin ông chứng minh lời 
chân thật của tôi rang: “Con đem hết lòng thành kính 
xin quy-y Đúc-T hé-Tôn Gotama, xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo, xin quy-y chư Đại-đức t}-khưu Tăng-báo, ” 

Kính xin ông Pingiyani công nhận tôi là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo cao thượng, ké từ hôm nay 
cho đến trọn đời. 

Như vậy, ông bà-la-môn Karanapali đã thành tựu 
phép quy-y Tam-bao, đã chính thức trở thành người cận- 
sự-nam trong hàng tứ chúng cua Đúc-Phát Gotama 
trước sự hiện diện chứng minh công nhận của Ông Bà- 
la-môn Piùgiyāni. 

* Thời xưa, trong thời kỳ Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian, tiếng Mãgadha được xem như tiếng phổ thông mà 
Đức-Phật sử dụng dé thuyết pháp tế độ chúng-sinh gọi là 
tiếng Pali. 

Sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn, các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật vẫn còn giữ nguyên truyền 
thống xưa. 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có đại- 
thiện-tâm tôn kính Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao 
thượng, Đức-Tăng cao thượng, có ý nguyện muốn trở 
thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, người ấy có 
trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, 
nhất là hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 ân-đức Tăng-bảdo, trước sự hiện diện của bậc 
Thánh thanh-văn là bậc Đại-Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
chứng minh, 


' Añguttaranikãya, Pañcakanipäta, Kinh Karanapalisutta. 
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Người ấy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Ngài chứng 
minh và công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, ké từ đó cho đến trọn đời. 

Nếu không có bác Đại-Trưởng-lão thì bậc Trưởng- 
lão, hoặc vi /)-khưu, hoặc vị sa-đi, hoặc thậm chí người 
cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết lễ 
thọ phép quy-y Tam-bảo chứng minh. 

Người áy thành kính tự nguyện nói lên lời chân thật 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, rồi kính xin Ngài chứng 
minh và công nhận người ấy là người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo, ké từ đó cho đến trọn đời. 


* Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Thời Nay 

Thời nay, Phật-giáo đã được truyền bá đến nhiều 
nước trên thế giới, mà mỗi nước có tiếng nói riêng của 
nước mình. 

Mặc dù như vậy, các nước theo truyền thống Phật- 
giáo Nguyên-thủy Theraväda vẫn căn cứ vào Tam-tang 
Pali và Chú-giải Pali làm căn bản chính. Do đó, tiếng 
Pali trở thành một ngôn ngữ chung cho tất cả các hàng 
thanh-văn đệ-tử để học Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali, 
còn tiếng nói của xứ sở mình là ngôn ngi riêng dùng dé 
giảng giải ý nghĩa ngôn ngữ Pali ra ngôn ngữ của mình, 
cho mọi người ở trong nước hiểu rõ giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama. 

Cho nên, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theraväda vẫn tôn trọng tiếng Pali được 
ghi trong Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali là lời giáo huấn 
của Đức-Phật Gotama. 


* Đối với bậc xuất gia sa-di, tỳ-khưu trong các nước 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theraväda, có bôn phận học 
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pháp-học Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali, đề duy trì 
Phật-giáo cho được tón tại trên thê gian. 


Các nghi lễ tho sa-di, thọ tp-khuu, hành Tăng-sự tụng 
Kammaväcä, v.v... chắc chăn chỉ sử dụng tiếng Pali 
đúng theo Tạng-luật Pali mà thôi, không thể sử dụng 
tiếng xứ sở của mình. 

Cho nên, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theraväda, những nghi lễ chính Phật-giáo, 
đều sử dụng tiếng Pali hầu như giống hệt nhau. 


* Đối với các hàng tại gia cán-sự-nam, cận-sự-nữ 
trong các nghi thức xin /ho phép quy-y Tam-bao và thọ 
trì ngũ-giới hoặc bát-giới, hoặc curu-giói, ... nghi thức 
tụng kinh /Ê bái Tam-bảo, tụng kinh Parittapali, ... bằng 
tiếng Pali là chính, có nơi đọc tiếng Pali và dịch nghĩa 
băng tiếng của xứ sở mình, để cho mọi người trong nước 
hiểu biết rõ ý nghĩa Pali. 

Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Phó thông 


Thời nay, các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravāda như Tích-lan, Miến-điện Thái- 
lan, ... Phát-giáo Nguyên-thủy tại Viét-Nam ... thường áp 
dụng (ho phép quy-y Tam-bảo phổ thông như sau: 


Buddham saranam sgacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Samgham saranam gacchami. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam sgacchami. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 


Tatiyampi Buddham saranam sgacchami. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi Samgham saranam sgacchami. 
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Thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông này được theo 
cách xuất gia thọ sa-di mà Đức-Phật đã ban hành đến chư 
tỳ-khưu ràng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép xuất gia thọ 
sa-di bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Này chư tỳ-khưu! Như vậy, gọi là xuất gia thọ sa-di. 


Vị Thầy tế-độ (upajjhaya) hướng dẫn ¿họ pháp quy-y 
Tam-bảo bằng tiếng Pali trước, giới-tử thọ phép quy-Y 
Tam-bảo lặp lại từng chữ từng câu đúng theo vị Thây té- 
độ. Khi giới-tử lặp lại câu: 

“Buddham saranam gacchãm” với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tué có đối-tượng 9 ân-đức Phát-bảo: “Ttipiso 
Bhagava Araham, ... Bhagava. ” 

“Dhammam saranam gacchāmi” với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuê có dói-trong 6 ân-đức Pháp- 
bảo: “Svakkhato Bhagavatä dhammo, .. paccattam 


OS ` 


“Samgham saranam gacchāmi” với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuê có dói-tuong 9 ân-đức Tüng- 
bảo: “Suppalipanno Bhagavato savakasamgho, 
Anuttaram puññakkhettam lokassa ” cho đến câu cuối: 


, 


“Tatiyampi Samgham saranam gacchữm!. ` 

Khi giới tứ đã lặp lại đúng từng chữ từng câu Pali 
theo vị Thầy tế-độ, đến câu cuỗi châm dứt, đồng thời 
ngay khi ấy giới tử trở thành samānera (vi sa-đi) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, có đầy đủ 10 giới sa- 
di, 10 pháp-hoại, 10 pháp hành-phạt, 75 giới-hành, 14 
pháp-hành cùng một lúc khi trở thành vị sa-di không 
trước không sau. 

Nhưng nếu trường-hợp vị Thầy tế-độ hướng dẫn thọ 
phép quy-y Tam-bảo mà giới-tử lặp lại trng chữ từng 


322 QUY-Y TAM-BÁO 


câu Pali không đúng thì giới-tử không thành-tuu phép 
quy-y Tam-bảo, cũng không /rở thành samanera (vị sa- 
di) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, bởi vì nghi 
thức thọ phép quy-y Tam-bảo trong lễ xuất gia trở thành 
samanera (vị sa-di) với điều kiện ubhafo suddhi nghĩa 
là vị Thầy tế-độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo 
từng chữ từng câu Pali đúng theo /hana, karana, 
payatana của văn phạm Pali và đúng theo 10 
byafijanabuddhi và giới-tử cũng phải lặp lại từng chữ, 
từng câu Pali đúng theo vị Thầy tế-độ. 


* Thời nay, IÊ tho phép quy-y Tam-bảo này được áp 
dụng cho các hàng tại gia cư-sĩ là người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ trong các nước theo truyền thống Phật-giáo 
Theravada. Bởi vậy, cho nên thọ phép quy-y Tam-bảo này 
gọi là họ pháp quy-y Tam-bảo phổ thông của thời nay. 


Hướng Dẫn Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Phó Thông 


Thời nay, sở dĩ Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ 
pháp quy-y Tam-bảo như vậy, là vì những người đệ-tử 
không rành tiếng Pali, vả lại, nêu để mỗi người nói bằng 
tiếng xứ sở của mình, thì mỗi người nói một cách khác 
nhau, không thể đồng thanh từng chữ, từng câu với 
nhau, làm cho nghi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo kém 
phần trang nghiêm. 

Do đó, Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo từng chữ, từng câu, dé cho các người đệ- 
tử đồng thanh lặp lại đúng từng chữ, từng câu y theo 
Ngài Đại- Irưởng-lão. 

Cho nên, nghi lễ thọ phép quy-y Tam-bảo tăng thêm 
phần tôn nghiêm long trọng. 

Còn điều quan trọng nữa, người hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-bảo là vị Tháy của mình, vị Thây ấy, có vai 
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trò rất quan trọng làm phận sự dạy dó, chỉ dạy các người 
đệ-tử hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bao, 9 án-đức Tăng-bảdo, bởi vì, ân-đức Tam-bảo 
này là đối-tượng của đạï-thiện-tâm làm phận sự thọ phép 
quy-y Tam-bảo, giúp hỗ trợ cho người đệ-tử thành tựu 
được phép quy-y Tam-bảo. 

Vị Thầy còn có bốn phận dạy dỗ các đệ-tử những 
pháp quan trọng khác như pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, v.v... 

Cho nên, người đệ-tử phải có phận sự kính trọng và 
biết ơn Thầy. 


Cách Thành Tựu Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Dë thành-tựu pháp quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giởi 
(lokiyasaranagamana), vai trò quan trọng của người đệ- 
tr là chính. Cho nên, người đệ-tử phải là người có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có thiện-tâm tôn kính Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, có trí-tuệ sáng suốt học hỏi, 
các pháp, nhất là hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
ân-đức Pháp-bao, 9 ân-đức Tăng-bdo, bởi vì, những ân- 
đức Tam-bảo này là đối-tượng của đại-thiệntâm hợp 
với trí-tuệ làm phận sự thọ phép quy-y Tam-bao theo 
pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Khi người đệ-tử đang thọ phép quy-y Tam-bảo, lặp lại 
từng chữ, từng câu guy-y Phát, quy- y Pháp, quy-y Tăng, 
với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, hiểu rõ ý nghĩa và có 
đối- -tượng của từng câu quy-y áy nhu sau: 


* Khi lặp lại câu: 

“Buddham saranam sacchami.” 
Nghĩa từng chữ: 

Buddham  : nơi 9 ân-đực Phát-bdo, 
Saranam — : quy-y nương nhờ. 
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Gacchãmi  : con xin đến, con hiểu biết rõ, ... 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật” với 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đói-tượng 9 ân-đức 


=s. 1} 


Phát-bảo- “Hipiso Bhagava Araham ... Bhagava. 
* Khi lặp lại câu: 
“Dhammam saranam gacchāmi.” 


Nghĩa từng chữ: 

Dhammam — : nơi 6 ân-đức Pháp-bảo 
Saranam : quy-y nương nhờ. 

Gacchami : con xin đến, con hiểu biết rõ, ... 


Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp” với 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đổi-tượng 6 ân-đức 
Pháp-bảo: “Sväkkhäto Bhagavata dhammo 


` w = 


* Khi lặp lại câu: 
“Samgham saranam gacchãm!. ” 


Nghĩa từng chữ: 
Samgham  : nơi 9 ân-đức Tăng-bdo, 
Saranam  : quy-y nương nhờ. 


Gacchãmi : con xin đến, con hiểu biết rõ, 

Nghĩa toàn câu: 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng” với 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đổi-tượng 9 ân-đức 
Taăng-bảo: “Suppafipanno Bhagavato sãvaka- samgho 
.. Anuttaram puñnakkhettam lokassa ”. 

Dutiyampi: Lần thứ nhì, lặp lại từng câu quy-y Phật, 
quy-y Pháp, quy-y Tăng với đại-thiện-tâm hợp với trí- 
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tuệ có đối-tượng theo tuần tự 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-báo. 


* Tatiyampi: Lần thứ ba, cũng như lần thứ nhì. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo được lặp lại ba lần theo 
truyền thống. Đó cũng là phong tục của người xua, đề 
chứng tỏ lòng chân thành tôn kính, kháng định chắc 
chắn đã guy-y Tam-bảo: quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y 
Đúc-Pháp-bảo, quy-y Đức- Tăng-bảo. 

Như vậy, sự thành-tựu của phép quy-y Tam-bảo theo 
pháp tam-giới, vai trò của người đệ-tử là quan trọng 
nhất, còn vị Thầy hướng dẫn chỉ là nhân duyên hỗ trợ 
giúp cho người đệ-tử được thành-tựu /họ phép? quy-y 
Tam-bảo mà thôi. 

- Nếu không có vị Đại-7rzưởng-lão hướng dẫn, thì vị 
Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị 7rướng-lão hướng dẫn, thì vị Ty- 
khưu hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo. 


- Nếu không có vị 7}-k#u hướng dẫn, thì vị Sz-di 
hướng dàn thọ phép quy-y Tam-bảo. 


- Nếu không có vi Sa-di hướng dẫn, thì thậm chí 
người cận-sự-nam, hoặc người cận-sự-nữ là bậc thiện-trí 
hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, biết cách hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo cũng hợp-pháp, bởi vì sự 
thành-tựu của phép quy-y Tam-bao là do người đệ-tử 
hiểu biết cách thọ phép quy-y Tam-bảo đúng đắn. 

Cũng có thể ví dụ nôm-na như: thí sinh nào trúng 
tuyển vào trường đại-học, trở thành sinh viên, là do nhờ 
tài năng của thí sinh ấy, không phải do nhờ ban giám 
khảo. Còn ban giám khảo chỉ làm phận sự hợp thức hóa, 
và công nhận thí sinh áy là một sinh viên thuc sự của 
trường đại-học ấy mà thôi. 
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Cũng như vậy, vị Thầy hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo là giúp đỡ, dạy dỗ người đệ-tử hiểu biết rõ 
cách thọ phép quy-y Tam-bảo, để cho được thành-tựu. 
Còn việc thành tựu phép quy-y Tam-bảo là do tài năng 
hiểu biết của người đệ-tử. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Phật: “Buddham 
saranamn gacchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy-y Phát” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuê có đối- 
tượng 9 ân-đức Phật-bảo như thế nào? 

* Khi lặp lại câu quy-y Phật: “Buddham saranam 
gacchami: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y 
Phật” bằng tiếng Pali hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần 
phải hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, với dai-thién- 
tâm hợp với trí-tué có đối-tượng 9 án-đức Phát-bảo 
hiện rõ trong tâm, đông thời cùng một lúc không trước 
không sau. 


Cũng ví như khi nhắc đến tên “cha hoặc mẹ”, thì 
ngay khi Ấy, hình ảnh cha hoặc mẹ, ân-đức của cha mẹ, 
đồng thời hiện rõ trong tâm của người con có hiếu nghĩa. 
Bởi vì, hình ảnh và ân-đức của cha mẹ đã In sâu trong 
tâm tưởng của người con từ thuở nhỏ. 

Cũng như vậy, để cho đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo 
hiện rõ trong tâm, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Buddham (Đức-Phát-bảo), đồng thời 
đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo hiện ró trong tâm ngay lúc 
ấy, không trước không sau. 


* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhammam 
saranamn gacchãmi: Con đem hết lòng thành kính xin 
quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có dói- 
tượng 6 ân-đức Pháp-bảo như thé nào? 
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* Khi lặp lại câu quy-y Pháp: “Dhammam saranam 
gacchami: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp ” 
băng tiếng Pali hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần phải hiểu 
rõ y nghĩa từng chữ, từng câu, với dai-thién-tám hợp với 
trí-tué có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo hiện rõ trong 
tâm, đồng thời cùng một lúc không trước không sau. 

Cũng ví như môt bài hát mà người ấy thích nhất, đã 
học thuộc lòng bài hát từ trước. Một khi nhắc đến tên bài 
hát ây, đồng thời toàn bài hát ấy hiện rõ trong tâm trí của 
người ấy. 

Cũng như vậy, để cho đổi-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo 
hiện rõ trong tám, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 6 ân-đức Pháp-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Dhammam (Đức-Pháp-bảo), đồng thời 
đối-tượng 6 Ân-đức Pháp-bảo hiện ró trong tâm ngay 
lúc ấy, không trước không sau. 

* Khi người đệ-tử lặp lại câu quy-y Tăng: “Samgham 
saranamn gacchãmi: Con đem hết lòng thành kinh xin 
quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tué có đối- 
tượng 9 ân-đức Tăng-bảo như thé nào? 

* Khi lặp lại câu quy-y Tăng: “Samgham saranam 
gacchämi: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng” 
băng tiếng Pali hoặc tiếng Việt, người đệ-tử cần phải 
hiểu rõ ý nghĩa từng chữ từng câu, với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuê có 9 ân-đức Tăng-bảo hiện rõ trong tâm, 
đồng thời cùng một lúc không trước không sau. 

Cũng ví như, một vi Thầy khả kính, khả ái đã từng 
dạy dỗ người học trò nên người hữu ích. Một khi nhắc 
đến tên vị Thầy ấy của mình, đồng thời lúc ấy hình ảnh 
và ân-đức của vị Thầy hiện rõ trong tâm tưởng của 
người học trò có tình có nghĩa với Thây. 

Cũng như vậy, để cho đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo 
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hiện rõ trong tâm, thì trước đó, người đệ-tử đã học hỏi, 
ghi nhớ, hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Tăng-bảo xong, nên 
khi lặp lại tiếng Samgham (Đức-Tăng-bảo), đồng thời 
đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo hiện rõ trong tâm ngay lúc 
ấy, không trước không sau. 

Do đó, muốn thành-tựu phép quy-y Tam-bảo, trước 
tiên người đệ-tử cần phải đến gần gũi, thân cận với vi 
Thầy là bậc thiện-trí trong Phật-giáo, để lắng nghe 
chánh-pháp, nhất là học hỏi, ghi nhớ hiểu rõ ý nghĩa 9 
ân-dức Phật-báo, 6 ân-đức Pháp-báo, 9 ân-đức Tăng- 
bảo, bởi vì những ân-đức Tam-bảo này là đối-tượng của 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự thọ phép quy- 
y Tam-bảo cho được thành tựu. 

Như vậy, sự thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo tam- 
giới là do sự hiểu biết của người đệ-tử, mà sự hiểu biết 
áy là do nương nhờ vị Thấy, bậc thiện-trí biết phương 
pháp dạy dỗ người đệ-tử trở thành người cận-sự-nam, 
hoặc người cận-sự-nữ. 

Vậy, người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ phải nên 
biết làm tròn bồn phận của người đệ-tử đối với vị Thây 
của mình. 


Thai Nhi Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


* Trường-hợp Hoàng tu: Bodhi còn là thai-nhi năm 
trong bụng, mâu-hậu đên hâu dành lê Đức-Phật xin cho 
thai- nhi quy-y Tam- bảo. Hoàng tử Bodhi A mâu hậu 


ewes 


ewes 


Một TH) nọ, Đức-Thế-Tôn R ngự tại ngôi chùa 
Ghositarama, xứ Kosambi. Khi ấy, tôi con là thai-nhi 
năm trong bụng, Mẫu hậu của tôi đến hầu dành lễ Đức- 
Thế- Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ bèn bạch rằng: 
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“Yo me ayam Bhante kucchigato kumarako va 
kumarika vā so Bhagavantam saranam gacchafi 
Dhammanca bhikkhusamghañca, upasakam tam Bhagava 
dharetu, ajjatagge pãnupetam saranam gatam. ” ” 

- Kính bạch Duc-Ti hế Tôn, thai nhỉ nào là hoàng-tử 
hoặc công-chúa đang nàm trong bụng của con, nó thành 
kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo và xin quy-y nơi chu Đại-đức tp-khuu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận nó là người cân- 
sự-nam (upaäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) đã quy-Y 
Tam-bảo, kể từ nay cho đến trọn đời. 


Trẻ Sơ Sinh Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


* Trường hợp Hoàng-tử Bodhi còn thơ ấu, nhũ-mẫu 
ăm đên hâu đảnh lễ Đức- Thê- Tôn xin cho nản -tử 


ewes 


ewes 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn dang ngự tại khu rừng 
Bhesakalävana gân thành Susumaragira trong vùng 
Bhagga. Khi ấy, tôi còn thơ ấu, Nhũ-mẫu ấm tôi đến đảnh 
lễ Đức-Thế- Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ bèn bạch rằng: 

“Ayam Bhame  Bodhirajakumaro Bhagavantam 
saranam gacchami Dhammanca bhikkhusamghañca, 
upaãsakam tam Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam 
Saraam gatam. ” 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, Hoàng-tứ Bodhi thành kính 
xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo, và xin quy-y nơi chu Đại-đức t)-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận Hoàng-tử Bodhi là 
người cận-sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ 
hôm nay cho đến trọn đời. 


l- Mai - Majjhimapannäsa, kinh Bodhirãjakumãrasutta. 
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* Trường hợp Hoàng-fứ Bodhi đã trưởng thành tự 
mình đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn, xin thọ phép quy-y 
Tam- báo ràng: 
saranam gacchami, Dhamma bhikkhusamghañca, 
upasakam mam Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam 
saranam gatam. 


ewes 


Lần thứ ba này, tôi đến thọ has quy-y Tam-bảo 
rằng: “Con thành kính xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức ty- 
khuu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 


$$. 


sự-nam đã quy-y Tam-báo, ké từ nay cho đến trọn doi”. 


Nhận Xét Thai Nhi Và Đứa Trẻ Thơ ấu 


* Thai nhỉ còn đang nằm trong bụng mẹ và đứa trẻ còn 
thơ ấu chưa có sự hiểu biết, mà người thay mặt đứa trẻ 
thành kính xin thọ phép quy-y Tam-bao có được thành- 
tựu hay không? Và có được sự lợi ích nhw thé nào? 


* Thai nhỉ còn trong bụng mẹ và đứa trẻ còn thơ áu 
chưa có sự hiểu biết, mà người thay mặt đứa trẻ thành 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bdo, tuy phép quy-y Tam- 
bảo ấy không thành tựu, nhưng sẽ có được sự lợi ích, khi 
đứa bé trưởng thành nghe người mẹ kể lại cho nó biết: 

- Này hoàng-nhi yêu quý! Khi con còn là thai nhi 
trong bụng, mâu-hâu đã đến háu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
bèn bạch rằng: “Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thai nhỉ nào 
là Hoàng-tử hoặc Công-chúa đang nằm trong bụng 
con, nó thành kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y 
nơi Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chu Đại-đức t)-khưu 
Tăng-báo. 
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Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận nó là người cân- 
sự-nam (upasaka) hoặc cán-sự-nữ (upasika) đã quy-y 
Tam-bảo, ké từ nay cho đến trọn đời.” Và 

- Này hoàng-nhỉ yêu quỷ! Khi con sinh ra đời còn là 
một Hoàng-tử thơ áu, chưa có sự hiểu biết, Nhũ-mẫu 
của con, ấm con đến háu đảnh lễ Đức-Thế- Tôn bèn bạch 
rằng: “Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, Hoàng-tử Bodhi thành 
kính xin quy-y nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y nơi Đức-Pháp- 
bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức tÈ-khưu Tăng-báo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận Hoàng-tử Bodhi là 
người cận-sự-nam (upäsaka) đã quy-y Tam-bảo, kế từ 
hôm nay cho đến trọn doi”. 


Khi Hoàng tử Bodhi nghe Mẫu hậu thuật lại đã hai lần 
thọ phép quy-y Tam-bảo cho mình, khiến Hoàng-tử 
Bodhi có một ấn tượng sâu sắc rằng: “Ta là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bdo”. Cho nên, khi Hoàng-tử 
trưởng thành, đã tự mình đến hầu đánh lễ Đức-Thé-Tôn, 
thanh ki kính xin thọ phép quy y ao làn thứ ba rằng: 
Saranam gacchãmi, Dhammancu bhikkhusamghañca, 
upasakam mam Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam 
saranam gatam. 


ewes 


Lån thứ ba này, tôi đến thọ ĐI quy-y Tam-báo 
rằng: “Con thành kinh xin quy-y Đức-Thế-Tôn, xin quy- 
y nơi Đức-Pháp-bảo và xin quy-y nơi chư Đại-đức ty- 
khuu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
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sự-nam đã quy-y Tam-báo, ké từ nay cho đến trọn doi”. 


Như vậy, mặc dù hai lần trước phép quy-y Tam-bảo 
không thành tựu, song cũng làm nhân duyên đê hó trợ 
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cho lần thứ ba này, chắc chắn được thành-tựu phép quy- 
y Tam-bảo, và được chính thức trở thành người cận-sự- 
nam trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Về sau, Hoàng-tử Bodhi là người cận-sự-nam có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, có lòng tôn kính Đức-Phật- 
bảo, tôn kính Đức-Pháp-bảo, tôn kính Đức-Tăng-bảo, để 
được sự lợi ích cao thượng, sự tién hóa cao thượng, sự 
an-lạc cao thượng. 


Lợi Ích Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 

Lợi-ích của phép quy-y Tam-bảo có 2 phần: 

1- Sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-báo. 

2- Sự lợi ích riêng của môi pháp quy-y Phật, quy-y 
Pháp, quy-y Tăng. 


1- Sự Lợi Ích Chung Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Người cận-sự-nam, cận-sự nữ đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo rằng: 

* Buddham saranan gacchami. 

* Dhammam saranam gacchãm. 

* Samgham saranam gacchami, v.v... 

Người nào đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong 
ròi, nguòi åy trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ có được sự lợi ích chung của phép quy-y Tam-bảo vô 
cùng phong phú, vô lượng, vô biên. 

Trong Chú-giải dạy rằng: 

* Saranagatanam teneva saranagamanena bhayam 
santaãsam dukkham duggatim parikilesam hanati 
yinasettti attho. 

- Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thành tựu 
phép quy-y Tam-bao, ... sẽ có được sự lợi ích như: 


' Bộ Chú-giải Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannanä. 
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- Tránh khỏi khổ tái-sinh trong 4 cõi ác-giới. 

- Giảm bớt được sự khó thán. 

- Tiêu diệt được sự kinh sợ, khó tâm. 

- Diệt được họa tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đó là sự lợi ích chung của sự thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo. 

Giải thích: 

* Tránh Khỏi Khô Tái-Sinh Trong 4 Cõi Ác-Giới 

Đối với những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y 
Tam-bảo, sau khi chêt, do năng lực phước-thiện quy-y 
Tam-bảo này, có khả năng tránh khỏi khô tái-sinh trong 
4 cõi ác-giói: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-guỷ, súc-sinh, do 
năng lực của phước-thiện quy-y Tam-bảo này cho quả 
tái-sinh trong cõi thiện-giới, đó là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ây cho đên hêt 
tuôi thọ. Như Đức-Phật dạy: 

“Yekeci Buddhamụ sarandan gafase, 

Na te gamissanfi apayabhumim. 

Pahaya manussam deham, 

Devakãyam paripiressanti ”.” 

Những người nào đã quy-y Đức-Phật, 

Những người ay sau khi bỏ thân người, 

Sẽ không tái-sinh trong cõi ác-giới 

Sẽ hóa sinh lên cõi trời dục-giới. 

* Giảm Được Sự Khổ Thân 

Hễ có thân là có khổ, song người đã thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo rồi, họ là người có nhiều phước-thiện 
cho quả tốt lành, có đầy đủ mọi thứ cần thiết trong cuộc 
sông như y phục, vật thực, chô ở, thuôc trị bệnh và các 


' Dĩ. Mahavagga, kinh Mahãsamayasutta. 
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thứ phương tiện khác, do đó, nên giảm được mọi sự khó 
thân, đói khát, nóng lạnh, v.v... 

* Tiêu Diệt Được Sự Kinh Sợ, Khổ Tâm 

Người đã quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo, tâm thường 
niệm tưởng đến 9 ân-đức Phát-bảdo, 6 ân-đức Pháp-bao, 
9 ân-đức Tăng-bảo thì chắc chắn mọi kinh sợ sẽ không 
thé phát sinh được. Như Đức-Phật dạy: 

“Evam Buddham sarantãnam 

Dhammañca Samghanca bhikkhavo 

Bhayam va chambhitattam vã 

Lomaharnso na hessafi ”. (1) 

- Này chư tý-khwu! Nhu-lai chỉ dạy, 

Các con thường niệm ân-đức Phát-bảo, 
Ân-đức Pháp-bảo, ân-đức Tăng-bảo, 
Sự kinh hồn, run Sợ, son lóc Záy, 
Không phát sinh đối với các con vậy. 

* Diệt Được Khổ Tử Sinh Luân-hồi Trong Tam-giới 

Sở dĩ, chúng-sinh luân quần trong vòng tử sinh luân- 
hồi trong 3 giới 4 loài, là vì có ba pháp-luân: 

- Phiên-não-luân (Kiesavafta) 

- Nghiệp-luân (Kammavaf‡a) 

- Quả-luân (Vipakavaf‡a) 

Tam-luân này kết nối với nhau thành vòng tròn, không 
có chỗ bắt đầu cũng không có chỗ cuối cùng: nghĩa là: 
có phiên-não-luân khiến tạo nên nghiệp-luân, có nghiệp- 
luân cho quả-luân tái-sinh, có quả-luân tái-sinh thì còn 
phiên-não-luân, tạo nghiệp-luân, có nghiệp-luân cho 
quả-luân tái-sinh, ... Cứ như vậy, khiến chúng-sinh luận 
quần trong vòng tử sinh luân-hòi trong tam-giới từ vô- 
thủy đến vô-chung. 


' Samyuttanikãya, kinh Dhajaggasutta. 
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Người đã thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Duc-Phát-bao, Đức-Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bảáo, thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dân đên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đặc được 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận 
được tất cả mọi phiên-não-luân không còn dư sót; đông 
thời cũng phá tan rã vòng tam-luân, diệt được khô tử 
sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài, do nhở thành-tựu được 
phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới. 

2- Sự Lợi Ích Riêng Của Mỗi Pháp Quy-Y 

Mỗi pháp quy-y: Quy-y Đức-Phật-bảo, quy-y Đức- 
Pháp-bảo, quy-y Đức- Tăng-bảo có đôi-tượng khác nhau, 
nên có sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc khác nhau. 

a) Sự Lợi Ích Của Pháp Quy-Y Đức-Phật-Bảo 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Phật- 
bảo răng: “Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Phát” với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có đói-tượng 9 ân-đức Phát-bảo, nên người 
ây có sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc như sau: 

“Hite pavattanena ahite ca nivattanena sattanam 
bhayam himsati Buddho 

Người đã quy-y Duc-Phát-bao, Đức-Phật dạy bảo 
những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc, 
răn câm những pháp đem lại sự bát lợi, thoái hóa, khổ 
não, giáo huấn pháp-hành để diệt hoạ tử sinh luân-hôi 
của chúng-sinh. ” 

Giải thích: 

* Dạy Bảo Những Pháp Dem Lại Sự Lợi Ích, Sự Tiến Hóa 

Đức-Phật truyền day rằng: 


: Chú-giải Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuttavannana. 
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“Sampannasila bhikkhave viharatha: 

- Này chư tỳ-khưu, tỳ-khưu ni, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Các con sống nên giữ gìn giới hạnh cho được đây dú 
và trọn vẹn. ” 

Thật vậy, khi hành-giả có giới-hạnh trong sạch làm 
nên tảng thì pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triên và tăng trưởng. 

Đó là những pháp đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

* Răn Cám Những Pháp Dem Lại Sự Bắt Lợi, ... 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“Sace bhayatha dukkhassa, sace vo dukkhamappiyam. 

Ma kattha papakam kammam, avi va yadi vã raho. ” 

Néu các con Sợ khổ thân, khổ tâm, 

Nếu các con không thích khó thân, khô tám, 

Thì các con chớ nên hành ác-nghiệp, 

Cả nơi trồng trải lân nơi kín đáo. ” 

* Giáo Huấn Pháp-Hành Dé Diệt Khổ Tử Sinh, ... 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ căn duyên của chúng-sinh, 
cho nên Đức-Phật giáo huân pháp-hành thiên-tuệ thích 
hợp với căn duyên của chúng-sinh ấy, khi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ người ây chắc chắn chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt được họa tử sinh luân-hôi trong 3 
giới 4 loài. 

b) Sự Lợi Ích Của Pháp Quy-Y Đức-Pháp-Bảo 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Pháp-bảo, thành kính xin quy-y Đức-Pháp- 
bảo rằng: “Dhammam saranamn gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp 
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với trí-tuệ có đồi-tượng 6 án-đức Pháp-báo, nên người 
ây có sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc như sau: 


“Bhavakantarato uttaranena assasadanena ca dhammo: 


Người đã quy-y Đức-Pháp-bảo, chánh-pháp có kha 
năng diệt được khô tử sinh luân-hồi, giải thoát khỏi khô 
kiếp trám-luân, cho quả an-lạc. ” 

Giải thích: 

* Giải Thoát Khói Khổ Kiếp Trầm-Luân 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tuệ diệt tận được mọi 
phiên-não, mọi tham-áI, mọi ác-pháp không còn dư sót, 
có khả năng giải thoát khỏi khô kiêp trâm-luân, đó là 
kiệp tử sinh luân-hôi trong cõi dục-giới, cõi sắc-gIới, cõi 
vô-săc-giói. 

* Cho Quả An-Lac 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm cho quả là 4 Thánh 
quả-tâm, khi nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niêt-bàn. 

* Diệt Được Khổ Tử Sinh Luân-hồi 

Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niêt-bàn, 
diệt được khô tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


c) Sự Lợi Ích Của Pháp Quy-Y Đức-Tăng-Bảo 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Đức-Tăng-bảo, thành kính xin quy-y Đức- Tăng- 
bảo rằng: “Sømgham saranam gacchämi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp 
với trí-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo, nên người 
áy có su loi ích, su tién hóa, su an-lac nhu sau: 


: Chú-giải Itivuttakatthakathä, kinh Puttasuttavannnanä. 
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“Appakanam pikaranam  vipulaphalapafilabha- 
karanena Samgho:t 

Người đã quy-y Đức-Tăng-bảo, làm phước-thiện dù 
chút ít, song quả của phước-thiện lớn lao vô lượng, được 
chw Thánh-lăng chỉ dạy pháp-hành thiên-tuệ, đê diệt 
khó tử sinh luân-hồi `”. 

Giải thích: 

* Làm Phước-Thiện Chút Ít, Song Quả Của Phước- 

Thiện Vô-lượng, ... 

Chư Thánh-Tăng là phước điền cao thượng của chúng- 
sinh không nơi nào sánh được. Do đó, người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, thành kính dâng lễ cúng dường đên chư 
Thánh-Tăng và chư phàm-Tăng dù ít, họ vần được 
hưởng quả của phước-thiện lớn lao vô lượng cả trong 
kiêp hiện-tại lân vô lượng kiệp trong vịỊ-lai. Họ sẽ được 
thành tựu quả báu trong cõi người (manussasampdffl), 
được thành tựu quả báu trong cõi trời (devasampatti), và 
đặc biệt được thành tựu quả báu Niêt-bàn cao thượng 
(Nibbanasampdtfi). 

* Được Chư Thánh-Tăng Chỉ Dạy Pháp-Hành Thiền-Tuệ 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được gần gũi thân cận 
với chư Thánh-Tăng, chư phàm-Tăng, được lăng nghe 
chánh-pháp của chư Thánh-Tăng, rôi thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt 
tận được khô tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Địa Vị Cận-Sự-Nam, Cận-Sự-Nữ Trong Phật-Giáo 

- Người cận-sự-nam dịch nghĩa từ danh từ upasaka. 


: Chú-giải Itivuttakatthakathã, kinh Puttasuftavannnanã. 
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- Người cận-sự-nữ dịch nghĩa từ danh từ upasika. 


Người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ là những người 
gân gũi thân cận với Tam-bao: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có 4 chúng: Bhikkhu 
(T)-khưu), BhikkhunI (Tỳ-khưu-ni), Upasaka (cận-sự- 
nam), Upasika (cận-sụ-n?). 

Như vậy, người cận-sự-nam (upasaka), người cận-Sự- 
nt (upasika) thuộc trong hàng tứ chúng. Cho nên, địa vị 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng rât cao quý. 


Một số người có quan niệm răng: “Trong gia đình 
có tôn thờ tượng Đức-Phật, hằng ngày dâng lễ cúng 
dường lễ bái Đức-Phật, họ đi đến chùa dâng lễ cúng 
dường lễ bái Đức-Phật, làm phước bô-thí cúng dường 
đến chư t)-khưu Tăng, v.v.. - Như vậy, họ đã là người 
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cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ rôi”. 

Nhưng thực ra, mọi việc phước-thiện ấy, chưa đủ 
tiêu chuẩn để được chính thức gọi là người cận-sự- 
nam, nguoi cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, mà chỉ có thê gọi họ là người có đức-tin nơi 
Tam-bao hoặc là người có đại-thiện-tâm tín ngưỡng 
Phát-giáo mà thôi. 

Thật ra, một người nào có ý nguyện muốn trở thành 
người cận-sự-nam, hoặc người cận-sự-mữ trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy cần phải có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, đến gần gũi thân cận với bậc 
thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp, nhất là phải học hỏi, ghỉ nhớ hiểu rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phát-bảo, 6 án-đức Pháp-báo, 9 án-đức 
Tăng-bảo, có nhận thức đúng dán răng: Đức-Phật-bảo 
cao thượng, Đức-Pháp-bảo cao thượng, Đúc- Tăng-bảo 
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cao thượng, rồi kính bạch với Ngài Đại- Trưởng-lão kính 
thinh Ngài hướng dẫn làm lê thọ phép quy-y Tam-bảo. 

* Nếu không có Ngài Đại-Trưởng-lão thì Ngài 
Trưởng-lão, 

* Nếu không có Ngài Trưởng-lão thì vị t)-khưu, 

* Nếu không có vị f)-khưu thì vị sa-di, 

* Nếu không có vi sa-di thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiểu biết giáo-pháp 
của Đức-Phật, nhất là hiểu biết cách hướng dẫn làm lê 
thọ phép quy-y Tam-bảo. 


Sau khi đã thành tựu thọ phép quy-y Tam-bảo xong 
rồi, thì người ấy mới chính thức được gọi là người cận- 
sự-nam (upasaka), hoặc cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y 
Tam-bảo, kë từ đó cho đến trọn đời. 

Cho nên, phép quy-y Tam-bảo này không chỉ đối với 
các hàng phàm-nhân, mà còn đỗi với chư bậc Thánh- 
nhân nữa. 

Mặc dù chư bác Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y 
Tam-báo theo pháp siêu-tam-giới, ngay khi sát-na Thánh- 
đạo-tâm phát sinh có đối-tượng Niết-bàn, diệt tận được 
phiên-não. 

Thế mà, c bậc Thánh-nhân còn phải xin thọ phép 
quy-y Tam-bdo, trước sự hiện diện chứng minh cua Dic- 
Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát. 
Kính xin Ngài công nhận họ là người cận-sự-nam, hoặc 
cận-sự-nữ đã quy-y Tam-báo, ké từ đó cho đến trọn đời, 
huống hồ các hàng phàm-nhân. 

Đối với các hàng phàm-nhân, người nào có ý nguyện 
muốn trở thành người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người ấy cần phải 
học hỏi, ghi nhớ hiểu rõ ý nghĩa 9 ân-đức Phật-bảo, 6 
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ân-đức Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, rồi đến hầu Ngài 
Trưởng-lão, đảnh lễ kính xin Ngài hướng dẫn làm lễ thọ 
phép quy-y Tam-bảo néu không có Ngài Trưởng-lão thì vị 
t-khuu hoặc vị sa-di hoặc thậm chí người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ hiểu biết về Phật-giáo hướng dẫn. 

Sau khi được thành-tựu phép quy-y Tam-bảo ròi, 
người ấy mới chính thức trở thành người cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc cận-sụ-nữ (upasika) trong hàng tú- 
chúng của Đức-Phật Gotama. 


Lễ Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo (Tisaranagamana) 


* Các hàng phàm-nhân tại gia có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng- 
bảo, có đại-thiện-tâm tôn kính Đức-Phật cao thượng, 
Đức-Pháp cao thượng, Đức-Tăng cao thượng, có 
nguyện vọng muốn trở thành người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Điều trước tiên, người đệ-tử cần phải đến gần gũi thân 
cận với các Ngài Đại-đức để học hỏi, hiểu biết rõ về 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, nhất là hiểu biết rõ ý 
nghĩa 9 ân-đức Phát-bao, 6 đn-đức Pháp-bao, 9 án-đức 
Tăng-báo. 

Sau khi hiểu biết như vậy xong, người đệ-tử đi đến 
hầu dành lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
hướng dẫn làm lễ #ho phép quy-y Tam-bảo, người đệ-tử 
áy đọc lặp lại đúng theo phép quy-y Đức-Phật-bảo, phép 
quy-y Đức-Pháp-bảo, phép quy-y Đức-Tăng-bảo đây dú 
3 lẫn xong, thì người nam đệ-tử trở thành cận-sự-nam 
(upasaka), hoặc người nữ đệ-tử trở thành cận-sự-nữ 
(upasika) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

* Nếu không có Ngài Đại-Trưởng-Lão thì Ngài Trưởng- 
Lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 
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* Nếu không có Ngài Trưởng-Lão thì vị 0)-khưu hướng 
dân làm lê thọ phép quy-y Tam-bảo, ... 

* Nếu không có vi /)-khưu thì vị sa-di hướng dẫn làm 
lê thọ phép quy-y Tam-bao, ... 

* Nếu không có vi sa-di thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc người cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hiệu biệt rõ 
vë phép quy-y Tam-bảo cũng có khả năng hướng dàn 
làm lê thọ pháp quy-y Tam-bảo. 

Thật ra, để trở thành người cận-sự-nam hoặc người 
cận-sự-nữ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, điêu 
trọng yêu là người đệ-tử có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, có trí-tuệ hiêu biệt giáo-pháp của Đức-Phật, nhât là 
biệt cách £họ phép quy-y Tam-bảo nghĩa là: 

* Khi lặp lại câu: 

“Buddham saranam sacchami.” 

“Con dem hét lóng thành kinh xin quy-y Phát” vói 
dai-thién-tám hợp với trí-tuệ có dóltuong 9 ân-đức 
Phát-bảo- “lHipiso Bhagava Araham, ... Bhagava”” 

* Khi lặp lại câu: 

“Dhammam saranam gacchữm!. ” 

“Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp” với 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuê có đôi-tượng 6 ân-ẩức 
Pháp bảo: “Svakkhato  Bhagavatla  dhammo, 

* Khi lặp lại câu: 

“Samgham saranam gacchữm. ” 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng” với 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuê có đôi-tượng 9 ân-đức 
Tang-bao: “Suppafipanno Bhagavato sãvaka- samgho, 
... Anuttaram puññakkhettam lokassa. ” 


Lễ Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 343 


* Dutiyampi: Lân thứ nhì, lặp lại từng câu quy-y Phát, 
quy-y Pháp, quy-y Tăng với đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tué có đôi-tượng theo tuân tự 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân- 
đức Pháp-bdo, 9 ân-đức Tăng-báo. 

* Tatiyampi: Lần thứ ba, cũng như lần thứ nhì. 

Phép quy-y Tam-bảo lặp lại đến lần thứ ba theo 
truyền thông, đê chứng tỏ lòng chân thành tôn kính Tam- 
bảo, khăng định chăc chăn đã guy-y Tam-bảo: quy-y Đức- 
Phát-bảdo, quy-y Đức-Pháp-bdo, quy-y Đức- lăng-bảo. 

Như vậy, người đệ-tử thành-tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo. Nêu là người nam thì trở thành người cận-sự-nam 
(upasaka), hoặc nêu là người nữ thì trở thành người cận- 
sự-nữ (upasikđ) trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Phố thông 


Thời nay, theo cách thọ phép quy-y Tam-bảo phổ 
thông, Ngài Đại-Trưởng-lão đọc trước từng câu, người 
đệ-tử lặp theo sau từng câu như sau: 

- Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- Samgham saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchāmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 

- Duftiyampi Dhammam saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 

- Dufiyampi Samgham saranam sgacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba. 
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- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Samgham saranan gaccham. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


* Thành kính xin quy-y Phật: Đúc-Phật là Bậc 
không thây chỉ dạy, tự mình chứng ngộ châm-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn 
du sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vasana) trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cối tam- 
giới chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, rồi 
Đức-Phật giáo huấn chúng-sinh cũng chứng ngô chân-lý 
tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Các hàng thanh-văn đệ-tử chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn bậc nào hoàn toàn tuy theo năng 
lực cua 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, 
tuệ pháp-chủ của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử. 


Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết lòng thành 
kính xin quy-y Phát” với đại-thiện-tâm hợp với frí-tuệ có 
đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo, khi ấy, người phàm-nhân 
thanh-văn đệ-tử ấy thành tựu được phép quy-y Đức- 
Phát-bảdo theo pháp tam-giới (lokiyasarana-gamana). 


Các hàng phàm-nhân xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, có 
gắng tinh-tấn tạo mọi thiện-pháp từ đ/c-giới thiện-pháp, 
sắc-giới thiện pháp, vô-săc-giới thiện pháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm, để 
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được thành tựu pháp quy-y Đức-Phát-bảo theo pháp 
siêu-tam-giới (Lokuttarasaraagamand). 


Quy-y nương nhờ nơi Đức- Phật-bảo như thế nào? 


Thời kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, Ngài 
Trưởng-lão Vakkali có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu, dé có 
nhiều cơ hội được gần gũi chiêm ngưỡng kim thân của 
Đức-Phật, bởi vì Đức-Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang mát mẻ, 
nên Ngoài Trưởng-lão Vakkali thường chú tâm chiêm 
ngưỡng kim thân của Đức-Phật mà không bao giờ biết 
đủ. Ngài Trưởng-lão không quan tâm đến chánh-pháp 
mà Đức-Phật thuyết giảng, nên cũng không thực-hành 
pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Một hôm, Đức-Phật quở Ngài Trưởng-lão Vakkali: 

- Kim te Vakkali! Imina putikayena difthenal 

Yo kho Vakkalil Dhammam passati, so mam passati, 
yo mam passati, so Dhammam passati. ph 

- Này Vakkali! Ích lợi gì mà con chăm chú nhìn sắc 
thân ó trược này của Như-Lai. 

- Này Vakkali! Người nào thấy (chứng ngộ) chánh- 
pháp, người ấy mới thấy Như-Lai, người nào thấy Như- 
Lai, người ấy thấy (chứng ngô) chánh-pháp. 

Hiểu được lời dạy của Đức-Phật, về sau, Ngài T. "ruóng- 
lão Vakkali thuc-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến 


chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích Vakkalittheravatthu. 
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“Thấy chánh-pháp” “Thấy Như-Lai ”: không phải thấy 
băng mất thịt (mamsacakkhu), mà phải thầy băng “pháp- 
nhan ” (dhammacakkhu) hoặc “tué-nhan” ( paññacakkhu ) 
băng Thánh-dao-tué, Thánh-quả-tuệ thuộc trí-tuệ-thiên- 
tuệ siêu-tam-giới (lokuftAaravipassanđ) y theo Đức- Phát. 

Như vậy, thấy Đức-Phậi không chỉ là thấy kim thân có 
đây đủ 32 tướng tôt của bậc đại-nhân và 80 tướng tôt phụ 
của Đức-Phật, mà sự-thật còn phải chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niêt- 
bàn là pháp siêu-tam-giới nữa. 

Một đoạn kinh trong bài kinh Mahaparinibbanasuita 
(kinh Đại-Niêf-bàn), trước khi sáp tich diệt Niêt-bàn, 
Đúc-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ananda răng: 

- Này Ananda! Trong só các con, nếu có người nghĩ 
răng: Đức-Tlhê-Tôn tịch diệt Niêt-bàn rồi, chúng ta sẽ 
không con vị Tôn sự nữa (natthi no sattha), thì các con 
chớ nên nghĩ vậy. 

Đức-Phật dạy tiếp rằng: 

- Yo vo Ananda! Maya dhammo ca vinayo ca desito 
pañnatto, so vo mamaccayena sattha. Mã 

- Này Ananda! Chánh-pháp nào Như-Lai đã thuyết, 
Luật nào Như-Lai đã chê định ban hành, khi Như-Lai 
tịch diệt Niêt-bản rôi, Pháp và Luật ay là vị Tôn sw cua 
các con. 

Trong Chú-giải bài kinh Đại-Niết-bàn này dạy rằng: 

- Dhammo: Chánh-pháp đó là gồm toàn Tạng Kinh 
Pali và Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali. 

- Vinayo: Luật đó là toàn Tạng Luật Pa]. 


' Dighanikãya, Mahãvagga, Kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Phân tách theo pháp-môn 

- Tạng Luật Pali có 21.000 pháp-môn 

- Tạng Kinh Pali có 21.000 pháp-môn 

- Tạng Vi-Diệu-Pháp Pali có 42.000 pháp-môn 
Trọn bộ Tam-Tạng gồm có 84.000 pháp-môn. 


Trong Chú-giải bài kinh Mahaparinibbanasufta (kinh 
Dai-Niét-bàn) này, Đức-Phật giải thích rằng: 

“Hi imani caturāsīti dhammakkhandhasahassani 
titthanti, qham ekova parinibbayami. Ahañca kho pana 
dani ekakova ovadami anusasãmi, mayi parinibbute, 
imani caturasii dhammakkhandhasahassani tumhe 
ovadissanti anusãsisami. ”” 

“Như vậy, 84.000 pháp môn này vẫn tôn tại, chỉ có 
một mình Như-Lai tịch diệt Niết-bàn. Thật ra, báy giờ 
chỉ có một mình Như-Lai giáo huấn, theo dạy dó các 
con; khi Như-Lai tịch diệt Niễ-bàn rôi, 84.000 pháp 
môn này sẽ giáo huấn, theo dạy đỗ các con. ” 

Căn cứ vào đoạn Kinh Pali và Chú-giải Pali trên, hiện 
nay, dù Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn rồi, vẫn còn có 
Chánh-pháp và Luật hoặc 84.000 pháp-môn cũng là vi 
Tôn-.Sư giáo huấn, theo dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử 
chúng ta. 

Cho nên, ngày nay người cán-sự-nam, cận-sự-nữ khi 
đọc câu: “Buddham saranam gacchãmi: Con đem hết 
lòng thành kính xin quy-y Phật” vẫn còn có ý nghĩa đầy 
đủ, có tầm quan trọng không kém thời xưa. 


Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo như thế nào? 


* Thành kính xin quy-y Pháp: Đức-Pháp đó là 10 


! Dĩ. Mahavaggatthakatha, Kinh Mahãparinibbãnasuttavannanä. 
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chánh-pháp: 1 pháp-học chánh-pháp và 9 pháp siêu- 
tam-giới là pháp dẫn dắt chúng-sinh giải thoát khó tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Dhammam saranan gacchãmi: Con đem hết lòng 
thành kính xin quy-y Pháp” với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đối-tượng 6 ân-đức Pháp-bảo. Khi åy, các 
hàng phàm-nhán thành tựu được phép quy-y Đức-Pháp- 
bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Các hàng phàm-nhân xin quy-y nương nhờ nơi Đức- 
Pháp-bảo, là nương nhờ nơi pháp-học chánh-pháp, 
pháp-hành chánh-pháp, chưa nương nhờ được pháp- 
thành chánh-pháp. 

Cho nên, các hàng phàm-nhân nên /c-hành pháp- 
hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để y 
theo Đúc-Phát, chứng đắc 4 T hảnh-đạo, Thánh-quả và 
Niễt-bàn, thuộc về pháp-thành chánh-pháp, để được 
thành-tựu phép quy-y Đức-Pháp-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới (Lokuttarasaranagamana). 


Quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo như thế nào? 


* Thành kính xin quy-y Tăng: Đúc-Tăng đó là chư 
Đại-đức t)-khưu Thánh-Tăng là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật có 4 đôi thành 8 bậc Thánh: 

4 đôi: Thánh-Đạo — Thánh-quả tương xứng 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo — Nhập-lưu Thánh-quả, 

2- Nhắt-lai Thánh-đạo — Nhắt-lai Thánh-quả, 

3- Bát-lai Thánh-đạo — Bắt-lai Thánh-quả, 

4- A-ra-hán Thánh-đạo ->A-ra-hán Thánh-quả. 
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8 bậc Thánh: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 


1- Bậc Nháp-lưu Thánh-đạo (SotäpatIimagøa), 
2- Bậc Nhắt-lai Thánh-đạo (Sakadãmimagsa), 
3- Bậc Bát-lai Thánh-đạo (Anãgãmimagga), 
4- Bậc A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga), 
5- Bác Nhập-lưu Thánh-quả (Sotapattiphala), 
6- Bậc Nhắt-lai Thánh-quả (Sakadãämiphala), 
7- Bậc Bắt-lai Thánh-quả (Anägämiphala), 

8- Bác A-ra-hán Thánh-quả (ArahatIaphala). 


Bậc Thánh-nhân có 4 hạng: 


1- Bậc Thánh Nháp-lưu (Sotapanna), 
2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadāgāmī), 
3- Bác Thánh Bát-lai (Anasami), 

4- Bác Thánh A-ra-hán (Arahanta). 


Cho nên, khi người ấy lặp lại từng chữ, từng câu: 
“Samgham saranam gacchãmi: Con đem hết lòng 
thành kính xin quy-y Tăng” với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. Khi ấy, các 
hàng phàm-nhân thành tựu được phép quy-y Đức- Tăng- 
bảo theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamana). 

Các hàng phàm-nhân thành kính xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo là nương nhờ nơi chu: Đại-đẩức 
ty-khwu Thánh-Tăng, chứ không phải chư tÈ-khưu 
phàm- Tăng, bởi vì chư tfÈ-khưu phàm- Tăng không có 
đây đủ 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Vậy, các hàng phàm-nhán xin nương nhờ nơi chư ty- 
khuu phàm- Tăng trong những trường hợp nào? 


Các hàng phàm-nhân xin nương nhờ nơi chư tỳ-khưu 
phàm- Tăng trong những trường hợp như sau: 
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* Trong trường hợp làm phước-thiện bồ-thí: Những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, khi làm phước-thiện bố-thí dâng lễ cúng 
dường đến chw Đại-đức t)-khưu Thánh-Tăng và chư 
Đại-đức t)-khưu phàm-Tăng, sự củng đường đến chư 
Đức-Tăng-bảo gồm cả chư Đại-đức tỳ-khưu Thánh-Tăng 
và chư Đại-đức tỳ-khưu phàm-Tăng, chắc chắn họ có 
được nhiều phước-thiện thanh cao vô lượng, có quả báu 
thanh cao vô lượng ngay kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp 
vị-laI. 

* Trong trường họp nghe Chánh-pháp: Những 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, đến gần gũi thân cận với chw Đại-đức 
tỳ-khưu Thánh- Tăng hoặc chư Đại-đức t)-khưu phàm- 
Tăng, đề lắng nghe quý Ngài thuyết giảng Chánh-pháp 
của Đức-Phật. 


* Trong trường hợp kính xin làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bdo, xin thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giói uposatha- 
sila, hoặc cửu giới uposathasila, làm lỄ xuất gia trở 
thành sa-di, trở thành tỳ-khưu, ... nương nhờ theo học 
pháp-học Phát-giáo, theo học pháp-hành Phát-giáo, 
nương nhờ theo học và thực-hành pháp-hành thiên-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô- 
sắc-giới, để hưởng sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và kiếp 
vị-lai nương nhờ theo học và thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân, dé thành-tựu phép quy-y Đức-Tăng- 
bảo theo pháp siêu-tam-giới (Lokuttarasaranagamana). 

Tóm lại: 


* Thời xưa, các bậc Thánh-nhân quy-y nương nhờ 
nơi Tam-bao khi sát-na Thánh-đạo-tâm phát sinh, có dói- 
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tượng Niết-bàn, diệt tận được phiên-não. khi Ấy, bác 
Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y Tam-bdo theo 
pháp siêu-tam-giới (Lokuttarasaranagamana) ở trong tâm. 


Một lần nữa, bậc Thánh-nhân xin quy-y nương nhờ 
nơi Tam-bảo băng lời, trước sự hiện diện chứng minh 
của Đức-Phật, hoặc bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật, kính bạch răng: 

* Nếu là nam Thánh-nhân thì kính bạch ràng: 

- Esaham Bhante Bhagavantam saranam gacchami, 
dhammanca bhikkhusamghañca, upasakam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức t-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
su-nam (upasaka) đã quy-y Tam-bao, kê từ nay cho dên 
trọn đời. 

* Nếu là nữ Thánh-nhân thì kính bạch rằng: 

- Esaham Bhante Bhagavantam saranam gacchami, 
dhammanca  bhikkhusamghanca upāsikam mam 
Bhagava dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính xin quy-y 
Đức-Thê-Tôn, xin quy-y Đức-Pháp-bảo, xin quy-y chư 
Đại-đức t-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sụ-Hữ (upasika) đã quy-y Tam-bảdo, kê từ nay cho dên 
trọn đời. 

Khi ấy, bậc Thánh-nhân đã thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo theo pháp tam-giới (Lokiyasaranagamana) 
băng khâu nói ra lời chân thật. 
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* Thời nay, các hàng phàm-nhân có ý nguyện muốn 
trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, phàm- 
nhân ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt 
học hỏi hiểu biết rõ các pháp của Đức-Phật, nhất là 9 ân- 
đức Phát-báo, 6 án-đức Pháp-báo, 9 án-đức Tăng-bảo. 

Người đệ-tử ấy đi đến hầu dành lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão, kính thỉnh Ngài hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y 
Tam-bảo phố thông từng chữ, từng câu và người đệ-tử 
ấy lặp lại theo từng chữ, từng câu như sau: 

- Buddham saranam gacchami. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

- Samgham saranan gaccham. 


- Dutiyampi Buddham saranam gacchđmi. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 

- Dufiyampi Samgham saranam gacchami. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 

Người đệ-tử lặp lại theo, hiểu rõ ý nghĩa từng chữ, 
từng câu và đôi-tượng của môi câu như sau: 

- Buddham saranam sacchami. 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật” với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đôi-tượng 9 ân-đức- 
Phát-bảo. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp” với 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đổi-tượng 6 ân-đức 
Pháp-bảo. 
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- Samgham saranan gaccham. 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng” với 
đại-thiện tâm hop với trí-tuệ có đổi-tượng 9 ân-đức 
Tăng-bảo. 

- Dutiyampi Buddham saranan sacchami, ... 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ 
nhi” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có dói-tuong 9 ân- 
đức Phật-báo, ... 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchđmi, ... 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ 
ba” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có dói-tuong 9 ân- 
đức Phật-báo, ... 

Đến câu cuối lần thứ ba: 

- Tatiyampi Samgham saranam sgacchami. 

“Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ 
ba” với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có dói-tuong 9 ân- 
đức Tăng-báo cham dút. 

Khi ấy, người đệ-tử đã thành tựu thọ phép quy-y Tam- 
bảo phô thông theo pháp tam-giới (Lokiyasarana- 
gamana) băng khẩu nói ra lời chân thậi. 

* Người nam đệ-tử chính thức trở thành người cận- 
sự-nam (upasaka) là một trong tứ chúng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Gotama, 

* Người nữ đệ-tử chính thức trở thành người cận-sự- 
nữ (upasika) là một trong tứ chúng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Thành Thói Quen Tốt 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là hàng phàm-nhân đã 
thành tựu thọ phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới rôi. 
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- Nếu biết rõ quy-y Tam-bảo của mình không bị đứt, 
hoặc không bị ó nhiễm do bởi phiền-não, thì không cần 
phải xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở lại. 

- Nếu biết rõ quy-y Tam-bảo của mình bị đứt, hoặc bị 
ô nhiễm đo bởi phiền-não, thì cần phải xin thọ phép quy- 
y Tam-bảo trở lại, để có được nơi nương nhờ chân- 
chánh là nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức- Tăng-bảo cao thượng, hầu mong đem lại sự 
lợi ích cao thượng, sự tiễn hóa cao thượng, sự an-lạc 
Niết-bản cao thượng. 


Thật ra, đối với hàng phàm-nhân (puthujjana) vốn 
còn nhiều phiền-não nặng në ở trong tâm mà chưa diệt 
được, có khi tâm bị ô nhiễm do bởi phiền-não. Vì vậy 
muốn giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo, và thọ trì ngũ-giới, 
bát giới, v.v... cho được hoàn toàn trong sạch thuần 
khiết và trọn vẹn không phải là việc dễ. Cho nên, zgưởi 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ thường xin thọ phép quy-y Tam- 
bảo trở lại là một việc không thừa, thậm chí còn rất cần 
thiết nữa. 

Và lại, thường xuyên xin thọ phép quy-y Tam-bảo, để 
trở thành một thói quen tốt, thật quý báu biết đường nào! 


Tại các nước Phật-giáo Theraväda, trong các buổi lễ, 
dù lớn dù nhỏ, thường có phong tục tập quán, trước tiên 
lễ bái Tưm-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, Duc- 
Tăng-bảo, tiếp đến nghi thức các người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ thành kính xin /họ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasila, hoặc cuu- 
giới uposathasila, ... 

Một Ngài Đại-Trưởng-lão đại diện chư Tăng hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, hoặc 
bát-giới osafhasila, hoặc cửu-gIới uposathasīla, theo 
nguyện vọng của các cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh cùng 
lặp lại theo lời của Ngài Đại- Trưởng-lão từng chữ, từng 
câu theo phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Pali và ý nghĩa 
băng tiếng xứ sở. 


Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông này trở 
thành truyền thống của các nước Phật-giáo Theraväda 
trong thời nay. 


Thật ra, điều quan trọng của sự thành tựu của phép 
quy-y Tam-bảo là do sự hiệu biệt cách thọ phép quy-y 
Tam-bảo. của người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. Còn vị Thây 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo chỉ hó trợ cho người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ, đê được thành tựu phép quy-y 
Tam-bảo mà thôi. Cho nên, trường hợp: 

- Nếu không có Ngài Đại-Trưởng-lão thì một vị 
Trưởng-lão hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo. 

<= Nếu không có vị Trưởng-lão thì vị tỳ-khưu hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị tb-khưu, thì một vị sa-di hướng dẫn 
thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Nếu không có vị sa-di, thì thậm chí người cân-sy- 
nam hoặc cân-sw-nù là bậc thiện-trí hiệu biêt cách làm lê 
thọ phép quy-y Tam-bảo phô thông cũng có khả năng 
hướng dàn /ho phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu người nào không hiểu biết rõ cách tho phép quy- 
y Tam-bảo dù cho Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dân thọ 
phép quy-y Tam-bảo thì người ây cũng không thành tựu 
phép quy-y Tam-bảo. 

Nếu người nào hiểu biết rõ cách thức thọ phép quy-y 
Tam-bảdo, dù vị thây nào hướng dân thọ phép quy-y 
Tam-bảo thì người ây vân thành tựu thọ phép quy-y 
Tam-bảo, trở thành cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 
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Dë cho phép quy-y Tam-bảo của mình trở thành thói 
quen tốt lành, hằng ngày, trước khi tụng kinh lễ bái 
Tam-bảo, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc /ho 
phép quy-y Tam-bảo ba lần và thọ trì ngũ-giới hoặc bát- 
giới uposathasīla, ... tiếp theo tụng kinh lễ bái Tam-bảo, 
tụng kinh Parittapäll, ... để trở thành một thói quen tốt 
lành cho mình. 

Như vậy, kiếp sống hiện-tại, tâm thường được an-lạc, 
mọi điều kinh sợ không xảy đến với mình, bởi vì, do nhờ 
oai lực của Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo là nơi nương nhờ chân-chánh cao thượng của mình, 
nên tất cả mọi thiện-pháp có cơ hội phát triển, từ dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu chưa trở thành bậc Thánh-nhân thì cận-sự-nam, 
hoặc cận-sự-nữ đến lúc lâm chung, từ bỏ cuộc đời, tâm 
không bị mê muội, có đại-thiện-tâm trong sáng, sau khi 
chết dục-giới thiện nghiệp thường-hành (acinna- 
kusalakamma) íy có cơ hội cho quả tái-sinh trong cõi 
thiện-giới (cối người, hoặc cối trởi dục-giới) hưởng mọi 
sự an-lạc đặc biệt trong cõi người hoặc cõi trời cho đến 
hết tuôi thọ. Đặc biệt đã tạo được duyên lành, đ/c-giới 
thiện-nghiệp sâu sắc trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 


Quả Báu Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu-tam-giới và quả báu 
* Phép quy-y Tam-bdo theo pháp siêu-tam-giới đó là 


sát-na 4 Thánh-đạo-thiện-tâm (Maggakusalacitta) có dói- 
tượng Niêt-bàn. 


* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới có hai thời kỳ: 
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1- Kiếp hiện-tại 

* Cho quả không có thời gian ngăn cách: 4 Thánh- 
đạo-tâm thuộc siêu-tam-giới thiện-tâm cho quả không có 
thời gian ngăn cách (akalka) đó là 4 Thánh-quả-tâm 
cùng trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm. Thánh-đạo với Thánh- 
quả tương xứng với nhau: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo liên cho quả là Nhập-lưu 
Thánh-quả không có thời gian ngăn cách (akālika). 

- Nhắt-lai Thánh-đạo liên cho quả là Nhấắt-lai Thánh- 
quả không có thời gian ngăn cách (akalika). 

- Bát-lai Thánh-đạo liên cho quả là Bắt-lai Thánh- 
quả không có thời gian ngăn cách (akalika). 

- A-ra-hán Thánh-đạo liền cho quả là A-ra-hán 
Thánh-quả không có thời gian ngăn cách (akalika). 

* Nhập-Thánh-qud-tâm: Bậc Thánh nhân có khả 
năng nhập-Thánh-quả-tâm (Phalasamapatti) cuối cùng 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng đắc, để an hưởng sự an-lạc 
tịch tịnh Niét-bàn (Samtisukha). 


2- Kiếp vị-lai 


- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
trong 4 cõi ác-giới (đja-ngục, a-su-ra, ngq-quy, súc- 
sinh), chỉ còn tái-sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc 6 cõi trời dục-giới, từ 1 kiếp cho đến 7 kiếp 
tối đa mà thôi, rồi chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh một kiếp duy 
nhất, rồi chắc chăn sẽ chứng đắc thành bậc Thánh A-ra- 
hán tịch diệt Niết-bàn. 

- Bậc Thánh Bát-lai không còn trở lại tái-sinh cõi 
dục-giới, chỉ tái-sinh cói sắc-giới, rồi sẽ chắc chắn 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn. 
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- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Thọ Phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam-giới và quả báu 


* Thọ phép quy-y Tam-báo theo pháp tam-giới đó là 
đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đổi-tượng 9 án-đức 
Phát-bdo, 6 ân-đức Pháp-bdo, 9 án-đức Tăng-bảo. 


* Quả báu của phép quy-y Tam-bảo theo pháp tam- 
giới vô cùng phong phú, thật vô lượng không sao kê xiết 
được. ĐỀ có sự so sánh, xin trích một đoạn trong bài 
kinh Velāmasutta” giữa phước-thiện bố-thí với phước- 
thiện thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 


- Này ông phu hộ Anathapindikal Chuyện đã từng xảy 
ra, vị Bà-la-môn Velama làm phước-thiện đại thí như: 


* Bó-thí 84.000 mâm vàng đây bạc (ripiyq). 

* Bó-thí 84.000 mâm bạc đây vàng. 

* Bó-thí 84.000 mâm đồng đây bạc. 

* Bó-thí 84.000 con voi gồm đây đủ đồ trang sức 
bằng vàng. 

* Bó-thí 84.000 đồ trải bằng da sư tử, da cop. 

* Bó-thí 84.000 con bò sữa cùng với đô đựng sửa. 

* Bó-thí 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đô trang sức 
ngoc mani, ... 

* Bó-thí 84.000 chiếc ghế ngôi có trang trí dó quỷ giả. 

* Bồ-thí 84.000 x 10.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 


Ngoài ra, bô-thí đồ ăn, dó uông, ... không sao kë xiêt. 


VỊ Bà-la-môn Velama chính là tiền thân của Như-Lai, 
làm phước-thiện đại-thí vào thời đại ây không có bậc 


' Añguttaranikãya, phần Navakanipäta, kinh Velãmasutta. 
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xứng đáng cúng dường (thời đại không có Đức-Phát và 
chư Đại-đức- Tăng). 

- Này ông phú hộ! Người nào làm phước-thiện bó-thí 
đến bậc Thánh Nhập-lưu có chánh-kiến đây đủ, thì 
người ấy có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn 
ông Bà-la-môn Velāma làm phước-thiện bó-thí trong 
thời ấy. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhập-lưu, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Người nào làm phước-thiện bó- thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh Nhát-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bó- 
thí đến 100 bậc Thánh Nháạp-lưu. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Nhát-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 1 bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bô-thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh Bát-lai, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiễu hơn người làm phước-thiện bô-thí đến 
100 bậc Thánh Nhất-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh Bát-lai, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiễu hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 1 bậc Thánh Bắt-lai. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
1 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 100 bậc Thánh Bắt-lai. 
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* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 bậc Thánh A-ra-hán, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
1 Đức-Phật Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 100 bậc Thánh A-ra-hán. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
100 Đúc-Phát Độc-Giác, thì người ấy có phước-thiện 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện bő- 
thí đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào làm phước-thiện bó-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, thì người ấy có phước- 
thiện nhiễu, có quả báu nhiều hơn người làm phước- 
thiện bó-thí đến 100 Đức-Phật Độc-Giác. 

* Người nào làm phước-thiện bồ-thí cúng dường đến 
chư Đgại-đức t)-khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì 
người ấy có phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn 
người làm phước bố-thí cúng dường đến Đức-Phật 
Chánh-Đắẳng-Giác. 

* Người nào xây cất ngôi chùa dâng cúng dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng từ tứ phương, thì người åy có 
phước-thiện nhiều, có quả báu nhiễu hơn người làm 
phước-thiện bó-thí cúng dường đến chư Đại-đức ty- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì. 

* Người nào có đức-n trong sạch nơi Đức-Phát-bảo, 
nơi Đúc-Pháp-bdo, nơi Đức-Tăng-bảáo, thành kính thọ 
pháp quy-y Tam-báo, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, 
có quả báu nhiều hơn người xây dựng ngôi chùa dâng 
cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng từ tứ phương. 
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* Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bao, có 
tác-ý đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì giữ gìn ngũ-giới 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy có 
phước-thiện nhiều, có quả báu nhiều hơn người thành 
kính thọ phép quy-y Tam-bảdo, ... 

* Người nào thực-hành pháp-hành thiên-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh, trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi bằng thời gian ngửi mùi 
thơm, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, có quả báu 
nhiễu hơn người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có 
tác-ý đại-thiện-tâm trong sạch thọ trì giữ gìn ngữũ-giới 
trong sạch. 

* Người nào thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp, sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã 
của danh-pháp, sắc-pháp, dù trong khoảng thời gian 
ngắn ngủi bằng búng đâu ngón tay, thì người ây có 
phước-thiện, có quả báu nhiều hơn người thực- hành 
pháp-hành thiên- định với đê-muc rải tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, ... 


Qua đoạn kinh trên, so sánh được * phước-thiện bố- 
thí cũng dường cao nhất là cúng dường đến chw Đại- 
đức tÈ-khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì, thật là một cơ 
hội hiếm có. 

* Phước-thiện xây cất một ngôi chùa dâng cúng 
dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương, thì 
phải có thời gian lâu mới có thé thành tựu được phước- 
thiện ấy. 

* Còn phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bdo và 
phước-thiện thọ trì ngũ-giới có phước-thiện nhiều hơn, 
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và có quả báu nhiều hơn phước-thiện xây cất ngôi chùa 
dâng cúng dường đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng từ tứ 
phương, và bồ-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phát chủ trì. 


* Vi sao phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảdo và 
phước-thiện thọ trì ngũ-giới cao quy như vậy? 


Xét thấy rằng: Một người có đức-n trong sạch nơi 
Tam-bảo, có nhiều tiền của, thì người ấy có thể xây cất 
ngôi chùa lớn để dâng cúng dường đến chư Đại-đức t>- 
khưu-Tăng. Còn dé thành-tựu phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới một cách trọn vẹn, người ấy không chỉ 
có đức-Hn trong sạch nơi Tam-bảo, mà con phải có trí- 
tuệ hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bdo, bởi vì, những án-đức Tam-bao này 
là đối-tượng của đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, khi đại- 
thiện-tâm này làm phán sự thọ phép quy-y Tam-bao và 
thọ trì ngũ-giới. 

Do dó, thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì ngũ-giới có 
phước-thiện vô lượng và có quả báu cũng vô lượng. 


Tích Quả báu Của Phép quy-y Tam-bảo 


Tích Ngài Trưởng-lão Saranagamaniyatthera) được 
tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassf) xuất hiện trên 
thế gian, vào thời đại tuổi thọ con người có khoảng 100 
ngàn năm. Một người con trai (tiên-kiép của Ngài 
Trưởng-lão Saranagamaniyatthera) là người con hiểu 
nghĩa phụng dưỡng cha mẹ mù lòa nghĩ rằng: “7z có 


' Bộ Apadãna atthakathã Saranagamaniyatthera apadãna. 
? Từ thời kỳ Đức-Phật Anomadassr đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
khoảng cách thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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bồn phận phụng dưỡng chăm non cha mẹ mù lòa, không 
thể nào di xuất gia trở thành t)-khưu được. Ta có phước 
duyên sinh ra làm người, gặp được Đức-Phật xuất hiện 
trên thé gian, Đức-Pháp và Đức- Tăng xuất hiện trên thé 
gian, ta nên đến kính xin thọ phép quy-y nương nhờ nơi 
Tam-báo. ” 

Người con trai ấy có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
tìm đến hầu Ngài Đại- Trưởng-lão Nisabha là bậc Thánh 
Tối-Thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Anomadassi, 
thành kính dành lễ Ngài và xin tho phép quy-y Tam-bảo. 

Kính xin Ngài Đại-Trưởng-lão công nhận là nguoi 
cận-sự-nam (upãsaka) đã quy-y Tam-bảo, kê từ đó cho 
đến trọn đời. 

Sau khi đã thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, giù 
gìn duy trì quy-y Tam-bảo của mình hoản toản trong 
sạch cho đến trọn đời 

Người cận-sự-nam ấy hết lòng tôn kính Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, cho đến hết tuổi thọ con người 
thời-kỳ ấy 100 ngàn năm. 

Sau khi người cận-sự-nam ấy chết, đ/c-giới thiện- 
nghiệp của phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn ấy cho quả tái- 
sinh lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên”? làm Vua trời 
Sakka trong cõi ấy liên tục suốt 80 kiếp Vua trời Sakka. 

Khi tái-sinh trong cõi người, có 75 kiếp được trở 
thành Đức-Chuyên-luân-Thánh-vương, còn làm Đức- 
vua trong nước lớn thì không sao ké xiết. 

Đó là do quả báu của thọ phép quy-y Tam-bảo trong 
thời- kỳ Đức-Phật AnomadassiI. 

Do năng-lực phước-thiện của /họ phép quy-y Tam-bảo 
này, đặc biệt suốt trong khoảng thời gian lâu dài tử sinh 


! Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có tuôi thọ trời 1.000 năm bằng 36 triệu năm 
ở cõi người, bởi vì 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này băng 100 năm cõi người. 
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luân-hồi, không hè bị tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngg-quỷ, súc-sinh kiếp nào cả, chỉ có tái- 
sinh làm thiên-nam ở cõi trời dục- -giói, an hưởng mọi sự 
an-lạc cao quý nhất trong cõi trời ấy hoặc tái-sinh làm 
người nam trong cõi người, cũng hưởng mọi sự an-lạc 
cao quý nhất trong cõi người. Tái-sinh trong cõi nào 
cũng được 8 quả báu đặc biệt. Ngài Trưởng-lão dạy rằng: 

- Tôi được mọi người, mọi chúng-sinh tôn kính trong 

khắp mọi nơi. 

- Tôi là người có trí-tuệ sắc bén. 

- Tất cả chư-thiên chiêu theo ý của tôi. 

- Tôi có nhiều của cải không ai sánh được. 

- Tôi có được màu da như màu vàng ròng trong mọi kiếp. 

- Tôi được mọi người, mọi chúng-sinh quy mén. 

- Tôi có những người bạn thân thiết trung thành, không 

bao giờ phản bội. 

- Danh thơm, tiếng tốt của tôi được vang khắp mọi nơi. 

Đó là 8 quả báu của thọ phép quy-y Tam-bảo. 

Ngài Đại-đức Saranagamaniya kë lại rằng: 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, do phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo trong 
thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ ấy, cho quả tái-sinh vào 
trong gia đình phú hộ trong kinh-thành Sãvatth1. 

Khi cậu bé được 7 tuổi, một hôm, cậu bé dẫn đầu 
nhóm trẻ con ra khỏi thành, đi rong chơi ghé vào chùa 
nhìn thấy chư Đại-đức-Tăng, cậu bé đến hầu đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão, thành kính xin thọ pháp quy-y Tam- 
bảo, do Ngài Trưởng-lão hướng dẫn: 

- Buddham saranam sgacchami. 

Cậu bé lặp lại theo Ngài Đại-đức 

- Buddham saranan gacchãmi, ... 
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Ngài Trưởng-lão hướng dẫn quy-y Phật, quy-y Pháp, 
quy-y Tăng, cậu bé lặp lại theo Ngài Trưởng-lão xong, đông 
thời cậu bé chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi i phiên- 
não, mọi tham-ái không còn dw sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng tú-tuệ-phân-tích, lục-thông cùng một lúc, 
không trước không sau với thọ phép quy-y Tam-báo. 


Đức-Phật Gotama cho phép cậu bé xuất gia trở thành 
ty-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật, có pháp danh là 
Ngài Trưởng-lão Saranagamaniyathera. Bởi vì, tiền- 
kiếp của Ngài Trưởng-lão là cận-sự-nam đã có pháp 
quy-y Tam-bdo trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassi, giữ 
gìn duy trì phép quy-y Tam-bảo hoàn toàn trong sạch và 
trọn vẹn, không hè bị ô nhiễm bởi phiền-não. 


Như vậy, phước-thiện của phép quy-y Tam-bảo cho 
quả báu dày đủ: 

* Thành tựu quả báu trong cối người (manussasampatti). 

* Thành tựu quả báu trong cối trời (devasampatti). 

* Thành tựu quả báu cao thượng Niễt-bàn (Nibbãna- 
sampatti). 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão trở thành bác Thánh 
A-ra-hán tịch điệt Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo thật là lớn lao vô 
lượng biết dường nào! 


Năng Lực Phước-Thiện Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Tích người ngư dân tên Damila!!) suốt cuộc đời làm 


nghề đánh cá nuôi mạng, đến 50 tuôi ông lâm bệnh nặng 


' Bộ Chú-giải: Anguttaranikãya. 
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năm trên giường, không thê ngôi dậy được, hăng ngày 
phải nhờ người vợ chăm nom sàn sóc. 


Một hôm, Ngài Đại-đức đi khất thực, đứng trước nhà, 
bà chủ nhà (vợ cua ngư đán) thỉnh mời Ngài Đại-đức 
vào nhà, Ngài Đại-đức ngôi gân ông Damila. 

Với giọng yếu ớt, ông Damila bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, suốt bao nhiêu năm qua, 
con chưa có một lân nào háu gặp Ngài Đại-đức, cũng 
không dâng cúng dường Ngài Đại-đức một thứ gì cả, con 
có ân nghĩa gì đảng cho Ngài Đại-đức dên thăm con. 

Với tâm-bi, mong bệnh nhân bớt khổ, Ngài Đại-đức 
bèn hỏi: 

- Này ông Damila! Bệnh tình của ông như thê nào? 

Người vợ thay ông bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, bệnh tình rat trắm trọng. 

Ngài Đại-đức hỏi tiếp rằng: I 

- Này ông Damila! Ong có muôn thọ phép quy-y 
Tam-bao và thọ trì ngü-giói hay không? 

Ông Damila với giọng yêu ớt bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, con muốn được thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-đức hướng dẫn ông Damila thọ phép quy-y 
Tam-bảo: 

- Buddham saranam gacchđmi., 

Ông Damila lặp lại theo Ngài: 

- Buddham saranan sacchami  ... 

Ngài Đại-đức hướng dẫn, còn ông Damila lặp lại theo 
Ngài Đại-đức phép quy-y Tam-bảo vừa xong, thì ông 
Damila không còn hơi đê lặp lại thêm được nữa, rôi tắt 
thở, mà chưa kịp thọ trì ngũ-giới. 
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Sau khi ông Damila chết, phước-thiện thọ phép quy-y 
Tam-bảo lúc lâm chung cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam trong cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. VỊ thiên-nam 
suy xét rằng: 

“Nhờ phước-thiện nào, mà ta được hóa-sinh làm 
thiên-nam như thé này?” 

Vị thiênnam liền nhớ lại tiền-kiếp, biết rõ nhờ 
phước-thiện fhọ pháp qguy-y Tam-bdo vừa xong, mà 
chưa thọ trì ngũ-giới. Nhớ ơn Ngài Đại-đức đã có tâm-bI 
thương xót cứu khổ, nên vị Thiên-nam từ cõi trời liền 
hiện xuống đảnh lễ Ngài Đại-đức bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, kiếp này con là thiên-nam 
trong cối trời Tu-đại-thiên-vương. Sở di, con được hóa 
sinh làm thiên-nam, là nhờ Ngài Đại-đức có tâm bi 
thương xót tế độ cho con thọ pháp quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, con chỉ thọ phép quy-y Tam-bảdo vừa 
xong, mà chưa kịp thọ trì ngũ-giới, thì con đã đã hết hơi, 
tắt thở chết ngay khi ấy. 

Nhờ phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo ấy cho quả 
hóa-sinh làm kiếp thiên-nam như thế này. Con đem hết 
lòng thành kính dành lễ Ngài Đại-đức, với lòng biết ơn 
Ngài Đại-đức vô hạn của con. 

Kinh xin Ngài Đại-đức có tâm bi tế độ con, cho con 
thọ đây đủ phép quy-y Tam- bảo và thọ trì ngũ-giới, để 
cho con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
trong các tầng trời cao hơn. 


Ngài Đại-đức có tâm bi tế độ hướng dẫn vị thiên-nam 
thọ pháp quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 
Vị thiên nam vô cùng hoan hỷ biết ơn Ngài Đại- đức 


vô hạn, thành kính dành lễ Ngài Đại-đức, xin phép trở về 
cõi trời, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời. 
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Qua tích người ngư dân Damila làm nghề đánh cá 
nuôi mạng, cả cuộc đời không làm phước-thiện nào đáng 
kể. Đến lúc gần lâm chung, người ngư dân Damila có 
phước duyên được Ngài Đại-đức đến thăm viếng, ông 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, được tho pháp quy-y Tam-bảo 
trước lúc lâm chung. 


Nhờ cận tu: thiện-nghiệp (asannakusalakamma) thọ 
pháp quy-y Tam-bảo có năng lực phi thường có khả năng 
đặc biệt ngăn được mọi ác-nghiệp sát-sinh đã tạo cả cuộc 
đời, để cho phước-thiện thọ phép quy-y Tam-bảo có cơ 
hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tứ- 
đại-thiên-vương, cõi thấp trong 6 cõi trời dục-giới, có 
tuổi thọ 500 năm tuổi trời, so với cõi người bằng 9 triệu 
năm, bởi vì, 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 
băng 50 năm ở cõi người. 

Như vậy, năng lực của phước-thiện thọ phép? quy-y 
Tam-bảo thật phi thường! 


10 Quả Báu Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Trong bài kinh Sakkasutta” được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-vua trời Sakka (ĐÐế-Thích) cùng 
500 chư-thiên đến hầu dành lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggallăna xong, đứng một nơi hợp lẽ. Khi ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogøallana dạy Đức-vua trời 
Sakka rằng: 

- Nay Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức-Phật-bảo 
là pháp cao thượng. SỐ chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, đã thọ phép quy-y 
Đức-Phật-báo, sau khi họ chết, đại-thiện nghiệp thọ 


' Samyuttanikãya, Sã]ãyatana samyutta, kinh Sakkasutta. 
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phép quy-y Đức-Phát-bảo cho quả tải-sinh làm vị thiên- 
nam, hoặc vi thiên-nữ trong cối trời. 

SỐ chư-thiên ây có được 10 quả báu đặc biệt là tuôi 
thọ cối trời, sắc đẹp coi trời, an-lạc cối trời, danh 
thơm tiêng tôt cối trời, địa vi cao quy coi trời, sắc cối 
trời, thanh coi trời, hương cối trời, vi cõi trời, xúc cối 
trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
coi trời ây. 

Tương tự như trên: 


- Này Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức-Pháp- 
bảo là pháp cao thượng. Số chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo đã thọ phép quy-y Đức- 
Pháp-bảo, sau khi họ chết, đại-thiện nghiệp thọ phép 
quy-y Đức-Pháp-bảo cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam, 
hoặc vị thiên-nữ trong cối trời. 

Số chư-thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cối trời, sắc đẹp cối trời, an-lạc cối trời, danh 
thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quý cối trời, sắc cối 
trời, thanh coi trời, hương coi trời, vi cõi trời, xúc cối 
trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
cối trời ấy. 

- Này Đức-vua trời Sakka! Phép quy-y Đức- Tăng- 
bảo là pháp cao thượng. Số chúng-sinh trong đời này, có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo đã thọ phép quy-y Đức- 
Tăng-bảo, sau khi họ chết, đại-thiện nghiệp thọ phép 
quy-y Đức- lăng-báo cho quả tải-sinh làm vị thiên-nam, 
hoặc vị thiên-nữ trong cối trời. 

Số chư-thiên ấy có được 10 quả báu đặc biệt là tuổi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cối trời, an-lạc cối trời, danh 
thơm tiếng tốt cõi trời, địa vị cao quý cối trời, sắc cối 
trời, thanh coi trời, hương coi trời, Vị cõi trời, xúc cõi 
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trời tuyệt vời hơn cả các hàng chư-thiên khác trong 
coi trời ây. 

Quả báu của phép quy-y Tam-bảo vô cùng lớn lao và 
phong phú, cũng rât phi thường, bởi vì đại-thiện-nghiệp 
phép quy-y Tam-bảo có năng lực thật là phi thường. 


Tầm Quan Trọng Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Phép quy-y Tam-bảo có môt tám quan trọng trong 
Phát-giáo như thê nào? 
* LỄ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Tỳ-khưu. 
* LỄ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Sa-di. 
* Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành người cận-sự- 
nam, CẬH-sự-Hữ. 


- Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành vị Tỳ-khưu như 
thế nào? 

Trong thời-kỳ đầu Phật-giáo mới phát triển, chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng là bậc Thánh A-ra-hán số lượng rất ít, 
nên Đức-Phật truyền dạy mỗi vị f)-khưu Thánh A-ra- 
hán đi mỗi con đường để thuyết pháp tế độ chúng-sinh, 
truyền bá giáo-pháp của Đức-Phật, hai vị tỳ-khưu không 
nên đi cùng chung một con đường. 

Mỗi vị tỳ- -khưu bậc Thánh A-ra-hán di thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh, nếu có người nam nào phát sinh đức-tin 
trong sạch, muốn xuất gia trở thành tỳ-khưu thì vị ty- 
khưu ấy dẫn giới tử về hầu Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Những miền xa xôi, vị f)-khu bậc Thánh A-ra-hán 
vất vả dẫn giới tử về hầu Đức-Phật, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Cho nên, Đức-Phật cho phép tỳ-khưu rằng: 
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- Anujanami Bhikkhave, imehi thi saranagamanehi 
pabbajjam upasampadam.'”) 

- Này chư Iy-khuu! Như-Lai cho phép xuất gia trở 
thành t)-khưu băng cách cho thọ phép quy-y Tam-bao. 


Nghi Thức Thọ Tỳ-Khưu 


* Giới tử có ý nguyện muốn xuất gia trở thành ty- 
khưu, trước tiên phải cạo tóc, râu, mặc y ka-sa màu lõi 
mít, dé chira vai bên phải vào dành lễ vị Thầy tế độ, ngồi 
chồm hồm chắp hai tay để ngang ngực, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo bằng tiếng Pali. 


* Vi Thầy tế độ (upajjhäya) hướng dẫn đọc pháp quy- 
y Tam-bảo bằng tiếng Pali từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, payafana của văn phạm Pali và đúng theo 
10 byañjanabuddhi và giới-t cũng lặp lại từng chữ, 
từng câu đúng theo vị Thầy tế-độ như sau: 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Buddham saranam gacchãm. 

Dhammam saranam gacchami. 

Samgham saranam gacchami. 

Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 

Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 

Dë trở thành /)-khu„ trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, điều kiện đặc biệt cả 2 bên: bên 7»ẩy té độ và 
bên giói-tir đều phải đọc đúng gọi là ubhafo suddhi, thì 


! Vinayapitaka, Mahãvagga, phần Pabbajjipasampadäkathã. 
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lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu mới thành-tựu, giới-tử 
chính thức trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Đó là cách thọ tỳ-khưu bằng cách tho pháp quy-y 
Tam-bảo (Saranagamanipasampad3). 

Trải qua một thời gian sau, Phật-giáo càng ngày càng 
phát triển, tỳ-khưu càng ngày càng đông. Cho nên, Đức- 
Phật truyền dạy chư tỳ-khưu bỏ cách xuất gia trở thành 
t-khưu bằng cách thọ phép quy-y Tam-bảo từ đó. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu bằng 
cách tụng một lần tuyên-ngôn (ñatti) và tiếp theo tụng 3 
lần thành-sự-ngôn (kammavaca) gọi là ñafficatuttha- 
kammavaca. Đức-Phật truyền dạy như sau: 

- Ya sa bhikkhave, maya tuhi saranagamanehi 
upasampada anunñata, tam ajjatagge patikkhipami. 

Anujānāmi bhikkhave, ñatticatutthena kammena 
upasampādetum.” 

- Này chư ty-khuu! trước kia, Nhw-Lai cho phép làm 
l xuất gia trở thành ty-khuu bàng cách tho phép quy-y 
Tam-bảo. Kể từ nay về sau, Như-Lai bỏ cách làm lê xuất 
gia trở thành tỳ-khưu ấy. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai cho phép làm lễ xuất gia 
trở thành t)-khưu bằng cách tụng 1 lân ñattipali: tuyên- 
ngôn Pali và tiếp theo tụng 3 lân kammayvacapali: 
thành-sự-ngôn Pali. 

Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu bằng cách tụng 
1 lần £„yên-ngôn Pali và tiếp theo tụng 3 lần thành-sự- 
ngôn Pali gọi là Ñatticatutthakammipasampadä. 

Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu này bắt đầu từ 
Ngài Trưởng-lão Rãdha và được lưu truyền mãi cho đến 
ngày nay. 


: Vinayapitaka, Mahāvagga, phàn Panamitakatha. 
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Hiện nay, các nước Phật-giáo theo truyền thống 
nguyên-thuỷ Theravada như nước Srilanka, nước 
Myanmar, nước Thái-Lan, nước Lào, nước Campuchia, 
Phật-giáo Nguyên-thuỷ tại Việt Nam, v.v... nghi thức lễ 
xuất gia trở thành tỳ-khưu hầu hết giống nhau như sau: 

Chư tỳ-khưu-Tăng từ 5 vị trở lên tụ hội tại Sima, cử 1 
hoặc 2 hoặc 3 vị Đại-đức luật-sư ngồi chòm hôm 
(ukkutika) tụng 1 lần ñattipali: tuyên-ngôn Pali và tiếp 
theo tụng 3 lần kammavacapali: thành-sự-ngôn Pali. 

Sau khi tụng xong, giới-tử trở thành tỳ-khưu. Đó là 
cách xuất gia trở thành tỳ-khưu theo cách tụng Ñatti- 
catutthakammavaca. 


: Lễ thọ phép quy Tam-bảo trở thành vị sa-di nhw 
thê nào? 

Đức-Phật chế định người giới-tử đủ 20 tuổi trở lên, 
được phép xuât gia trở thành tỳ-khưu (bhikkhu), người 
dưới 20 tuôi được phép xuât gia trở thành sa-đi 
(samanera). 

Đức-Phật cho phép xuất gia thọ Sa-di rằng: 

- AnuJjanami bhikkhave, tīhi saranagamanehi sãmanera- 
pabbajjam, evañca pana bhikkhave pabbajjetabbo.) 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai cho phép xuất gia trở 
thành sa-di băng cách thọ phép quy-y Tam-bao. 

- Này chư t}-khưu! Như vậy, gọi là lê xuát gia trở 
thành sa-dl. 

Nghi Thức Lễ Xuất Gia Trở Thành Sa-Di 


Giới-tử có ý nguyện muốn làm lễ xuất gia trở thành 
sa-di, trước tiên cạo tóc, râu, mặc y ka-sa màu lõi mít, 


! Tìm hiểu rõ đầy đủ, xem quyên “Gương Bậc Xuất Gia” cùng soạn-giả. 
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để chừa vai bên phải, vào đảnh lễ Thầy tế-độ, rồi ngồi 
chồm hồm (ukkutika) chắp hai tay đề ngang ngực, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-báo bằng tiéng Pali. 

Vi Tháy té độ (upajjhäya) hướng dàn đọc phép quy-y 
Tam-bảo bằng tiếng Pali từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, payafana của văn phạm Pali và đúng theo 
10 byañJanabuddhi và giới-f cũng lặp lại từng chữ, 
từng câu đúng theo vị Thầy tế-độ như sau: 

Buddham saranam gacchãm. 

Dhammam saranam gacchãm. 

Samgham saranam gacchami. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 


Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 

Khi giói-tử đã lặp lại đúng từng chữ từng câu theo vi 
Thầy tế độ, giới tử thọ phép quy-y Tam-bảo dày đủ 3 lần 
đến câu cuối 

“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi” xong, 
giới tử ấy chính thức trở thành vị sa-di trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Khi ấy, vị sa-di có đầy đủ 10 giới sa-di, 10 pháp hoại, 
10 pháp hành phạt, 75 điều học tập, 14 pháp-hành của sa- 
di cùng một lúc trở thành sa-di không trước không sau. 

Như vậy, để trở thành sa-đï trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Gotama, điều kiện đặc biệt cả 2 bên: bên vi Thầy té 
độ và bên giớï-tử đều phải đọc đúng gọi là wbhafo suddhi 
thì lễ xuất gia trở thành sa-di mới thành-tựu, giới-tử chính 
thức trở thành sa-di trong Phật-giáo. 
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Đó là xuất gia trở thành sa-di bằng cách tho pháp 
quy-y Tam-bảo. 

* Nếu trường-hợp vi Thầy tế độ (upajjhaya) hướng 
dẫn đọc phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Pali đúng, 
nhưng giới-f lặp lại không đúng theo vị Thày tế độ thì 
lễ xuất gia trở thành sa-di không thành tựu, giới-£ 
không trở thành sa-di trong Phật- giáo. 

* Nếu trường-hợp vị Thầy tế-độ (upajjhaya) hướng 
dẫn đọc pháp quy-y Tam-bảo bằng tiếng Pali không 
đúng, nhưng g/ớï-£ lặp lại đúng theo /hana, karana, 
paydafana của văn phạm Pali và đúng theo 70 byañjana- 
buddhi thì lễ xuất gia trở thành sa-di không thành tựu, 
giới-fứ không trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

Trong 2 trường-hợp trên, bên vị Tháy té-dó và bên 
giới-tử một bên đúng, một bên không đúng, nên lễ xuất 
gia trở thành sa-di không thành tựu, bởi vì, sự thành tựu 
lễ xuất-gia sa-di cần phải đọc đúng cả 2 bên ubhato 
suddhi, còn một bên đọc đúng, một bên đọc không đúng, 
hoặc cả 2 bên đều đọc không đúng thì lễ xuất gia trở 
thành sa-di không thành-tựu, giới-tử không trở thành vi 
sa-di trong Phật-giáo. 

Hoàng Tử Rahula khi ấy mới lên 7 tuổi, là vị sa-di 
đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Nghi thức lễ xuất-gia trở thành sa-di bằng cách thọ 
phép quy-y Tam-bảo này được lưu truyền từ thời-kỳ 
Đức-Phật mãi cho đến ngày nay trên các nước Phật-giáo 
nguyên-thuỷ Theraväada. 


- Lê thọ phép quy-y Tam-báo trở thành người cân- 

sụ-nam, cận-sụ-nữ nhw thê nào? 

Người nào có nguyện vọng muôn trở thành người 
cận-sụ-nam (upasaka) hoặc người cận-sụ-nữ (upasik4), 
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là 1 trong tứ chúng của Đức-Phật Gotama, được gần gũi 
thân cận với Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức- Tăng-bảo. 

Điều trước tiên, người ấy phải có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suốt hiểu rõ chánh-pháp 
của Đức-Phật, nhất là 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn 
ràng: Đức-Phật cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, 
Đức-Tăng cao thượng, có nguyện vọng muốn trở thành 
người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự-nữ 
(upasika) trong Phật-giáo. 

Người ấy cần phải học hỏi, hiểu biết rõ cách thọ mỗi 
câu quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. 

Sau khi học hỏi hiểu biết cách thọ phép quy-y Tam- 
bảo xong, người ấy đi đến hầu dành lễ Ngài Đại-Trưởng- 
lão, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con có nguyện 
vong muốn trở thành người cận-sự-nam (hoặc cận-sự- 
nữ) được gân güi thân cận Tam-bảo: Đứực-Phát-bdo, 
Đức-Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bảo. 

- Kính bạch Ngài có tâm từ té độ con, kính thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy-y 
Tam-bao cho con. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo từng chữ, từng câu và người đệ-tử lặp lại từng chữ, 
từng câu theo Ngài Đại- Trưởng-lão. 

Buddham saranam gacchami. 

Dhammam saranan gacchami. 

Samgham saranam gacchami. 

Dutiyampi Buddham saranam sgacchami. 

Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
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Tatiyampi Buddham saranam gacchãm. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchaãm. 

Tatiyampi Samgham saranan gacchami. 

Người đệ-tử lặp lại theo Ngài Đại-Trưởng-lão từng 
chữ, từng câu: 

* Khi lặp lại câu guy-y Phật: “Buddham sarauam 
gacchāmi” với đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Phát-bảo. 

* Khi lặp lại câu guy-y Pháp: “Dhammam saranam 
gacchāmi” với đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đối- 
tượng 6 ân-đức Pháp-bảáo. 

* Khi lặp lại câu guy-y Tăng: “Samgham saranam 
gacchāmi” với đại-thiện tâm hợp với trí-tuệ có đối- 
tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba cũng như lần thứ nhất. 

Người đệ-tử lặp lại phép quy-y Tam-bảo theo Ngài 
Đại-Trưởng-lão đầy đủ 3 lần đúng như vậy, người đệ-tử 
ấy thành-tựu phép quy-y Tam-bảo. Ngay khi ấy, người 
đệ-tử được chính thức trở thành một người cận-sự-nam 
(upasaka), hoặc người cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y 
Tam-bảo ké từ đó cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Thật ra, địa vị người cận-sự-nam (upasaka), cận-sự- 
nữ (upasika) là một trong tứ chúng của Đức-Phật thật là 
cao quý, bởi vì, Đức-Phật xuất hiện trên thé gian là một 
điều khó. Cũng như vậy, Đức-Pháp, Đức-Tăng xuất hiện 
trên thé gian cũng là điều khó. Cho nên, người được trở 
thành cán-sự-nam (upasaka) hoặc cán-sự-nữ (upasika) 
cũng là diéu rất khó. 

Trong thời-kỳ Tam-bảo xuất hiện trên thế gian, và nơi 
nào có Phật-giáo đang tòn tại, thì nơi Ấy, con người có 
phước duyên gặp được Phật-giáo, có cơ hội tốt đến xin 
thọ phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
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* Quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảáo, 

* Quy-y nương nhờ nơi Đúc-Pháp-bảo, 

* Quy-y nương nhờ nơi Đúc- Tăng-bảo. 

Để được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hoá cao 
thượng, sự an-lạc cao thượng trong kiếp hiện-tại làm 
phước duyên cho những kiếp vị-lai. 

Tam-bảo không phải lúc nào cũng hiện hữu trên thế 
gian này đâu! Khi nào có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuât hiện trên thê gian, khi ây mới có Tam-bảo, mà Đức- 
Phật xuất hiện trên thế gian này là một điều vô cùng hy 
hữu, rất hiếm có. Như Đức-Phật đã dạy: 

- Buddhuppado dullabho lokasmim... 

- Đức-Phật xuất hiện trên thể gian này là điều khó được. 


Thật vậy, có khi suốt thời gian lâu đải trải qua a-tăng- 
kỳ kiếp trái đất, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Suññakappa: 
Trái đất không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. Thật hy 
hữu và vô cùng diễm phúc trong kiếp trái đất hiện-tại gọi 
là Bhaddakappa mà chúng ta đang sống, có 5 Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên trái đất này. 

Trong thời quá khứ đã có ba Đức-Phật: Đức-Phật 
Kakusandha, Đức-Phật Konagamana và Đúc-Phát 
Kassapa đã xuất hiện trên trái đất này. 

Thời hiện-tại, Đức-Phật Gotama của chúng ta đã xuất 
hiện và Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 2.560 
năm tồi, nhưng giáo-pháp của Đức-Phật còn lưu truyền 
lại trên thế gian cho đến ngày nay, nên chúng ta có phước- 
duyên, có cơ hội tốt đến xin tho phép quy-y Tam-bảo. 


Trong thời vị-lai, Đức-Phật Metteyya sẽ xuất hiện 
cùng trên trái đât này. 
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Những người nam, người nữ nào dà thành tựu phép 
quy-y Tam-bảo xong rồi, những người ấy chính thức trở 
thành người cận-sự-nam (upasaka) hoặc người cận-sự- 
nữ (upasika) là một trong hàng tứ chúng của Đức-Phật 
Gotama. 


Như vậy, cận-sự-nam, cận-sự-nữ cũng là một địa vi 
cao quý trong Phật-giáo. 

Trong các bộ Chú-giải Pali giảng giải rằng: Giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama chỉ tồn tại trên thế gian này 
khoảng 5.000 năm. Sau thời gian 5.000 năm giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama bi mai một, bi hoại diệt hoàn toàn, 
bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử có khả năng 
giữ gìn duy trì Phật-giáo được nữa. 


Trong thời hiện-tại này, giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama vẫn còn đang lưu truyền trên thế gian, ba ngôi 
Tam-bảo vẫn còn hiện hữu. Những người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có phước-duyên đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
xong rồi, nên có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, nhất 
tâm giữ gìn duy trì quy-y Tam-bảo cho được hoàn toàn 
trong sạch và trọn vẹn. 


Những người Ấy, chắc chắn sẽ được quả báu lớn lao, 
vô cùng phong phú, được sự lợi ích cao thượng, sự tiến 
hóa cao thượng, sự an-lạc cao thượng cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô lượng kiếp vị-lai, cho đến khi chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loải. 

Cho nên, phép quy-y Tam-bảo có một tầm quan trọng 
không chỉ đối với bậc xuất gia sa-di, tỳ-khưu, mà còn 
đối với các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ nữa. 


380 QUY-Y TAM-BẢO 


Người Cận-Sự-Nam - Cận-Sự-Nữ Trong Phật-Giáo 


Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng 
phàm-nhân, thọ phép quy-y Tam-bảo là bước đầu tiên 
vào ngưỡng cửa Phật-giáo. Phép quy-y Tam-bảo của 
mỗi chúng-sinh phải trải qua 3 giai đoạn: 

* Giai đoạn đầu là giai đoạn thành tựu pháp quy-y 
Tam-bao theo pháp tam-giới (lokiyasaranagamand). 


* Giai đoạn giữa là giai đoạn có cơ hội tốt theo học 
pháp-học Phật-giáo tuỳ theo khả năng hiểu biết của mình 
để làm nền tảng cơ bản cho pháp-hành Phật-giáo đó là 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. 

- Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có tác-ý 
đông sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khâu tránh 
xa mọi ác-nghiệp do thân và khâu, giữ gìn giới trong 
sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 


- Pháp-hành thiển-định là pháp-hành mà hành-giả 
thực-hành dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc- giới, 4 bậc 
thiền vô-sắc-giới, dé huóng su an-lac trong thiền-định 
trong kiếp hiện-tại, và trong kiếp vị-lai chắc chắn được 
hoá-sinh lên cõi sắc-giới phạm-thiên hoặc cõi vô- sắc- 
giới phạm-thiên, tuỳ theo bậc thiền sở đắc của hành- giả, 
dé hưởng sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. 

Các bậc thiền còn có thể làm nèn tảng, làm đối-tượng 
để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ nữa. 

- Pháp-hành thiên-tuệ là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành đề phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận phiên-não, tham-ái tuỳ theo mỗi 
bậc Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với mỗi Thánh-đạo-tâm. 
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Thánh-đạo-tâm có 4 bậc: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, 

2- Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm, 

3- Bắn-lai Thánh-đạo-tâm, 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

Mỗi sát-na Thánh-đạo-tâm nào phát sinh, bậc Thánh- 
nhân ấy thành-tựu phép quy-y Tam-bảo theo pháp siêu- 
tam-giới (Lokuftarasaranagamana). 

Đó là giai đoạn cuối của người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo. 


Các Pháp Hỗ Trợ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Để phép quy-y Tam-bảo được hoàn hảo, người cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ cần phải thực-hành các pháp hỗ trợ 
cho phép quy-y Tam-bảo được hoàn hảo và cũng nhờ 
phép quy-y Tam-bảo để mọi thiện-pháp: dục-giới thiên- 
pháp, săc-giới thiện-pháp, vô- sắc-giới thiện-pháp cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp được phát triển. 


Các Pháp Hỗ Trợ 


- Thực-hành phước-thiện bó-thí. 

- GIü gìn ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasila, hoặc 
cửu-giới uposathasila, hoặc thập-giới, ... cho được trong 
sạch và đầy đủ trọn vẹn. 

- Hành 10 thiện-nghiệp, tránh xa 10 ác-nghiệp. 

- Sống theo chánh-mạng, tránh xa cách sống tà-mạng. 

- Không nuôi mạng bằng 5 nghề buôn bán có hại như: 

* Không làm nghề buôn bán vũ khí sát hại chúng-sinh. 

* Không làm nghề buôn bán chúng-sinh, người, các 

loài thú våt. 

* Không làm nghề giết các loài gia súc, gia cầm để 

bán thịt. 
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* Không làm nghề buôn bán các chất say như rượu, 
bia, thuốc phiện, ma tuy, thuốc lá, ... 
* Không làm nghề buôn bán các loại thuốc độc giết 
hại chúng-sinh nhỏ lớn, v.V... 
Đó là các pháp hỗ trợ cho phép quy-y Tam-bảo được 
hoàn hảo. 


- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong Phật-giáo 
nhw thê nào? 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên tìm hiểu bài kinh 
Mahanamasutta!!) được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Nigrodhãrama, gần kinh thành Kapilavatthu. Khi ấy, 
Đức-vua Mahanama dòng Sakya, đến hầu dành lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ bèn bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, thế nào goi là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahãnäma! Người có đức-tin nơi Tam-bảo, đến 
xin quy-y nơi Đức-Phật-bảo, xin quy-y nơi Đúc-Pháp- 
bảo, xin quy-y nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này Mahanama! Người đã thọ phép quy-y Tam-bao 
như vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-Sự-Hữ. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thé nào gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-Hữ có giới? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanamal Cán-sự-nam, cận-sự-nữ tránh xa 
sự sát sinh, tránh xa sự trộm căp, tranh xa sự tà dâm, 
tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm). 


i Samyuttanikāya, bộ Mahāvagga, kinh Mahānāmasutta. 
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- Này Mlahanama, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 5 điêu phạm giới như 
vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có giới. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thế nào goi là người cân- 
sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin đáy đủ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanamal Người cận-sựụ-nam, cận-sụ-nữ 
trong Phật-giáo này, là người có đức-tin trong sạch nơi 
Như-Lai là Đứúc-Phát Chánh-Đăng-Giác răng: 

“Đức-Thế-Tôn có đây đủ 9 ân-đức là: 

1- Araham: Đúc A-ra-hán là Bậc cao thượng có thân, 
khâu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng đáng 
thọ nhận sự lê bái cúng dường của nhân-loại, chư-thiên 
và phạm-thiên. 

2- Samummasambuddho: Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác 
là Bậc tự mình chứng ngộ chân- tứ Thánh-đề không 
thay chỉ dạy, chứng dac 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niêt-bàn, điệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ádi, mọi ác- 
pháp không còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiên- 
khiên-tật (vasana), trở thành bâc Thánh 4-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cõi tam-giới chung-sinh. Do đó, gọi là 
Đức- Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

3- Yijjacaratasampanno: Đức Minh-Hạnh- Túc là Bậc 
có đây đủ Tam-mình, Bát-minh và 15 Đúc-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp chân- 
lý đem lại sự lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidlu: Đức Thông- Suốt Tam-Tổng-Pháp là 
Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng- -sinh (sattaloka), 


tổng các cõi chúng-sinh (okäsaloka), tổng các pháp- 
hành (sankharaloRa). 
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6- Anutftaro purisadarummasarathi: Đúc Vô-Thượng 
Giáo-Hóa Chúng-Sinh là Bậc giáo huấn chúng-sinh cải 
tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân lên 
bác Thánh-nhân. 

7- Safthä devamanussanam: Đức Thiên-Nhân-Sư là 
Bậc Thầy của nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên, ... 


8- Buddho: Đức- Phật là Bậc tự mình chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán dâu tiên trong toàn cối tam-giói chúng-sinh, gọi 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị, rôi 
Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để y theo Ngài, 
cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn 
tùy theo năng lực các pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp- 
chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagava: Đứực-Ti hé-Tôn là Bậc có 6 ân-đức đặc 
biệt do thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh Ba-la- 
mát của Đức-Phát. 

- Này Mahanama! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
duc-tin trong sạch nơi Như-Lai là Đúc-Phật Chánh- 
Đăng-Giác như vậy, gọi là người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đức-tin đây dui. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thé nào gọi là người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có phước-thiện bố-thí đây đủ 2 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanamal Người cận-sự-nam, cận-sựụ-nữ 
trong Phát-giáo này, là người không có tâm keo Kiệt, 
bún xin trong của cải của mình, biết đem của cải ra làm 


Năng Lực Phước-Thiện Của Phép Quy-Y Tam-Bảo 385 


phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm trong sạch, với đổi 
bàn tay dịu dàng của mình, có đại-thiện-tâm hoan hy 
phước-thiện bô-thí đến những người dáng bô-thí, không 
có tâm thiên vị, hoan hỷ phân phát của cải của mình đến 
cho người khác. 


- Này Mahanama! Làm phước bó-thí như vậy, gọi là 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có phước-thiện bô-thí đáy đu. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thế nào goi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-Hữ có trí-tué đây đủ? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Mahanamal Người cận-sự-nam, cận-sựụ-nữ 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp, sắc-pháp, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của danh-pháp, sắc-pháp dán đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đặc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niét-bàn, diét tận phiên-não, tham-di, trở thành 
bác Thánh-nhân. 

- Này Mahanamal! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
trí-tuệ thiên-tuệ siêun-tam-giới như vậy, gọi là người cận- 
sự-nam, cận-sự-Hữ có trí-tué đây du.” 


Người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ là một trong 
tứ chúng: /f)-khưu, f)-khưu-Hni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
thuộc vé hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo là người có đức-tin trong sạch nơi 9 ân-đức 
Phát-bdo, 6 ân-đức Pháp-bảdo, 9 án-đức Tăng-bảo, có 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, trở thành bậc Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 
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Cận-Sự-Nam, Cận-Sự-Nữ Thấp Hèn Hoặc Cao Quý 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo ròi, 
nêu có tà-kiên di đoan mê tín thì trở thành người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ thâp hèn do 5 chi pháp. 

Nếu có chánh-kiến tin nơi nghiệp và quả của nghiệp 
thì trở thành người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cao quý, do 
có 5 chi pháp. 

Đức-Phật thuyết day trong bài kinh Candalasuta:t 

* 5 Chi Pháp Thấp Hèn 


- Này chư t)-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
5 chi pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thấp 
hèn, do phiên-não làm ô-nhiễm và đáng chê trách. 


5 chỉ pháp thấp hèn như thé nào? 


l- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người không có 
duc-tin trong sạch nơi Tam-báo, không tin nghiệp và quả 
của nghiện. 

2- Người cán-sự-nam, cận-sự-nữ là người phá giới, 
không có giới. 

3- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có tà-kiên, 
mê tín di đoan, tin nhảm nhí vô căn cứ, không tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp. 

4- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người mong câu 
phước-thiện bên ngoài Phát-giáo. 

5- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lo hộ độ, phục vụ, 
giúp truyện bd ngoại đạo tà-giáo. 

- Này chư t}-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 
5 chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tháp 
hèn, do phiên-não làm ó nhiêm và đảng chê trách. 


' Añguttaranikãya. Phần Pañcakanipäta kinh Candälasutta. 
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* 5 Chi Pháp Cao Quý 


- Này chư tÈ-khưu! Người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ có 
5 chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-sự-Hữ cao 
quý, cận-sự-nam, cận-sựụ-nữ báu, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ như đóa sen hông, đóa sen trăng. 


5 chỉ pháp cao quy như thé nào? 


l- Người cận-sựụ-nam, cận-sự-nữ là người có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bao, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

2- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có giới, giữ 
gìn giới đáy đủ trọn vẹn. 

3- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người có chánh- 
kiên, không tin nhằm nhí vô căn cứ, chỉ tin nghiệp và quả 
của nghiệp mà thôi. 

4- Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là người mong câu 
phước-thiện trong Phát-giáo. 

5- Người cận-sự-nam, cận-sụ-nữ lo hộ-độ, phụng-sự, 
giúp truyện bá duy trì Phát-giáo. 


- Này chư t>-khuu, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có 5 
chỉ pháp này gọi là người cận-sự-nam, cận-Sự-Hữ cao- 
quý, cận-sự-nam, cận-sự-nữ báu, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ như đóa sen hồng, đóa sen trắng. 


Như vậy, một người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, phải là người có chánh- 
kiến sở nghiệp (kammassakatä sammadifthi), không mê 
tín di đoan, không tin nhảm nhí vô căn cứ, chỉ có tin nơi 
nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp rằng: 

- Nếu thiện-nghiệp có cơ hội thì cho quả tối, quả an-lạc. 


- Nêu ác-nghiệ) có cơ hội thì cho quả xau, quả khó-não. 
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Ngoài thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ra, không có at có 
khả năng cho quả an-lạc hoặc quả khô-não cả. 


Thiện-Pháp Trong Phật-Giáo 

Trong Phật-giáo có đầy đủ 4 loại thiện-pháp: 

1- Dục-giới thiện-pháp, 

2- Sắc-giới thiện-pháp, 

3- Vô-sắc-giới thiện-pháp, 

4- Siêu-tam-giới thiện-pháp. 

* Dục-giới thiện-pháp dó là 8 dục-giới thiện-tâm tạo 
10 phước-thiện (phước-thiện bô-th, giữ-giới, hành- 
thiên, cung-kính, hô-trợ, hồi-hướng, hoan-hỷ, nghe 
pháp, thuyết-pháp, chánh-kiến) ') và tạo 10 đại-thiện- 
nghiệp do thân, khẩu, y.” 

Dục-giới thiện-nghiệp cho quả trong kiếp hiện-tại và 
những kiêp sau trong 7 cối thiện-giới (cõi người, 6 cối 
trời dục-giới. 

* Săc-giói thiệnpháp đó là 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm có 5 săc-giới thiện-nghiệp chăc chăn cho quả 
kiêp sau kê tiệp trong 16 cối trời săc-giới A ch: 

* Vô-sắc-giới thiện-pháp đó là 4 bậc thiên vô¬săc-giới 
thiện-tâm có 4 vô-säc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
kiếp sau kế tiếp trong 4 cối trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Cả 3 loại thiện-pháp là dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp và vô-săc-giới thiện-pháp có trong Phật-giáo 
và ngoài Phật-giáo. 

* Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-thiện- 
tâm liên cho quả là 4 Thánh-quả-tâm trong cùng Thánh- 


! Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên V Phước-Thiện. 
2 Tìm hiểu đầy đủ trong quyền IV Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, cùng soạn-giả 
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đạo lộ-trình-tâm chỉ sau 1 sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có thời gian chờ đợi (akalikadhamma). 

Siêu-tam-giới thiện-pháp chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Siêu-tam-giới thiện-nghiệp không cho quả tái-sinh 
kiếp sau, mà có khả năng làm giảm kiếp tái-sinh tuỳ theo 
mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu chỉ còn tái-sinh kiếp sau 
nhiều nhất 7 kiếp nữa, đến kiếp thứ 7 chắc chắn sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh 1 kiếp nữa mà 
thôi, trong kiếp ấy chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch điệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

* Bậc Thánh Bắtlai không còn tái-sinh trở lại cõi 
dục-giới mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau trên cõi trời sắc- 
giới, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ 
tịch điệt Niết-bàn trong cõi trời ấy. 

* Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật néu 
có khả năng tién triển trong mọi thiện-pháp thì không 
nên hài lòng dừng lại trong đực-giới thiện-pháp hoặc 
sắc-giới thiện-pháp hoặc vô-sắc-giới thiện-pháp, mà thật 
sự nên tién triển đến siêu-fam-giới thiện pháp cao 
thượng tôt cùng đó là A-ra-hán Thánh-dạo-tâm liền cho 
quả là A-ra-hán Thánh-qguả-tâm trỏ thành bậc Thánh A- 
ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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Nên tìm hiểu bài kinh Gavesīsutta” được tóm lược 
như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn du hành trong xứ Kosala 
cùng với nhóm đông chư ty-khưu. Khi đang đi trên 
đường, nhìn thấy một khu rừng sã-la lớn, Đức-Thế-Tôn 
ghé vào khu rừng sã-la áy, Đức-Phật đứng mỉm cười. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão Ananda nghĩ răng: “Có điêu 
gi là nhân là duyên khiến Đức-Thế-Tôn mỉm cười. ” 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch hỏi Đức-Thế- 
Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có điều gì là nhân là duyên 
khiến Đức- Thế-Tôn mim cười ? Bạch Ngài 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Chuyện đã từng xảy ra nước này là 
một nước rộng lớn giàu mạnh rất phôn thịnh, các tỉnh 
thành dân chúng đông đúc. Khi ấy Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Kassapa ngự đến 
tại kinh-thành này. Một cận-sự-nam tên là Œavesi, là 
thanh-văn đệ-tử của Đựức-Phát Kassapa. 

Cận-sự-nam Gaves? là người giữ gìn ngũ-giới không 
trong sạch và không trọn vẹn mà là người trưởng nhóm 
của 500 cận-sự-nam cũng giữ gìn ngũ-giới Không trong 
sạch, không trọn vẹn. 

Khi ấy, cận-sự-nam Gaves? nghĩ rằng: “Ta là người 
trưởng nhóm dìu dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, 
mà ta giữ gìn ngũ-giới không trong sạch, không trọn 
vẹn, và nhóm 500 cán-sự-nam cũng giữ gìn ngũ-giới 
không trong sạch, không trọn vẹn. Như vậy, giữa ta và 
nhóm họ bằng nhau, không cao không thấp. 


' Añguttaranikãya, Pañcakanipäta, Upasakavagga, Kinh Gavesisutta. 
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Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn là giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn ven. ” 

Khi ấy, người cận-sự-nam Gaves? gọi nhóm 500 cân- 
sự-nam hội họp đông đủ, rôi thông báo rằng: 

- Này quy bạn hữu! Ké từ hôm nay vê sau, xin quý 
bạn hãy nhận biết tôi là người thực-hành pháp-hành 
giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Khi nghe cận-sự-nam Œavesr thông báo nhu váy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ấy đêu nghĩ rằng: “Cán-sự-nam 
Gavesr là huynh trưởng, là người diu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Œavesr thực-hành pháp-hành giới, 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, chẳng lẽ chúng 
ta không thể thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn được hay sao? ” 

Khi ấy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Œavesi, rôi thưa rằng: 

- Kính thưa huynh trưởng, ké từ hôm nay về sau, kinh 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi déu là những 
người thực-hành pháp-hành giới, giữ gìn ngü-giói trong 
sạch và tron ven. 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thua như vậy, cận-sự- 
nam Gavesī nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm diu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta giữ gìn 
ngĩữ-giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cận-sự- 
nam cũng giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao 
không thấp. Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn. 

Khi ấy, người cận-sự-nam Gaves? gọi nhóm 500 cân- 
sự-nam hội họp đông đủ, rồi thông báo rằng: 

- Này quý bạn hữu! Ké từ hôm nay về sau, xin quy bạn 
hãy nhận biết tôi là người thực-hành pháp-hạnh cao 
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thượng (brahmacär]) là tránh xa hành dâm là pháp thấp 
hèn của người tại gia. 

Khi nghe cán-sự-nam Œavesr thông báo nhu vậy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ấy đêu nghĩ rằng: “Cán-sự-nam 
Gavesr là huynh trưởng, là người diu dắt dạy dó chúng 
ta. Nay, cán-sự-nam Gavesi là người thực-hành pháp- 
hạnh cao thượng (brahmacar)) là tránh xa hành dám là 
pháp thấp hèn của người tại gia, chẳng lẽ chúng ta 
không thể thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahma- 
cart) là tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn của người 
tại gia được hay sao? ” 

Khi ấy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Œavesi, rôi thưa rằng: 

- Kính thưa huynh trưởng, ké từ hôm nay về sau, kinh 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi đều là những 
người thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahmacar)) là 
tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn của người tại gia. 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thưa như vậy, cận-sự- 
nam Gavest nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm diu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta thực-hành 
pháp-hạnh cao thượng (brahmacari) là tránh xa hành 
dâm là pháp thấp hèn của người tại gia, và nhóm 500 
cận-sự-nam cũng thực-hành pháp-hạnh cao thượng 
(brahmacärl) là tránh xa hành dâm là pháp thấp hèn 
của người tại gia. Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng 
nhau, không cao không thấp. 

Vậy, ta nên thực-hành pháp-hành giới cao hơn. 

Khi ấy, người cận-sự-nam Gaves? gọi nhóm 500 cân- 
sự-nam hội họp đông đủ, rồi thông báo rằng: 

- Này quý bạn hữu! Ké từ hôm nay về sau, xin quy bạn 
hãy nhận biết tôi là người thực-hành dùng vật thực một 
bữa ngo, tránh xa dùng vật thực sái giờ (quả 12 giờ trưa). 
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Khi nghe cận-sự-nam Œavesr thông báo nhu váy, 
nhóm 500 cận-sự-nam ấy đêu nghĩ rằng: “Cán-sự-nam 
Gavesr là huynh trưởng, là người diu dắt dạy dỗ chúng 
ta. Nay, cận-sự-nam Gavest là người thực-hành dùng vật 
thực một bữa ngo, tránh xa dùng vật thực sdi giờ (quả 
12 giò trưa), chẳng lễ chúng ta không thể thực-hành 
dùng vật thực một bữa ngo, tránh xa dùng vật thực sdi 
giò (quả 12 giờ trưa) được hay sao? ” 

Khi ấy, nhóm 500 cận-sự-nam cùng nhau đến gặp 
cận-sự-nam Œavesi, rôi thưa rằng: 

- Kính thưa huynh trưởng, ké từ hôm nay về sau, kinh 
xin huynh trưởng nhận biết chúng tôi déu là những 
người thực-hành dùng vật thực một bữa ngọ, tránh xa 
dùng vật thực sdi giờ (quá 12 giò trưa). 

Nghe nhóm 500 cận-sự-nam ấy thua như vậy, cận-sự- 
nam Œavesi nghĩ rằng: “Ta là người trưởng nhóm diu 
dắt dạy dỗ nhóm 500 cận-sự-nam này, mà ta giữ gìn 
ngữ-giới trong sạch và trọn vẹn, và nhóm 500 cận-sự- 
nam cũng giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn ven; ta 
thực-hành pháp-hạnh cao thượng (brahmacari) là tránh 
xa hành dâm là pháp thấp hèn của người tại gia, và 
nhóm 500 cận-sự-nam cũng thực-hành pháp-hạnh cao 
thượng (brahmacär]) là tránh xa hành dâm là pháp thấp 
hèn của người tại gia; ta là người thực-hành dùng vật 
thực một bữa ngo, tránh xa dùng vật thực sdi giờ (quả 
12 giờ trwa), và nhóm 500 cận-sự-nam cũng thực-hành 
dùng vật thực một bữa ngo, tránh xa dùng vật thực sái 
giò (quả 12 giờ trưa). 

Như vậy, giữa ta và nhóm họ bằng nhau, không cao 
không thấp. Vậy, ta nên thực-hành pháp-hạnh cao hơn. 

Khi ấy, cận-sự-nam Gaves đi đến hẳu đảnh lễ Đức- 
Phật Kassapa, rồi bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, Kính xin Ngài có tâm từ té 
độ cho phép con được xuất gia sa-di, ty-khuu trong 
giáo-pháp của Ngài. 

- Này Ananda! Cận-sự-nam Œavesr được xuất gia trở 
thành t)-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Kasssapa. 


Sau khi trở thành tÈ-khưu không lâu, tÈ-khưu Gavesr 
lánh xa khỏi nhóm, sống một mình nơi thanh văng, tinh- 
tán không ngừng thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia, trí- 
tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

- Này Ananda! Khi ấy nhóm 500 cận-sự-nam biết 
rằng: “Cận-sự-nam Gavesī là huynh trưởng, là người 
diu dắt dạy dó chúng ta. Nay, cận-sự-nam Gaves? đã 
xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức- 
Phật Kassapa, chẳng lẽ chúng ta không thể xuất gia trở 
thành tý-khwu trong trong giảo-pháp của Đúc-Phát 
Kassapa được hay sao?” 


Nhóm 500 cận-sự-nam đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa, rồi kính bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-T hế-Tôn, kính xin Ngài có tám từ tễ 
độ cho phép chúng con được xuất gia sa-di, ty-khuu 
trong giáo-pháp của Ngài. 

- Này Ananda! Nhóm 500 cận-sự-nam được xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Dwc-Ph4t 
Kasssapa. 
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Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Gavesĩ nguyện rằng: “Tôi 
đã hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia 
nhw thé nào, xin cho 500 tỳ-khưu cũng hoàn thành 
phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia như thé ấy. ” 


Sau khi trở thành 500 tỳ-khưu không lâu, mỗi vị ty- 
khưu lạnh xa khỏi nhóm, sống một mình nơi thanh vắng, 
tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dán đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
hoàn thành phạm-hạnh cao thượng của bậc xuất-gia, trí- 
tuệ biết rõ kiếp này là kiếp chót, không còn tái-sinh kiếp 
nào nữa, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Qua bài kinh này, cận-sự-nam Gavest là huynh trưởng 
làm gương mẫu cho nhóm 500 cận-sự-nam noi gương 
theo, nên nhóm 500 cận-sự-nam tiến triển từ thiên-pháp 
bậc thấp tién dán lên thiện-pháp bậc cao. 

Cuối cùng cận-sự-nam Gavest xuất gia trở thành tỳ- 
khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, và nhóm 
500 cận-sự-nam cũng noi gương theo xuất gia trở thành 
500 tỳ-khưu, mỗi vị tỳ-khưu lánh xa khỏi nhóm, thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến cứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét- 
ban, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Cho nên, bậc Thầy làm gương mẫu trong mọi thiện- 
pháp để cho các hàng đệ-tử noi gương theo như mình. 

Nếu vị thầy suy xét thấy người đệ-tử nào có khả năng 
tién triển thiện-pháp cao hơn mình thì gửi người đệ-tử ấy 
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đến cho Ngài Đại-Trưởng-lão cao quý đáng tôn kính, để 
người đệ-tử ây có cơ-hội phát triển tài năng đúng mức, 
để không bỏ lỡ cơ-hội tốt của người đệ-tử ấy. 


Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Lễ thọ pháp quy-y Tam-bảo là lễ tất yêu đầu tiên đối 
với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

* Để trở thành sa-di, giới-tử dưới 20 tuôi cần phải 
thành-tựu lê tho phép quy-y Tam-bao, 

* Đề trở thành tỳ-khưu, giới-tử trên 20 tuôi đã thành- 
tựu lê thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiêp theo xin xuât 
gia trở thành tỳ-khưu, 

* Để trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, 
người ây cân phải thành-tựu lê tho phép quy-y Tam-bảo. 

Tuy nhiên, trong trường-hợp đặc biệt vị tỳ-khưu được 
Đức-Phật cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu theo cách 
gol “Ehi Bhikkhu!” thì không qua lê thọ phép quy-y 
Tam-bảo. 


Nghi Thức Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Ngũ-Giới 


* Thời xưa, theo kinh sách ghi lại, người ta đến lắng 
nghe Ðức-Phật thuyết-pháp xong, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tự nguyện kính xin quy-y Tam- 
bảo, có Đức-Phật chứng minh và kính xin Đức-Phật 
công nhận: 

* Nếu là người nam thì kính xin Đức-Phật công nhận 
là cận-sự-nam (upasaka). 

* Nếu là người nữ thì thì kính xin Đức-Phật công 
nhận là cận-sự-n# (upasika) đã quy-y Tam-bảo ké từ đó 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. Còn ngñ-giới là thường giới 
của con HgGưỜI. 
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Còn bá/-giới uposathasila, cửu-giới uposathasila, 
thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ tự nguyện thọ trì giới 
trong những ngày giới hăng tháng riêng biệt. 


* Thời nay, lỄ thọ phép quy-y Tam-bảo phổ thông 
thường theo sau là (họ tri ngũ-giới, hoặc bát-giới 
uposathasila, hoặc cứu-giới uposathasia, tuỳ theo ý- 
nguyện só đông người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 

Cho nên, lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
hoặc bát giới, v.v... cùng một lúc đã trở thành một nghi 
lễ phổ thông theo truyền thống trong các nước Phật-giáo 
Theravada. 


Lễ thọ phép quy-y Tam-bảo có một tầm rất quan 
trọng * đối với người nào chưa từng thọ phép quy-y 
Tam-bao, nay thành tựu phép quy-y Tam-bảo xong, ngay 
khi ấy, người ấy chính thức trở thành người cận-sự-nam 
(upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) đã quy-y Tam-bao, 
ké từ lúc đó cho đến trọn đời. 

* Đối với người cận-sự-nam (upãsaka) hoặc cận-sự- 
nữ (upasika) đã từng thành tựu phép quy-y Tam-bảo, 
nay mỗi lần xin thọ phép quy-y Tam-bảo, thì lại làm cho 
phép quy-y Tam-bảo càng thêm vững chắc, làm tăng 
trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo trong kiếp hiện- 
tại, và để tạo phước duyên cho những kiếp vị-lai. 

Và tho trì ngũ-giới là thường-giới (niccasila) của 
người tại gia nói chung, đôi với người cận-sự-nam, cân- 
sự-nữ nói riêng. Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn hoàn toàn, giúp hỗ trợ 
phép quy-y Tam-bảo được hoàn toàn trong sạch, không 
bị ô nhiễm đo bởi phiền-não. 

Do đó, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới cùng một lúc là hai phước-thiện rất cao quý. 
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Lễ Sám Hồi Tam-Bảo 


Lễ sám hồi Tam-bảo là một điều rất cần thiết trước 
khi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Trong đời sống hằng ngày, đối với hạng phàm-nhân 
còn có đầy đủ phiền-não, nên thân, khẩu, ý khó tránh 
khỏi phạm những sai lầm với Tam-bảo, do có ý hoặc vô 
ý. Nếu đã phạm lỗi lầm rồi, thì thân, khẩu, ý không còn 
trong sạch, do bị ô nhiễm bởi phiền-não. 

Muốn cho thân, khẩu, ý được trong sạch thanh-tịnh, 
thì chỉ có cách sám hối tội-lỗi của minh, rồi có găng giữ 
gìn, không để tái phạm nữa. Khi đại-thiện-tâm phát sinh 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, khi ấy nên xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Cũng như theo lẽ thường, người ta muốn mặc một bộ 
quần áo mới đẹp sang trọng, trang điểm những đồ trang 
sức quý giá như kim cương, hột xoàn, ngọc mani, 
Điều trước tiên, người ta cần phải tắm rửa cho thân hình 
sạch sẽ, sau đó, mới mặc quân áo mới đẹp sang trọng, 
rồi trang điểm những dó trang sức quý giá ấy. 

Đó là thuộc về phần thân bên ngoài. 

Còn về phán tâm bên trong, muôn thỉnh Tam-bảo: 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo ngự vào 
trong tâm của mình, điều trước tiên, phải nên làm cho 
tâm của mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, bằng cách 
sám hối những lỗi lầm với Tam-báo. Khi đại-thiện-tâm 
trở nên trong sạch thanh-tịnh, khi áy mới nên xin tho 
phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới, v.v... 

Theo truyền thống của người Myanmar (Miến-Điện), 
từ khi còn nhỏ, cha mẹ đã dạy con học thuộc lòng bài 
sám hối Tam-bảo, cho nên trong những buổi lễ dù nhỏ, 
dù lớn thuộc về Phật-giáo, như lễ làm phước-thiện bố- 
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thí, lễ nghe thuyết pháp, ngày giới “uposathasila” hằng 
tháng, thậm chí ké cả hằng ngày, lễ bái Tam-bảo,... 

Trước tiên, mọi người đều đồng thanh đọc bài sám 
hối Tam-bảo, tiếp theo mới xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và ngữ-giới hoặc bát-giới uposathasila, hoặc cứu-giới 
uposathasila, ... trở thành một phong tục tập quán theo 
truyền thống từ xưa cho đến nay. 

Nhận xét thấy truyền thống l sám hối Tam-bảo của 
người Myanmar (Miễn-Điện) đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cả trong kiếp hiện-tại lẫn trong kiếp vị-lai. 
Do đó, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, nên bắt chước để trở thành một 
truyền thống tốt lành trong Phật-giáo. 

Bài Sám Hồi Tam-Bảo 

Trong các buôi lễ dù nhỏ, dù lớn, có một người hoặc 
nhiều người hết lòng thành kính dành lễ Tam-bảo xong, 
trước sự hiện diện của chư tỳ-khưu Tăng (hoặc một vi 
tỳ-khưu), tất cả mọi người đều đồng thanh đọc bài sám 
hối Tam-bảo. 

Bài sám hồi của người Myanmar đại ý như sau: 

- Kính bạch Ngài Đại-đức, xin phép Ngài Dai-duc, 
chúng con xin thành tâm sám hồi những lỗi lầm do thân 
hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ dc của chúng con đã xúc 
phạm đến Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảáo, Đức- 
Tăng-bảo cao thượng, đến ông bà, cha mẹ, Thây tó, 
những bác ân nhân tôn kính, từ trước đến hiện-tại này. 
Từ nay về sau, chúng con có găng hết sức mình, thu thúc 
giữ gìn không dé tải phạm. 

Kinh xin Ngài Đại-đức chứng minh và nhận biết những 
lỗi lầm, mà chúng con thành tâm sam hồi, do nhờ tác-ý 
trong đại-thiện-tâm sám hồi này hỗ-trợ cho chúng con 
được thành-tựu: 
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* Câu mong được tránh khỏi tái-sinh bốn cõi ác-giỏi, 
không gặp phải ba nạn tai, không sinh trong tám cối bát 
lợi, không gặp năm nạn bại-sản trong cả mọi thời, mọi 
kiếp tử sinh luân-hồi. 

* Câu mong sớm chứng ngô chân-|ý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi 
tham-ái, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 

Nội Dung Bài Sám Hồi Tam-Bảo 

Sự ích lợi của sự sám hồi lỗi lầm, cốt để ngăn mọi ác- 
nghiệp không có cơ hội cho quả, để cho mọi thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả. 

Cầu mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Giải thích: 

* Thân-hành-ác có 3 điều là sát-sinh, trộm-cấp, tà-dâm. 

* Khẩu-nói-ác có 4 điều là nói dối, nói lời đâm thọc 
chia rë, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

* Ý-nghĩ-ác có 3 điều là tâm tham-lam, tâm thù-hận, 
tâm tà-kiễn. 

* 4 cối ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh. 

* 3 nạn tai là nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch 
bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. 

* 8 cõi bát lợi là chúng-sinh ở trong 8 nơi không thể 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng, không thé chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn đó là: 

1- Chúng-sinh ở trong coi địa-ngục. 

2- Chúng-sinh là loài súc-sinh. 

3- Chúng-sinh là loài ngạ-qủy. 

4- Phạm-thiên ở trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên, 

và phạm-thiên phàm ở trong cõi vồ-sắc-giới. 
5- Dân chúng sống vùng héo lánh không có Phật-giáo. 
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6- Người sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà- kiến. 

7- Người khuyết tật câm-điếc. 

8- Người có trí-tuệ ở nơi không gặp được Đúc-Phát 
hoặc chư t)-khwu Tăng. 


* 5 nạn bại-sản: 

1- Nạn nước lụt phá huy của cải tài sản. 

2- Nạn lửa cháy thiêu huy của cải tài sản. 

3- Nạn kẻ trộm cướp chiêm đoạt của cải tài sản. 

4- Nạn Vua tàn bạo chiêm đoạt của cải tai sản. 

5- Nạn con cái hw dôn làm tiêu tan của cải tài sản, ... 

Lời Chúc Lành 

Sau khi mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ xin phép 
làm lễ sám hôi Tam-bảo xong, Ngài Đại-Trưởng-lão 
thay mặt chư tỳ-khưuTăng chúc lành đên họ. 

Lời chúc lành của môi Ngài Đại-Trưởng-lão (hoặc 
Ngài Trưởng-lão, hoặc vị tỳ-khưu) về lời lẽ không giống 
nhau, song về ý thì đều giống nhau. Quý Ngài thường 
câu chúc cho tât cả người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được 
thành tựu như ý mong ước của minh. 

Chư Phật Độc-Giác thường cầu chúc rằng: 

Tcchitarn patthitam tumham, 

Khippameva samijjhatu. 

Diéu mong ước, ý nguyện của các con, 

Câu chúc sớm được thành tựu như y. 

Mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều hoan hỷ đồng 
thanh nói lên lời: 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Lễ Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Ngũ-Giới 


Tiếp theo người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ đọc lời 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới như sau: 
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- Aham Bhame, tisaranena saha, pañcasilam dhammam 
yacami, anuggaham kana, silam detha me, Bhante. 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pañcasilam dhammam yacami, anuggaham katva, silam 
detha me, Bhante. 

- Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pañcasitlam dhammam yacami, anuggaham katva, silam 
detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ té độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ té độ hướng dán phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới cho con, lần thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. Kính bạch Ngài, kính 
xin Ngài có tâm từ té độ hướng dán phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 


Trên đây là nghi thức lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và ngũ-giới phổ thông trong nước Myanmar (Miến-Điện) 
đã trở thành truyền thông từ xưa cho đến nay. 


Phật-Giáo Nguyên-Thủy Tại Việt-Nam 


Phát-giáo Nguyên-thúy Theravada tại Viêt-Nam do 
Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông là Vi Sơ Tổ có công lớn 
cùng với chư Đại-Trưởng-lão khác. Ngài Sơ Tổ đã dịch 
và án hành nhiều sách, nhiều kinh tụng hằng ngày cho 
sa-di, tỳ-khưu, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Trong những bài kệ lễ bái Tam-bảo, có 3 bài kệ sám 
hồi Tam-bảo và có 3 bài kệ khẳng định không quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nương nhờ nơi 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo mà thôi. 

Những bài kệ này có thể đem sử dụng vào trong trường 
hợp trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo và sau khi thọ 
phép quy-y Tam-bao và ngũ-giới hoặc bát-giói uposatha- 
sila, hoặc cứửu-giới uposathasila thì thật là hợp thời. 

* Ba Bài Kệ Sám Hồi Tam-Bảo 

Trước khi xin thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới 
(hoặc bát-giói uposathasila, hoặc cứửun-giới uposathasila, 
...) Các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc ở bài kệ 
sám hồi Tam-bảo: sám hối Đức-Phật-bảo, sám hồi Đức- 
Pháp-bảo, sám hối Đức-Tăng-bảo, đề làm cho tâm của 
mình trở nên trong sạch thanh-tịnh, rồi xin thọ phép quy- 
y Tam-bao và ngñữ-giới thì thật là hợp thời. 

* Ba Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 

Và sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới,... 
xong rồi, các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 
bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, mà chỉ có quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảáo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ 
nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi, dé làm cho tăng trưởng đức- 
tin càng thêm vững chắc, thì cũng thật là hợp thời. 
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Trong các buôi lễ dù nhỏ, dù lớn, dù có một người 
hoặc nhiều người, trước sự hiện diện chứng minh của 
Ngài Đại-Trưởng-lão, hoặc Ngài Trưởng-lão, hoặc vi ty- 
khưu, sa-di, hoặc người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ là 
bậc thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
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hoặc trước cội Đại-Bồ-đề, hoặc trước ngôi Bảo-tháp, 
hoặc trước bàn thờ Đức-Phật, ... 

Trước tiên, thành kính đảnh lễ Tam-bảo xong, rồi các 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh đọc ba bài kệ 
sám hồi Tam-bảo. 

1- Bài Kệ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 

Uttamangena yvande ham, 

(Ut-tá-măn-ghê-ná voanh-đê-hăng) 

Padapamsum varuttamam. 

(Pa-dá-pang-xung vóa-rút-tá-măng) 

Buddhe yo khalito doso, 

(Bút-thê dó khá-lí-tô dó-xó) 

Buddho khamatu tam mama. 

(Bút-thó khá-má-tu tăng má-má) 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kính cúi đầu dành lễ, 

Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đúc- Phát, 

Lỗi lám nào con đã phạm đến Đức-Phật-bảo, 

Cui xin Đức-Phát-bảo xá tôi ấy cho con. 

(đánh lễ một lạy) 

2- Bài Kệ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 

Uttamangena vande ham, 

(Ut-tá-măn-ghê-ná voanh-đê-hăng) 


e) 


Dhammañca duvidham varam. 
(Thăm-măn-chá đú-ví-thăng vóa-răng) 
Dhamme yo khalito doso, 
(Thăm-mê đô khá-lí-tô đô-xô) 
Dhammo khamafu tam mama. 
(Thăm-mô khá-má-tu tăng má-má) 


Nghĩa: 


O) 


` Ba bài kệ này trong quyền “Nhật Hành Cư-sĩ” của Su Tổ Hộ-Tông. 
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Con hết lòng thành kính cúi đầu dành lễ, 
Hai hạng Đức-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đức-Pháp-bảáo, 
Củi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ay cho con. 

(đánh lễ một lạy) 
3- Bài Kệ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 
Uitamangena vande han, 
(Ú¡-tá-măn-ghê-ná voanh-đê-hăng) 
Samghañca duvidhuitamam. 
(Xăng-khăng-chá đu-ví-thút-tá-măng) 
Samghe yo khalito doso, 
(Xăng-khê dó khá-lí-tô đô-xô) 
Sangho khamdfu tam mama. 
(Xăng-khô khá-má-tú tăng má-má) 
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Nghĩa: 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai bác Đức- Tăng-bảo: Tháành- Tăng và phàm- Tăng, 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức-Tăng-bảo, 
Cúi xin Đức- Tăng-bảo xá tội ấy cho con. 
(đánh lễ một lạy) 


Bài Kệ Cầu nguyện 

Imina puññakammena, 
(Í-mí-na pun-nhá-kam-mê-ná) 
Sabbe bhaya vinassanu. 
(Xăp-bê phá-gia wí-nát-xăn-tú) 
Nibbanam adhieantum hi, 
(Nín-ba-năng á-thí-găn-tung hí) 
Sabbadukkha pamuccami. 
(Xăp-bá-ẩuc-kha pá-múc-cha-mí) 


Nghĩa: 
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Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sảm hồi nay, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, 
Con mong sớm giải thoát khó tử sinh luân-hôi. 


Lợi Ích Của Sự Sám Hồi Và Cầu Nguyện 
Năm điều tai họa ( antaräyikadhamma): 


1- Kammanmtarayika: Tai họa do ác-nghiệp trọng-lội. 

2- Kilesantarayika: Tai họa do phiên-não tà-kiến cô-định. 

3- Vipakantarayika: Tai họa do quả tái-sinh. 

4- Ariyipavädamtarayika: Tai họa do xúc phạm đến 

bác Thánh-nhân. 

5- Anävitikkamamtaräyika: Tai họa do phạm giới." 

Trong 5 điều tai họa Ấy, có 3 điều: tai họa do ác- 
nghiệp trọng-tội, tai họa do phiên-não tà-kiến có-dinh 
và tai họa do quả tái-sinh, cả 3 điều tai họa này xảy ra 
trong kiếp hiện-tại, vô phương cứu chữa, đành phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy mà thôi. 

Riêng 2 điều: tai họa do xúc phạm đến bậc Thánh- 
nhân và tai họa do phạm giới, cả 2 điều tai họa này, 
ngay trong kiếp hiện-tại, có thể cứu chữa bằng cách làm 
lễ sám hối lỗi lầm của mình. 

* Tai họa do xúc phạm đến bậc Thánh-nhân: Nếu 
có những lỗi lầm nào xúc phạm đến Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, các bậc Thầy tổ, ông bà, cha mẹ, các 
bậc Trưởng-lão, các bậc có giới-đức, các bậc ân-nhân, 

v... thì chỉ có phương cách làm /Ê sám hối những lỗi 
lầm ấy của mình đối với các bậc ấy mà thôi. Sau khi 
làm lễ sám hối xong, người ấy phải luôn tâm niệm 
không để tái phạm. 


! Tìm hiểu đầy đủ trong quyên “Tim hiểu Pháp-hành Thiền- Tuệ” (trang 530). 
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Như vậy, người ấy tránh được mọi tai họa, sẽ thành 
tựu được sự lợi ích, sự tién hóa trong mọi thiện-pháp, 
sự an-lạc trong kiếp hiện-tại lẫn vô lượng kiếp vị-lai. 


Vì vậy, lễ sám hối Tam-bảo là điều lợi ích lớn lao. 


* Tại họa do phạm giới: Đối với hạng phàm-nhân vốn 
có phiền-não còn nặng në, trong cuộc sống hằng ngày 
khó tránh khỏi điều phạm giới. 

Nếu đã phạm giới dù nặng dù nhẹ thì cũng có thé gây 
ra tai họa trong kiếp hiện-tại và kiếp vi-lai. 

Muốn tránh khỏi những điều tai họa xảy đến cho 
mình, thì chỉ có phương cách làm /é sám hối, rồi xin thọ 
trì giới trở lại, đó là phương cách duy nhất, để cho giới 
của mình trở nên trong sạch trở lại. 

LỄ sám hối là phương cách chung cả cho sa-di, tỳ- 
khưu lẫn người cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đối với chư tỳ-khưu, trước khi hành tăng-sự như lễ 
tung bhikkhupatimokkha “Lễ tụng giới t}-khưu hằng 
tháng vào ngày ram và ngày cuói tháng, chw tỳ-khưu, 
môi vi đêu phải làm lễ sám hồi apatti 2-3 vị lẫn nhau 
trước, rôi sau đó mới hành-tăng-sự tụng bhikkhu- 
pãtimokkha”. Hoặc mỗi khi vị fÿ-khưu nào biết mình bị 
phạm giới nào, vị tỳ-khưu áy nën tim dén vi ty-khuu 
khác xin làm lễ sám hối giới ấy. 

Sau khi đã sám hồi xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại 
trong sạch. 

- Đối với sa-di nên sám hồi và chịu hành phạt xong, 
rồi xin thọ phép quy-y Tam-bảo. 

- Đối với hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên làm lễ sám 
hối Tam-bảo xong, rồi mới xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, hoặc bát-giới uposathasila hoặc cửu- 
giới uposathasila,... Đó là điều hợp pháp, để làm tăng 
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thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức- Tăng-bảo. 


* Bài kệ câu nguyện đó là nguyện vọng tha thiết của 
mình, mong tránh khỏi tai họa và mong sớm chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hỗi trong 3 giới 4 loài. 


* Lễ xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
theo truyền thống của người Myanmar thật rõ ràng: 


- Người xin thọ phép quy-y Tam-bao và ngữ-giới, 
khẩn khoản thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dán phép 
quy-y Tam-bao và thọ trì ngũ-giới, ... 

Như vậy, đây là một nghi thức người xin khẩn khoản 
và thỉnh cầu Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn phép quy- 
y Tam-bảo và ngũ-giới, ... Đó là cách nên bắt chước theo. 


Xin Thọ Trì Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Ngũ-Giới 


Sau khi đọc 3 bài kệ sám hôi Tam-bảo và bài kệ câu 
nguyện xong, tât cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đông thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới như sau: 

- Aham Bhamte, fisaranena saha, pañcasilam 

(á-hăng phăn-tê tí-xá-rá-nê-ná xá-há păn-chá-xi-lăng 
dhammam yacãmi, anuggaham katva, sīlam detha me, 
thăm-măng gia-cha-mí á-núc-ghá-hăng cát-toa xi-lăng đê-thá mê 
Bhanfe. phăn-tê). 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 

(Đú-tí-giăm-pí á-hăng phăn-tê tí-xá-rá-nê-ná xá-há 
pañcasilam dhammam yacami anuggaham katva 
păn-chá-xi-lăng thăm-măng gia-cha-mí á-núc-ghá-hăng cát-toa 
silam detha me, Bhante. 
xi-lăng đê-thá mê phăn-†ê). 
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- Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 

(Tá-tí-giăm-pí á-hăng phăn-tê tí-xá-rá-nê-ná xá-há 
pañcasilam dhammam yacãmi anuggaham katva 
păn-chá-xi-lăng thăm-măng gia-cha-mí á-núc-ghá-hăng cát-toa 
silam detha me, Bhante. 
xi-lăng đê-thá mê phăn-†ê). 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

- Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tẾ độ 
hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho 
con, lần thứ nhi. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ té độ 
hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho 
con, lân thứ ba. 


Hướng Dẫn Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Ngũ-Giới 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và ngĩũ-giới hoặc 
bát-giới uposathasila hoặc cứu-giới uposathasila,... là 
phận sự của Ngài Đại-Trưởng-lão, nêu không có Ngài 
Đại-Trưởng-lão thì Ngài Trưởng-lão, néu không có Ngài 
Đại-đức thì vi /)-ku, nếu không có vị tỳ-khưu thì vị 
sa-đi, nêu không có vị sa-di thì thậm chí người cận-sự- 
nam hoặc cận-sự-nữ là bậc thiện-trí hướng dẫn thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới cũng nên, bởi vì thành 
tựu phép quy-y Tưm-bảo phần chính là do người đệ-tứ 
biết cách thọ phép quy-y Tam-bảo, còn vị Thây hướng 
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dán thọ phép quy-y Tam-bảo chỉ giúp đỡ hỗ trợ cho 
người đệ-tử được /hành tuu phép quy-y Tam-bao mà thôi. 

Vị Thầy hướng dẫn người đệ-tử biết cách thọ phép 
quy-y Tam-bảo và các điêu giới như sau: 

* Khi lặp lại câu guy-y Đức-Phát-bảo: “Buddham 
saranam gacchāmi”, với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có đói-tượng 9 án-đức Phát-bảo. 

* Khi lặp lại câu guy-y Đức-Pháp-bảo: “Dhammam 
saranam gacchami”, với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có đói-tượng 6 án-đức Pháp-bảo. 

* Khi lặp lại câu guy-y Đức-Tăng-bảo: “Samgham 
saranam gacchami”, với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có đói-tượng 9 án-đức Tăng-báo, ... 

* Khi lặp lại câu điều giới nào, thì có tác-ý đồng sinh 
với đại-thiện tâm tránh xa đôi-tượng phạm điêu giới ây 
giữ gìn điêu giới ây cho được trong sạch. 

Như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ được thành 
tựu pháp quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới là do nhờ vi 
Thây dạy dó phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngŭ-giói. 


Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới có 3 cách: 
1- Cách thứ nhất: Hoàn toàn bằng tiếng Pali. 


2- Cách thứ nhì: Tiếng Pali và có nghĩa tiéng Việt. 
3- Cách thứ ba: Hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. 


1- Cách Thứ Nhất: Hoàn Toàn Bằng Tiếng Pali 


Sau khi tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ làm 
lễ sám hối Tam-bảo và xin thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới xong rồi, tiếp theo vị Thầy hướng dẫn 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoàn toàn 
băng tiếng Pali. Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy răng: 
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Nu ”: Yamahưm vadāmi, tam vadetha (vadehi). (2) 
Tát. cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa rắng: 
Csn"”: Ama! Bhante. 
(A-má phăn-tê) 


Dành Lễ Đức-Phật 


Ntl: Namo tassa Bhagavato Arahato Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 


Csn: Namo tassa Bhagavato Arahato Sam1ma- 
sambuddhassa. (3 lân) 
(Ná-mô tăt-xá phá-gá-vóa-tô á-rá-há-tô xăm-ma-xam-bút-thăt-xá) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Ntl: Buddham saranam sgacchami. 

Csn: Buddham saranam gacchami. 
(Bút-thăng xá-rá-năng găt-cha-mí) 

NI: Dhammam saranan gaccham. 

Csn: Dhammam saranam gacchđm. 
(Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mí) 

Ntl: Samgham saranam gacchami. 

Csn: Samgham saranan gaccham. 
(Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí). 

Ntl: Dufiyampi Buddham saranan gaccham. 

Csn: Dwfiyampi Buddham saranan gaccham. 
(Đú-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng găt-cha-mí) 

Ntl: Dutiyampi Dhammam saranan gacchami. 


Csn: Dufiyampi Dhammam saranan gaccham. 
(Đú-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mí) 


! Ntl là Ngài Trưởng-lão. 

? Nếu có từ 2 người trở lên thì dùng chữ vadetha, nêu chỉ có một người thì 
dùng chữ vadehi. 

3 Csn là cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Ntl: Dwufiyampi Sangham saranam sacchami. 
Csn: Dwfiyampi Samgham saranam gacchami. 
(Đú-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí) 
Ntl: 7afiyampi Buddham saranan gaccham. 
Csn: Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 
(Tá-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng găt-cha-mf) 
Ntl: 7afiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Csn: Tatiyampi Dhammam saranam gaccham. 
(Tá-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mf) 
Ntl: Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 
Csn: Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 
(Tá-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí) 
NI: Tisaranagamanam paripunnam. 
Csn: Ama! Bhante. 
Tho Trì Ngũ-giới 
Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
tri ngũ-gIỚI: 
Nt: Panatipata veramaiisikkhapadam samadiyami. 
Csn: Panatipata veramaisikkhapadam samadiyami 
(Pa-na-tí-pa-ta vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mí) 
Ntl: Adinnadana veramanisikkhapadan samadiyami.) 
Csn: Adinnadana veramaisikkhapadam samadiyami. 
(Á-đin-na-ẩa-na vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mí) 
Ntl: Kamesu micchacara veramanisikkhapadam 
Samadiyami. 
Csn: Kamesu micchacara veramanisikkhapadamn 
(Ca-mê-xú  mít-cha-cha-ra vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng 
Samadiyami. 
xá-ma-đí-gia-mf) 
Ntl: Musavada veramanisikkhapadammn samadiyami., 
Csn: Musavada veramanisikkhapadan samadiyami. 
(Mú-xa-voa-đa vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mí) 
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Ntl: Sura meraya majjap pamadatthana veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 

Csn: Sura meraya majjap pamadatthana veramani- 

(Xú-ra mê-rá-giá măt-chàp pá-ma-dát-tha-na vué-rá-ma-ní- 

sikkhapadam samadiyami. 
xíc-kha-pá-đăng xá-ma-dí-gia-mí) 

Ntl: Tisaranena saha pañcasilam sadhukam katva 
appamadena sampadetha, (sampadehi). 

Csn: Ama! Bhante. 
(A-má phăn-tê) 

Ntl: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 


Csn: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngü-giói xong 
ròi, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-bảo 


Nafthi me saranam aññam, 
(Nắt-thí mê xá-rá-năng an-nhăng) 
Buddho me saranam varam. 
(Bút-thô mê xá-rá-năng vóa-răng) 
Etena saccavajjena, 

(Ê-tê-ná xăt-chá-voách-chê-ná ) 
Hotu me jayamangalam.°) 
(Hô-tú mê chá-giá-măn-ghá-lăng) 
Natthi me saranam aññam, 
(Nắt-thí mê xá-rá-năng an-nhăng) 
Dhammo me saranam varam. 
(Thăm-mô mê xá-rá-năng vóa-răng) 
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Etena saccavajjena, 

(Ê-tê-ná xăt-chá-voách-chê-ná ) 

Hotu me jayamangalam. là 

(Hô-tú mê chá-giá-măn-ghá-lăng) 

Nafthi me saranam aññam, 

(Nắt-thí mê xá-rá-năng an-nhăng) 

Sangho me saranam varam. 

(Xăng-khô mê xá-rá-năng vóa-răng) 

Etena saccavaJJena, 

(Ê-tê-ná xắt-chá-voách-chê-ná ) 

Hotu me jayamangalam." 

(Hô-tú mê chá-giá-măn-ghá-lăng) 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam- bảo và ngũ- 
giới theo từng mỗi câu hoàn toàn bằng tiếng Pali. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo 3 Câu Cùng Một Lúc Hoàn 
Toàn Băng Tiêng Pali 


Theo truyền thông nước Myanmar (Miến-Điện), Ngài 
Đại-Trưởng-lão thường hướng dẫn thọ phép quy-y Tam- 
bảo 3 câu Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng cùng một 
lúc, và các cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh lặp lại 
cũng 3 câu cùng một lúc. 

Sau khi tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đọc 3 
bài sám hối và cầu nguyện xong, tiếp theo xin thọ phép 
quy-y Tam- bảo và thọ trì ngũ-giới. Ngài Đại- Trưởng-lão 
sẽ truyền dạy rằng: 


Nt: Yamaham vadāmi, tam vadetha (vadehi). 
Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa ràng: 


Csn: Ama! Bhante. 
(A-má phăn-tê) 
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Dành Lễ Đức-Phật 


Nt: Namo tassa Bhagavao Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lân) 


Csn: Namo tassa Bhagavato Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lán) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Ntl: Buddham saranan gaccham. 
Dhamma1m saranan gacchami. 
Sangham saranam gacchami. 

Csn: Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 

Samgham saranam gacchami. 

Ntl: Dutiyampi Buddham saranam sgacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi Samgham saranam sgacchami. 

Csn: Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 


Ntl: Tatiyampi Buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 

Csn: Tatiyampi Buddham saranam sacchami. 

Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 
Ntl: Tisaranagamanam paripunnam. 
Csn: Ama! Bhante. 


Tho Tri Ngũ-Giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-gIớI: 
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Ntl: Panatipata veramapisikkhapadam samadiyami. 

Csn: Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami. 

Ntl: Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami., 

Csn: Adinnadana veramaisikkhapadam samadiyami., 

Ntl: Kamesu micchacara veramaisikkhapadam 
samadiyami. 

Csn: Kamesu micchacara veramanisikkhapadam 
samadiyami. 

Ntl: Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 

Csn: Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 

Ntl: Sura meraya majjap pamadatthana veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 

Csn: Sura meraya majjap pamadatthana veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 

Ntl: Tisaranena saha pañcasilam sadhukam katva 
appamadena sampadetha (sampadehi). 

Csn: Ama! Bhante. 


Ntl: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Csn: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngù-giói xong 
ròi, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- 
Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Nafthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavaJJena, 

Hotu me jayamangalam. 
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Natthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavaJJena, 

Hotu me jayamangalam. 


Nafthi me saranam aññam, 

Samgho me saranam varam. 

Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới 3 câu hoàn toàn bằng tiếng Pali. 


2- Cách Thứ Nhì: Tiếng Pali Có Nghĩa Tiếng Việt 
Sám Hồi Tam-Bảo 
Bài Kệ Sám Hồi Đức-Phật-bảo 
Uitamangena vande han, 
Padapamsum varuftama. 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamafu tam mama. 
Nghĩa: 
Con hết lòng thành kính cúi đầu dành lễ, 
Bui trần dưới bàn chán cao thượng Đức-Phát, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đức-Phát-báo, 
Củi xin Đức-Phát-bảo xá tội ây cho con. 
(danh lê một lay) 
Bài Kệ Sám Hối Đức-Pháp-Bảo 
Uitamangena vande han, 
Dammañnca duvidham varam. 
Dhamme yo khalito doso, 
Dhammo khamafu tam mama. 


Nghĩa: 
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Con hết lòng thành kính cúi dáu dành lễ, 

Hai hạng Đức-Pháp-báo: Pháp học và pháp-hành, 

Lôi lâm nào con đã phạm dên Đức-Pháp-bảáo, 

Cúi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ây cho con. 

(danh lê một lay) 

Bài Kệ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 

Uitamangena vande ham, 

Samghañca duvidhuitamam. 

Samghe yo khalito doso, 

Sangho khamdfu tam mama. 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kính cúi dáu dành lễ, 

Hai bác Đức-Tăng-báo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng, 

Lôi lâm nào con đã phạm dên Đức- Tăng-bảo, 

Cúi xin Đức- Tăng-bảo xả tội ay cho con. 

(danh lê một lay) 

Bài Kệ Cầu Nguyện 

Imina puññakammena, 

Sabbe bhaya vinassantu. 

Nibbanam adhieantum hi, 

Sabbadukkha pamuccami. 

Nghĩa: 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sảm hồi nay, 

Cấu xin moi tai họa hãy đêu bị tiêu diệt, 

Mong chứng dac Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn, 

Con mong sớm giải thoát khó tử sinh luân-hồi. 

Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 

Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, tât cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đông thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới như sau: 
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- Aham Bhante, tisaranena saha, pañcasilamn dhammam 
yacami, anuggaham katva, silam detha me, Bhante. 


- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pañcasilam dhammam yãcãmi anuggaham katva 
silam detha me, Bhante. 


- Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha, 
pañcasilam dhammam yãcãmi anuggaham katva 
silam detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 

quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tê độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bao và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 

quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ (é dó huóng 
dán phép quy-y Tam-bao và ngü-giói cho con, lan thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 

quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 
_Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ té độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lân thứ ba. 

Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Ngũ-Giới 

Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới bằng 


tiếng Pali có nghĩa tiếng Việt. Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy rằng: 


Ntl: Yamaham vadāmi, tam vadehi (vadetha). 

Sw hướng dán từng chữ từng câu nhu thê nào, các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thê ay. 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa ràng: 
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Csn: Ama! Bhante. 
Da! Xin vâng. Kính bạch Ngài. 

Dành Lễ Đức-Phật 

Nt: Namo tassa Bhagavato  Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lân) 

Csn: Namo tassa Bhagavato Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lán) 


Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lân) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 

Ntl: Buddham saranan gaccham. 

Csn: Buddham saranan gaccham. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phậi. 
Csn: Con đem hêt lòng thành kính xin quy-y Phát. 
NI: Dhammam saranam gacchãm. 

Csn: Dhammam saranan sgacchami. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
Csn: Con đem hêt lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
Ntl: Samgham saranam sgacchami. 

Csn: Samgham saranam gacchami. 

Ntl: Con dem hét lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
Ntl: Dufiyampi Buddham saranam gacchãm. 

Csn: Dufiyampi Buddham saranan gaccham. 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần 
thứ nhi. 

Csn: Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phật, lân 

thứ nhi. 
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Ntl: Dufiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Csn: Dwfiyampi Dhammam saranam gacchđmi. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần 
thứ nhi. 

Csn: Con đem hét lòng thành kinh xin quy-y Pháp, lân 
thứ nhi. 

Ntl: Dutiyampi Sangham saranan sacchami. 

Csn: Dwfiyampi Sarngham saranam gacchami. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần 
thứ nhi. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần 
thứ nhi. 

Ntl: 7afiyampi Buddha1m saranan gaccham. 

Csn: 7afiyampi Buddham saranan sacchami. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần 
thứ ba. 

Csn: Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phật, lân 
thứ ba. 

Ntl: 7afiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Csn: Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần 
thứ ba. 

Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lân thứ ba. 

Ntl: Tafiyampi Samgham saranan gaccham. 

Csn: 7afiyampi Samgham saranam gacchami. 

Ntl: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần 
thứ ba. 

Csn: Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Tăng, lần 
thứ ba. 
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NI: Tisaranagamanam paripunnam. 
(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn bay nhiêu!) 


Csn: Ama! Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 


Thọ Trì Ngũ-Giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-gIớI: 

Ntl: Panafipata veramanisikkhapadam samadiyami. 

Csn: Panatipata veramapisikkhapadam samadiyami., 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát-sinh. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác y tránh xa sự sát-sinh. 


Nt: Adinnadana veramaisikkhapadam samadiyami., 

Csn: Adinnadana veramanisikkhapadan samadiyami., 

Ntl: Con xin thọ trì điều giới, có tác y tránh xa sự trộm-cấp. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cấp. 

Ntl: Kamesu micchacara veramaisikkhapadam 
samadiyami. 

Csn: Kamesu micchacara veramanisikkhapadam 
samadiyami. 

Ntl: Con xin thọ trì dièu giới, có tác y tránh xa sự tà-dâm. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác y tránh xa sự tà-dâm. 


Ntl: Musavada veramaisikkhapadam samadiyami. 
Csn: Musavada veramapisikkhapadam samadiyami. 
Ntl: Con xin thọ trì dièu giới, có tác ý tránh xa sự nói-dối. 
Csn: Con xin thọ trì diéu giới, có tác ý tránh xa sự nói-dối. 


Ntl: Suramerayamajjappamadatthana 
veramanisikkhapadam samadiyami., 

Csn: Szmerayamajjappamadafthana 
veramatisikkhaäpadam samadiyami., 

Ntl: Con xin thọ trì diéu giới, có tác y tránh xa sự 

uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dé duôi. 
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Csn: Con xin fhọ tri điễu giới, có tác ý tránh xa sự 
uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dé duôi. 


Ntl: Tisaranena saha pañcasilam sadhukam katva 

appamadena sampadetha. 

Phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, các con 
nên cô gàng giữ gin cho được trong sạch hoàn toàn, 
bằng pháp không dễ duôi, để làm nên tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh. 


Csn: Ama! Bhante. 
Da! Xin vâng. Kính bạch Ngài. 


Ntl: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới 

Chúng-sinh đây du của cải, nhờ giữ giới 

Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới 

Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

Csn: Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới xong, tiếp theo nên đọc 3 bài kệ khắng định không 
có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi, 
để làm tăng đức-tin cho càng thêm vững chắc như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Nafthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavaJJena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chang có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
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Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 
Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Nafthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Natthi me saranam aññam, 
Sangho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangala1m. 


Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Đứúc- Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới băng tiêng Pali có nghĩa tiêng Việt. 


3- Cách Thứ Ba: Hoàn Toàn Bằng Nghĩa Tiếng Việt 


Hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Thật ra, điều quan 
trọng để thành tựu phép quy-y Tam-bảo là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 
9 ân-đức Tăng-bảo. 

- Khi đọc câu guy-y Phát, với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đối-tượng 9 ân-đức Phật-bảo. 
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- Khi đọc câu guy-y Pháp, với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đói-tượng 6 ân-đức Pháp-bao. 

- Khi đọc câu guy-y Tăng, với đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ có đói-tượng 9 ân-đức Tăng-bảo. 


Do đó, dù bằng tiếng Pali hoặc nghĩa tiếng Việt cũng 
phải hiệu rõ đúng nghi lễ, biệt cách thọ đúng phép quy-y 
Tam-bảo, thì cũng thành tựu được phép quy-y Tam-bảo. 


Nghi Thức Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì 
Ngũ-Giới Băng Nghĩa Tiêng Việt 


Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đảnh lễ Tam- 
bảo xong đêu đông thanh đọc 3 bài sám hôi Tam-bảo. 
Bài Kệ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 
Con hết lòng thành kính cúi dáu dành lễ, 
Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đức-Phát, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đúc-Phát-báo, 
Củi xin Đức-Phát-báo xả tội ây cho con. 
(danh lê một lay) 
Bài Kệ Sám Hối Dúc-Pháp-Báo 
Con hết lòng thành kính cúi đầu dành lễ, 
Hai hạng Đức-Pháp-báo: Pháp học và Pháp-hành, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đức-Pháp-bảáo, 
Cúi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ây cho con. 
(danh lê một lay) 
Bài Kệ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 
Con hết lòng thành kính cúi dáu dành lễ, 
Hai bậc Đức-Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đúc- Tăng-bảo, 
Cúi xin Đức- Tăng-bảo xá tội ây cho con. 
(danh lê một lay) 
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Bài Kệ Cầu Nguyện 


Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sảm hồi nay, 

Cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, 

Con mong sớm giải thoát khó tử sinh luân-hôi. 

Sau khi đọc 3 bài sám hối Tam-bảo xong, tất cả mọi 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều đồng thanh đọc bài 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới như sau: 


Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ñgũ-Giới 


- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới cho con. 

- Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ té độ hướng 
dán phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ nhỉ. 

- Kính bạch Ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dân phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới cho con, lần thứ ba. 

Ngài Đại Trưởng Lão hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt: 


Ntl: Này các con, Sw hướng dẫn từng chữ từng câu 
nhu thê nào, thì các con hãy nên lặp lại đúng theo từng 
chữ từng câu như thê ay. 


Csn: Da! Xin váng. Kính bạch Ngài. 
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Đảnh Lễ Đức-Phật 
_ Nd: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 

ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
Csn: Con đem hết lòng thành kính dành lễ Đức-Thế-Tôn 

ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 

Ntl: Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phậi. 

Csn: Con đem hêt lòng thành kính xin quy-y Phậi. 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
Csn: Con đem hêt lòng thành kính xin quy-y Pháp. 


Ntl: Con đem hét lòng thành kinh xin quy-y Tăng. 
Csn: Con dem hêt lòng thành kinh xin quy-y Tăng. 


Ntl: Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lán thứ nhì 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp,lân thứ nhì 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y T ăng,lân thứ nhì 
Csn:Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba 
Csn: Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ ba 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba 
Csn: Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba 


Ntl: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba 
Csn: Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba 


Ntl: Pháp quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu! 
Csn: Dạ, xin váng, kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. 
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Thọ Trì Ngũ-Giới 

Ntl: Con xin thọ trì điểu giới, có tác ý tránh xa sự sát-sinh. 
Csn: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa sự sát-sinh. 
Ntl: Con xin thọ trì điễu giới, có tác ý tránh xa sự trộm-cấp. 
Csn: Con xin thọ trì điệu giói,có tác y tránh xa sự trộm-cấp. 
Ntl: Con xin thọ trì điểu giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 
Csn: Con xin thọ trì điêu giới, có tác ý tránh xa sự tà-dâm. 
Ntl: Con xin thọ trì diéu giới, có tác ý tránh xa sự nói-dối. 
Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói-dôi. 


Nt: Con xin thọ trì điều giới, có tác y tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi. 

Csn: Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống 

rượu và các chất say là nhân sinh sự dé duôi. 


Ntl: Thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì ngũ-giới xong, 
các con nên cô găng giữ gìn cho được trong sạch hoàn 
toàn, băng pháp không dê duôi (thát niệm), đê làm nên 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

Csn: Dạ! Xin váng. Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-Lão. 

Ntl: Chúng-sinh tái-sinh coi trời, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh đây du của cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới. 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch. 

Csn: Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giói xong, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 
bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào 
khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức- 
tin cho thêm vững chắc như sau: 
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Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đứúc- Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cáu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới hoàn toàn băng nghĩa tiêng Việt. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hoàn 
toàn bằng nghĩa tiếng Việt, thì chỉ dễ dàng và phô thông 
đến cho người Việt-Nam mà thôi, nhưng không phố 
thông đến cho những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ từ 
các nước Phật-giáo Theraväda có ngôn ngữ khác nhau, 
trong các buổi lễ thuần túy Phật-giáo. 


Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (hoặc bát- 
giới uposathasila, hoặc cửu-giới uposathasila) hoàn toàn 
băng tiếng Pali, đó là một trong những truyền thống từ 
xưa cho đến nay, được phổ thông đến cho tất cả mọi 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ trong các nước Phật-giáo 
Theraväda. 


Thật vậy, trong một buổi lễ chung Phật-giáo gồm có 
các người cận-sự-nam, cận-sự-nữ từ các nước Phật-giáo 
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Theravada không cùng ngôn ngữ đến tham dự. Khi Ngài 
Đại- Trưởng-lão hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới bằng tiếng Pali, thì tắt cả mọi người đều đồng 
thanh lặp lại theo Ngài Đại-Trưởng-lão đúng từng chữ 
từng câu, làm cho buôi lễ thật trang nghiêm, tạo nên bầu 
không khí hòa hợp thân mật giữa các cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, không phân biệt dân 
tộc nữa, bởi vì, tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có cùng chung một ngôn ngữ Pali, ngôn ngữ của Đức- 
Phật, Đắng Tôn-Sư của mình. 

Cho nên, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có khả năng 
nên học ngôn ngữ Pali, để hiểu lời giáo huấn của Đức- 
Phật, dé tăng trưởng đức-tin nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, làm nën tảng vững chắc 
cho mọi thiện-pháp được phát triển từ dục-giới thiện- 
pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, cho 
đến siêu-tam-giới thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi trong 
3 giới 4 loài. 

Nếu không học được nhiều thì ít nhất cũng nên học 
những nghi lễ sau đây bàng tiếng Pali: 

* Cách thọ phép quy-y Tam-bao và thọ trì ngũ-giới, 
bát-giới uposathasila, cửu-giới uposathasila, v.v ... 

* Bài lễ bái Tam-bảo, 9 ân-đức Phát-báo, 6 ân-đức 
Pháp-bảdo, 9 án-đức Tăng-bảo. 

* Những bài kinh Parittapali tụng hằng ngày đêm, ... 

Đề đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc lâu dài 
trong kiếp hiện-tại, và vô số kiếp vị-lai cho mình và cho 
phần đông chúng-sinh, đặc biệt làm phước duyên để 
chứng ngộ chân-lý  Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn. 
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Người Thiện-Trí Quy-Y Tam-Bảo 


Người thiện-trí có đức-tin nơi Tam-bảo, có trí-tuệ 
sáng suốt hiểu biết về giáo-pháp của Đức-Phật, đặc biệt 
hiểu biết rõ 9 ân-đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp-bảo, 9 
ân-đức Tăng-bảo, có nhận thức đúng đắn rằng: “Đức- 
Phát cao thượng, Đức-Pháp cao thượng, Đức- lăng cao 
thượng”, hiểu biết phép quy-y Tam-bảo. 

Người thiện-trí có ý nguyện muốn trở thành nguoi 
cận-sự-nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, người thiện-trí ấy đến 
hầu Ngài Đại-Trưởng-lão hoặc Ngài Trưởng-lão hoặc vị 
t-khưu, hoặc vị sa-di, (hoặc thậm chí người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ thiện-trí hiểu biết giáo-pháp của Đức- 
Phát), kính thỉnh quý Ngài chứng minh buổi lễ xin thọ 
phép quy-y Tam-bao và thọ trì ngũ-giới theo cách thời 
xưa và thời nay. 

* Nếu người thiện-trí ấy có khả năng hiểu biết rõ cách 
thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới thì chỉ thinh 
Ngài Đại-Trưởng-lão chứng mình mà thôi (không thinh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dán thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới). 

Còn người thiện-trí ấy tự mình xin tho phép quy-y 
Tam-bao và thọ trì ngũ-giới (hoặc bát-giới uposathasila, 
hoặc cửu-giới uposathasila) từ đầu đến cuối. 


Bắt đầu đọc 3 bài sám hồi Tam-bảo, rồi tuần tự bài kệ 
câu nguyện, đảnh lễ Đức- Phật, thọ phép quy-y Tam-bảo 
và tho trì ngũ-giới xong, tiếp theo đọc 3 bài kệ khẳng 
định chỉ quy-y nương nhờ nơi Tam-bao: quy-y nương 
nhờ nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức- lăng-bảo mà thôi, ngoài 
ra, không nương nhờ nơi nào khác. 
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Cuối cùng người thiện trí ấy đọc câu kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ công nhận mình là người cân- 
sự-nam hoặc cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo kë từ đó cho 
đến trọn đời. 


Người nam thiện-trí hoặc người nữ thiện-trí tự mình 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo, đó là cách quy-y Tam-bảo 
giống như thời xưa, mà tự mình sử dụng lời lẽ theo cách 
quy-y Tam-bảo phố thông thời nay, nên không kính thỉnh 
Ngài Đại-Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, mà chỉ kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng- 
lão chứng minh và công nhận buổi lễ tho phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới của người thiện-trí åy mà thôi. 


Nghi Thức Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Người thiện-trí áy tự làm đúng nghi thức theo tuần tự 
như sau: 

* Bậc thiện-trí ấy đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài nhận 
biết những lời sám hôi Tam-bao chân thành của con và 
kính thỉnh Ngài chứng minh lê thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới của con. 

1- Kệ Sám Hồi Tam-Bảo 


UItamangena vande han, 

Padapamsum varuftama. 

Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamatu tam mama. (đánh lễ 1 lay) 


UItamangena vande ham, 

Dhammanca duvidham varam. 

Dhamme yo khalito doso, 

Dhammo khamatu tam mama. (dành lễ 1 lay) 
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Uitamangena vande ham, 

Samghañca duvidhuitamam. 

Samghe yo khalito doso, 

Samgho khamatu tam mama. (đánh lễ 1 lay) 


2- Bài Kệ Cầu Nguyện 

Imina puññakammena, sabbe bhaya vinassantu. 

Nibbanam adhigantum hi, sabbadukkha pamuccami. 
(danh lê 1 lay) 

3- Dánh Lễ Đức-Phật 


Namo tassa Bhagavao  Arahao  Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) (đánh lễ 1 lay) 


4- Tự Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Buddham saranam gacchami 
Dhammam saranam gacchãm. 
Samgham saranan gacchami. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
Tatiyampi Buddham saranam sgacchami. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi Samgham saranam gacchami. 


Tisaranagamanam paripunnam. 
5- Tự Tho Trì Ngũ-Giới 


- Panatipata veramaIisikkhapadam samadiyami. 

- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 

- Kamesumicchacara veramatisiRkhapadam samadiyami. 

- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 

- Suramerayamajjappamadatthana veramanisikkhapadamn 
samadiyami. 
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6- Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Natthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavaJJena, 

Hotu me jayamangalam. 


Nafthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Natthi me saranam aññam, 
Samgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


7- Kính Xin Ngài Công Nhận 
* Nếu là người nam thì đọc câu chót: 
- Esaham Bho Mahathera Buddham saranam 


gacchami, Dhammañca, Samghanca, upasakam mam 
mahathero dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 
- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài công 
nhận con là người cận-sự-nam (upasaka) đã quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, ké từ nay cho đến trọn đời. 


* Nếu là người nữ thì đọc câu chót: 


- Esaham Bho Mahathera Buddham saranam 
gacchami, Dhammafñca, Samghañca, upasikam mam 
mahathero dharetu, ajjatagge panupetam saranam gatam. 


- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài công 
nhận con là người cận-sụ-ní (upasika) đã quy-y Tam- 
bảo và thọ trì ngũ-giới, kê tt nay cho đên trọn đời. 


* Nêu có 2 người nam trở lên thì câu chót là: 
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- Ete mayam Bho Mahathera Buddham saranam 
gacchama, Dhammañca, Samghañca, upāsake no 
mahathero dharefu, ajjatagge panupete saranam gate. 

- Kính bạch Ngài Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài 
công nhận chúng con là những người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, kê từ nay cho đến 
trọn đời. 

* Nếu có 2 người nữ trở lên thì câu chót là: 

- bia mayam Bho Mahathera Buddham saranam 
gacchama, Dhammañca, Samghañca, upasiRäyo no 
mahathero dharefu, ajjatagge panupeta saranam sata. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài 
công nhận chúng con là những người cận-sự-nữ đã 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, Kê từ nay cho đến 
trọn đời. 


Như vậy, sau khi đã tự làm lễ đúng theo nghi thức tự 
thọ phép quy-y Tam-bảo và tự thọ trì ngũ-g1ới, trước sự 
hiện diện chứng minh của Ngài Đại-Trưởng-lão, kính 
thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão chứng minh và công nhận 
xong, ngay khi ấy, người thiện-trí ấy chính thức trở 
thành người cán-sự-nam (upasaka), hoặc cán-sự-nữ 
(upasika) đã quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trọn đời, 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, đồng thời trở 
thành một vị thanh-văn đệ-tử trong tứ chúng: /)-khưu 
(bhikkhU), t)-khưu-ni (bhikkhumi), cận-sự-nam (upasaka), 
cận-sự-nữ (upasika) cua Đức-Phật Gotama. 


Hương Tam Quy Và Ngũ-Giới 


Trong bài kinh Gandhasurta)được tóm lược như sau: 


' Añguttaranikãya Tikanipäta, Kinh Gandhasutta. 
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Một hôm, Ngài Trưởng-lão Ananda, sau khi làm phận 
sự thị giả phục vụ Đức-Phật xong, trở về chỗ nghỉ của 
mình, Ngài Trưởng-lão tư duy rằng: “Trong đời này, 
hương thơm có 3 loại : Hương thơm của rễ cây, hương 
thơm của lõi cây, hương thơm của các loài hoa, những 
hương thơm này tóa ra bay thuận theo chiêu gió, không 
thể bay ngược chiêu gió. Vậy, có thứ hương thơm nào có 
thể tỏa ra bay ngược chiêu gió hay không?” 


Đề giải đáp điều thắc mắc của mình, Ngài T; rưởng-lão 
Ananda đến hầu dành lễ Đức-Thế- Tôn xong ngôi một 
nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi Đức- Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, có loại hương thơm nào 
tỏa ra bay thuận chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiêu gió cũng được, loại hương thơm ấy có trong đời 
này hay không? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Trong đời này có loại hương thơm tỏa 
ra bay thuận theo chiêu gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiêu gió cũng được. 

Ngài Trưởng-lão Ananda bạch tiếp rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, loại hương thơm nào mà 
có thể tỏa ra bay thuận theo chiêu gió cũng được, tỏa ra 
bay ngược chiêu gió cũng được? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Trong đời này, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nào ở trong xóm, trong làng, trong tỉnh, 
nào, là người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, quy-y 
nương nhờ nơi Đúc-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Duc-Pháp-bao, quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

Là người có tác-ý động sinh với đại-thiện-tâm tránh 
xa sự sáf-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, tranh xa sự tå- 
dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống rượu và các 
chất say là nhân sinh sự dé đuôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp. 
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Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có 
thiện-pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bún xin 
trong của cải của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
việc làm phước-thiện bố-thí, với đôi bàn tay dịu dàng, 
đáp ứng đúng với nhu câu của những người thọ thí. 


Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy được các sa- 
môn, bà-la-môn khắp mọi nơi, mọi phương hướng, đều 
tán dương ca tụng giới đức của họ răng: 

“Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy ở trong xóm, trong 
làng ấy, ... là người quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật- 
bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

Là người có tác-ý đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
sự sảf-sinh, tránh xa sự trộm- -căp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dői, tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự thất niệm ( dé duói) trong moi thiện-pháp. 

Là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn, có 
thiện-pháp phát triển, không có tâm keo kiệt bún xin 
trong của cải của mình, có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong 
việc làm phước-thiện bó-thí với đôi bàn tay dịu dàng, 
đáp ứng đúng với nhu câu của những người thọ thí”. 

Chu-thiên khắp mọi nơi cũng đều tán dwong ca tụng 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy, cũng như các sa-môn, 
bà-la-môn đã tán dương ca tụng như vậy. 

- Này Ananda! Đó là loại hương thơm có thể tỏa ra 
bay thuận theo chiều gió cũng được, tỏa ra bay ngược 
chiêu gió cũng được như vậy. 

Đức-Phật thuyết dạy bài kệ Dhammapadagäthã rằng: 

54- “Na pupphagandho pativatameti, 

Na candanam tagaramallika va. 

Satanca gandho pativatameti, 
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Sabba disa sappuriso pavayati. 
55- Candanam tagaram vapi, uppalam atha vassiki. 
Etesam gandhajatanam, silagandho anutfaro. ” 


54- Hương thơm các loài hoa, 

Tóa ra thuận chiêu gió, 

Không ngược chiêu bao giờ! 

Hương trầm, hương lõi khác, 

Cũng không bay ngược chiêu. 

Nhưng hương bậc thiện-trí, 

Đúc-Phát, chw Thánh- Tăng, 

Lan tỏa ra mọi nơi, 

Thuận chiều lẫn ngược chiêu, 

Khắp bón phương, tám hướng. 

55- Hương trầm, hương lỗi cây, 

Hương sen, hương hoa lài, 

Tắt cả mọi mùi hương, 

Không sánh được hương-giới, 

Hương của giới cao thượng, 

Hơn tất cả mọi hương. 

(Hương của giới có nghĩa là giới-đức của bác thiên- 
trí được biểu hiện ra ở thân và khẩu, nên người khác có 
trí-tuệ nhận thức biết được. Còn các đức khác như định- 
đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-đức ở 
trong tâm, nên người khác khó biết được, chỉ có bác 
Thánh-nhân mới có khả năng biết được mà thôi.) 


Nghi Thức Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Bát-Giới 

Người cán-su-nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ 
(upasika) có ngũ-giới là thường-giới, còn có bát-giới 
uposathasīla vào những ngày giới hăng tháng nữa. 
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Nếu người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ có khả năng 
thọ trì bát-giói uposathasila vào những ngày giới hăng 
tháng, theo nghi thức lê thọ phép quy-y Tam-bao và bát- 
giới uposathasila, phần đầu hầu hêt giông như nghi thức 
lê thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngữ-giới, chỉ có 
khác phân xin (họ tri bát-giói uposathasila mà thôi. 

(Trước tiên, cận-sự-nam, cận-sự-nữ làm lễ đọc 3 bài 
kệ sám hôi Tam-bảo: 

Bài Kệ Sám Hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande ham, 

Padapamsum varuttamam. 


Buddhe yo khalito doso, 

Buddho khamafu tam mama. 

Nghĩa: 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bui trần dưới bàn chán cao thượng Đức-Phát, 

Lôi lâm nào con đã phạm dên Đúc-Phát-báo, 

Củi xin Đức-Phát-bảáo xá tội ây cho con. 
(đánh lễ một lạy) 

Bài Kệ Sám Hối Đức-Pháp-Bảo 

Uitamangena vande ham, 

Dammañca duvidham varam. 


Dhamme yo khahto doso, 
Dhammo khamafu tam mama. 
Nghĩa: 
Con hết lòng thành kính cúi đầu dành lễ, 
Hai hạng Đúc-Pháp-bảo: Pháp học và pháp-hành, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đức-Pháp-bảáo, 
Cúi xin Đức-Pháp-bảo xá tội ay cho con. 
(danh lê một lay) 
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Bài Kệ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 
Uitamangena vande ham, 
Samghañca duvidhuiamam. 
Sanghe yo khalito doso, 
Sangho khamatu tam mama. 
Nghia: 
Con hết lòng thành kính cúi dáu dành lễ, 
Hai bác Đức-Tăng-báo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng, 
Lôi lâm nào con đã phạm dên Đúức- Tăng-bảo, 
Cúi xin Đức- Tăng-bảo xá tội ay cho con. 
(danh lê một lay) 
Bài Kệ Cầu Nguyện 
Imina puñnakammena, sabbe bhayã vinassantu. 
Nibbanam adhieantum hi, sabbadukkha pamuccami. 
Nghĩa: 
Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sảm hồi nay, 
Cấu xin moi tai họa hãy déu bị tiêu diệt, 
Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn, 
Con mong sớm giải thoát khô tử sinh luân-hồi. 


Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Bát-Giới 


Sau khi đọc 3 bài kệ sám hối Tam-bảo và bài kệ cầu 
nguyện xong, mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng 
thanh đọc bài xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới uposathasrla như sau: 

- Mayam Bhante, tisaranena saha, atthañgasamanna- 
gatam uposathasīlam dhammam yacama, anuggaham 
katva, silam detha no, Bhante. 

- Dutiyampi, mayam Bhante, tisaranena saha, 
atthangasamannagatam uposathasilam dhammam 
yacama anuggaham katva siam detha no, Bhante. 
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- Tatiyampi mayam Bhante, tisaranena saha, 
a{thangasamannagafam uposathasilam dhammam 
yacama anuggaham katva silam detha no, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới 
uposathasila cho chúng con. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới 
uposathasila cho chúng con, lần thứ nhì. 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, chúng con xin thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới uposathasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bảt-giới uposatha- 
sila cho chúng con, lần thứ ba. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Bát-Giới UposathasTla 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới uposathasTla bằng tiếng Pali có nghĩa tiếng Việt. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

Yamaham vadāmi, tam vadetha (vadehi). 

Sw hướng dẫn từng chữ từng câu như thé nào, Các 
con hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thê ay. 

Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa ràng: 

Csn: Ama! Bhante. 

Dại Xin váng. Kính bạch Ngài. 
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Dành Lễ Đức-Phật 


Nt: Namo tassa Bhagavato  Arahato  Samma- 
sambuddhassa. (3 lần) 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lân) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


- Buddham saranam sacchami. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Samgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 


- Dutiyampi Buddham saranam sacchami. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, 
lân thứ nhì. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Pháp, 
lân thứ nhì. 

- Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, 
lân thứ nhì. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy-y Phật, 
lân thứ ba. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, 
lân thứ ba. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchaãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, 
lân thứ ba. 
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NI: Tisaranagamanam Daripunam. 
(Pháp quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 
Csn: Ama! Bhante. 

Da, xin váng. Bạch Ngài. 


Thọ Trì Bát-Giới Uposathasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 

trì báf-giới uposathasila: 

1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điệu giới, có tác ý tránh xa sự sát-sinh. 

2- Adinnadana veramannisikkhapadadn samadiyami., 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác y tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Abrahmacariya veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu giới,có tác y tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramapisikkhapadam samadiyami., 

Con xin thọ trì điêu giới, có tác y tránh xa sự nói-dói. 

5 - Sura meraya majjap pamada†thana 
veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điễu giới, có tác ý tránh xa sự uông rượu 
bia và các chát say là nhân sinh sự dé duôi. 

6- Vikalabhojana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì diéu giới, có tác y tránh xa dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca gtta vadita visukadassana malasandha 
Vilepana mandana vibhusanatthana veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì diéu giới, có tác y tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thói kèn, đánh dan, xem nhảy múa, nghe ca hái, 
đeo tràng hoa, làm đẹp băng phán son, xức nước hoa là 
nhân sinh tham-ái. 

8- Uccasayana mahasayana veramaisikkhapadam 
samadiyami. 
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Con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

Nt:  Tisaranena saha da{thangasamannagdafam 
uposathasīlam dhammam sadhukam katva appamadena 
Sampadetha. 

Phép quy-y Tam-báo và thọ trì bát-giới uposathasila 
xong, các con nên có găng giữ gìn cho được trong sạch 
trọn vẹn bằng pháp không dé duôi (thất niệm), để làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

Csn: Ama! Bhante. 

Dại Xin vâng. Kính bạch Ngài. 


Ntl: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới 
Chúng-sinh dây du của cải, nhờ giữ giới 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới 
Vậy, các con giữ giới cho được trong sạch! 

Csn: Sadhu! Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
uposathasïla xong, tiếp theo nên đọc 3 bài kệ khăng định 
không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y 
nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng- 
bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức-tin vững chắc nơi 
Tam-bảo như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


* Nafthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 
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Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cáu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


* Nafthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nho, 
Đúc-Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


* Natthi me saranam aññam, 
Sangho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào dáng cho con nương nhờ, 
Đứúc- Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì bát-giới uposathasila bằng tiếng Pali có nghĩa tiếng 
Việt. (1) 


Ân-Ðúc Thầy (Äcariyaguna) 


Người đệ-tử trở thành cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) là một trong bôn hàng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama là do nhờ vị Thây dạy dó. 


! Tìm hiểu rõ ngũ-giới, bát-giới uposathasïla trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo 
quyên III, Pháp-Hành Giới, cùng soạn-giả. 
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Mọi sự hiểu biết về pháp-học Phật-giáo, pháp-hành 
Phật-giáo cũng do nhờ vị Thầy dạy dỗ, cho nên ân-đức 
Tháy là vô lượng đối với các người đệ-tử. Người đệ-tử 
muốn đền đáp ân-đức của Thầy một cách xứng đáng, 
không phải là việc dễ làm. 

Thật vậy, nên tìm hiểu qua đoạn kinh Dakkhinavi- 
bhangasutta!!) và Chú-giải được tóm lược như sau: 


Sau khi Đức-Bỏ-Tát Thái-tử Siddhattha đản sinh được 
bảy ngày thì bà Mahamayadevt, là mẫu hậu của Đức-Bồ- 
Tát, quy thiên; bà Mahäpajãpatigotamr “là bà dì ruột, là 
kế mẫu cũng là nhũ-mẫu của Thái-nt: Siddhattha. 

Bà Mahapajapaligotami giao Hoàng-tử Nanda (sinh 
sau Thái tử Siddhattha 2-3 ngày) cho nhũ mẫu khác nuôi 
nắng dưỡng dục, còn bà làm bón phận nhũ mẫu nuôi 
nắng dưỡng dục Thái-tử Siddhattha khôn lớn. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha sống tại cung điện đến 
năm 29 tuổi mới đi xuất gia, đến năm 35 tuôi Đức-Bồ-tát 
Siddhattha trở thành Đức-Phát Chánh-Đắẳng-Giác, có 
danh hiệu Đ⁄c- Phật Gotama. 

Như vậy, bà Mahāpajāpatigotamī là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana và là bà dì nhũ 
mẫu của Đức-Phật Gotama. 


Một năm sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, theo lời thỉnh mời của Đức-Phụ-vương Suddhodana, 
lần đầu tiên Đức-Phật Gotama ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu cùng với 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-Phụ-vương 
Suddhodana trở thành bác Thánh Nhắrlai, và bà 


' M. Uparipannasa, kinh Dakkhinavibhañgasutta và Chú-giải. 
2 Bà Mahāpajāpatigotamī là hoàng-muội của Bà Mahāmayādevī cũng là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana. 
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Mahäpajäpatigotam chứng đắc thành bậc Thánh Nháp- 
hưu, cùng thân quyền trong dòng Sakya chứng đắc thành 
bậc Thánh-nhân rất đông. 

Bà Mahāpajāpatigotamī chiêm ngưỡng kim thân Đức- 
Phật có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt 
phu, phát sinh đức-tin trong sạch và vô cùng hoan hy, rồi 
suy nghĩ rằng: “Ta muốn dâng y đến Đức-Phậit, trong 
cung điện, trong kinh-thành có rất nhiều thứ vải tốt mà 
ta không hài lòng, ta muốn tự tay mình kéo sợi dệt thành 
tám vải, thì ta mới hài lòng hoan hý hơn nhiêu.” 


Để thực hiện ý định của mình, bà Mahapajapati- 
gotamī đã tự dệt xong được hai tắm vải, Bà đến chầu 
Đức-vua Suddhodana, xin phép đem hai tấm vải đến 
kính dâng lên Đức-Phật. Khi Ấy, Đúc-Phật đang ngự tại 
ngôi chùa Nigrodhārāma gần kinh-thành Kapilavatthu, 
bà Mahapajapatigotamr đội trên đầu một cái hộp đựng 
hai tám vải quý giá đến hầu dành lễ Đức-Phật xong, ngôi 
một nơi hợp lẽ, bèn bạch ràng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hai tấm vải mới nay, chính 
tự tay con đã kéo sợi dệt xong, con có tác-ý đại-thiện- 
tâm trong sạch kính dâng lên Đức-Thế-Tôn. Kính xin 
Ngài có tâm đại-bi tế độ, thọ nhận hai tắm vải y mới này 
của con. Bạch Ngài. 

Nghe Bà Mahapajäpatigotamï bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Samghe Gotami dehi, samghe te dinne ahañceva 
pủjito bhavissami samgho ca. 

- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ! Nhũ-mẫu hãy nên kinh dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi Nhũ-mẫu đã kinh 
dâng đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng rôi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức tY- 
khwu- Tăng. 
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Bà Mahāpajāpatigotamī bạch lặp lại như lần trước, 
dên lân thứ ba, và Đức-Thê-Tôn cũng truyên dạy bà đên 
lân thứ ba như trên. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Ananda bèn bạch răng: 

- Kính bạch Đức-T' hé-Tôn, kinh xin Ngài thọ nhận hai 
tâm vải của bá mâu Mahāpajāpatigotamī. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, bá mẫu Mahapajapati- 
gotamī là bà di ruột, cũng là Nhũ-mâu của Ngài. Bà có 
nhiêu ân-đức đổi với Ngài. Khi Ngài dan sinh được 7 
ngày, thì Phật-mâu quy thiên, chính bà là Nhü-máu đã 
hiên dâng đôi báu sửa ngon lành, đê nuôi nắng dưỡng 
dục Ngài đên khi lớn khôn. 

- Kính bạch Đức- Thế- Tôn, và Ngài cũng có nhiễu ân- 
đức dói với bá mâu Mahapajapatigotam1 nữa. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mâu Mahapajapatigotaml đã quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảáo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảáo. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mâu Mahapajapatigotami có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm- -cdp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dői, tránh xa sự uống 
rượu và các chất say là nhán sinh sự để duôi (thất niệm). 


- Kính bạch Duc-T, hế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mẫu Mahapajapatigotami có duc-tin hoàn toàn 
trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức-Thế- 
Tôn, có đức-tin hoàn toàn trong sạch vững chắc không 
lay chuyển nơi Đức-Pháp-bảo, có đức-tin hoàn toàn 
trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi Đức-Tăng- 
bảo, có đây đủ trọn vẹn giới mà chư Thánh-nhân yêu quý. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do được nương nhờ nơi 
Ngài, bá mâu Mahapajapatigotami đã diệt tận được tà- 
kiên và hoài-nghỉ trong khô-Thánh-đề, trong Nhân sinh 
khô-Thánh-đề, trong Niét-ban diệt khóo-Thánh-dëé, trong 
pháp-hành bát-chánh-dạo dán dén diệt khó-Thánh-dé, 
đã chứng dac thành bậc Thánh Nháp-luu. 

Đức-Phật truyền dạy răng: 

- Này Ananda! Sự thật đúng như vậy. 

- Này Ananda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rồi được quy-y nương nhờ nơi Đức-Phát-bảo, được 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, được quy-y Hương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này Ananda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Mười 
đệ-tử ấy dên đáp xứng đáng án-đức T. hây bằng sự lễ bái, 


đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. 


- Này Ananda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rồi có được tác-Ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
sát-sinh, tránh xa sự trộm- -căp, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dé duôi (thất niệm). 

- Này Ananda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy dên đáp xứng đáng án-đức T hây bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. 


- Này Ananda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rôi có đức-tin hoàn toàn trong sạch vững chắc nơi 
Đúc-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo 
không lay chuyển, có đây đủ trọn vẹn giới mà chư 
Thánh-nhân yêu quý. 
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- Này Ananda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy dên đáp xứng đáng án-đức T. hây bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kính cúng dường bằng y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy ấy. 


- Này Ananda! Người đệ-tử đã nương nhờ nơi vị Thầy 
nào, rôi đã diệt tận được tà-kiến và hoqi-nghi trong khó- 
Thánh-dé, trong Nhân sinh khó-Thánh-dé, trong Niét- 
bàn diệt khó-Thánh-dé, trong pháp-hành bát-chánh-đạo 
dân đến diệt khỏ- Thánh-để. 

- Này Ananda! Như-Lai không thuyết dạy rằng: “Người 
đệ-tử ấy dên đáp xứng đáng án-đức T hây bằng sự lễ bái, 
đón rước, chắp tay, cung kinh cúng dường bằng y phuc, 
vật thực, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh đối với vị Thầy áy.’ 


Qua đoạn kinh trên và phần Chú-giải được tóm lược: 


Bà Mahäpajäpafigotamĩ chiêm ngưỡng Đức-Thế-Tôn 
có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Bà 
vô cùng hoan hy, phát sinh tác-ý trong đại-thiện-tâm 
muốn dâng y đến Đức-Phật. Tám vải y không phải do 
người khác dệt, mà phải chính tự tay của bà dệt, bà mới 
thật sự hài lòng hoan hỷ nhiều. Bà đã thực hiện đúng 
theo nguyện vọng của mình, bà đã dệt được hai tám vải 
mới thật là tốt đẹp, vô giá, rồi bà đặt hai tám vải ấy vào 
trong cái hộp báu, ướp nước hoa thơm xong, bà đến chầu 
Đức-vua Suddhodana và tâu rằng: 

- Mayham puttassa ctvarasatakam sahetva eamissami. 

- Tâu Hoàng thượng, Thần thiếp sẽ đem hai tắm vải y 
này, kinh dâng đến Đức-Phật, vị Quý tử của chúng ta. 

Đức-vua Suddhodana truyền lệnh sửa sang trang hoàng 
con đường từ cung điện đến ngôi chùa Nigrodhãräma rất 
đẹp dë, rồi cho một đoàn tùy tùng hộ giá bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu MahãpajãpatigotamT ngự đến ngôi chùa 
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Nigrodhãrama. Bà đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn xong, 
ngôi một nơi hợp lẽ, bèn bạch răng: 


- Kính bạch Đưc-Tì hế-Tôn, hai tắm vải mới này, chính 
tự tay con đã kéo sợi dệt xong, con có tác-y trong đại- 
thiện-tâm kính dâng lên Đức-Thế-Tôn. Kính xin Ngài có 
tâm đại-bi tế độ thọ nhận hai tấm vải mới này của con. 
Bạch Ngài. 


Nghe Bà Mahāpajāpatigotamī bạch như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


- Này Nhũ-mẫu Gotamĩ! Nhũ-mẫu hãy nên kinh dâng 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi Nhũ-mẫu đã kinh 
dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rôi, sẽ là sự cúng 
dường đến Như-Lai và cúng dường đến chư Đại-đức t>- 
khưu- Tăng, ... 


Thật ra, bà MahäpajapatigotamI có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm kính dâng hai tấm vải mới đến Đức- Phật, 
không chỉ tỏ lòng tôn kính tri ân Đức-Phật, mà còn án 
chứa một tình mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc nữa. Cho 
nên, bà khẩn khoản bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kinh bạch Duc-T. hế- Tôn, con sẽ lấy những tấm vải y 
từ trong kho, rôi kính dâng cúng dường đến hằng trăm 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, hằng ngàn chư Đại-đức t}- 
khưu-Tăng. Nhưng còn hai tắm vải y mới này, chính tự 
tay con đã kéo sợi dệt thành, con có tác-ý trong đại- 
thiện-tâm trong sạch kính dâng lên Đức-Thế-Tôn, kính 
xin Ngài có tâm đại-bi tế độ thọ nhận hai tám vải y nay 
của con. Bạch Ngài. 


Dù bà Mahãpajãpatigotamĩ tha thiết khẩn khoản thế 
nào, nhưng Đức-Thế-Tôn vẫn khuyên dạy bà nên kính 
dâng hai tâm vải y mới đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
bởi những lý do chính như sau: 
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* Đức-Phật Muốn Tế Độ Nhũ-Mẫu Tăng Trưởng 
Phước- Thiện (Mãtari Anukampäya) 


Đức-Phật truyền dạy bà Mahãpajãpatigotam: 

- Samghe Gotami dehi, samghe te dinne ahañceva 
pủjito bhavissami samgho ca. 

- Này Nhũ-mẫu Gotamt, Nhũ-mẫu hãy nên kính dâng 
đên chu Đại-đức t}-khưu-Tăng, khi Nhü-máu đã kính 
dâng đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rôi, sẽ là sự cúng 
dường dên Như-Lai và cung dường dên chư Dai-duc ty- 
khwu- Tăng. 


Tác-ý trong đại-thiện-tâm bó-thí có 3 thời: 


1- Pubbacetana: Tác-ÿý trước khi cung dường, 
2- Muñcacetana: Tác-ÿý đang khi cúng dường, 
3- Aparacetana: Tác-ý sau khi đã cúng dường. 


Đức-Phật biết rõ bà MahãpajãpatigotamT có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm hướng tâm cúng dường 2 tắm y đến 
Đức-Phật rồi, nay Đức-Phật khuyên dạy bà Nhũ-mẫu 
phát sinh tác-ý trong đại-thiện-tâm hướng tâm cúng 
dường 2 tắm y ấy đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nữa. 
Khi bà Nhũ-mẫu cúng dường 2 tám y ấy đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, thì cùng một lúc 
có 2 đồi-tượng: Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 
Như vậy, Bà có tất cả 6 loại tác-ý trong đại-thiện-tâm, 
phước-thiện bố-thí của bà Nhũ-mẫu tăng trưởng gấp đôi, 
sẽ đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
cho Nhũ-mẫu. 

Thật ra, trong cõi-giới này, lẫn toàn cõi-giới khác, 
không có Bậc nào xứng đáng được cúng dường hơn Đức- 
Phật cả, bởi vì Đức-Phật là Bậc Tối- Thượng nhất trong 
toàn cõi tam-giới chúng-sinh. Người thí-chủ có đức-tin 
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trong sạch cúng dường đến Đức-Phật, chắc chắn được 
phước-thiện cao thượng nhất, có quả báu cao thượng nhật. 


Trong trường hợp bà Mahãpajapatigotami, Đức-Phật 
muôn cho phước-thiện của bà tăng trưởng gâp bội, nên 
truyền dạy bà dâng cúng dường đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. Đó là sự cúng dường đến 
Đúc-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, như Đức- 
Phật dạy: 

- Khi Nhũ-mẫu đã kinh cúng dường đến chư Đại-đức 
t-khưu-Tăng rôi, sẽ là cúng dường đến Như-Lai và 
cúng dường đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Như vậy phước-thiện của bà sẽ được tăng trưởng gấp 
bội, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

* Đức-Phật Muốn Tế Độ Chư tỳ-khưu Tăng 

Đức-Phật truyền dạy bà Mahãpajãpatigotam rằng: 

- Samghe Gotami dehi... 

- Này Nhũ-mẫu Gotami! Nhũ-mẫu hãy nên kính dâng 
đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng... 

Đức-Phật muốn té độ chư t)-khưu-Tăng, Đức-Phật 
muốn cho tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mọi người 
thí-chủ nói riêng, cả trong thời hiện-tại lẫn trong thời vi- 
lai, đều có đức-tin trong sạch, có lòng tôn kính đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Đức-Phật biết rõ: “Ngài sẽ tich diệt Niễt-bàn, Phật- 
giáo sẽ tôn tại và được giữ gìn duy trì do nhờ chư Pai- 
đức t-khưu- Tăng, mà chư Đại-đức t)-khwu-Tăng được 
tôn tại lâu dài là nhờ những người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có đựức-tin trong sạch, có lòng tôn kính hộ dó, cúng 
dường các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh,... đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
để cho chư Đại-đức t)-khwu- lăng được thuận lợi trong 
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công việc học pháp-học Phát-giáo, thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo và duy trì pháp-thành Phật-giáo được 
truòðng tôn lâu dài trên thé gian này, để đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài đến phán đông chúng- 
sinh, nhất là nhán-loại và chư-thiên. ” 


Do đó, Đức-Phật có tâm đại bi tế độ chư tỳ-khưu 
Tăng như vậy. 

Ngài Trưởng-lão Ananda nghĩ: “Đức-Phật là Bậc 
Tối-Thượng xứng đáng thọ nhận những lê vật cúng 
dường của chung-sinh không một ai sảnh được. ” 

Cho nên, Ngài Trưởng-lão thỉnh cầu Đức-Phật thọ 
nhận hai tắm vải mới của bà Mahãpajãpatigotam, để 
cho bà có được nhiều phước-thiện cao thượng, sẽ có 
được nhiều quả báu cao thượng, sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài sẽ phát sinh đến cho Bà. 

Đức-Phật biết rõ bà Mahäpajãpatigotamĩ đã có tác-ý 
trong đại-thiện-tâm trong sạch cúng dường đến Đức- 
Phật rồi, nay cộng thêm tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nữa, thì 
phước-thiện bố-thí của bà cảng tăng trưởng gấp bội 
phần, sẽ phát sinh sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu 
dài đến cho Bà. 


Ân-Đức Thầy Vô-Lượng 


Những người đệ-tử nương nhờ nơi vị Thầy nào ròi, 
được học hỏi hiểu biết về pháp-học Phật-giáo, về pháp- 
hành Phật-giáo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
được thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới, (bát-giới 
uposathasrla, cửu-giới uposathasila, ...) có đức-tin trong 
sạch vững chắc không lay chuyên nơi Đức-Phật-bảo, nơi 
Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, được chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-đề, được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân. 


Như vậy, ân-đức Thầy vô-lượng mà những người đệ- 
tử không d đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy được! 

Dù cho những người đệ-tử cúng dường, phục vụ tận 
tình đối với vị Thầy của mình như: 

* Abhivadana: Khi gặp vị Thây, người đệ-tử cung 
kính đảnh lễ Thây, khi biết VỊ Thây đang ở hướng nào, 
người đệ-tử quay mặt về hướng ây cung kính đảnh lễ 
Thầy trước khi đi, đứng, ngôi, năm, ... Khi năm luôn 
luôn quay đầu về hướng chỗ ở của vị Thầy của mình. 


* Paccufthäna: Khi nhìn thấy vị Thầy từ xa đến, người 
đệ-tử đứng dậy, đi đến đón rước Thầy, nếu vị Thây có 
đem theo vật gì nặng thì người đệ-tử mang hộ vật ây cho 
Thầy, lấy nước rửa chân cho Thầy, lau chân xong thỉnh 
Thầy ngồi một nơi cao quý, rồi cung kính dành lễ Thây, 
phục vụ Thầy một cách chu đáo. 

* Afijalikamma: Khi gặp vị Thầy, người đệ-tử cung 
kính đưa hai tay chắp lên trán lễ bái Thầy, khi Thầy 
khuyên dạy, người đệ-tử chắp hai tay để ngang ngực, 
cung kính lắng nghe lời giáo huấn của Thây. Khi biết vị 
Thây đang ở hướng nào, người đệ-tử quay mặt về hướng 
ây cung kính chấp hai tay lên trán lễ bái Thầy trước khi 
di, dúng, ngôi, năm,... Khi nằm, người đệ-tử luôn luôn 
quay đầu về hướng vị "Thầy của mình. 


* SZmicikamma: Người đệ-tử hết lòng thành kính 
chắp tay lễ bái, cúng dường đến vị Thầy của mình một 
cách cung kính, v.v... 

Thật ra, dù người đệ-tử thành kính vị Thầy của mình 
như vậy, cúng dường những thứ vật dụng cần thiết như y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh quý giá đến đâu đi 
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nữa, nhiều đến nỗi chất đầy khắp toàn cõi-giới này, chất 
chồng cao đến đỉnh núi Sineru (Tu-di-sơn), cũng vẫn 
chưa có thê gọi là đền đáp xứng đáng ân-đức Thầy. 


Tại sao? 


Bởi vì, Ẩn-đức Thấy vô-lượng, nên người đệ-tử Không 
thê nào dên đáp xứng dáng ân-đức Thay được. 


Tám Dòng Phước- Thiện 


Phép quy-y Tam-bảo không chỉ là nơi quy-y nương 
nhờ cao thượng của chúng-sinh và ngũ-giới bảo vệ an 
toàn cho những người cận-sự-nam, cận-sự-n#, mà còn là 
tám dòng phước-thiện cao quý đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc cho mình và cho tất cả chúng-sinh. Tám 
dòng phước-thiện ấy được Đức-Phật thuyết dạy trong 
bài kinh Abhisandasutta” ý nghĩa như sau: 

- Này chư t)-khưu! Tám dòng phước, dong thiện này 
së cho quả tái-sinh lên coi trời, hưởng quả an-lạc trong 
coi trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, đảng 
thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự tién 
hóa, sự an-lạc lâu đài. 


Tám dòng phước, tám dòng thiện ấy là thế nào? 


1- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã đến kính xin quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo. 

- Này chư t)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhất, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong tóc, 
đáng thỏa thích, dáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc láu dai. 


! Añguttaranikaya, phần Atthakanipata, kinh Abhisandasutta. 
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2- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 

- Này chư t)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhì, sẽ cho quả tái-sinh lên coi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong tóc, 
đáng thỏa thích, dáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


3- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã đến kính xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảáo. 

- Này chư t)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ ba, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong coi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong vóc, 
đáng thỏa thích, dáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu, năm loại bố-thí gọi là đại thí cao 
quý mà chu thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không sao 
nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong hiên- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết răng: Đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. Năm loại bó-thí gọi là đại-thí ấy là 
thế nào? 


4- Này chư t)-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn tránh xa 
sự sút-sinh. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sáf-sinh, gọi là bó-thí sự vô hại, sự an 
toàn sinh mạng của tất cả chúng-sinh, bó-thí sự không 
oan trái, bô-thí sự không làm khó đến vô số chúng-sinh 
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trong muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh 
mạng, sự không oan trái, sự không làm khó đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao 
quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiên- 
trí, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong 
ước, đảng thỏa thích, dáng hài lòng, đề đem lại sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dai. 


5- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tróm-cap, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cấp. 


- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trôm-căp, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tất cả chúng-sinh, bồ-thí sự không oan 
trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toan tai sản, sự 
không oan trải, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trải, vó số chúng-sinh 
không làm khó bậc Thánh ấy. 


- Này chư tb-khưu! Đó là sự bó-thí thứ nhì gọi là đại 
thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
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sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Được biết rằng: đó là pháp-hành cao quý của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. 


- Này chu: t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ưóc, dáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc láu dài. 


6- Này chư t)-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bo sự tà-dâm, 
hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 


- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bó-thí sự vô hại, sự an 
toàn (Vợ, chóng, con cái của người khác), bố-thí sự 
không oan trải, bó-thí sự không làm khó đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. Khi đã bó-thí sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, sự không làm khó đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bó-thí thứ ba gọi là đại 
thí cao quý, mà chư thiện trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quy của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. 


- Này chư f-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
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quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ước, dáng thỏa thích, dáng hài lòng, đê đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc láu dai. 


7- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự nói-dôi, 
hoàn toàn tránh xa sự nói-dõi. 


- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói dấi, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn (không gây thiệt hại), bó-thí sự không oan trái, bó- 
thí sự không làm khó đến vô số chúng-sinh trong muôn 
loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn, sự không oan 
trải, sự không làm khó đến vô số chúng-sinh trong muôn 
loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vó hại, sự an toàn, 
sự không oan trái, vô số chúng-sinh không làm khổ bậc 
Thánh ấy. 


- Này chư tp-khuu! Đó là sự bó-thí thứ tư gọi là đại 
thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quá khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quy của 
người xưa, theo truyền thông của chư bậc thiện-trí, trải 
qua từ ngàn xưa. 


- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bay, sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ưóc, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc láu dài. 


8- Này chư t-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự uông rượu 
và các chát say là nhân sinh sự dê duôi (that niệm) 
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trong mọi thiện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uống 
rượu và các chát say là nhân sinh sự dê duôi (thất 
niệm) trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư t-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự ung rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dé duôi ( thất niệm) trong mọi thiện-pháp, gọi là 
bố-thí sự vô hại, sự an toàn (không gáy ra tai hại), bő- 
thí sự không oan trái, bó-thí sự không làm khó đến vô ső 
chúng-sinh trong muôn loài. Khi đã bố-thí sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bố-thí thứ năm gọi là 
đại thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: đó là pháp-hành cao 
quý của người xưa, theo truyền thống của chư bậc thiên- 
trí, trải qua tr ngàn xưa. 


- Này chư t-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng thiện 
thứ tám, sẽ cho quả tái-sinh lên coi trời, hưởng quả an- 
lạc trong coi trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong tóc, 
đáng thỏa thích, dáng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


- Này chu: t-khưu! Đó là tắm dòng phước, dòng 
thiện sẽ cho quả tái-sinh lên coi trời, hưởng quả an-lạc 
trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc, đáng mong tóc, 
đáng thỏa thích, dáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 
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Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng phép 
quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám dòng phước- 
thiện như sau: 


“Atthime bhikkhave puññābhisandā kusalabhisanda...: 


Này chư tÈ-khưu, tám dòng phước, dòng thiện... `. 

* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thé, diễn tả sự 
trôi chảy không ngừng. Trong bài kinh này, Đức-Phật đã 
cụ thê hóa phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám 
dòng phước (puññnabhisanda), dòng thiện (kusala- 
bhisandä) đô là đại-thiện-tâm sinh rồi diệt, trôi chảy 
thành dòng sinh diệt theo các lộ-trình-tâm. 


Để tám dòng phước, dòng thiện này được phát triển 
mạnh là nhờ nguoi cán-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-fin 
trong sạch nơi Tam-báo, có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
hướng tâm quy-y nương nhờ Tam-bảo: quy-y nương nhờ 
nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảáo, 
quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, và có tác-ÿ đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tránh xa những đối-tượng phạm 
giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch, trọn vẹn. 


Như vậy 3 phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới (5 
thường-giới) gồm có 8 điều gọi là tám dòng phước, dòng 
thiện này sẽ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm phước duyên dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


(Xong chương TỪ Quy-Y Tam-Bảo) 
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Trong kinh Tam-Báo (Rafanasufra), Đúc-Phật dạy 
bài kệ rằng: 

“Yam kiñci vifam idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam panttam 

Na no samam atthi Tathagatena, 

Idampi Buddhe ratanam panttam 

Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cối Long-cung, cỗi dục-giới, săc-giới 

Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sánh bằng Đức-Phật cao thượng, 
Phát-Bảdo này là châu báu vô thượng 

Do năng lực của lời chán thát này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong bài kinh Pubbanhasuffa có 3 bài kệ: bài kệ thứ 
nhất giống bài kệ trên, còn bài kệ thứ nhi: 
“Yam kiñci vittam idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam panttam 

Na no samam atthi Tathagatena, 

Idampi Dhamme ratanam panttam. 

Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 

Cói Long-cung, cối dục-giới, săc-giới 

Tất cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sánh bằng Đức-Pháp cao thượng, 
Pháp-Bảo này là châu báu vô thượng 

Do năng lực của lời chán thát này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 
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Và bài kë thú ba: 

“Yam kiñci vittam idha va huram va, 
Saggesu va yam ratanam panttam 

Na no samam atthi Tathāgatena, 
Idampi Samghe ratanam panttam 
Etena saccena suvatthi hotu. ” 

Châu báu vô giá nào trong cõi người, 
Cối Long-cung, cỗi dục-giới, săc-giới 
Tắt cả mọi châu báu vô giá ấy, 

Không thể sánh bằng Đức-Tăng cao thượng, 
Taăng-Bdo này là châu báu vô thượng. 
Do năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong toàn chúng-sinh được an-lạc. 


Trong ba câu kệ trên ý nghĩa danh từ “7a/hãgafena ” 
theo từng môi câu kệ như sau: 

* Bài kệ thứ nhất: Tathägatena có ý nghĩa là Đức-Phật- 
bảo cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời 
săc-giói. 

* Bài kệ thứ nhi: Tathāgatena có y nghĩa là Đức- 
Pháp-bảo đó là pháp-học Phát-giáo và 9 pháp siêu-†am- 
giới cao thượng hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong 
cối người, cõi Long-cung, cõi trời dục-g1ới và cõi trời 
SắC- ĐIỚI. 

* Bài kệ thứ ba: Tathagatena có ý nghĩa là Đức- Tăng- 
bảo đó là chư Thánh-Tăng và phàm-Tăng cao thượng 
hơn tât cả các loại châu báu vô giá trong cõi người, cõi 
Long-cung, cõi trời dục-giới và cõi trời săc-giói. 

Như vậy, người tại gia nào có duyên lành, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, có trí-tuệ sáng suôt đên xin tho 
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phép quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: nương nhờ nơi 
Đức-Phát-bảo, nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo, thì người ấy sẽ trở thành cận-sự- 
nam (upasaka) hoặc cận-sự-nữ (upasika) là 1 trong 4 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, được gần gũi thân 
cận nơi Tam-bao: nơi Đức-Phát-bảo, nơi Đức-Pháp- 
bảo, nơi Đức- Tăng-bảo. 

Người cận-sự-nam, hoặc cận-sự-nữ áy duoc sự lợi ích 
cao thượng, sự tién hóa trong mọi thiện-pháp từ đ/c-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp 
cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp cao thượng tuỳ theo 
khả năng của mình, sự an-lạc cao thượng cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn vô số kiếp vị-lai, cho đến kiếp chót chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 
mọi tham-di, mọi phiên-não không con duw sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, hết tuôi thọ sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Trong đời này, những người nghèo khó không dễ gì 
có những đồ trang sức như vàng, ngọc, kim cương, hột 
xoàn, ... để trang điểm làm tôn vẻ đẹp hình thức bên 
ngoài của họ, nhưng thật ra, những đồ trang sức ấy dù 
quý giá thế nào cũng không thé sánh với Đức-Phát-bảo, 
Đức-Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bảo được. 

Các hàng thanh-văn đệ-tứ của Đưức-Phật có được 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo 
trang điểm bên trong đgi-?hiện-tâm của họ, àt hắn các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát chắc chắn không 
phải là những người nghèo trong đời này! 

Thật vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phát đã 
hiện hữu trong kiếp hiện-tại này, tin chắc chắn rằng: 
Trong những tiên-kiếp của họ đã từng tạo các pháp- 
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hạnh ba-la-mật được tích-luP ở trong tâm từ nhiễu đời 
nhiễu kiếp trong quả-khứ, nên kiếp hiện-tại này họ mới 
có được duyên lành, nhân tốt, có co-hội tốt đến thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thọ trì ngũ-giới hoặc bát-giói 
uposathasila, cứu-giới uposathasila, trở thành người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ, hoặc xuất gia trở thành sa-dl, 
ty-khuu trong giảo-pháp của Đúc-Phát Gotama, thừa 
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hưởng Pháp-báo cao thượng của Đức-Phát. 


Chỉ có các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật mới có 
cơ-hội thừa hưởng Pháp-bảo của Đức-Phật mà thôi, họ 
được sự tiễn hoá trong mọi thiện-pháp cao thượng, tir 
dục-giới thiệnpháp, sắc-giới thiện pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giởi thiện pháp đó là 4 
Thánh-đạo thiện-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm 
không có thời gian khoảng cách chờ đợi (akalika), trở 
thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 


Còn các chúng-sinh khác không phải là thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật vốn họ không có đức-tin nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, không có 
duyên lành, không có cơ-hội thừa hưởng Pháp-bảo của 
Đức-Phật, nên vẫn còn chịu cảnh khó tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loải. 
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Patthanä 


Imina puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram titthatu saddhammo, loke saHã sumangdla. 


Vietnam-ratthika sabbe ca, jana pappontu sasane. 
Vuddhim virulhivepullam, patthayami nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong chánh-pháp được trường tôn, 

Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúác. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bán sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu như nguyện. 

Ciram tifthafu saddhammo lokasmim 

Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 


Câu nguyện chánh-pháp được trường tón trén thé gian, 


Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tó-quóc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2560 / DL. 2016 

Rừng Nui Viên-Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tĩnh Bà Ria-Vüng Tàu. 


T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(1ggamahapandia) 


PHẢN PHỤ LỤC 
CÁCH PHÁT ÂM MẪU TỰ PALI 
Tiếng Pali gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại: 


I- Nguyên âm gồm có 8 mẫu tự: a, 4, i, T, u, ü, e, o. 
* 8 nguyên âm này chia làm hai loại: 


I- 3 nguyên âm đọc giọng ngắn, thời gian 1 lần nháy mắt. 


Nguyên âm Pali a i u 
Cách phát ám á í ú 


2- 5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần 
nháy mắt: 


Nguyên âm Pāli | ¿ T ü e o 


Cách phátâm | a-a | i-i | u-u | ê-ê | ô-ô 


II- Phụ âm gồm có 33 phụ âm, chia thành nhóm như sau: 


ı Hp kha | ga gha À | phá âm ó có 
cá khá gá ghá ngá 
2 ca | cha | ja Jha ña Phát âm ở đóc 
chá | schá | chá | schá | nhá họng 
3 ta tha da | dha | na Phát âm cong đầu 
tá thá đá thá ná lưỡi trên hàm êch 
4 | ta | tha | da dha | na | Phátâmđặtđầu 
tá thá đá thá ná | lưỡi vào 2 đầu răng 
5 pa | pha | ba | bha | ma | Phátâm ở hai đầu 
pá phá bá phá má môi 
va ra la va sa ha la m 
giá rá lá wóa xá há lá ân 
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Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát 
âm rất khó chuẩn. Nên học tập cách phát âm trực tiếp 
với thầy dạy. 

Cách phát âm 

41 mẫu tự Pali chia làm 6 cách phát âm: 

1- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cổ, có 8 âm: 
a, a, ka, kha, sa, gha, n, ha. 

2- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở dóc hong, có 8 
âm: i 1, ca, cha, ja, jha, ña, ya. 

3- Những phụ âm phát âm bằng cách cong đầu lưỡi ở hàm 
éch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ âm: za, 
tha, da, dha, na, ra, la. 

4- Những phụ âm phát âm phát âm bằng cách đặt đầu lưỡi 
ở hai đầu răng, khi phát âm đồng thời hở 2 đầu răng, có 7 
phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa. 

5- Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đầu môi 
(miệng ngậm lại), khi phát âm đồng thời hở đầu môi, có 
7 âm: u, ü, pa, pha, ba, bha, ma. 

6- Phụ âm (m) m có dấu chấm ở bên dưới phát âm nơi lỗ 
mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này 
thường theo sau 3 nguyên âm là: am, im, um. 

Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi: 
- Nguyên âm “ë” phát âm nơi có và đóc họng. 
- Nguyên âm “ô” phát âm nơi cổ và môi. 
- Phụ âm “va” phát âm nơi răng và môi. 
Cách đọc tiếng Pali 
Tiếng Pali có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều 
mẫu tự. Cách phát âm ghép đọc theo mỗi mẫu tự: có 
danh từ nguyên âm đứng đầu mỗi chữ; có danh từ phụ 
âm đứng đầu mỗi chữ. 
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- Khi nguyên âm đứng đầu riêng biệt, không ghép với 
phụ âm sau. 

Ví dụ: a-kafa (á-ká-tá): không làm. 

a-kasa (a-ka-xa): hư không... 
- Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau. 

Ví dụ: akka (ăc-cá): mặt trời. 

tcchã (íc-cha): mong muốn... 
- Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau. 

Wídu:ka kā ki kī ku kū ke ko 

(cá) (ca) (cÉ (ci) (cú) (cu) (cê) (cô) 

Ví dụ: kata (cá-tá): chiếc chiếu. 

gata (gá-tá): đã đi... 
- Khi phụ âm ghép với nguyên âm trước. 
Ví dụ: gacchafi (găt-chá-t): di. 
cakkhu (chắc-khú): mắt... 

Cách phát âm một danh từ Pali có hai cách: 

Phụ âm đơn ghép với nguyên âm: 

Ví dụ: Karoti (cá-rô-ti): làm, hành động. 

Kãyasucarữa (ca-giá-xú-chá-rí-tá): thân hành thiện. 

Hai phụ âm ghép vào nhau, thì nguyên âm của phụ 
âm trước bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm 
của phụ âm trước. 

Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cakka (chắc-cá) bánh 
Xe... 

Nếu trường hợp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên 
âm trước, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau. 

Ví dụ: da + ra = dra trong danh từ Indrya (in-drí-giá) 
chủ, căn.. 

Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc 
mới thành danh từ Pali và có ý nghĩa. 
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Và vân vân... còn nhiều từ nữa. 

Thật ra, tiếng Pali phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó. 
Bởi vì tiếng Pali có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, 
phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngăn, giọng dài... 
mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thể phiên âm 
cho chuẩn được. Muốn đọc, phát âm cho chuẩn cần phải 
học tập cách phát âm trực tiếp với thầy dạy tiếng Pali. 

Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc: 

Đảnh lễ Đức Thế Tôn 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Cách đọc: 

Namo: Ná-mô. 

Tassa: Tắt-xá. 

Bhagavafo: Phá-gá-vá-1ô. 

Arahafo: Á-rá-há-tô. 

Sammasambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thắt-xa. 


Phép quy y Tam Bảo 


Buddham saranam sgacchami. 
Bútthăng xá-rá-năng gắt-cha-mí. 
Dhammam saranam gacchãm. 
Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
Samgham saranam gacchāmi. 
Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchami. 
Đú-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mí. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
Đú-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-nư. 
DufiyampL Samgham saranam gacchami. 
Đú-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mứ. 
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Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi. 
Tá-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
Tá-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
TaHiyampL Samgham saratain gacchāmi. 
Tá-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng găt-cha-mí. 
Thọ trì ngũ giới: 

Panatipata veramanisikkhāpadam samadiyami. 
Pa-na-tí-pa-ta vuê-rá-ma-ní-xíckhapá-đăng xd-ma-dí- 
gia-mí. 

Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Á-din-na-da-na vuë-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-dáng xá-ma-ấi- 
gia-mí. 

Kamesu micchacara veramanisikkhapadam 
Ca-mê-xú mít-cha-cha-ra vuëé-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-dáng 
samadiyami. 

xá-ma-di-gia-mí. 

Musavada xveramanisikkhapadam  samadiyami. 
Mú-xa-voa-da vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-dăng xá-ma-đi- 
gia-mí. 

Sura meraya majjap pamadatthana veramani- 
Xú-ra mê-rá-giá mắt-chắp pá-ma-ãát-tha-na vuê-rá-ma-ní- 
sikkhapadam  samadiydmi. 

xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đi-gia-mí. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Vinayapitakapali và Atthakathapali. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammapi†akapalhi và Atthakathapali. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahafta 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (Wisitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammdjotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 


CÙNG MỘT SOẠN GIÁ 


Đã xuát bản: 


TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ (Tái Bản) 

8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

GƯƠNG BAC XUÁT-GIA 

TÌM HIẾU PHƯỚC BÓ-THÍ (Tái Bản) 

Hạnh Phúc An Lành: HIỂU NGHĨA 

Hạnh Phúc An Lành: NHÂN NẠI 

Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

Hạnh Phúc An Lành: TÂM TỪ 

PHÁP MÔN NIM ÂN-ĐỨC-PHẠT (Tái Bản) 

Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐÓI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔ 

Y NGHĨA ĐÊM RAM THÁNG TƯ 

BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

LỄ DÂNG Y KATHINA 

ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BÒ-ĐÈ 

NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

Nền-Táng-Phật-Giáo: 10 PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT BÁC THƯỢNG 
Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 
Nền-Tảng-Phật-Giáo: CÂM NANG QUY-Y TAM-BẢO 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên I: TAM-BẢO (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: QUY-Y TAM- BẢO (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền II: PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền IV: NGHIỆP VÀ QUÁ CỦA NGHIỆP 
Nên-Tảng-Phật-Giáo Quyên V: PHƯỚC-THIỆN 
Nền-Tảáng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA- MÂT Tập 1 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT Tập 2 
Nền-Táng-Phật-Giáo Quyền VI: PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT Tập 3 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyên VII: PHÁP-HÀNH THIÊN-ĐỊNH 
Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyền VII: PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 
VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 
NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 


NÊN-TẢNG-PHẠT-GIÁO 
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QUY-Y TAM-BÁO 
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP 
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` phương, thì người ấy có phước-thiện nhiều, 


có quả báu nhiều hơn người làm phước-thiện 
bó-thí cúng dường đến chw Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có 1)ức-Phát chủ trì. 

* Người nào có đúc-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật-báo, nơi 1)ức-Pháp-bảo, nơi Dirc- 
Tăng-báo, thành kính thọ phép quy-y Tam- 
bảo, thì người ấy có phước-thiện nhiễu, có 
quả báu nhiều hơn người xây dựng ngôi chùa 
dâng cúng dường đến chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng từ tứ phương. 

(Velamasutta) 


Trong Phật-giáo có đây du mọi thiện-pháp từ 
8 dục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới thiện pháp, 4 
vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến 4 siêu-tam-giới 
thiện-pháp. Người nào có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bao, kính xin thọ phép quy y Tam-Bảo, trở 
thành vị thanh-văn đệ-t của Đức-Phật, nếu 
người ấy có đây đủ các pháp hạnh Ba-la-mật thì 
ngay kiếp hiện-tại được trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản được thừa hưởng pháp-báo của Đức- 
Phật (Dhammadäyada). Nếu người ấy chưa đủ 
các pháp hạnh ba-la-mật thì cũng làm duyên hỗ 


SẮC Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn. 
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2.4 trợ cho kiếp vị-lai chắc chắn sẽ chứng đắc .: =: 
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